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LỜI GIỚI THIẾU 


Vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày Thành phố Đà 
Năng tơ thành đ HN vị hạnh ChHIHh trực thuộc Trung 
ương (1997-2007), Nhà xuất bản Đà Nẵng mang 
đến cho bạn đọc thêm một cuốn sách về lịch sử 
thành phỏ là một tặng phẩm có y nghĩa. Bơi lẽ, hiện 
thực phải triển của thành phố ngày nay đêu gắn cối 
rễ với những di sản cua quả khử, trong độ có những 
truyền thông của các thể hệ trước trao truyền. Cuốn 
lịch sư này chính là phản đHh hiện thục và thành 
tựu của ngút một thể kỳ Đà Nẵng cùng cả nước 
chồng tra cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa 
thực dân Pháp, chị. đựng ách đồ hộ cua chế độ 
thuộc địa và qHẬI kHƠI HỘI (TP làm HÈH chọc Cách 
mạng tháng Tám 1945 giành lại nên độc lập và xây 
dựng một chế độ chính trị mà ngày nay chúng ta 
đang kế thừa và đổi mới. 

Lịch sit Thành phỏ Đà Nững la một bọ phán 
của lỊCh sự dan tộc Việt Nam. Nhưng trong giai 
đoạn lịch sử mà cuồn sách này đề cập tới (1858- 
1945) thì Đà Nẵng trở thành nơi đứng mũi chịu sào 
đương đâu với cuộc chiến tranh xâm lược cua thực 
dán Pháp. Là nơi thê hiện ý chỉ quật cường của đân 
tộc Việt Nam. Đà Nẵng trở thành địa điểm phát 
động cuộc chiên tranh xâm lược của chủ Hohfa thực 
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dán Pháp, nhưng cũng là Hơi R€ thù không khuái 
phục nói dù bằng SỨC HIAẠHh VHỢT tHỘI của công Hghệ 
và vũ khi cúa chủ nghĩa từ bản phương Tây, Duộc 
quân xám lược phải chuyên hướng lđH công vào 
Nam Bộ. Đọc những trang sử này, CHHNg Í4 sẽ hiểu 
được vì sao Đà Năng lại vinh dự được lịch sư trao 
tặng vinh danh `Trung dũng kiên cường ổi đâu diệt 
MB ` ở giai đoạn lịch sự sau đồ. 

Lịch sử Thành phố Đà Nẵng cũng là một bộ 
phận của lịch sử nước Việt Nam trở thanh thuộc 
địa của chủ nghĩa thực dân Phản, sớm trở thành 
một nhượng ấjia rồi một đồ thị có vị thể guan trọng 
trong thiết chế thuộc địa của để quốc Pháp ở Uòng 
Dương. Điêu đó mang lại cho thành phổ Đà Năng 
mội vị thê 'dơng xứng trong lãnh thô và trong thiết 
chế kinh tê - chính trị cua một nước Việt Nam độc 
lập và ngày ngạv đang phái triển cùng công CHỘỐC 
Đôi mới của đất nước. 

Lịch sử Thành phô Đà Năng cũng găn với 
một xứ Quảng đây năng động và kiên CHỜng frOng 
CÓHE CHỐC đấu tranh giành độc lập dúH lộc. TH 
CUỘC J2HV TđH đâu thể kỳ mà hệ quả là CHỘC 

"chẳng thuê cự sưu ` với các tên tuôi nồi danh của 
xứ Quảng như PhqH Châu Trinh, Trân Quý Cáp, 
Nguyên Duy Hiệu, Hưỳnh Thúc Kháng v.v... địa 
bàn thành phố Đà Nẵng tuy chịu áp lực của chế độ 
trực trị nhưng cũng không tách rời xứ Quang KIẾH 
CHỜNG CùHG Cũ HHÓC bén bị chống ách đó hộ và 
khao khát độc lập và tiễn bộ. 


là lịch sử thành phố Đà Năng cũng là một bộ 
phận năng động và sói nội của cúc phong trào cách 
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Hạng kê lừ KH CÔ Ÿang Củng sản lãnh đạo. Nói đặc 
trưng tiêu biểu của phong trào cách mạng Của mỘI 
trong những đO tị l0n nhát miỄn TFHHĐ, HỘI sữo 
huyệt của chế độ thuộc địa, Đà Năng đã thể hiện mội 
cách mạnh mẽ trong cao cách mạng dân đến việc 
Cùng ca nước dánh đô ách đô hộ của thực dân, phái 
xứt cùng chế độ quữn chủ giành Chính QHYỆÊH VỀ tat 
nhan can vào thang ð năm T943... 

Đó là giai đoạn lịch sử mà cuồn sách này phản 
ánh. Đó là một giai đuạn lịch sự nhưng là một giai 
đoạn mạng tình chất bản lê của sự chuyên đổi từ xã 
hội truyền thông qua hiện đại, từ thuộc địa mất nước 
đến đóc lập tt do. NÓ tẠO HẾH HỘI tiên để quyết định 
cho những biên thiên tiếp theo của lỊCH sứ mũ CHỐC 
kháng chiến 9 năm chồng thực dân Pháp trở lại xâm 
lược cùng cuộc kháng chiến chẳng 14 CWM HHƯỚC, 
thực chất là cuộc chiến tranh vệ quốc và giải phóng 
nhằm báo vệ những thành quá của Cách mạng tháng 
Tám 1945. độc lập và thông nhất 


Fh vọng răng. sau cuôn sách này, lịch sử hai 
CHỌC KHỈNG chiến tiếp theo và đặc biệt là lịch sư xảy 
dựng Đà Nẵng trong sự nghiệp Đối MỚI vũ pHÁI Iriên 
SẼ được Việt tiếp. Vì thế, những nỗ lực của nhóm tác 
giả của cuốn sách nàn: là đang khích lệ, sự Chỉ đạo 
_và đâu tư e la lãnh đạo Thành phó là đẳng trân trọng 
và Nhà xuất bản Đà Năng nơi cho ra đời HHỮHG CÔNG 
trình sử học bô Ích đáng được ghỉ nhận. 

Lịch sư lạ một dóng chày theo thời gian 2d 
trong hiện thực và trong nhận thức. Vì lẽ đó, cũng 
phai HhđH rằng Hồ lực cua SIỚI sW HỌC HỘI ChHHg, 
của HnhÓH tác ĐII HỌNG CuHỐÔN sách nàt Hỏi riêng 
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vận chưa trong xứng VỚI giả trị sảH sắc và phong 
phú của lịch sử quá khứ lại càng chưa theo KỊP 
được nhu cầu của hiện tại và tương lai muốn tìm 
thủy trong lịch sự những bai học thiết thực hơn 
nữa, hập dân hơn nữa 

? thể tôi xi: được viết những dòng giới thiệu 
này Hhư mỘI sự khích lỆ với các động nghiệp và mội 
lời nói trước để mon ơ được các bạn đọc cùng chia sẻ. 


Đà Năng, tháng 12 năm 2006 
Dương Trung Quốc 


Tổng Thư kỷ 
Hỏi Khoa học lịch sự Việt Nam 
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LỜI ĐAU SÁCH 


[Lịch sử không giông nhau ở mọi miễn đât nước. [rong 
cải chung đa dạng và phong phú của lịch sử cả nước có cái 
riêng độc đáo của lịch sử từng địa phương. Mỗi người, dù 
từng sống ở nhiêu nơi khác nhau, nhưng ai cũng phải găn với 
một địa phương nhất định. Dây có thể là quê hương hoặc nơi 
mình đang ở. Bởi vậy, việc tìm hiểu lịch sử địa phương đổi 
với mỗi người là hết sức cần thiết. Qua đó, mỗi người sẽ tăng 
thêm tỉnh cảm, ý thức trách nhiệm đôi với quế hương minh. 

Đà Nẵng là một địa phương có bê dày lịch sử. Chỉ tính 
trong thời gian 1858-1945, tại địa phương này đã diền ra bao 
biến chuyên: Đả Nẵng là nơi mở dâu tiếng sũng chỗng xâm 
lăng và làm thất bại kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của 
thực dân phương Tây: Đà Năng lại bị trở thành "nhượng địa” 
cho thực dân Pháp. là thành phỏ cảng sớm nhất và lớn nhất 
khu vực miễn Trung, nhưng trong lòng Đà Nẵng vẫn luôn 
bùng lên những phong trào yêu nước và cách mạng để có 
được thăng lợi rực rỡ trong Cách mạng tháng Tám 1945. 

Nghiên cứu lịch sử Đà Nẵng không phải là một vân đề 
hoàn toàn mới. vì nó đã được đê cập ở những mức độ khác 
nhau qua các công trình nghiên cứu lịch sử địa phương thời 
gian qua. Có thê kế đến một sô tác phâm tiêu biêu như: 


Trước năm 1975. tại Đà Năng có tác giá Võ Văn Dậi 
chọn để tài “Lịch sử Đà Năng" lam luận văn Cao học. Có thẻ 
nói đây là tác giả đầu tiên nghiên cứu về thông sử Đà Nẵng và 
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đã tập họp được nhiều tài liệu có giá trị. Nhưng bản luận văn 
này chi được đánh máy. chưa lưu hành rộng rãi. Hơn nữa. tác 
ø1ả Võ Văn ạt chỉ tạp trung váo việc trình bảy chủ trương của 
triêu đình nhà Nguyễn dối với việc phòng thủ Đà Năng. chiến 
trận lI&5&-i&6U và về mặt lịch sử phát triên đô thị Đả Năng 
tronp 62 năm bị biển thành nhượng địa, mà không đê cập đên 
các phong trảo cách mạng khác của quân chúng nhân dân. 

Năm 1996. nhóm tác gi của Viện Sử học Việt Nam 
cùng cơ quan văn hoá của thành phô xuất bản cuốn “kịch sự 
thành phô Đà Năng" và được Nhà xuât bản Đà Nẵng tái bản có 
bộ sung vào năm 2001. Đây là một công trình nghiên cứu công 
phu nhăm tái hiện lịch sử thành phô suối từ năm 1858 đến năm 
2000. Tuy nhiền, vị phan ảnh ca một thời gian quá đái nên 
cuôn sách không thể đề cập chuyên sâu hơn từng giai đoạn lịch 
sử (trong đó có giải đoạn 1558-1945). Hơn nữa. khi phản ánh 
lịch sử từ 1858 đến I996 các tác giá không đề cập mảnh đại 
năm kê thành phố và rất giàu chiến tích anh hùng là huyện 
Hba Vane. 

Tiếp đến là tác phẩm "Lịch sứ Đảng bộ thành phố Đà 
Năng. Tân 1: 1925-1954” do tắc giả Nguyễn Trung biên soạn. 
Nhà xuất bản Đà Nẵng ân hành tháng 9/1996. Đây cũng là 
một cuỗn sách biên soạn công phu riêng về lịch sử thành phổ 
Đà Nẵng. nhưng đổi tượng chính của sách là sự lãnh đạo của 
Đảng bệ trong thời gian từ năm 1925 đến 1954 (từ 1858 đến 
I924 chỉ điểm lướt qua). không phải toàn bộ lịch sử thành 
phô. Bộ Chi huy quân sự thành phố Đà Nẵng cũng tô chức 
biển soạn sách “Lịch sư lực lượng vũ trang Đà Nắng (/9445- 
200/0/”. tây cũng lả một cuốn sách chỉ thuộc vẻ chuyến 
ngành lịch sử quân sự địa phương. 

Điểm chung của lật cả các cuốn sử trên là chỉ phan ảnh 
lịch sử của thành phô 2à Nẵng cũ. 
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Ngoải ra còn phái kê đến một sô cuôn sách khác có đề 
cập đến lịch sử Đà Nẵng giai đoạn này như: "Sơ (báo lịch 
sử Đang bộ Quang Nam-Đà Nẵng. Tận 1:1930-1945” của 
Đảng bộ tính Quảng Nam-Đà Nẵng: "Lịch sứ đâu tranh 
cách mạng HUYỆnH Hoà Vang 1938-7954” của Đăng bộ 
huyện Hoà Vang... 

[ch sử chỉ diễn ra một lần nhưng viết lịch sử phải qua 
nhiều lần. Có như thê mới có thẻ dưa lịch sử được nhân thức 
sân hơn tới iịch sư khách quan. Với nhận thức nảy. Hội 
Khoa học Lịch sứ thành phô 13a Năng chọn đÈ tài Lịch sW 
thành phố Đà Năẵng-giai đoạn 1858-1945 (bao gồm cá Hoà 
Vang) để đăng ký để tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp 
thành phô năm 2001. Dễ tài do chủ biên cuỗn sách nảy làm 
chủ nhiệm. với sự phối hợp nghiên cứu của các tác Đ1a 
chuyên đề. và đã được hoàn thành với sự đóng góp ý kiến 
của cac nhà nghiền cứu tại địa phương và các nhà khoa học 
Trung ương. được nghiệm thu bởi Hội đông khoa học do Sở 
Khoa học & Công nghệ [hành phô Đà Nẵng tổ chức vào 
ngày 3 tháng 9 năm 2001. 

Từ các chuyên để của TS. Nguyễn Thị Dảm. 1S. Ngô 
Văn Minh. Ihs. Nguyễn Văn Đoàn và Ths. Nguyễn Xuyên. 
Cn. Nguyễn Văn Nghĩa. chủ biên phân lại chương mục. bộ 
sung thêm:.tư liệu và biên tập lại thành một cuỗn sách. nhằm xã 
hội hoá kết quá nghiên cứu của đẻ tài. nhân chỏo HHỪNG kg 
niệm 10 năm ngày thành phô Đà Năng tách ra thành đơn vị 
hanh Chính trtC thuỐỘc TPHHB Hr0ng. 

Xin chân thánh cảm ơn llội Khoa học Lịch sử và Số 
Khoa học & Công nghệ thành phố [Dã Nẵng đã khích lệ: các 
nhà nghiền cứu đã cho những ý kiên đóng eóp quý báu: CUfte 
lời giới thiệu cuồn sách cúa nhà su học lương lrung Quốc. 
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Miặc dù đã cô găng nhiêu trong quá trình biển soạn. 
song chắc chăn vẫn không thê nào tránh được những hạn chẻ, 
thiêu sót, Vị vậy. chúng tôi rất tonp tiếp tục nhạn được 
những y kiện đóng góp của các chuyển gia, của những, VỊ cao 
niền đề khi tải bản có được một cuốn sách hoàn thiện hơn. 
cung cấp được nhiều cứ liệu khoa học lịch sử hơn. 


Chủ biên 
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Lời giới thiệu 
Lời đầu sách 


Chương I- 
Đà Nẵng mở đầu trang sử chông thực dân xâm 
lược (1858-I§77) 


ÈL EỊ trí Đa Năng (rong chủ trương giao thương và 
phòng giữ của triểu đình Huế 


I. Đôi nét về quá trình thay đôi đơn vị hành 
chính và tình hình kinh tế - xã hôi Đả Nẵng nửa đầu 
thê ký XIX 


2. Đà Năng trong ý đồ của các nước tư bản 
phương lây 


3. Chủ trương phòng giữ Đà Nẵng của Triều 
đình Huế 
lÌ Cuộc chiến tranh vệ quốc tại Đò Nẵng 


1. Liên quản Pháp - Tây Ban Nha nỗ sủng xâm 
lược tại Đà Năng 


2. Nhân dân Đà Năng sát cánh củng quản đội 
triêu đình chống xâm lãnp 


3. Tình hình Đà Nẵng từ năm 1860 đến năm 1887 
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Chương i 


- ĐÀNÀNG MỞĐẢU _ 
TRANG SỬ CHÓNG THỰC DẪN XÂM LƯỢC 
(1858 - 1887) 


IL. VỊ TRÍ ĐÀ NÀNG TRONG CHỦ TRƯƠNG GIAO 
THƯƠNG VÀ PHÒNG GIỮ CỦA TRIỀU ĐÌNH HUÉ 


1. Đôi nét về quá trình thay đồi đơn vị hành chính 
và tình hình kinh tế - xã hội Đà Nẵng nửa đầu thế ký XIX 

Đà Năng là một vùng đất có lịch sử lầu đời, con người 
đã có mặt ở đây từ rất sớm. Giới khảo cỗ học đã phát hiện 
được từ lòng đất nơi đây những hiện vật, dâu vết của một sự 
diễn tiền lịch sử từ cuối thời kỳ để đá mới đến văn hoá Sa 
I luynh và văn hoá Chămpa. 

Vùng đất Đà Năng hiện nay, vào đời Hán năm trong 
quận Nhật Nam, từ cuối thể ký ÏÏ năm trong châu Lý (Rñ 
của nước Lắm Áp (về sau gọi là Chămpa). Năm I306 là mộc 
lịch sử đánh dẫu thời kỳ vùng đât Đà Năng bất đâu sáp nhập 
vào Đại Việt Đên thời Hậu Lê, Đà Năng thuộc huyện Điện 
Bản. phủ Triệu Phong của thừa tuyên Thuận Hoá. Dưới thời 
chúa Nguyễn. từ năm l604 trở đi, Đà Năng cùng với cíc 
vùng đất thuộc huyện Điện Bàn được căt chuyển sang đirh 
Quảng Nam. Cũng từ đây xuất hiện tên gọi Hoà Vang với tư 
cách là tên gọi hành chính của một huyện, Trong sách Phø 
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biên tạp lục Lê Quý Đôn cho biết, đến thế kỷ XVIII Hoà 
Móc có 3 tông: Lệ Sơn, Hà Khúc và Lỗ Gián, tổng cộng 5l 

- Trong thời gian này, có lúc Hoà Vang đôi tên thành Hoà 
. ạc. Sau đôi là Hoà Vinh. rồi đổi lại thành Hoa Vang như cũ. 
Bây giờ. huyện Hoà Vang gôm Š tông và Ì thuộc. [434 lang: 
tông An Châu Thượng (25 làng): tông Binh Thái Hạ (27 
làng): tổng Đức loa Thượng (24 xã}: tông lloà An Thượng 
(32 làng): tông Phước Tường Thượng (2Ó làng); thuộc 
Võng Nhi (10 làng). Đến đời Tự Đức, Hòa Vang có tất cả 7 
tông, 158 xã, thôn, phường, ấp. giáp. Dưới thời Đông Khánh 
(đên năm 1887) còn lại 142 xã. thôn, phường, giáp. Trong 
đó: tổng Hoà An Thượng (3l xã. thôn); tông Phước lường 
Thượng (25 xã, thôn); tông Đức Hòa Thượng (23 xã, thôn): 
tông An Châu Thượng (24 xã, thôn. phường): tông Phú Khê 
(5 phường. thôn); tông Thanh Châu (13 xã. thôn. giáp): lông 
Bình Thới Hạ (2Ì xã, thôn). Đà Năng bây giờ thuộc tổng 
Bình Thái Hạ của Hoà Vang cho đến ngày 27 tháng § năm 
Mậu Tý (3/10/1888) thì bị Triều đình Huế cắt làm “nhượng 
địa cho Pháp `. 

Địa danh Đà Nẵng lần đâu tiên xuất hiện trong 
sách Ô chéứu cận lục do ương Văn An nhuận sắc năm 
1553. Địa danh này cũng được ghi trên các bán đô vẽ từ 
thế kỷ XVI trở đi như An Nam hình thăng đồ. Án Nam 
thông quốc toàn đồ. Có bản đỗ shỉ thiêu nét hoặc viết 
thanh “12a Nông. 

Ngoài tên Đà Nẵng. vùng đất này CÒN CÓ nhiêu tên gọi 
khác như: Touron (theo cách gọi của người Yì. Theo cách gọi 
của người Pháp là 7ourane. có khi gọi là Kean (Kẻ Hliàn). 
Người Irung Hoa gọi là Hiện Cang. Trong dân gian thường 


_ Lê Quy Đôn: Toàn tận. TÌ. Phư biên tại lạc. NXb KHX%H. HH. 1977. T1.t 835 
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gọt bởi một từ nôm là đèn (găn liên với tên con sông Hiàn 
năm vãi ngang vùng đất) và gọi vịnh Đả Nẵng là ng 
limtuig; các nhà nho thì gọi là 7rở Lc, Trà Áo. Trà Sơn hay 
Đóng Long Loạn (Vũng Đông Rông). 


Từ thế kỷ XVI trở đi dân các tính phía Băc di cư vào 
ngày càng nhiều. lập nên các làng mới như: Trung Nghĩa. Phú 
Lộc. Hải Châu, Mân Quang, Nam An (thuộc tông Trà KHÚC). 
Hoá Khuê. Mỹ Thị thuộc tông Lỗ Gián. huyện Hoà Vang : 
Nại Hiên, An Hải, Thanh Khê. Mỹ Khê, rồi đến Tân An. 
Phước Tường. Hoà Thuận tiếp sau ra đời. 

Đến thế ký XIX, sự tụ cư ngày cảng nhiêu dẫn đến 


một số làng ra đời trước tiếp tục mở rộng địa bản cư trú và 
xuât hiện thêm nhiều làng mới. 


Vào nửa đầu thể kỷ XIX, cơ quan huyện trị và huyện 
học dời xuông Hoá Khuê Trung Tây làm cho khu vực phía 
nam thành phô trở thành khu huyện ly thu hút cư dân. Một lý 
do nữa là ở phía nam Hoà Vang bị lụt lội nên dân cư chuyền 
dân ra phía bặc, chủ yêu ở vùng Khuê 1rung, Hoà Thọ nên 
mới gọi là Phong Nam, Phong Bặắc, Cấm Nam, Cảm Bắc, 
Yên Bắc. Một số lớn khác từ thiện Ban ra ở vùng Hoà Hải, 
Hoa Quy, Hoà Thọ. 


Sự mở rộng các làng cũ và sự thành lập các làng mới 
xen kế nhau, nên giữa các làng lúc bây giờ không còn 
khoảng đất trống rộng nào ngăn cách như ở thể kỷ trước đó. 
Những khu vực. những làng mới thanh lập cùng với các làng 
gÓc có từ lầu đời lại tiêp tục phát triển nhanh về dân số, về 
cơ cầu các ngành nghề, chợ búa phất triển... tạo nên sự sôi 
động của một vùng cửa biển vốn được xem là "tiền cảng ” 


_ Lê Quý Đôn: Toàn tập T.1. Phú biên tạp lục, Nxb KHXH, Hà Nội, 977, tr. 83 
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của các thê ký trước, nay đang dần dân trở thành một thương 
cảng giàu tiêm nãng. 

Cư dân tại các làng ở Đà Nẵng mỗi nơi dựa vào thê 
mạnh riêng để có những hoạt động kinh tế khác nhau. Ở 
phía tả ngạn sông Hàn, trừ các làng Thạc Gián. Liên Trì, 
Bình Thuận còn đại bộ phận lây ngư nghiệp làm nghề 
nghiệp chính. Các làng Thanh Khê, An Khê, Xuân Đán ven 
vịnh Đà Năng chuyên khai thác cá biến. Cư dân làng Nại 
Hiền do làm chủ diện tích mặt nước sông Hàn cùng với hai 
làng Hải Châu, Mỹ Thị nên họ cũng lập ra các vạn chài 
lưới để đây mạnh khai thác cá sông. Ở hữu ngạn chỉ có khu 
An Vĩnh (xóm Nò) thuộc làng Nại Hiên Đông là đánh cá 
sông còn các làng Tân Thái, Mân Quang, Phước Trường, 
Mỹ Khê chuyên về đánh cá biển... Nghề này góp phần cung 
ứng thực phâm cho nhu cầu của nhân dân địa phương và 
thuỷ thủ tàu thuyên HƯỚC ngoài. Giăn liên với khai thắc hải 
san là nghệ chế biên măm cái và nước măm. Nỗi tiếng nhất 
là nước mắm Nam Ô. 

Các làng hơi xa sông, biến đều chuyên về nghệ nông 
truyền thông. Ở phía hữu ngạn chỉ có một bộ phận cư dân các 
làng An Hải, Phước Trường, một ít Mỹ Khê.... còn ở phía tả 
ngạn. dân các làng Liên Trì, Thạc Gián, Bình Thuận... khai 
thác đất đai làm nông nghiệp. Ngoài cây lúa là cây lương thực ' 
được trông chủ yêu, còn có các loại cây khác như; mía, thuốc 
lá, đậu phụng. cau... 

Bản du ký của phái đoàn Anh do Macartney dẫn 
đâu, trên đường qua Trung Quốc lao thương, có cập bên 
Là Năng vào năm 1793, cho biết Đà Nẵng bây giờ nhà 
cửa thập, hậu hết băng tre, lợp lá hoặc rơm rạ, ở lẫn lộn 
trong cây côi, ngoại trừ chung quanh khu vực chợ. Những 
nhà cửa cao đẹp hơn thì xây dựng giữa vườn, trong vườn 
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trông những cây cau hoặc các loài cây vừa làm cảnh, vừa 
hữu dụng vào những việc khác, có nhiễu nơi trồng cam. 
chanh. chuỗi, cau... Ở bờ sông bên kia (Hà Thân) mở ra 
những đám ruộng, gò với vườn tược bao quanh, trông 
thuốc lá, mía!. 


Cách trưng tâm Đà Nẵng khoảng mươi cây số, vùng 
Hoá Quê, Câm Lệ nhờ có đât bôi màu mỡ nên nông nghiệp 
phát triển, với các loại cây trồng: lùa, đậu phụng, thuộc lá, cau 
và chăn nuỗi 01a súc, ø1a câm. 


Đên cạnh hoạt động ngư nghiệp và nông nghiệp, cư 
dân còn làm các nghề thủ công như: làm muôi, HUNØ VỖI, - 
đóng thuyên, đan lưới... 


Lãng Nại Hiên có nghệ làm muối VỚI một kỹ thuật 
riêng. Người làm nghệ lây tre đan thành nồi lớn, trát đât, đồ 
nước biên vào đụn sôi cho cô đặc lại thành muỗi. 


Nghề nung vôi ở nửa đầu thê ký XIX khá phát triển, 
nhăm đáp ứng nhu cầu xây dựng đôn luỹ và các Công trình 
văn hoà. Người ta lây nguyên liệu là vỏ sò, vỏ ốc, hến ở 
vụng cửa sông, đem phơi khô, đưa vào lò nung cho tới khi 
thành vôi bột. Sau đó trộn vôi với nước hô băng mật mía 
hoặc lá cây giã nhỏ thành một vật liệu tốt để xây dựng. Cho 
đến những thập niên cuồi thế ký XIX. nghề này vẫn còn tiệp 
tục phải triền. 


Ở về phía nam của Đà Năng có nghệ làm đô đá mỹ 
nghệ của làng Quán Khái. Làng Câm Nê có nghề dệt chiều... 


Nghề đóng các loại ghe bầu, ghe kinh để vận chuyên 
cao muỗi trong và ngoài nước khá phát triển. Nghề đan lưới 
đánh cá, các làng ven biên đều có. 


| Dãn theo Nguyễn Văn Xuân: Đđ Năng thôi Tây Sơn. Tạn chí Đất Quảng 
Tết + Ký ly - [9ã9 tr§?, 
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Bước vào thê kỷ XIX. hoạt động thương nghiệp ở Đà 
Nẵng có phần nhộn nhịp hơn so với thê kỷ trước. cả về nội 
thương và ngoại thương. 

Về nội thương, do nhiễu nhân tô tác động nên có 
những bước phải triên mạnh mẽ. 

Đà Nẵng là nơi Triều đình đón tiếp các phái đoàn 
ngoại giao. thương mại, là nơi công việc phòng thủ ngày cảng 
được tăng cường. Sự tập trung binh lĩnh xây dựng cả một hệ 
thông phòng thủ, sự hiện diện của một đội quân thường trực 
lớn làm tăng dân số lưu trú, thúc đây kinh tế hàng hoá cũng 
như thúc đây nhanh quá trình đô thị hoá ở đây. 

%ự ø1ao thông đi lại băng đường bộ hay đường thuy đã 
tạo điều kiện tốt cho hoạt động mua bán. Sông Vĩnh Điện 
dược đào (1822) nối thông Đà Nẵng với sông Thu Bên - nơi 
có nhiễu làng xã trù phú, glàu có sản vật đã tạo được sự g1ao 
lưu buôn bán giữa Đà Nẵng với các huyện khác của Quảng 
Nam. Băng đường thuy, chí riêng hệ thông bên đò Câm Lệ có 
đến 6 nơi cập bến: đò Câm Lệ, đỏ Hoá Khuê, đỏ Quán Khái 
Đông, đò Hải Châu. đò Thạch Bỏ, đò La Bích. Ở phía tây 
bắc. trên sông Cu Đẻ có đò Cụ Đề, đò Hoa Ò. Xa hơn một 
chút về phía nam có đò Lỗ Gián. Về cảng, có cảng Minh 
Châu và Thanh Khê ơ pha băc, đặc biệt là vũng Trà Sơn (còn 
có tên là vũng Đà Năng, Đông Long Loan). Trên đường bộ 
với trục đường (thiên ly Bắc - Nam ngang qua Đà Năng có 
những trạm dịch được thành lập. Từ xã Chân Sang ở phía 
nam đèo Hải Vân đên xã Miêu :. Bông kẻ liên với xã Lỗ Giản 
có ba tram là Nam Chân, Nam Ô và Nam Giản tạo sự đi lại dễ 
đàng, nỗi các vùng với Đà Nẵng. 

Nơi tụ hội buôn bán sâm uất nhật bây giờ là phố Mỹ 
Thi năm trên đường giao thương giữa cảng Đà Năng và phô 
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Hội An. về phía tầy giao thương len tận nguôn Lễ Đồng'. 
Tại trung tâm Đà Năng. các hoạt động thương mại, dịch vụ 
đều xuất phát từ một làng buôn bán là Hải Châu. nơi có bến 
neo đậu của các thương thuyên từ thời các chúa Nguyễn. 
Đâu thế ký XIX. dây là nơi Triều đình đón tiếp tàu chớ các 
phái đoàn ngoại giao thương mại. Đời sống cư dân được 
nâng lên nhờ vào hoạt động buôn bán của hải cảng. Nhà 
cửa. phố xá đã rất quy củ, như ghi chép của August 
Hausman khi đến Đà Nẵng năm 1845: "Có những toà nhà 
rất đáng kế đã đô nát... chứng tỏ thành phó này ngày xira đã 
có mội thời ø1an quan trọng”. 

Hoạt động nội thương nhộn nhịp. Chợ búa ở Đã 
Năng ngày càng. sâm uất. Hệ thông chợ ven sông Hàn biều 
hiện sự phát triển kinh tê trong khu vực. Chợ IHHải Châu 
(năm trên địa bàn xã Hải Châu, sát bờ sông), tục gọi là chợ 
Hàn. ra đời sớm ở Dà Nẵng, đến thể kỷ XIX phát triển 
mạnh. Đây là nơi tập trung các nguôn hàng ở tả ngạn của 
cảng Đà Nẵng. Chợ lớn đên mức có khu tạp hoá bán đủ thứ 
hoá vật, có khu dành riêng để bán gia súc và có hắn một 
người đứng ra trông coi việc trao đối mua bán của cả chợ. 
Ở hữu ngạn chợ An Hải có mặt từ sớm, nhưng do "Hải 
Châu chính xã quây rỗi vì cạnh tranh buôn bán" nên chợ 
phải tan, đến năm 1827 mới lập lại. 


._ Theo Mánh lrai Trần Hy Tăng: Haa Vang huyện chỉ Tủ tài Trần Nhật Tinh 
cai chủ và tăng bỏ. Bán chữ Hán chép tay. 


 Taboulet: ⁄a ext Francaise Œ" ÍndOChIHG, ParIs. L256, l.2., P.366.Dân theo 
Nguyễn Văn Đăng. Đỏ thị Da Năng dưới triểu Nguyen (Tạp thê tác gia). Nxb 
Thuận Hoá, 1999. tr. 94 


` Dựa theo tờ trất của Khâm sai Thông chẽ Nguyễn Văn Thoại gửi cho xã 
trưởng. hương lão và mục dịch xã An Hải, để nấm Minh Miạng thứ Š. 
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Từ sự cạnh tranh giữa hai chợ lớn như trên cũng cho 
chúng ta thây được mức độ phát triển của thị trường kinh tế 
hàng hoá ở Đã Nẵng lúc bấy giờ như thể nảo. 


Ngoài hai chợ lớn trên ở hai bên tả hữu sông Hàn còn 
có những chợ khác thu hút dân nhiêu xã đến buôn bán như 
cho cá Thanh Khê năm liên với quán Hà Khê, chợ Cẩm Lệ... 

Bên cạnh nội thương có nhiêu chuyền biến như trên, 
ngoại thương cũng sôi động không kém. 

L}o tác động của các hoạt động ở cửa biển như sự 
phé bến của thương thuyền các nước về ngOại giao Và 
thương mại đã kích thích hoạt động giao lưu với bên ngoài 
của Đà Năng. 


Trong. nhiễu thê kỷ trước. vào thời gian Hội Án còn 
đang phát triển rực rỡ như là một đô thị buôn bán với nước 
igoài quan trọng nhất ở nước ta thì Đà Nẵng đã được coi là 
một tiên cảng (avant port), hay "cảng tạm dừng" (port de 
relache). Từ thê kỷ XVIII trở đi, Hội Án bắt đầu sa sút thì sự 
quan tâm của thương nhân ngoại quốc đối với Đà Nẵng ngày 
Cảng nhiều. 

Triêu Nguyễn có cơ quan kiểm soát ngoại thương là 
ly lao chính có nhiệm vụ lập thủ tục nhập cảng cho tàu vào 
bên. kiểm soát nhân viên trên tàu, theo đối hành trình. Bên 
cạnh lào chính có Ty Hành nhân có nhiệm vụ đo lường định 
giá và thu thuế. nhưng cả hai ty này đều không đặt cơ sở 
thường trực ở Đà Năng mà chỉ hoạt động theo mùa. Khi được 
thông báo, 2 Ty phái nhân viên từ Huế vào. lo xong công việc 
mua bán rồi trở vệ. 

Thuế hàng hoá được tính theo độ dài chiều ngang 
thuyên chở. Căn cử vào sách Khám định Đại Nam hội điện sự 
lệ của Nội các Triêu Nguyễn, thuế nhập cảng ở Đà Năng 
được tính như sau: 
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Thời Gia Long': 





XUẤT XỨTÀU | BUNGANGTÀU | THUE PHÁI TRẢ. 
THUYỀN _ 


Quảng — Đông, | lừ ¡4 - 25 thước ta | 128 quan/l thước 
Phúc Kiến Ma | 
Cao và các nước 
châu Âu tới 
- Triều Châu Từ 14-25 thướcta | 96 quaml thước 

7- ]3 thước ta 64 quan/l thước 
¡ Lừ l4 - 20 thước ta 96 quan/1 thước 

————————Ì 


.. -' CC. mu 


Đến thời Minh Mạng thuê đánh vào thuyên buôn nước 
ngoài có phần tỉ mi hơn, chăng hạn”: 


XUÁTXU TÀU  ¡_- BENGANG THUE PHÁI 
THUYEN TRA 


Quảng Châu. Triều Châu, | - Từ I4-25 thướcta | 112 quan/]thước 









7- 13 thước ta S0 quan/]thước 


- Hải Nam 











Nam Hùng Huệ Châu. I†-lã thướcta | 72 quan/lthước | 


Thiện Khánh, Phúc Kiến, " 
Chiết Giang, Ma Cao, các 9-10 thướcta | 56 quar/1 thước ; 


nước châu Âu (Pháp, Anh) 7-8thướcta  ! 28 quarl thước | 


Mặt hàng xuất khẩu la tơ lụa, đường, muỗi... Hàng 
nhập là các sản phẩm cung cấp cho sinh hoạt Của vua quan. 
còn lại mới được bán cho thương nhân. Hàng câm xuất là 
thóc, gạo, vàng bạc, ký nam. trâm hương. 


_ Nội các triểu Nguyễn: Khám định Đại Nam hội điển sự lẻ. T4. Nxb Thuận 
Hoá, Huê, 1993. tr. 405. 


ˆ Nội các triểu Nguyễn: Khảm định Đại Nam hột điển sự lẻ. T4. Nxb Thuận 
Hoá. Huế, 1993, tr. 407. 
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Về thương nhân nước ngoài hoạt động buôn bán ở Dà 
Năng. chúng ta thây trong những năm đầu nhà Nguyễn TỚI 
thành lặp triệu đại. việc buôn bán của người Ánh và triêu đình 
Huê qua cảng khẩu Đà Năng có vẻ thường xuyên và vua Gia 
Long có lúc cũng đã dành ít nhiều thiện cảm đổi với họ. Vẻ 
sau do sự hám lợi của một số thương nhân Anh dẫn đến thât 
tín làm cho việc buôn bản giữa họ với nước ta qua cảng Đà 
Năng bị giảm sút. 


Việc buôn bán của người Pháp ở Việt Nam qua cảng 
Đà Nẵng có phân thuận lợi so với các nước khác vì DPƯỜI 
Pháp có được thiện cảm của Gia Long. Ở đây thuê nhập cảng 
chỉ băng 3/5 sô thuế khi tàu vào Gia Định, nên từ năm 1817 
đên năm I8$8, có nhiều tàu của nước Pháp đến buôn bản. 
Người Mỹ cũng đã có lần cho tàu đến mua đường và tơ sông 
tại Đà Nẵng. 


Nhìn chung, thương nhân phương Tây tập trung chủ 
yêu ở Đà Năng nhiêu hơn các cửa biển khác. Nhưng vi bị 
kiêm xét gắt gao, phiên (oái của nhiều cơ quan với thái độ đề 
phòng. việc trao đổi mua bán một khi dã kết thúc thì buộc 
phải đi ngay, cư dân địa phương cũng không được phép trao 
đôi riêng với họ, nên hoạt động thương mại của họ không thu 
được nhiễu lợi. 


Ớ nửa đầu thể kỷ XIX thương nghiệp Đà Năng có 
phân phát triển hơn trước, song đáng kế vấn là hoạt động nội 
thương; còn hoạt động ngoại thương cũng chỉ là sự mở rộng 
của rung tâm Hội An. Cân thấy răng, do nhà nước độc 
quyền ngoại thương. không cho người nước ngoài tự do 
buôn bán, tách rời sự tham gia của cư dân vào hoạt động 
buôn bản...đã làm cho hoạt động thương mại ở đây không 
tương xứng với một "hải cảng", không phát triển như khả 
năng vòn có của nó. 
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Nhưng phải thừa nhận răng, với việc xây dựng hệ 
thống phòng thủ của một quân cảng, nơi đón tiếp, giao dịch 
VỚI Hước ngoài của một cửa ngõ chính yêu nhất đi vào kinh 
đô Huế, nơi thu thuế xuất nhập khẩu, vận chuyên hàng hoá 

nội, ngoại thương... đã kích thích Đà Năng từng bước phát 
triển mang dáng dấp của một đô thị vùng cửa biên với các 
biêu hiện như: sự tập trung dân cư ngày cảng đông đúc, các 
chợ liên làng xuất hiện và hoạt động mua bản nhộn nhịp, các 
nghê thủ công, phát triển, các kho cất chứa hàng, cùng các 
hoạt động bốc xếp vận chuyên hàng hoá, sửa chữa tàu thuyền, 
các hoạt động ngoại giao. quân sự diễn ra tập nập... 

Đến giữa thể ký XIX, trong hoàn cảnh đất nước có 
chiến tranh, triểu đình lo đôi phó với thực dân, không còn 
chú ý đến cảng Dà Nẵng như trước. đã làm cho sự phái triên 
của Đà Nẵng chùng lại. Đên khi thực dân Pháp buộc vua 
Dông Khánh nhượng hắn cho chúng Đà Năng (1888) thì nơi 
đây thành đât "nhượng địa" do Pháp cai quản và nó chuyển 
biến trong điêu kiện mới, trở thành một trung tâm kinh tế, 
một thành phô cảng của xứ Đông Dương thuộc địa. 


2. Đà Nẵng trong ý đô của các nước tư bản 
phương Tây 

Do vị trí đặc biệt quan trọng đối với khu vực cũng như 
trên thế giới. Việt Nam từ rât sớm đã trở thành đôi tượng đòm 
ngó. điêu tra tiến tới chiêm đoạt khi thời cơ đến của một sô 
nước tr bản phương Tây trên bước đường bành trướng của 
mình. Các tàu của Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. là Lan, rôi 
đến Anh, Pháp. Mỹ... nỗi tiếp nhau lai vãng, tiếp cận vùng 
biên Đông của Việt Nam. 

Trên bản đỗ Việt Nam, Đà Nẵng lại có vị trí đặc biệt 
quan trọng. Sơ với các vị trí khác ở đọc theo bơ biến từ Bắc 
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chí Nam thì Đà Năng có nhiều đặc điểm khiến các nước tư 
bản phương Tây sớm đề ý. 

Trước hết. Đà Nẵng năm ở trung độ của nước Việt 
Nam. Cửa biên Đà Năng là một vùng biển sâu trung bình 10- 
I5m. lại được che chăn bởi núi Phước Tường ở phía tây, núi 
Hải Vân ở phía bắc và bán đảo Sơn Trà sửng sững đứng chắn 
sóng biên Đông. Do vậy, Đà Nẵng là một cảng biến lớn thuận 
lợi cho các loại tàu vào ra cập bến. Lại có sông Hàn đô ra 
biển. có chỗ rộng đến 1.200m và độ sâu 4-5m nên tàu thuyền 
trọng tải vừa có thể theo sông đi vào trung tâm thành phô. 


Ưu thê của vịnh Đà Nẵng đã được phản ánh ít nhiêu 
qua nhận xét của sứ đoàn Macartney vào năm 1793. Một 
nhân viên trong sứ đoàn này ghi lại nhận xét của mình về Đà 
Nẵng và đặt tên cho bán đảo Sơn Trà là "Tân Crbralta. Ông 
cho biết: "Người ta có thể cho thuyên chạy khắp bờ biển mà 
không gặp tai nạn. Dáy biến sâu đều đặn từ 17 đến 20 sải. 
Vịnh Đà Nẵng xứng đáng mang danh là hải cảng hơn là 
vịnh, đó là một trong những cảng lớn và vững chắc nhất 
được thấy trong khu vực mà sứ đoàn đã qua. Nó. rât sâu nên 
khi cân thiết phải di chuyên, các tảu bè vân yên ồn dù g1ó to 
bão lớn. Đáy biển dày bùn nên bỏ neo rất bám", Tài liệu 
còn cho biết một hòn đảo trong vịnh (hòn Cô) có mép nước 
rât sâu, có thể trở thành nơi đón tiếp tàu vào sửa chữa... | 


Một điều hết sức quan trọng nữa là, không chỉ ở vị trí 
trung dộ của Việt Nam. Đà Năng còn đồng thời là nơi dễ tiếp 
nôi qua đường biển với nhiêu nơi khác ở Đông Nam Á và 
Đông Bắc Á. Theo đường biển, từ Đà Năng đi Hồng Kông 


_ "Le sẻjour eH Indochine de  Âmbassade de Lurd Macartney fÍ793)"” Revue 
Indochinoise, 192. các số 5.6.7.8. Dẫn theo Nguyễn Văn Xuân - Quốc Anh: 
Đà Nẵng 100 năm về rước. Tài liệu đã dẫn. tr. 86. 
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hết 550 hải lý, đi Đài Loan hết 850 hải lý, đi Manila hết 740 
hải lý, đi Xingapo chưa đên 1000 hải lý, đi Yôkôhama 
khoảng 2.300 hải lý. Trong cái nhìn chiên lược của thực dân 
phương Tây, nêu làm chủ Đà Nẵng thì chắc chắn sẽ không 
chế được cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng bây giờ. 


Để thây rõ ý đỗ xâm lược của các nước từ bản phương 
Tây, cân thiết phải nhắc lại một số sự kiện: 


Vào cuối thể ký XVI, thực dân lây Ban Nha đang 
chiêm đóng Philppim đã tìm cách thâm nhập vào Campuchia. 
Đoàn thuyền chiến lãy Ban Nha do Grẻgoria de Vergas chỉ 
huy trên đường vệ phé vào Đà Năng. lo lầy Ban Nha đưa ra 
nhiều đòi hỏi xúc phạm đến chủ quyền quốc gia nên chúa 
Nguyễn đã nôi giận, khiển sứ giả phải bỏ trôn và chúa 
Nguyễn còn điều động " đội chiên thuyên và một lực lượng 
bộ binh đến "cảnh cáo". Barbier trong cuồn -u hành của 
người lây Ban Nha đến Campuchia cuối thể kỷ XV" ` cho 
biết răng, mờ sáng ngày 3/9/1569. quân Tây Ban Nha thấy 
xuât hiện cả một rừng lưỡi đáo tua tủa trên các núi trọc quanh 
nơi đậu thuyên, đồng thời có nhiêu thuyên mang chất cháy đi 
hàng ba nhằm thăng tàu Tây Ban Nha tiến tới. cùng lúc đó 
pháo từ các đôn luỹ trên bờ phát hoả. Nhận thây bị tân công, 
hạm thuyền Tây Ban Nha phải bỏ chạy và nhờ có ĐIÓ tây. 
quân Tây Ban Nha mới thoát nạn. 

Lịch sử cũng đã cho thấy, người Bỏ Đào Nha sau khi 
đặt được bàn đạp vững chắc ở Ma Cao (giữa thế ky XV]) đã 
tìm mọi cách ngăn chặn ảnh hưởng của các đê quôc phương 
Tây khác xâm nhập vào địa bàn Trung Quốc đây hấp dẫn dỗi 


_ Barbier: Du hành của người Tây Ban Nha đến ( anpuchia CHói thể kỳ XV. Revue 
Imdochinoise, N3 971/0 W./ 753/0 Dân theo Nguyễn Văn Xuân - Quốc Ảnh: 
Đà Năng I( năm về trước. Tạp chí Nghiễn cu [.tch sự 5+6/§7. tr. 83. 
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với châu Âu. Bộ Đảo Nha là nước đầu tiên ớ phương Tây dến 
Hiội Án. cùng với người Nhật và người Hoa buôn bán ở dây. 
Có thời người Bồ Đảo Nha được chúa Nguyễn tin dùng, săn 
sảng cập đất để họ thành lập phố ở Đà Năng như HgƯời Hoa, 
người Nhật Bản đã lập phô ở Hội An. Chnstoforo Borri khi 
thuật lại sịr việc này trong cuôn ''Tường trình VỆ khu truyền 
giáo Đảng Trong” ân hành năm 1631 đã tính đên việc tâu lên 
vua Bê Đào Nha phải chớp lây cơ hội chúa Nguyễn mở cửa 
giao thương để xây cất tại Đà Năng một thành phô đẹp. là nơi 
bảo đảm an toàn cho các tàu Bồ Đào Nha đi Trung Quốc, 
cũng như lưu tại đây một hạm đội đê chặn đường các tàu 
buôn Hà Lan đên Nhật và Trung Quốc, vì muỗn hay không 
các tàu buôn Hà Lan cũng phải đi vào hải đạo này. 

Vào giữa thê kỷ XVII, mặc dầu người BŠ Đào Nha 
đã lập được quan hệ tin cậy với chúa Nguyễn và tìm mọi 
cách gạt bỏ đôi thu cạnh tranh của mình là Hà Lan, nhưng 
nhà cảm quyên Đàng Trong vẫn cho phép các thương nhân 
Hà Lan vào Hội An. Đà Năng buôn bán. Thê nhưng. Hà 
Í.an ngảy càng găn bó với chúa Trịnh ở Đàng Ngoài - thể 
lực đang là đôi thủ của chúa Nguyễn - và họ cũng đã để xảy 
ra vụ các nhà buôn Hà Lan dụng độ với nhân dân địa 
phương nên chúa Nguyễn đoạn tuyệt với họ. Năm 1642 rồi 
đến năm 1643 xảy ra hai vụ đụng độ lớn giữa thuỷ quân 
chúa Nguyễn với hạm thuyên Hà Lan, kết quả là chiến hạm 
Hà Lan bị đánh bại. Năm 1644, Hà Lan lại cho tàu đến bản 
phá hải cảng Đại Chiêm, nhưng bị chông trả mãnh liệt nên 
lại rút lui. Rõ ràng. lực lượng thuỷ quân của chúa Nguyễn 
lúc bẩy giờ khá mạnh mới có khả năng đánh bại được 
những tàu của phương Tây như thế. Và cô nhiên. với điều 
kiện tự nhiên thuận lợi và vị trí của Đả Năng. lúc bẩy gIỜ. 
lực lượng thuỷ quân chủ chốt của chúa Nguyễn không thê 
không lập căn cứ ở Đà Nẵng. 
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ang thê kí XIX. khi vị trí của Hội An ngày cảng mở 
nhạt (do buôn bán sa sút vì sông Cô Cò hay bị bôi lắp, cửa 
Đại Chiếm không còn đặc dụng với những yêu cần mới của 
sự phát triển của ngành hàng hải) thì Đà Năng vươn lên trờ 
thành một hải cảng ngoại giao của triêu Nguyễn, là cảng khâu 
độc quyên đón nhận những thương thuyền phương lây và đã 
được nhà nước bấy giờ thể chế hoá bãng các tỏ chức mậu 
dịch và thuế khoá. những quy định cụ thê băng các văn bản 
pháp quy của triều đình cho các thuyên nhân nước ngoài. 

Từ năm lãÔ2, sau khi đã đánh bại nhà lây Sơn và lên 
ngôi vua. Gia Long đẻ ra quy định việc đón tiếp sứ thần và đại 
diện các nước như sau: Các nước lầu nay đã có g1ao thiệp vỚI 
Việt Nam như Chân Lạp, Xiêm La, Miễn Điện v.v... vẫn được 
tiếp tục cử đại diện ghé thuyền qua Ca Định thành. Vì tông 
trần được quyên một mặt tiếp nhận quốc thư và làm tờ trình lên 
nhà vua định đoạt. mặt khác tiêp đãi sứ thân trong thời gian 
chờ đợi. Đôi với các nước phương lây thi bất buộc tàu thuyên 
phải ghé cửa biển Đà Nẵng, tuyệt đôi không được vào bât cứ 
cửa biến nào khác. Luật lệ nảy được áp dụng nhất quán dưới 
triều các vua kế tiếp. Từ đây Dà Nẵng trở thành cảng biển 
ngoại giao của triều Nguyên, đón tiếp nhiêu phái đoàn ngoại 
giao. các tàu thuyền của các nước phương Tây cập bến. 

Nhưng các nước phương lây không chỉ có hoạt động 
buôn bán mà trước hết là hoạt động ngoại giao và các hoạt 
động nhăm thực hiện âm mưu xâm nhập vào Việt Nam. 

Hoạt động mạnh về ngoại giao trong thời gian này 
của các nước phương Tây chủ yêu là các nước Anh. Mỹ. 
nhật là Pháp. 


Nguyễn Đình Tư, Cang biên Đà Nẵng dưới triểu Nguyên. Tạp chỉ Xưa &: 
Nay. số À%4H-B5-|99ã, tr, l4. 
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Với người Anh, tháng 6 năm Quý Hợi (1803), vương 
quôc Anh sai sứ thân đến Đà Năng dâng biểu lên vua Gia 
Long xin lập phố buôn ở Đà Nẵng. nhưng vua Gia Long 
không chấp thuận. 


Các năm 1804, 1822. 1845 công ty Anh quôc đặt trụ 
SỞ tạt Quảng Châu (Trung Quốc) 4 lần cử đại điện đến Đà 
Năng đưa thư xin thương thuyêt việc buôn bán nhưng Triêu 
đình Huê không chập thuận. 


Tháng 9 năm Át Mùi (1&47), loàn quyên Hồng Công 
John Davis đích thân mang hai chiên hạm sang Đà Năng xin 
trình thư của Nữ hoàng Victoria lên nhà vua, xm lập một pháo 
đài trong vịnh Đà Năng và treo song song cờ Anh - Việt, đề 
nghị hai nước ky một hiệp ước thương mại và thành lập liên 
mình quân sự Anh - Việt chông lại mọi cuộc xâm lăng của 
Pháp. Như vậy là đến đây người Ảnh đã bộc lộ rõ ý đô của mình 
không chỉ buôn bán tại Đà Nẵng mà còn chọn nơi đây làm căn 
cử quân sự để bảnh trướng thế lực ở vùng Đông Nam Á. 

VỚI người Mỹ, ngày 21/5/1803 tàu Fame của Công ty 
Crowinshield of Salem, Massachusetts. một trong những công 
fy tàu biển lớn của bang New England do thuyên trưởng 
Bniggs chỉ huy đến buông neo tại cửa biển Đà Năng. đánh dâu 
sự xuât hiện lần đầu tiên của tàu buôn Mỹ tại Việt Nam. Tuy 
Briggs có được vua Gia Long cập giây phép buôn bán tại tất cá ` 
các hải cảng nước ta, nhưng gặp lúc gió mùa tàu không vào 
dược các hải cảng khác, phải rời Việt Nam đi Mamia 
(Philippin). Mãi đến tháng 12/1832 mới có fàu Peacok chờ đặc 
phái viên Edmund Robert mang theo quốc thư của tông thông 
Andrew Jackson và bản dự thảo hiệp ước thương mại với Việt 
Nam đên cảng Dà Năng, nhưng do gió thôi mạnh nên tàu chỉ 
buông neo ngoài khơi rồi trôi đạt vào cảng Vũng Ì âm của Phú 
Yên. Lân nảy việc trao đôi buôn bán cũng bắt thành. 


kh, 
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Lai năm 1835, 1850 tàu Mỹ lại đến cảng Đà Nẵng 
mang theo quốc thư xin được thông thương hoà hiệu, nhưng 
không nhận được sự tiếp đón mặn mà của Triều đình Huẻ. 

Đối với người Pháp. nhờ những hoạt động liên tục 
của Công ty Đông Ấn và Hội Truyền giáo nước Itgoài của 
Giáo hội Pháp ở các thể ký trước nên họ sớm giành được 
nhiêu ưu thê ở Việt Nam. Năm 1748. Công ty Đông Án đã 
giao cho P. Potvre mới từ Viễn Đông về mang theo một dự 
án điều tra chỉ tiết về các tài nguyên của Việt Nam và yêu 
cầu thành lập ở Việt Nam một thương điềm. Đặt chân tới Đà 
Nẵng vào năm 1749, và sau đó ra kinh đô Huế. P, Poivre 
được chúa Võ vương Nguyễn Phúc Khoát nhiệt tình đón 


r 
" m 


tiếp, nhưng cuộc vận động của ông ta không kết quả. 19 năm 
sau, P.PoIvre tỏ rõ thái độ muôn chiếm cứ đất đai của VIỆT 
Nam, thể hiện trong thư gửi Quận công Choiseul Fraslin. Y 
cho răng, mực tiêu của Pháp phải là chiêm lây Hué để chiếm 
những kho vàng và khai mỏ vàng, răng sự khuếch trương 
kinh tế ở xứ sở nảy đòi hỏi phải có thời pian lâu dài để dân 
chúng làm quen với các sản phẩm kỹ thuật của nước Pháp, 
do đó phải làm chủ thực sự cảng Đà Nẵng và Hội An! Sau 
đỏ. cuộc chiên tranh giữa chúa Nguyễn với nhà T ay Sơn là 
dịp tốt để Pháp bãt đâu những can thiệp quân sự vào nước ta. 
Nguyễn Ánh cho hoàng tử Cảnh theo giám mục Bá Đa Lộc 
(Pierrc Pipgneau de Béhaine, Giám mục xứ đạo Adran) sang 
Pháp tiếp xúc với triểu đình Louis XVIL, ký hiệp ước 
Versailles (787). Khi điều đình với phía Pháp. Bá Đa Lộc 
dã xuất trình biên bản cuộc họp của Đại hội đông Vương 
quốc Đàng Trong với những quyết nghị vô cùng tai hại cho 
đất nước ta nói chung và Đà Năng nói riêng. (Quyết nghị 8 





' Đân theo Đỗ (Quang Hưng - Ouốc Trung. Chiến trận ở Đà Năng L0 năm 
trước diện tiên và kết cục, Nghiên cứu l.ích sự 5+6/ 1987. 
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ghi rõ: "Đức Cám mục xứ dạo Adran sẽ được giao nhiệm 
vụ nhân danh nhà vua (iỨc Nguyễn Ảnh) và Hội đồng cua 
nhà vua cắt nhượng và giao băn cho Lloàng đê nước Pháp. 
với đây đủ và toàn vẹn vương quyên, hòn đảo năm phía 
ngoài cảng chính của xứ Tàng Trong được người châu Au 
gọi là cảng Tourane, và bởi người Đảng lrong là Hội An, 
để đặt tại đây những cơ sở theo cung cách và hình thức rà 
Hoàng đề nước Pháp sẽ nhận thảy là tiện lợi nhật”. Quyết 
ngkj 9 tiếp theo sau còn thêm: "Sẽ thoả thuận câp cho nước 
Pháp. cùng chung với những dân xứ Đảng lrong, quy ên sở 
hữu cửa cảng nói trên, để có thể cât giâu, sửa chữa vả Tà, 
các tàu bè mà triều đình nước Pháp sẽ xét thây cân thiết" 


Sau đó. một văn bản ngoại g1aO đầu tiên giữa Việt Nam 
với Pháp - IHIiệp ước Versailes được ký kết vào ngày 
28/11/1787 bởi giảm mục xử đạo Adran đại diện phía Việt 
Nam và bá tước Montmorin thay mặt vua Louis XV] của nước 
Pháp. Nội dung của Hiệp ước có điều khoản 3: "Nhà vua xứ 
Đảng Trong, dang khi chờ đợi sự trợ pIÚp quan frọng má nhà 

vua rất sùng đạo (chỉ vua Louis XVD giành cho ông ta, phải 
nhượng tức thời cho nhà vua và nước Pháp quyên sở hữu tuyệt 
đối và chủ quyên của hòn đảo. nơi có hải cảng chính của Đảng 
Trong có tên gọi là lioman má người châu Âu thường gọi là 
Touron; quyên sở hữu và chủ quyên này có hiệu lực ngay khi 
quân đội đã chiêm đóng hòn đáo nói trên". Tiệp theo. điều 
khoản 4 xác nhận: "Ngoài ra cũng thoả thuận răng nhà vua rt 


' Bản Quyết nghị này nhập Đà Nẵng và Hội An làm một. 


- Tư liệu gộc này hiện năm tại Cơ quan lưu trữ Bộ Ngoại giao nước Pháp, đề 
ngày itÔng 10 thăng 7 Am lịch. đời thử 13 triêu Cảnh Hưng (đỗi chiếu [Đ1iơng 
lịch là ngày l§/8¿1 782). Dẫn theo Đình Xuân Lâm: Đã Năng trong củi nhìn é hiển 
Hược cua tt ban Phqp? trước chiến tranh xâm lược Việt Nam (1343Ä; Tham luận 
tại Hội thao kỷ niệm 140 năm ngày Đả Nâng chông Pháp. 
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sung đạo cùng với nhà vua xứ Đảng lrong đồng Sơ hữu hải 
cảng nói trên, vả răng người Pháp có thê dược xây dựng trên 
đât liền tất cả mọi loại nhà cửa, đỉnh thự nêu họ thầy cân, vừa là 
dẻ phục vụ cho sự đi lại trên biển và việc buôn bán cũng như đề 
báo vệ và sửa chữa tàu thuyên. Còn về sự bảo vệ an ninh cho 
hải cảng, sẽ được giải quyết tại chỗ băng một thoả ước riêng", 


liiệp ước Verseilles (1787) ngay sau khi ký kết đã 
hoàn toàn bị bỏ rơi do cách mạng tư sản Pháp bùng nỗ 
(1789). tiếp theo là chiến tranh kéo đài hơn 20 năm trên lục 
địa châu Âu (1792-1815) đã cân trở việc thị hành. Chính phủ 
Pháp về mặt pháp lý hoàn toàn không có tư cách ơi để can 
thiệp vào Việt Nam. Thế nhưng, tham vọng của nhà cầm 
quyên Pháp thời kỳ đó dối với Việt Nam là thường trrc, nên 
khi khó khăn thì tạm gác lại, đến khi có cơ hội lại Inang ra 
thảo luận, bàn bạc để mưu lợi. 


Năm l799 viên đại uý hải quân L.archer đặt lại vẫn đề 
phải nhanh chóng thiết lập một căn cử hải quân ở ông 
Dương băng cách phối nợp với lây Ban Nha chiêm Côn Lôn 
và Cửa Hàn. Tiên đến là những đề xuất của De C OSsleny, 
nguyễn loàn quyên Pháp ở Pondichéry thúc giục chính phủ 
Napoléon đây mạnh các hoạt động theo hướng khỏi phục lại 
hiệp trớc VersaHles. 


Điểm lại các sự kiện trên chúng ta thấy rõ là. néu như ở 
thê ký XVII mục đích của các lái buôn phương Tây chủ yêu 
là buôn bán kiêm lời. tât cá ham muốn của các lái nước ngoài 
là buôn được, cất được những món hàng béo bở ở Việt Nam 
đi bán nơi khác đê thu được món lời lớn, Sang thế ký XVIIL 








| [ân theo Nguyễn văn Kiệm: Sự dụ nhập cua Thiên chúa giáo vào Liệt NHI từ 
thể #/7 đến thế kị 79. Hội Khoa học lịch sư Việt Nam. Trung tâm LINESCO 
bảo tồn vả phát triển văn hoá dân tộc Việt Nam, xuâi ban 2001. tr 340-341, 
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họ chủ trọng nhiêu đến việc đặt quan hệ thông thương chặt 
chẽ hơn. xoay xở để có những ký kết buôn bán rảnh rọt hơn, 
đứt khoát hơn. nhưng không chỉ là buôn bán mà lúc này vì ý 
định chiếm đất của họ đã rõ dẫn. nhât là với nước Pháp, v1 lúc 
này Pháp cay cú với Anh bởi Anh đã hới mất của họ miếng 
mỗi ngon Ấn Độ. 

Sang đầu thể ký XIX. cùng với những hoạt động 
thương mại là âm mưu xâm lược VIỆtI Nam của chính phủ 
Pháp. Các thương thuyền Pháp thường có chiến hạm đi theo 
hộ tông. đến cập cảng Đà Năng đặt quan hệ thông thương. 
truyền øiáo, mà thực chất là muôn tìm lại những khả năng để 
thực thi hiệp ước Versailles đã có dược trong gân 150 năm 
trước. Do biết ý đồ của người Pháp nên các vua triều 
Nsuyễn đã khéo léo chổi từ sao cho không mang tiêng bội 
ơn người đã giúp mình giảnh được vương quyên mà vẫn 
phải luôn nâng cao tỉnh thân cảnh giác. 

Từ nửa đâu thể ký XIX. tình hình kinh tế ở Pháp có 
những bước phát triển mới. Chính phủ Pháp lại tiếp tục đây 
mạnh kế hoạch xâm chiêm thuộc địa ở Viễn Đông. Các chiến 
thuyên của hạm đội Đông Hải của Pháp luôn có mặt ngoài 
khơi Việt Nam. chỉ chờ có cơ hội là thực hiện cuộc xâm lược. 
Và "cũng chính các giáo sĩ thừa sai Pháp đang hoạt động ở 
Việt Nam đã giúp thực đân Pháp có được cải cớ đó"”, Bởi vì. 
cùng với những hoạt động mua bán của các thương nhân. việc 
truyền đạo của các giáo sĩ Pháp cũng ngày cảng mạnh mẽ 
hơn. Điều khiển cho các vua triêu Nguyễn lo lãng nhật là sự 
truyền g1ảo này lại kết hợp với sự bành trướng của thực dân 
Dhương läy. 


“Nguyên Văn Kiểm: Sự dấu nhập chu Thiền chủa giấu vào Liệt XuIh tự te KÝ 


¡điên thể kì: J9, Sảa, tr. 159. 
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IDưới thời I.ouis XVII. công tước De Richelieu ráo riết 
cử các đoàn tàu đên Việt Nam thúc piục Chaigneau 
(Chatgneau và Vanmte là hai người Pháp đang làm quan trong 
triều định Huệ) tìm mọi cách vận động để giúp cho việc ð1ao 
hảo và nhất là lập cho được tại Việt Nam một căn cứ quần sự. 


Năm 1825 Bộ trưởng Hải quân Pháp cử nam tước. đại 
tả 2oupainville điêu hai chiến hạm "Théts" và _P,sp€rancc”" 
đên Đà Nẵng bất liên lạc với Chaigneau đẻ điều tra tỉnh hinh 
và nghiên cứu các phương án hành quân, tác chiến. một khi 
con đường thương thuyêt không thành. Nhưng cả Chaigneau 
và Vanier đều không thành công trong việc thương thuyết với 
Triều đình Huế. phải bỏ về Pháp. Năm 1832 Chính phủ Pháp 
lại cứ cháu của Chaigneau là Eugne theo tàu "Favorite" đến 
Việt Nam trong một cô găng cuôi cùng nhưng cũng không 
thành. Trước tình hình đó, Chính phủ Pháp lệnh cho các chỉ 
huy hạm đội Pháp ở biên Đông tìm biện pháp bảo vệ giáo sĩ 
và chuẩn bị cho kế hoạch xâm lược. 


Ngày 23/2/1843 viên trung tá Favin Lếvêquc đem chiên 
hạm "Héroine" đến Đà Nẵng ép triệu đình Huế phải tha 5 giáo 
sĩ đang bị giam giữ với lời đe doạ quan trần thủ ở đây răng: 
"Hội đòi họ phải được tha và nêu lời dòi hỏi đó không được 
thực hiện, ông hãy coi chừng". Tuy được thả nhưng trên đường 
về 3 trong số 5 giáo sĩ lại bí mật trở lại Việt Nam hoạt động. 


Năm 1845 Céciile, chỉ huy hạm đội Pháp ở biển Đông 
lệnh cho Formier đưa tàu chiên đến Đà Năng đòi thả phó giám 
mục Nam Ky là Lefèbre đã bị Triều đỉnh Huê khép tội tử 
hình vì những hoạt động phá hoại về chính trị, nhưng khi 
được tha rôi viên phó giảm mục này vấn lén trở lại Nam Kỳ 
và bị bãt lần thứ hai. Lần này Triêu đình Huế cho dẫn độ 
|.eÍcbre đến Singapore. Tại Singapore. các nhả quân sự Anh 
muôn giúp cho Iefèbre xâm nhập trở lại Nam Kỳ mội lần nữa 
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nhưng vì sợ người Anh lợi dụng để hât căng Pháp tại Việt 
Nam nên I.efèbre từ chỗi. 


Tưởng răng Lcfèbre chưa được tha, đồ độc CéciHe 
lệnh cho hai chiên hạm đến Đà Năng. Ngày 15/4/1845 hai tàu 
chiến Pháp Giloire và La Victorieuse do đại tá L.apiterrc và 
trung tá R. de Genoutlly chỉ huy vào cửa Đá Năng ðầy sự, đÒI 
thá LefEbre và tự do truyện giáo, rồi nỗ súng tân công tại vịnh 
Đà Nẵng. đánh đăm 5 chiếc thuyên bọc đồng của ta, giết chết 
một lãnh bình và một hiệp quản. 

Phản ứng hành động khiêu khích trên. vua Thiệu TrỊ ra 
lệnh xử tư các người Áu bị bắt trên lãnh thô Việt Nam. Chính 
sách này về sau vẫn được vua Tự Đức tiếp tục thi hành. 


Ở nửa sau thế ký XIX, trong bôi cảnh chủ nghĩa tư 
bản Pháp chuyển mạnh sang giai đoạn độc quyên. đề quốc 
chủ nghĩa. việc thực hiện ý đô độc chiêm Đà Năng nÓI TIẾnE 
và cả nước ta nói chung đã được đội quân viên chính Phảp 
ráo riết tiên hành. 

Cuôi năm I§52, Napollcon TÌÌ quyết định xúc tiên kê 
hoạch xâm lược Việt Nam. động thời gây ảnh hưởng ngay tại 
nước Pháp vê nhu cầu "bảo vệ” các thừa sai Thiên chúa giảo. 
Những tin tức báo về Pháp về tinh hình khủng hoảng xã hội ở 
Việt Nam. về sự suy yếu của triêu Tự Đức cảng làm cho Chính 
phủ Pháp mạnh bạo hơn trong kẻ hoạch đánh chiếm Việt Nam. 


Trong tỉnh hình đó, hoàng đề Pháp Napolcon lÏ] quyết 
định can thiệp trực tiếp vào Việt Nam băng cách uy nhiệm 
cho Charle de Mlontteny tiếp xúc với Triều đình Huế để nổi 
lại cuộc đảm phản và châm đứt chính sách khủng bê các giáo 
sỉ. Dọn đường cho chuyê ên kinh lý đến Việt Nam là các chiến 
hạm diễu vồ giương oai. Ngày 16/9/1856, tàu chiến Catinat 
của đại tá Lelieur đến Đà Năng chuyên thư báo trước việc 
Montieny sẽ đến. Chờ không thây phía Việt Nam trả lời. ngày 
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26/9. Lelieur cho băn phá các đôn luỹ ở Sơn Trà, đưa quân đồ 
bộ vào các hải đải, bắt bính lính, vứt thuốc súng xuống biến, 
khoá các khẩu thần công lại. Đến ngày 24/10/1856. tàu 
Capricieuse do Collier chỉ huy tới Đà Năng tiếp tục thương 
lượng cho việc Montigny tới Việt Nam. Chính vào dịp nảy cô 
đạo Pellerin đã lén xuông tàu báo cáo tình hình. Ngày 
23/1/1857, Montiony đến Đà Năng đưa ra yêu cầu được tự đo 
Duôn bán và có sự đôi xư tôi hơn với các giáo sĩ, nhưng bị 
Triểu đình Huế kiên quyết cự tuyệt. 


Cũng cân nói thêm là ngay khi Mlontigny vừa đặt chân 
tới Đả Năng thì linh mục Huc nguyên là giáo sĩ truyền piáo 
tại Trung Quốc đã gỬI cho Napolẻon LH một lá thư đải thúc 
piục hành động, nhân mạnh tới vị trí chiên lược của Đà Nẵng. 
Huc viết: "Viễn Đông sẵp sửa biến thành sân khâu của nhiều 
sự kiện lớn lao. Nếu hoàng thượng muốn, nước Pháp có thê 
đóng một vai trò rất quan trọng và vinh quang ở đây (...) Đà 
Năng trong tay người Pháp sẽ là bắt khả xâm phạm và là một 
điêm quan trọng nhất để làm chủ mọi vân đê vùng Thượng Á 
(tức chỉ Trung Quốc, lartare, lây Tạnp)... Nước Anh đang 
chăm chú nhin vệ Đà Năng. L1O sẽ đi trước chúng ta nêu như 
họ biết rõ những quyền của chúng 1a ý muôn nhắc tới Hiệp 
ước Versailles năm 1787) và biểi chúng ta đang có một dự 
kiên chiếm đóng", 


Napoléon HI sau khi xem lá thư trên liên thành lập một 
tiêu ban để nghiên cứu xem nước Pháp có thế căn cứ vào các 
điêu khoản của Hiệp ước Versailles để can thiệp vào Việt 
Nam không. Tiêu ban này tuy xác nhận răng Hiệp ước 


ˆ Theo Đỗ (Quang Hưng- Quốc Trung. Chiến trần ở Đà Nẵng 130 năm truc 
điên hiển và két cục. Nghiễn cưu Lịch sự 5+6/ | Đ&”7. 


` Thôi kÙ và từ liệu châu Á, quyền 27. tr.288-280. Dẫn theo 1Dnh Xuân Lâm. TIđd, 
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Versailles chưa bao giờ được thực hiện nên không thẻ dựa 
vào nó, nhưng lại cho răng những vụ xúc phạm ngày càng 
nhiều đôi với các giáo sĩ cũng đã biện hộ cho sự cần thiết phải 
hảanh động. Vào lúc đó, giám mục Pellerin cũng đây mạnh 
cuộc vận dộng Pháp can thiệp vào Việt Nam. Cuối cùng 
Napolcon II đã quyết định hành động. 


Ngày 2/4/1857, Napoléon II quyết định thành lập 
"Hội đồng Nam Ky” đê "xem xét lại" Hiệp ước Versailles, 
thực chât là muốn hợp thức hóa việc đem quản sang đánh 
chiêm nước ta. 

Chuân đô đốc, Tư lệnh trưởng hạm đội Pháp ở Viễn 
Động là Rigault de Genouilfy nhận được chỉ thị từ Pháp sane 
là nên sử dụng những biện pháp có hiệu quả nhanh chóng và 
đảm bảo hơn", ý muốn nói đên biện pháp quân sự để khuất 
phục Việt Nam. Chỉ thị nói rõ: "một khi đã đên sát bờ biến 
vương quốc An Nam thì đánh chiếm vịnh biên và lãnh thổ Đà 
Năng", sau khi đã đánh chiếm được Đà Nẵng rôi thì "đù có áp 
đặt được sự thừa nhận nên bảo hộ của Pháp trên xứ sở Nam 
Kỳ, hay chỉ đơn giản ký kết bình thường thi Rigault de 
Genouilly cũng phải giữ được chủ quyên Đà Năng làm vật 
bảo đảm. buộc phía Chính phủ Nam kỳ phải thi hành hoàn 
toàn hiệp ước đã ký kết". 

Cuỗi tháng 5/1857 lại xảy ra một sự kiện mới làm cho ` 
mối quan hệ giữa Việt Nam với Pháp đã xấu lại càng xấu 
thêm. Đó là giáo sĩ Lây Ban Nha Diaz Sanjurjo bị bãt giam 
tại tỉnh ly Nam Định và sau đó bị hành quyết (20/7/1857) bất 
chập sự can thiệp của Pháp. Lập tức Genouilly, lúc nảy đã là 
Tông chỉ huy hạm đội Pháp dang hành quân ven biến Trung 


L di KÝ vở fư liệu Chữn Ả, quyên 27. tr. 339-431, Đân theo Định Xuân 
Lãắm. Tlđd. 
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Hoa, nhận dược lệnh liên điều chiến hạm xuống bờ biến phía 
Nam. Pháp cũng đã lôi kéo dược cá Tây Ban Nha vào cuộc. 

Tháng 9/1857, tàu Catinat lại đến Đà Nẵng một lần 
nửa với sứ mệnh bí mặt đón các giáo sĩ. trong đó có 
Pellerin trở về Pháp hoạch định cho cuộc chiến xâm lược 
Việt Nam. Lúc bây giờ ở Pháp. sau khi Ủy ban nghiên cứu 
về vận đề Việt Nam thành lạp do Nam tuớc lrenler đứng 
đâu, đã mớ cuộc họp từ ngày 28/4-18/5/1857. Cuối cùng, 
kế hoạch đánh chiêm Việt Nam, lẫy mục tiêu đầu tiên là Đả 
Năng đã được ân định. 


Pellerin khi về Pháp đã bệ kiên Napoleon IIL đề nghI 
những giải pháp về vấn đẻ Việt Nam với những cam đoan về 
sự hưởng ứng từ bên trong của giáo dân sẽ hỗ trợ cho quân 
viên chỉnh đánh từ bên ngoài vào. Lời đề nghị của Pellcrin 
được vua Napoléon III phê chuẩn. 


3. Chủ trương phòng giữ Đà Nẵng của Triên 
đình Huế 


Nhận thây vị thê chiên lược quan trọng của Đà Năng 
và qua những lân gây chiến của thực dân phương, lây tại cửa 
biển nảy. cho thây chúng có thể đỗ bộ lên Đà Năng rồi từ đây 
đưa quân tiễn công ra Huế nên Triều đình Huế hết sức coi 
trọng việc phòng thủ Đà Năng. 


Ngay từ khi mới lên ngôi năm 1802, vua Gia Long đã 
cho đặt hệ thông kiểm soát và phòng thủ cửa bê Đà Nẵng. Cơ 
sở đâu tiên được thực hiện vào năm nảy là lhủ sở đặt ở hữu. 
ngạn sông Hàn, có quân đồn trú, có trần thủ chỉ huy. 

Năm 1809. vua Gia Long ra lệnh củng cô hệ thông Điao 
thông dường bộ từ chân đèo Hải Vân qua Đà Năng, dọc 
Quảng Nam vào đến Khánh Hoà. Năm 1813 sai người đo đạc 
cứa biên nông sâu, rộng hợp. định lệ hàng năm vẽ bản dỗ 
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trình lên vua và cung cấp cho thuý quân. Cũng năm đó Triều 
định sai Nguyễn Văn Thành lập pháo đài Điện Hải và đài Án 
Hải năm hai bên tả hữu sông Hàn để quan sát ngoài biển và 
phòng thủ Đà Năng. 

Pháo đải Điện Hải được xây ở tả ngạn cửa sông Hàn. 
thuộc về phía Tây. Đài An Hải năm đổi diện ở hữu ngạn 
sông Hàn, thuộc phía Đông. Các thành này đêu Xây băng 
đất. lại sát bờ biển nên thường bị sóng xói mòn. Triều đình 
nhiêu lân cho kẻ đá, nhưng vẫn không ngăn được sự xói 
Tnòn của nước biến. 

Đến đời Minh Mạng, thành An Hải, Điện Hải, những 
pháo đải phòng thủ quan trọng bậc nhất trên cửa biển Đả 
Năng được xây đựng có quy mê lớn. 

Thành Điện Hải vốn là đài Điện Hải. Đến năm 

Minh Mạng thứ 4 (1823). đài Điện Hải được dời về phía 

nam (chỗ di tích hiện nay), cách đại cũ 150 trượng. Đài 

được xây dựng kiến cô, cao l2m, có một kỳ đài. 2 đại bác. 

Năm Minh Mạng thứ 15 (1835), đài được đôi tên thành 

thành. Đến năm Thiệu Irị thứ 7 (1847), thành được xây 

dựng mới với chu vì lớn hơn: 139 trượng (556m), 30 pháo 
đảái và 3Ó súng đại bác. lhanh xây dựng băng sạch, theo 

kiểu thành Vauban, hình vuông có 4 góc lôi: thanh cao Ì 

trượng + thước (gắn 3m), hảo sâu 2 thước (gần 3m), có 30 

pháo đải và 30 súng đại bác. Thành có 2 cửa: một cửa 

Hưởng về phía Dông, nhìn Kưông sông Làn, một cửa hướng 

về phía Nam (cửa chính). Irong thành có hành cung, có kỳ 

đài, các cơ sở chứa lượng thực, đạn dược, thuốc SUNE. 

Đề yêm trợ cho Điện Hải, Minh Mạng còn cho củng 
cô pháo đài Định Hải ở phía đồng trạm Nam Chơn, trên núi 
Định lái. Pháo đải nảy xây băng gạch, có trang bị dại bác. 
kho thuốc đạn và có một lực lượng quân trủ phòng tinh nhuệ 
đóng g1. 


42 


WWwWw.thuvien247.net 


Năm 1530, Minh Mạng thứ 10, thành An Hải được xây 
băng gạch trên một khu đất rộng ở phía hữu ngạn sông Hàn, 
đối diện với thành Điện Hải (khu vực Án Đôn hiện nay) để 
cùng với Điện I Hải hợp lực chông øiữ mặt biên. 

Thành An Hải có quy mộ nhỏ hơn thành Điện Hải. 

Chu vị thành này 4Ó truợng 2 thước (165 m), cao Ï trượng 

Ì thước (4.5 mì), chung quanh cũng có hào sâu (4 m} bao 

bọc. Ihành có hai cửa, một ky đài. 22 ụ đại bác cỡ lớn quay 

về hướng cửa Hàn vả vịnh Đà Nẵng đề đề phòng tàu nước 
ngoài đội nhập. 

Đến năm 1840, khi Hông Kông (Trung Quốc) rơi vào 
tay người Anh khiến cho vua Minh Mạng càng thêm lo lắng 
cho số phận của Việt Nam. nhất là cửa biên Đà Nẵng. Vua sai 
Tham trí Bộ Công Nguyễn Công Trứ vào Sơn Trà xem xét lại 
hệ thông phòng thủ cửa biển. Sau khi thị sát, Nguyễn Công 
Trứ đâng sớ đề nghị phải tăng cường phòng thủ ở vịnh Đã 
Nẵng. Mỗi chiếc tàu lớn phải đủ 100 thuỷ binh, 10 súng điều 
thương, 10 đại bác và L5 ngọn giáo; tăng cường phòng thủ ở 
các thành Điện Hải. An Hải; phải lập đồn ở nứi Mỏ Diều. nơi 
bôn bê rộng rãi có thê quan sát để đàng ngoài mặt biển. 

Tất cả những đề nghị của Nguyễn Công Trứ đều được 
vua Minh Mạng châp nhận và cho thực hiện. Ngoài ra, vua 
Minh Mlạng còn cho tăng cường thêm 5 chiếc thuyền hạng 
lớn bọc đông, 5 chiếc thuyền hạng vừa, tất cả đều được trang 
bị đầy đủ. Lực lượng và vũ khí hạng nặng ở đây gồm hơn 600 
quần tăng cường cho các pháo đài Án Hài và Điện Hải, trang 
bị cho tàu thuyên các kính thiên lý của châu Âu đề tuần 
phòng mặt biến: tu sửa 141 cỗ thần công và nhiều tàu thuyền 
quản sự. 

Đã thể. nhưng vua Minh Mạng vần chưa yên tâm nên 
lại cử tiếp Tham trị Bộ Lễ Nguyễn Tri Phương vào làm Tuần 
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vũ Nam Ngãi trực tiếp trông coi việc phòng thủ Đà Năng. 
Chính Minh Mạng đã dụ Nguyễn 1i Phương: “Cửa bể Đà 
Năng là chỗ xung yêu ở vùng bẻ. vì thuyền DẺ đi lại là phải 
qua cửa bê ấy. Ngươi có chức trách vệ địa phương ây nên 
thân hành xem kỹ hai đôn An Hải. Điện Hải và pháo đải 
Phòng Hải, mà đem tâm tu chỉnh. thời bọn giặc muốn nhòm 
nom cũng không th thừa được sơ hở của ta, đó là kế hoạch 
lớn, ràng rị cửa sô ngay từ lúc chưa mưa, để giữ vừng bờ cõi 
của mình" - Nhà vua còn đặn đi dặn lại với Nguyễn Trị 
Phương răng: _lrong tỉnh Quảng Nam có cửa bê Dà Năng 
nên đấp thêm đồn luỹ và làm nhà đặt súng đề phòng bị, khanh 
vào đó nhớ nên quan tâm việc ấy trước nhất". 


Nguyễ ên Tri Phương sau khi đến ly sở liên xem xét tình 
hình. rôi cho xây dựng pháo đải Phòng Hải ở đảo Mỏ Diệu. 

Pháo đài Phòng Hải hình tròn, có đường kinh 9 
trượng. 2 tẳng. Tầng trên đặt 8 cỗ súng đông quá sơn, tầng 
dưới đặt 1Ø cỗ súng ngang hông y. Trong pháo đài có kho 
thuộc súng, trại lính và kho lương thực. Như thế phảo đài 
Phòng Hai hợp lực lượng với pháo đài An Hải, Điện iHải đã 
bao quát được toàn bộ mặt vịnh Dà Nẵng. 

Triêu đình Huế cũng cho sửa sang lại con đường qua 
AI Hiải Vận và có chủ trương khuyên khích dân đến ở hai 
bên đường. Ngoài ra, để tăng cường cho Đà Năng, triểu 
đình cho đời tỉnh ly Quảng Nam từ Thanh Chiêm (sát sông 
Thu Bồn) ra La Qua (Vĩnh Diện. gân Đà Năng). lại cho đào 
sông Vĩnh Điện nôi sông Thu Bồn với Đà Năng (1822). 
Với những chủ trương và việc làm như thê đã biến Đà 
Năng thành một đâu mỗi giao thông, một trung tâm quân 
sự. chính trị mạnh của triều Nguyễn: và hái cảng Đả Năng 


- Quốc sư quán Triêu Nguyễn: Afiih Mệnh chỉnh yếu. T3. Nxb Thuận Hoá, 
Huế. 1994. tr. 275. 


44 


WWwWw.thuvien247.net 


mang nặng tính chất một quân cảng. trở thành một mặt xích 
trọng yêu nhất trong chiên lược phòng thủ mặt biến của 
triều đình Huế. 

Sau vụ gây hân của hai chiếc tàu Pháp là Gloire và 
Victorleuse vào ngày 15/4/1847, vua Thiệu Trị liên cấp tốc 
cử đô thông Mai Công Ngôn vào Đà Nẵng xem xét tinh 
hình. Sau đó. đỗ thông Mai Công Ngôn để nghị cho xây 
dựng thêm một hệ thông phòng thủ mới gọi là "Trần dương 
thât bảo đài", 


Trân đương thất “bảo là một hệ thống gồm 7 pháo 
đài trân giữ mặt biển. nằm ở phía Tây dưới chân núi Sơn 
Trà. Bảo thứ nhất đặt ở mừi Mỏ Diều, có chu vi 23 trượng 
(92 m). cao 4 thước 3 tắc (khoảng 1.8m). Bảo thứ hai, ở 
đạo Cô có chu vĩ 4] trượng (164 m), cao 4 thước 3 tắc. Bảo 
thứ ba, thử tư nằm ở phía Tây chân núi Sơn Trả có chu vì 8 
(rượng (32 m), cao 2 thước 7 lắc, Các bảo khác cứ thế kế 
tiếp nhau, kéo dài cho đến sân thành An IHải. 


Như thế, Phòng Hải. An Hải, cùng với Trần đương 


thật bảo đài đã làm thành một hệ thông liên hoàn trần giữ phía 
Đông vịnh Đà Năng. 


Đên thời vua Tự Đức, đo âm mưu xâm lược nước †a và 
nhiều vụ gây hân của thực dân Pháp ngày càng trắng trợn 
hơn. nhất là vụ tàu Pháp Catina nỗ súng bản phá các pháo dài 
trên vịnh Đà Năng vào năm 1856, khiên cho việc phòng thủ 
cửa biên này cảng trở nén cập bách hơn bao giờ hêt. Vua Tự 
Đức căn đặn Dào Trí răng: "Cửa bể ây từ Hải Vân đến Câu 
2€, một đải toàn là đường quan báo, phải phòng vệ cho 
nghiềm thêm...Tuy nghị đóng đôn, liệu đât đặt chỗ canh 
phòng... chớ đề quân Tây dương lên bờ...". Chưởng vệ Đào 
Trí cùng Tông đốc Quảng Nam sau khi xem xét đã xin vua 
Tự Đức đặt thêm đôn Trần Dương ở trên chóp núi Sơn Trả: 
tại đây xin đặt 20 khâu súng đại bác có khẩu kính lớn. đặt 
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kính thiên lí đề quan sát được toàn bộ vùng vịnh Tả Năng. 
Đông thời Đào Trí cũng xin đắp hai luỹ dất, trông tre pai làm 
chướng ngại vật ngăn địch từ An Hái đến chân núi Sơn Trà. 
từ thành Điện Hái đến Thanh Khê. Đôn Trấn [Dương và các 
luỹ đất được xây đựng năm 1856. 


Công việc tuân tiểu bờ biên để giám sát tàu thuyền 
nước ngoàI, nhất là tàu thuyền phương Tây được các vua dâu 
triểu N guyẻn hết sức coI trọng. Ngay từ thời vua Cña Long đã 
có nghị chuẩn cho tân Đà Năng phải thco đối sát các thuyền 
của Anh, Pháp và cẩm nhân dân địa phương không được tự 
tiện quan hệ với những thuyên nhân đỏ. nêu quan tân thủ thầy 
kha nghĩ thì phái lập tức phì báo về [Tiêu cả băng đường trạm 
và băng hiệu CỜ. 


Như vậy, hệ thông phòng thủ cửa biển ở Đà Năng 
luôn được tu bề. củng cô. lệ thông phòng thủ đó được xây 
dựng ngay từ khi triệu Nguyễn thành lập cho dên thời Tự 
LỨC, VỚI quy mô ngày càng lớn. Ngoài việc xây dựng các 
đồn. đài, bảo... triệu đình còn thường xuyên cử các tƯỚNg BIÓI 
như Nguyễn Văn Thành. Nguyễn Trị Phương vào thị sát, 
kiếm tra. lập kế hoạch phòng thủ, trang bị thêm vũ khí, các 
phương tiện chiến tranh để do thám. phát hiện tàu thuyên lạ. 
đồng thời cũng tăng cường bình lính đôn trú, với một đội 
quân thường trực lên đến 500 người. 


Ngoài hệ thông phòng thủ trên. tiền vệ phía nam còn 
có cả một hệ thông đồn luỹ nữa, gêm các đồn Hải Châu, 
Phước Ninh, Thạc Gián ở tả ngạn; các đôn Hoá Khuẻ, Mỹ 
Thị ở hữu ngạn. Trên một mũi đât nhô ra giữa sông Hàn là 
đôn Nại Hiền án ngữ, sẵn sàng ngăn chặn những chiên thuyẻn 
địch muốn ngược sông đi sâu vào nội địa. 


Từ cửa làn, ven vịnh Đà Nẵng dọc về phía Bắc và 
Tây Bắc, trên con đường đi Huế qua đèo lHải Vân có mội 
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hỆ thông phòng thủ gỗm các căn cứ hỗ trợ và phòng ngự 
như tân Câu Đẻ, pháo đài Định Hải, đôn Chơn Sảng, pháo 
đài trên đèo Hải Vân... Năm về phía núi Cô Ngira là một 
hòn đảo ân ngữ cưa vịnh, được vua Minh Mạng đặt tên là 
"Ngự Hải đảo” vào năm l§S40. Trên đảo này có một pháo 
dài gọi là "Hoá Phong", tức đốt lửa để làm hiệu khi thấy tàu 
địch xuất hiện. 

Ngoài các cơ sở phòng thủ cô định như trên, lực lượng 
thuỷ quản còn được †ăng cường thêm tàu chiên, như các tàu 
Thuy Long, Phân Băng, Thanh Loan, mỗi tàu có 100 thuỷ 
bình, trang bị 0Ö súng. 1Ô đại bác. 

Triêu Nguyễn cũng rât quan tâm đến việc cải tiễn và 
tăng cường hiệu quả hoạt động của cảng Đà Nẵng như lập 
quy chẻ về việc kiểm soát tàu thuyển qua lại và vào bến cản, 
cải tiên hệ thông thông tin liên lạc v.v.. 

Công việc phòng thủ ở cửa biển Đà Nẵng nghiệm ngặt 
như thế đã thể hiện ý thức cảnh giác cao độ của triều đình 
Huế đôi với âm mưu xâm lược của các nước phương Tây nói 
chung, thực dẫn Pháp nói riêng, đồng thời cũng tỏ rõ sự quy rết 
tâm chống giặc của mình. Đến giữa thế kỷ XIX, hệ thông 
phòng thủ ở cửa biển Dà Nẵng coi như đã hoàn tất với quy 
mô lớn hơn bất cứ cửa biên nào khác ở nước ta. 


II. CUỘC CHIẾN TRANH VỆ QUỐC TẠI ĐÀ NẴNG 

1. Liên quản Pháp - Tây Ban Nha nổ sủng xâm 
lược tại Đa Năng 

Kê hoạch đánh chiêm Việt Nam với mục tiểu đâu 
tiên là Đá Nẵng tuy đã được bộ máy chiên tranh Pháp ân 
định từ tháng 5/1857, nhưng phải chờ đến sau khi Hiệp ước 
Thiên Tân được ký kết (28/6/1858) châm dứt các hoạt động 
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quản sự của Pháp ở Trung Quốc thi cac lực lượng quân sự 
Pháp ở biên Đông mới có thể lên đường đi xuống vùng 
biển phía Nam. Việc chọn Đà Năng làm điểm xâm lược 
đầu tiên được nói rõ trong huận lệnh về cuộc chiến xâm 
lược Việt Nam do Thượng thư ngoại giao Walewski 
chuyền cho Thượng thư Hải quân. đô độc Hamelon: "Ngay 
lập tức. Thiểêu tướng (R.de Cienouilly} phải chiêm ngay 
vịnh và lãnh thô Đà Năng. Làm chủ vị frí này rôi.. . động 
thời xem xét hoặc phải mở rộng nỗ lực đẻ thực hiện các cơ 
sở bảo hộ trên nước Việt Nam hoặc phải tự giới hạn trong 
việc kết thúc băng một hiệp ước về thương mại thân hữu và 
hàng hải. quy dịnh sự sửa đối việc ngược đãi các giáo sĩ 
của chúng ta. Hoàng để hoàn toàn đông ý và giao việc lựa 
chọn một trong hai giải pháp trên đây cho sự sáng suốt của 
Thiêu tướng R.de Genouilly để cân nhắc và thi hành cho 
tương xứng với việc sử dụng lực lượng và phương thức 
hành động... Dù là cách lựa chọn nảo, tưởng cũng nên bảo 
toàn việc chiêm đóng Đà Nẵng như một bảo dảm buộc 
chính quyên Việt Nam thi hành đúng các cam kết "". 


Ngày 31/8/1858, quân Pháp dưới quy ên tổng chỉ huy 
của Rigault dc Genoullly, phối hợp với các bộ phận quần đội 
Tây Ban Nha, đã được tổ chức tập kết tại cửa vịnh Đà Năng. 


Lực lượng lên quân Pháp-Tây Ban Nha đánh chiếm Đà 
Nẵng gồm 13 'tàu chiến của Pháp: Némésis, Phiégcton. 
PrImauguet. Fusuéc, La Place, Avalanche, Régent. Dragonnc, 
Alarme, Miitraille, Saôné, Gironde. Meurthe và 2 tàu thuê của 
tư nhân. với I.500 quân: 3 tàu chiến của Tây Ban Nha: E] 
Cano, Duranee, Dordogone với 850 lính Âu và da đen do đại 
tá Lanzarotte chỉ huy. Tông cộng có 2.350 quân với l6 chiến 


°.Taboulet: #ư ơexte #anecaise cn Indochine. Paris. tr. 416-417. 
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hạm.. trong đó có những tàu chiến trang bị nhiều vũ khí tốt. 
như tàu Mémesis trang bị đên 50 khâu đại bác hiện đại có sức 
công phá lớn, khả năng sát thương cao. lrong hàng ngũ địch 
còn có 2 đại đội "lính bản xử" gồm các giáo dân phản động. 
bọn thô phi và dân phu Tàu”. Trên chiến hạm NémésIs chở 
Bộ chỉ huy hành quân của Rigault de Cenoully có cả giáo sĩ 
Pellerin đóng vai trò cô vẫn chính trị và qUän SỰ. 

sau khi xác lập địa bàn chiến lược, dựa vào những 
báo cáo của các giáo sĩ cho răng "việc lầy Án Nam chăng 
có øì để dàng hơn nữa" vì "hâu như xứ này hoàn toàn 
không có quân đội"(!). Genouilly liền vạch ra và tiễn hành 
một kế hoạch "đánh nhanh thăng nhanh" tại Đà Nẵng đề 
vượt đèo Hải Vân tiên ra Huế, nhăm nhanh chóng kêt thúc 
cuộc chiên tranh xâm lược. 

Nhưng với việc lên kế hoạch "đánh nhanh thắng 
nhanh" như vậy, Rigault de Genouilly dường như cũng đã 
thây được những khó khăn đang chờ mình phía trước nên 
trong một bức thư gửi Bộ Ngoại giao Pháp. y cho răng muốn 
cho Triệu đình Huế đầu hàng. đòi hỏi liên quân phải có môt 





' Vẻ lực lượng tham chiến của liên quản Pháp và Tây Ban Nha đã có nhiều tải 
liệu đưa ra nhữne con số cụ thể khác nhau. Tác g1a Võ Văn Dật, thì nói có ]2 tàu „ 
và 2000 quân (Luận văn Cao học "Lịch sử Đà Nẵng 1306-1950". Bản đánh Tnäy, 
lưu ở Bạn Tuyển giáo Thành uy Đã Năng); hai tác gia Đỗ Quang Hưng, Đỗ 
Trung cho răng có 12 chiếc và 1500 quân (Chiến trần ở Đà Nẵng 139 năm trước 
điên hiển và kết cục, lạp chí Nghiên cứu Lịch sư 5—6/]9§7; tác giả Nguyễn Khắc 
Đạm trong sách Vgwyen Trí Phương đánh Pháp (Hội Khoa học Lịch sử Việt 
Nam xuất bản.]998) thì cho rằng có 3000 quân. Sử nhà Nguyễn thì ghi là 12 
chiếc tàu Tây... Lại có tài liệu nói là 14 chiến thuyên với số quản chừng 2500 
quản... đây chúng tôi sử dụng số liệu trong "//towu milưaữe de Pindoch ne 
/*uncdise” của C¡.Taboulet và đôi chiếu với "Đại Nam thực lục ChHh biên". 


- Dương Trung Quốc, Trần llữu Đính. Nguyễn Văn Nhật. Nguyễn Tổ Lyên, 
Ngõ Văn Minh: Lịch sử Thành phố Đà Wăng. Nxb Đà Nẵng, 2001. 
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lực lượng bộ bình mạnh, ít nhật củng phải có được l.000 lĩnh 
thuy đánh bộ, 2 liên đội pháo bính và I liên đội công bình đề 
đánh Đà Nẵng và làm chủ ở đây cho đến ngày Triệu đình Huế 
đâu hang. llarmand là thây thuốc của đoàn chiến hạm, IIPƯỜI 
cùng đi với Genouilly lúc bây giờ cũng cho biết: "Chúng tôi 
đồ bộ vào xứ An Nam mà không có lẫy một đường lỗi hoạch 
định nào trước cá. duy nhât có lẽ trong thâm tâm chỉ nghĩ đên 
việc thiết lập một thương điêm ở Đà Nẵng mà thôi. Người ta 
đã không tiên hành một việc nghiên cứu nào VỀ XỨ SỞ này cả, 
không hay biết gì về dân chúng nơi đây, không biết gì về 
phong tục, tính cách của họ và lường trước được những hậu 
quá gì có thể xảy ra khi mà chúng ta hành động"'. Với âm 
mưu đánh nhanh thăng nhanh Đà Nẵng nhưng lại thiểu một 
cơ sở chắc chăn, một kê hoạch rõ ràng như thê, thử hỏi 
Rigault de Genouilly có làm được những điều như mong 
muốn hay không ? 

Sáng sớm ngày 1/9/1858, Rigault de Genouilly gửi tôi 
hậu thư cho quan tân thủ Đà Nẵng đòi quân ta phải đầu hàng 
và nộp toàn bộ vũ khí, đồn Iuỹ cho chúng. Sau đó, ŒGenouilly 
ra lệnh tân công. Các thành Diện Hải, An Hải trở thành mục 
tiều băn phá đầu tiên của đại bác địch. 

Sau nửa giờ địch nã pháo liên tục. hâu hết các vị trí 
của ta bị phá huỷ. Kho thuốc súng của thành An Hải bị trúng 
đạn nỗ tung, một đoạn thành sập hăn. Pháo đài Phòng Hải, 
Trần dương thất bảo... lần lượt bị đánh chiêm. Đến khoảng 10 
giờ sánp, Pháp đã cho quân đồ bộ chiếm các đôn Nại Iliên 
Đồng. An LHải... 


'! Dương Kinh Quốc: Đà Nẵng- Việt Nam trong bồi cảnh phái triển của Chu 
nghĩa tư bạn Pháp. Tham luận kỳ niệm 130 năm nhân dẫn Đà Nẵng đánh 
thực dân Pháp. tỗ chức tại Đà Năng năm I988§, ír. 131-1352. 
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Khi quân xâm lược nô súng tân công thì ngay lập tức 
các khâu pháo trong các pháo đài của ta cũng đồng loạt băn 
trá rât quyết liệt, nhưng tỏ ra kém hiệu lực vì phân lớn đạn 
pháo từ các đôn bắn ra không trúng mục tiêu, hoặc trúng mục 
Liêu nhưng sức công phá kém do đâu đạn không gây nó phá 
và Sát thương cao nhự đạn pháo của địch. Lực lượng quân 
đôn trú của ta vừa đánh trả, vừa rút lui khỏi các đôn, san khi 
bị tiểu hao khá lớn. 

Dên chiêu ngày 1/9/1858, phần lớn các đồn luỹ của ta 
ở phía đông bờ sông Hàn đã bị hạ. CŒenouilly báo cáo về 
Paris: “Sau khi tôi đích thân đi-thị sát cùng đội hộ tông Tây 
Ban Nha. ngay chiêu hôm đó tôi đã xác định vị trí đóng quân 
cho tât cả các đơn vị Pháp dưới quyên chỉ huy của đại tá 
kaybaud và đại đội Tây Ban Nha do đại tá Cscarttz chỉ huy. 
Đây là khu đất bằng phẩng trên bán đảo gân kề pháo đài phía 
đồng (tức thành An Hải)" `. 

Sáng 2/9/1858, Pháp dùng 5 chiên hạm Alarme, Fusée, 
AÄvalanche, Mitraille, Dragonne cùng chiên hạm El Cano của 
lây Ban Nha dưới quyền chỉ huy của Reybaud đồng loạt tần 
công thành Điện Hải“. Pháo địch làm sập một góc thành và nỗ 
tung kho thuộc súng. Thiếu tá Jaure Guliberry đem quân tiên 
vào cửa sông Hàn, đưa thuyên đậu sát thành Điện Hải. Quân 
ta vừa đánh vừa lưi dân. địch chiếm được thành. Nhưng Jaure 
Cuiberry sợ một cuộc phản công của quân ta nên đã rút khỏi 
vị trí nảy, đưa quân về đóng trên bán đảo Sơn Trà. 

Qua 2 ngày tân công, liên quân Pháp-Tây Ban Nha đã 
võ hiệu hoá các pháo đài, đôn, bảo kiên cô nhất tronp hệ thông 





| Nguyễn Phan Quang: Fiệt Xami thể Wì+ AIÄ fl&@02~I8844), Nxb Thành phố Hỗ 
C hI Minh.1959 tr.367, 


- Theo Châu bán triểu Tự Đức thì Bộ Binh báo cáo có 6 chiến thuyền của liên 
quản Phản - Tây Ban Nha, 
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phòng thủ Đã Năng. thu giữ 450 khâu đại bác băng. đông vả 
băng sắt, Cũng chính Genouiliy phi nhận: “Đại bác băng đông 

nhiêu hơn và nói chung là rất đẹp. Các đại bác của đối phương 
va mới đặt lên giá cao. lrang bị pháo bình của họ rât hoàn 
chỉnh và tốt hơn nhiêu so với những øi tôi thây ở irung Hoa. 
Pháo đài phía lây gồm một xưởng pháo bình lục chiên. những 
đại bác băng đồng cỡ băng 6 và 09. giá súng đặt trên những 
bánh xe cao, rât phù hợp với đường sá gô ghê của xứ này"”. 


lrong khi đỏ, trước hoa lực quả ác liệt của địch, quân 
ta đã lùi sầu vào lập phòng tuyền ở trước huyện đường Hoà 
Vang ngăn giặc. 


2. Nhân dân Đà Nẵng sát cánh cùng quân đội 
triều đình chống xâm lăng 


La nơi thực dân Pháp trước khi chính thức xâm lược 
đã nhiều lân dến gây hân nên nhân dân Đà Nẵng đã có sẵn ý 
thức sẵn sàng cùng quân đội triêu đình chồng giặc. 

Ngay khi nhận được tin câp báo về việc Pháp đánh 
chiêm Đà Nẵng, vua Tự Đức lập tức cho triển khai ngay bộ 
máy chiên tranh, lệnh cho tông đốc Nam Ngãi là Trần Hoàng 
gọi biên bình mãn hạn của tỉnh Quảng Nam gồm 2.070 người, 
cùng bàn bạc với Bồ chính Thân Văn Nhiếp lên kế hoạch 
nghênh chiến, lại giao cho quyên chưởng doanh hỗ oai là Lào 
Trí. cùng ản sát Lê Văn Phổ dem viện binh đến piữ thành”. 

Khi viện binh của triểu đình do Đào 1rí chỉ huy vào 
đên Đà Nẵng thì hai thành An Hải và Điện Hải đã bị mất. 


TL “MS 


' Nguyễn Phan Quang: Việt Aiam thể kw XI“X (1803-1844). Nxb Thành phố Hỗ 
Chí Minh. 1899 tr 367-308. 


" Quốc sử quản Triêu Nguyễn: Đại Mam thực lục chỉnh biên, lắp 28. Nxh 
KHTIHT. IIN.19275. tr. 436, 
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Tự Đức cách chức Tổng đốc Trần Hoàng. giao quyền cho 
Đào Trí làm nhiếp chính: lại cho luận tội những người dễ 
thất thủ các thành. báo ở Đà Năng và cách chức họ. cho lập 
công chuộc tội. như dối với các trường hợp Tôn Thât Phan 
(thủ thành An Hải). Tôn Thất C hãy (thủ thanh Điện Hàn). 
>au đó. Tự Đức cử hữu quân đô thông Lẻ 1)inh Lý làm 
thông chế. tham tri bộ binh Phan Khắc Thận làm tham tán 
quản vụ và các vệ uý Lê Xuân, Nguyễn Nhàn, Trương 
Linh. Tôn Thất Án. Tôn Thất Chung, cùng các hiệp quản 
Bùi Ấn. Nguyễn Huy. Hồ Ba đem 2000 quân cảm bình đi 
chông giữ'. lại còn sai ngự sử Nguyễn Sÿ Long sắp rút đến 

Quảng Nam đốc thúc dân phụ xay gạo. tải lương dưa đến 
Đà Năng nhăm đảm bảo cung cấp hậu cân. phục vụ quần 


đội đánh địch. Iriêu đình còn điều một lực lượng quân từ 
Hình Định ra hỗ chiến. 


Lúc bây giờ ở mặt trận Đà Năng hình thành 2 khu vực. 
Œ hữu ngạn, quân Pháp chiêm giữ từ bán đảo Sơn Trà đến 
thành Án Hải, chúng thiết lập doanh trại. pháo dài. bệnh viện. 
nhà kho... Quân ta còn làm chủ 2 đồn Hoá Khuê và Mỹ Thị. 
Õ tả ngạn. thành Điện Hải tuy không bị chiêm giữ nhưng hư 
hại nặng, quân ta củng cô các đồn Hải Châu, Phước Ninh. 
Thạc Giản, Nại Hiến. 


Khi đã đên Đà Nẵng, Thông chế Lê Đình E. v chia phái 
quân lính và voi đóng đôn ở Chân »ạng, Cầu Đê. Nam Ö. 
Câm Lệ. Hoá Khuê, Kiểu Xưởng và cho lính phòng chặn ở 
Cảm Sa và cửa Đại Chiêm. Đông thời ông xin thêm quân. vua 
phái vệ ný là Nguyễn Biểu đem 200 lính vũ lâm và rút hơn 
400 lính các vệ ở Hải Vân Quan đưa đến quân thứ. lầy 350 


-—— 


- Quốc sư quản Triều Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên. Tạp 2§. Nxh 
KHIXH HN.I975.tr. 142 


t1 
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lính doanh ky vũ thay vào giữ Hai Vân Quan. Tịr Đức còn 
cho thông chế doanh tiền phong là Hồ Đức làm đề đốc quân 
vụ ở quân thứ Hoà Vang. 

Vạy la tại mặt trận Đa Năng có một số lượng đồng đảo 
quân chủ lực của triều đình gồm cắm bính, quân chiến tâm là 
lực lượng cơ động. tỉnh nhuệ. cùng với biển binh, dân binh sở 
tại. Ngoài ra, còn có trai tráng làm dân công phục vụ chiên 
trường. Việc đánh triệt đường tiếp lương của giặc, đào hào 
đăp luỹ, đan sọt đắp đât lắp sông Vĩnh Điện đề nước sông cạn 
tàu piặc không vào sâu dược nội địa... qua là công việc đòi 
hỏi sự tham gia của nhiều người dân. 

Nhận được 550 quân viện bính do đại tá Lanzarote chỉ 
huy từ Mantla sang. Genouilly liên triển khai cuộc tân công mới. 

Ngày 6/10/1856, theo lệnh của €enouHly. đại tá 
JaurC Cuibcrry đưa một đoán xuống nhỏ chờ đây lính Pháp- 
lay Han Nha ngược sông liän tien đanh đôn Mỹ Ihị. laurc 
Cuiberry cho quân phá hàng rào bao bọc rồi đô bộ lên bờ. 
Quân Pháp gặp một toán quần ta nỗ súng báo hiệu TÔI ngay 
lập tức đại bác quần ta từ đồn Mỹ Thị băn ra xôi xả, nhưng 
đạn chỉ bay qua đâu quân Pháp rồi FƠI xuống sông. Quản 
Pháp tràn lên đánh đôn Mỹ Thị rôi quay xuống tiên sang 
lang Cảm Lệ. Iại đây. quân ta va quần địch đánh nhau một 
trận quyết liệt. Quần Pháp dùng súng liên thanh và tạc đạn' 
băn về phía quân triều đỉnh. Thông chế Lê IDình Lý cầm 
quân đánh trá đòn tiễn công của giặc một cách kiên CƯỜng. 
Song, trước hoả lực mạnh hơn hăn của địch. quân ta phân bị 
thương vong. phần rút tui. Thông chế Lê Dinh Lý trủng đạn 
bị thương nặng, quản sĩ phải võng chủ tướng lui về phía tình 


' Quốc sự quán Triểu Nguyễn: Đại Nưm thực lục chính biên. Tập. 2Ñ. Nxh 
kHXH. HÀ 1573 tr 3112-4414. 
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thành. vì vết thương quá nặng nên sau đó Lê Đình Lý qua 
đời. Quân Pháp tuy thăng lợi nhưng phải rút đi, không đám 
cho quân chốt lại. Tài liệu Pháp có phi lại trận này như sau: 
"Đoàn thuyên của chúng tôi chuyên sang bờ sông đối diện, 
trên bờ là những khu đất khá rộng. rải rác những lùm cây. 
Trong khi đang chờ đợi điêu gì nhất định xảy đến, thì đột 
nhiên xuât hiện hàng ngàn lính đỗi phương vọt lên tân công. 
Chúng tôi liên băn trả, một số ngã xuống. một số chạy vào 
bụi rậm ân nấp, rút lui tán loạn"”. 


>au trận đánh lớn trên. vua Pự Đức ra lệnh xử chém 
suât đội Bùi Ngữ vì tội bỏ chạy khi nghc tiếng sửng, giặc 
trong trận Câm Lệ, bắt giam Hồ Đức Tú chỉ huy đồn Hoá 
Khuê vì tội hèn nhát án binh bât động không đem quần ứng 
cứu đồn Cảm Lệ. Thống chế Tông Phúc Minh được bô nhiệm 
thay thê Lê Đình Lý. 


Tình hình chiến sự ở mặt trận Đà Năng ngày càng căng 
thăng. vua Tự Đức triệu Nguyễn Tri Phương, vị võ tướng tài 
ba đang làm kinh lược sứ Nam Kỳ sung chức Tổng thông quần 
vụ Quảng Nam trực tiếp điêu khiển chiến trường Đà Nẵng, 
điêu Phạm Thê Hiển đang làm Tông đốc Định Biên sang làm 
Tham tán quân vụ, phụ tá cho Nguyễn Trị Phương; cử Đào Trí 
làm Tổng đôc Nam Ngãi. Tống Phúc Minh làm dễ đốc... 


Khi nhận trọng trách mới (10/1858). Tông thông 
quân thứ Quảng Nam Nguyễn Tri Phương đã có ngay một 
phương lược phòng thủ, đánh địch cho mặt trận Đà Năng. 
lừ sự phân tích chỗ mạnh, chỗ yêu của quân ta và quân 
địch, ông cho răng: "nên liệu số binh hiện có, nhân các đồn 
luỹ hiện tại, đặt phục binh để đánh, giữ cho kỳ được để đợi, 


“Nguyễn Phan Quang: Việt Nam thể kỳ XIX f1802-1884) Nxb TPHCM. 
890 t†r,3]3. 
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làm kế giăng dai... , Trong sớ tâu về Triểu. Nguyên lấp 
Phương cho ta biết thêm về tư tưởng phòng thủ chiên lược 
cua ông: “Kẻ kia (tức Pháp và Tây Ban Nha) lợi về chiến. fa 
lợt về thủ, xin lẫy thủ làm chiến. xây dựng thêm đôn luỹ đề 
dân dân tiến bức địch". Ông không chủ trương tiền công 
địc!. chính điện nhăm tránh sức mạnh hơn hãn vẻ vũ khí của 
chéng. chỉ chủ trương bao vây. chặn dịch ngoài mé biển, 
địch tới đầu đánh tới đó. tích cực phục kích chặn chúng lại. 
thự: hiện vườn không nhà trông, chuyển dân vào bên trong, 
đề địch không thể tiếp xúc với dân. 

Tháng 11/1855, Pháp lại cho quân vượt sông Hàn mở 
cuộc lân công, nhưng bị quân của Đào Trí và Nguyễn IDDuy 
mai phục bắt thần đồ ra đánh nền phải rút lui. Sau đó quân 
Pháp lại mở đợt tân công mới øỏm 8 thuyên binh dọc theo 
sông Hàn tiễn vào đến địa phận Nại Hiên. Nguyên uy dem 
quân chặn đánh. băn phá được nhiều thuyền giặc, THẾ ên có 
cái bị gãy rách buôm, cái thì bị thủng vỡ. đỉ nước vào" 

Một bài ca của nhân dân địa phương kể - về trận 
dành này: 

Chiêu qua VÀO ỦúC giờ thân, 

Tam bản rần rân xạc ngược bở SÔNG, 

Xác sâu vào đến đồn trong, 

Nó súng dùng đùng quyết chiêm độn ta. 

' Trên bở ta bắn pháo ra, 
liai cây hoá hô băn đà thiệt Hung, 


' Quốc sự quán Triểu Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên. Tập 29. Nxh 
KHXH.H.1973, tr. 79-80. 


(Quốc sự quản Triệu Nguyễn: #3 Nam chính hiên liệt truyện, 


° Quốc sư quản Triều Nguyễn: Đại Nam thực luc chính biến. lập 28. Nxb 
KHAH.H, 1973. tr. 460 
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Cót buôm nó gấy, 

lam DđH HỖ {HHG. 

Tây phiên hãi hùng HÓ kêu, nó XỐ, 
Nó la hỗ hỗ, tam bản xec hư, 

Trời đã tôi rồi, ta không đánh nữa. 

IHai ngày 2] và 23/12/1858. quần Pháp lại cho tàu chiên 
ngược sông Hàn tiên đánh hai. đôn Nại Hiên và Hoá Khuê. 
lướng giữ 2 đôn này là Nguyễn Triêu và Nguyễn Án' cầm 
quân chông cự hết sức anh dũng và đã hy simh tại mặt trận 


trước khi quân cứu viện do Tông Phước Minh chỉ huy kịp đến 
đây lùi được quân địch. 


Sau trận này. Nguyễn Iri Phương cho tu sửa các đôn 
Hoá Khuê, Nại Hiên. chia đặt lại các lâu canh gác để tiếp ứng 
cho nhau được nhanh chóng. Đào Trí đem quân đóng đôn Mỹ 
Thị. Chu Phúc Minh, Phan Khác Thận, Nguyễn [Duy mỗi ngày 
chia nhau đi theo dõi các đồn. Quân Pháp mấy lần đánh vào 
các đôn Hoá Khuẽ. Nại Hiên, Thạc Gián nhưng đều bị đây lùi. 
Có lần dịch kéo đến khoảng 400 tên đánh vào phòng tuyên của 
la ở quãng giữa 2 đôn Hoá Khuê và Nại liên, nhưng bị quản 
triểu đình tập trung đánh trả buộc chúng phải rút Eui. 

Đẻ củng có phòng tuyên ngăn chặn địch, Nguyễn Tri 
Phương và Phạm Thê Hiển cho xây thêm đôn liên Irì và đắp 
một luỹ cát từ thành Điện Hải chạy đến bao quanh tiải Châu, 
Phước Ninh. Thạc Gián (thường gọi là phong tuyên Liên Trì). 
Bên ngoài luỹ đảo hô sâu kiểu chữ phẩm dưới căm đây chông 
trc nhọn. đậy băng vi tre, phủ đât và trông cỏ ngụy trang. chia 
quân đặt phục binh sát đến đôn Điện Hải. Vì lẽ đó. nhiều lần 


_„¡ 


' uốc sư quan Triểu Nguyễn: #3ụi Nam thực Tục chính hiến, Sđủ, tận 238. tr 
464 ghi tên là Nguyễn Án nhưng trên bia mộ ống tại nghĩa trũng Hoa Vang 
ghi đây đu tên là Nguyễn Trọng Ấn, 
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quân Pháp tiễn đánh nhưng bị sa xuống hồ, quân ta tử sau các 
chiến luỹ băn ra buộc chúng phải rút luI. 


Điều cân thấy răng. tuy với vũ khí thô Sơ phải chỗng 
chọi lại vũ khi hiện đại của giặc, nhưng tỉnh thân chiến đâu 
của quân dân ta rât anh dũng, lăn xả vào quân thủ đề tiêu 
diệt chúng. Một sĩ quan Pháp nói về cách đánh của quân ta 
trong trận Câm Lệ do Lê [nh Lý chỉ huy: "Xung quanh 
pháo đài có dên hơn 500 hỗ, mỗi hỗ sâu khoảng 4 pieds 
(khoảng l.2 mì). Mỗi người lính chiêm một hỗ. trang bị một 
khâu súng hoặc một mũi lao, có tắm phên che phủ miệng hỗ. 
Vì vậy người ta hết sức ngạc nhiên khi thình lình vọt lên 
giữa bãi đất băng phăng vô số binh lính mặc đông phục màu 
den thêu hoa văn với những hình thoi màu đỏ trước ngực”. 
Thể trận giăng đai đã lam cho bình iính Pháp ngày một nghỉ 
ngờ về chiến lược đánh nhanh thăng nhanh của GenouIlly: 
"Đề làm gì khi gây thiệt hại cho họ vải tậc đât hôm nay thì 
họ sẽ chiếm lại ngày mai... Từ ngày chiêm Đà Năng, chúng 
ta luôn luôn giữ thê thủ trên một bán đảo... Nếu tiếp tục thể 
này thì cuộc chiên sẽ kéo dài hàng năm". 


Như vậy. có thê nói trận địa của ta tại Đà Nẵng không 
những không Dị địch phá vỡ mà còn được củng cô vững chặc 
thêm. làm cho chúng bị kim hãm lại, mật dần thế chủ động 
ban dâu. Tuy có những lúc địch cỗ sức cho quân đánh phá 
vao những vị trị bên trong của ta nhưng rỗt cuộc đều bị đánh 
bật trở lại, không thể thực hiện mục tiêu lấn chiếm thêm đất 
đai, cũng như không tiêu diệt được lực lượng quân chủ lực 
của triểu đình. 


_ Nguyễn Phan Quang: Việt Nam thể Kỹ: XIX (1802-1444). Nxb thành phố 
HCM. tr. 368. 


- lê Trọng Sâm: Có chăng sự nhằm lấn vẻ Lẻ Đình Lý. Báo Đà Năng cuêi 
tuần, ngày 31/10/1999, 
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Ngoài số súng đông. 3 khẩu chân oai đại tướng quân, 

5 cô vũ oai, 20 cỗ quá sơn dược đưa đên mặt trạn 1à Năng 
liên ngay sau kh liên quản Pháp - lây Ban Nha nồ súng tân 
công, Triêu đình còn tiếp tục tầng cường các loại vũ khí, 
phương tiện khác nhĩ đạn “địa iôi chân", súng. đông nòng đải, 
ông phun lựa..., lại cho dùng đây xích sắt chăn ngầm ,Igane 
các dòng sông, cửa biển: dùng "hòm gỗ". "ngựa gỗ" làm 
chướng ngại cản địch..., cũng như ra lệnh chờ lương, kịp thời 
ban thương, an ủi tướng sỉ găng sức đánh giặc, sai lập đàn tẾ 
các tướng sĩ bị tử trận ở Đà Năng. Tự Đức ban cho Nguyễ ền 
Tri Phương "thượng phương bảo kiếm", dược phép tự quyết 
doán công việc. Nhà vua còn ra chỉ dụ khuyên khích việc hiện 
kê đánh giặc. đông thời cũng ra lệnh nghiềm trị những kẻ 
nhút nhát, sợ giặc. 

Sát cánh với quân đội triêu đình chông giặc, nhân dân 
Đã Nẵng và cả tỉnh Quảng Nam đã tham gia một cách tích cực. 

Quản viễn chinh tháp khi xâm lược Đã Năng những 
tưởng răng sẽ có cuộc nổi dậy hưởng ứng của cha cỗ và giáo 
đan như lời hứa hẹn của giám mục Pellerm. Nhưng chúng đã 
chờ đợi một cách võ vọng. Elgault de Genounlly chua chát 
nhận ra răng: "Chính phủ đã nhằm lẫn vẻ tính cách cuộc can 
thiệp ở Việt Nam. Người ta đã trình bày việc này như một việc 
tầm thường nhưng không đúng như thê. Người ta đã cho chính 
phủ hay là xứ này có nhiều tài nguyên mà thực sự không có gì. 
ân chúng có những xu hướng trái ngược với những gì chúng 
ta đã tiền đoán; quyên lực các quan yêu kém thì quyên bính ây 
vẫn mạnh. Người ta nói rắng xứ này không có bmh lính. quân 
đội thì thật ra quân chính qui ở đây rất đông và đân quân gồm 
toàn những người lành mạnh trong đân chúng" 


' Đẫn theo Dào Văn Vỹ: Nguyên Trì Phương. Sài Gòn, 1974. tr, 89. 
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Ngay sau khi Pháp tân công Tả Năng, các quan lại 
quê Quảng Nam đang công cán tại khăp miễn đất nước như 
Phạm Phủ Thứ dang làm việc trong Nội các đã cùng cậu là 
*hạm Hữu Nghị dâng sở xm cho các quan lại, thân sĩ. binh 
lính quê Quảng Nam đang ở kinh về tỉnh nhà lập đội nghĩa 
dũng chông ĐIặc. song, vua Tự Đức không chuân y vì cho 
răng chưa cản thiết”, Tiến sĩ Đỗ Thúc Tịnh đang làm Bỗ 
chánh Khánh Hoà và tú tài Lâm llữu Chánh đang làm Tri 
in huyện Kim Thành. tỉnh Hải Dương cũng dâng sớ xin 

ê quê tham gia chiên đầu. 


Đỏ Thúc Tịnh côn có tên là Đỗ Như Chương. sinh 
năm Lã1&. quê làng La Châu, nay thuộc xã Hoà Khương, 
đỗ tiền sĩ năm 1848. làm quan trải các chức Trn phủ, Án 
sát. Bồ chánh. Khi quãn |*háp và lãy Ban Nha. tấn công 
Đả Năng. ông dâng sớ xin vua Tự Đức cho về quê tận 
hợp nhân dân chiến đấu nhưng không được Tự Đức chấp 
nhận”. Khi giặc rút vào Gia Định, ông lại tình nguyện vào 
Nam. được cử làm Tuân nhì Dịnh Tưởng. rồi nhậm chức 
Khẩm sai quản vụ Nam Kỷ lục tính. Tại đây ông chiêu 
mộ nghĩa đũng. kêu gọi nhân đân chiến đâu chống Pháp. 
Ông mất vào năm 1862 do lâm bệnh, được vua Tự Đức 
khen là người khăng khái "Dù việc lớn chưa thành, nhưng 
cái chỉ lớn của ông đáng được khâm phục”. 


¡âm Hữu Chánh quê làng Câm Toại, nay thuộc xã 
toa Phong, đỗ 7 khoa tú tài, làm quan đến chức Tri 
huyện. Khi về chiến đâu ở mặt Trận Đà Năng ông được 
giao giữ đồn Câm Khê. Sau đó Ê ông theo tiên sĩ Đỗ Thúc 
Tình vào Cia Định đánh Pháp. 


Phạm Phú Thứ: Nhút kv đi Tứ. Bán dịch Quang L;ivên, Nxb Đà Năng 1999, tr, 26. 


= Châu ban triệu Tự lức cho biết. dến thang II71ã58 Đỏ Thúc Fĩinh vần còn 
làm Bộ chánh tình Khánh Hoà. 


"Theo gia pha họ l.äm làng Cảm Toại. 
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Có một hưu quan là Phạm Gia Vĩnh (ông sinh năm 
1859, quê làng Mỹ Thị, nay thuộc phường Băc Mỹ An), 
nguyên cựu để đốc của quân đội Triều định, sau khi nghì 
hưu vào quy đân khai đất tại làng Tú Chàng, khi Pháp 
đánh Đà Năng ông chiêu tập được 1000 người dân huyện 
Hà Đông lập đội nghĩa dũng chông Pháp. Khi tham gia 
chiến đâu bên cạnh quân đội Triêu đình, ông giữ chức 
phó vệ úy. 
Nhân dân trực tiệp tham gia chiến đâu ở mặt trận Đà 
Năng còn lưu lại tên tuổi cụ thể như Đội Năm và Đột Hảy ở 
làng Thanh Khê chỉ huy nghĩa quân phục XÍCH tại cầm Hoà 
An tiểu diệt bọn Việt gian tiếp tế cho Pháp“. Sau đó họ dùng 
thuyê ên bơi ra đồn Am Bà trên bán đảo Sơn Trà phục kích và 
siết được một tên sĩ quan Pháp. 


Tin liên quân Pháp-lây Ban Nha nỗ súng xât0 lược 
nước ta tại cửa biên Đà Năng và tỉnh thân chiến đâu anh dũng 
của quân đân tại mặt trận này đã tác động mạnh mẽ đến sĩ 
phu và nhân dân cả nước. Cả nước dây lên một tinh thân 
kháng Pháp, "chia lửa với Sơn Trà". Nổi bật trong số đó là 
Độc học Hoàng giáp Phạm Văn Nghị, một danh sĩ thành Nam 
(Nam ÐInh). Ông dâng sớ lên vua Tự Đức nói rõ kê sách 
đánh giặc của mình. 

Cuỗi năm 1859. Phạm Văn Nghị chiêu mộ được 365 ' 
người. sôm Văn thân, nho sĩ, trai trắng nông dân, trong đó có 
5 cử nhân. Š tú tài, phiên thành 7 đội ghép thành 3 dạo do 
dích thân ông chỉ huy, cùng với bạn ông là Phạm Văn 
Xưởng (quê Quảng Nam) coi tiền đạo, Đặng Ngọc Câu là 


Nay thuộc xã Tam Dân. huyện Tam Kỳ. Bảy siờ làng Tủ Chàng thuộc 
huyện Hà Đồng. 


` Theo lời kê cua ông Nguyên Xuân Bá ở phường Xuân Hà. thành nhỗ 1â Nẵng. 
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học trò của ông coi hậu đạo!. Đưa đội nghĩa binh này vào Đã 
Năng, Phạm Văn Nghị đã dự định một cách đánh thích hợp: 
"ban ngày thì trương cờ, đêm đề trại trôno. đào nhiều hâm 
hô, bày nhiều trận mại phục, cứ tuy cơ ứng biển thì quyết 
không thể hỏng việc", hoặc biết tạo thể thiên la địa võng 
khiến cho địch "ở chỗ này thì mật chỗ khác, đến mệt vì phải 
điêu binh chạy quanh”. Nhưng khi đoàn quân nghĩa dũng 
của Phạm Văn Nghị đến Huế thì quân Pháp đã đôi phá căn 
cứ tại bán đảo Sơn Trà để rút khỏi Đà Năng. Phạm Văn 
Nghị lại xm Tự Đức đưa đoàn nghĩa dũng này vào Gia Định 
dánh giặc. Vua Tự Đức không cho đi tiếp, chỉ sắc cho ông 4 
chữ "Tuê hàn tùng bách” (ví ông như cây tùng, cây bách 
Xk. năm lạnh mà vấn cứng cỏi), thưởng cho đoàn quần l0 
lạng bạc rồi cho về 
Trong bài thơ ?rd Sơn quán thứ, Phạm Văn Nghị nói 
lên tầm sự của mình: 
Tra Sơn rách mặt giặc Ty tràn, 
Nay tới Trà Sơn biên đã quang 
Kẻ sĩ xông lên đây không khái. 
/Vhd VHữ Cho rHÍ Hgại gÌqH HữH. 
Bao luí, bảo tới đành cam chịu, 
Răng đúng. rằng sai mặc luận bàn, 
%C hịm rét bách tùng" còn án đo, 
Tâm son đâu chịu đề tro tùn 
Khương Hữu Dụng dịch 
Nhan lúc vua Iự Đức trưng câu ý kiên các quan viên tỪ 
Tri châu trở lên. nhiều nhà nho nỗi têng đương thời ở các tỉnh 


' Đồ Quans Hung: Người đương thời với sự kiện Đà Nẵng (tham luận tại Hội 
thao ký niệm 130 năm nhân đân Đà Nẵng đánh thực dân Pháp. tö chức tại Đà 
Năng năm l9ãã) 
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phía băc như Trần Văn Vi, Trần Huy Tích, Lê Dinh Tiên.. 
dâng sớ bày tỏ quan điểm chủ chiến, phản đối việc cầu hoà. 
Đặc biệt, tại Hà Nội, học trò trường Phương Đình của Phó 
bảng Nguyễn Văn Siêu đông lòng viết một bài biểu đẳng lên 
vua lự Đức xm được tòng quân vào nam đánh piậc. Bài biểu 
viết: Nay bọn dương di quây rôi, làm bản bờ biến nước nhà. 
Chúng lân ở nơi eo Trà là ý muốn dòm ngó kinh đô. Vậy đề 
giúp tướng thân có phương chồng địch, lũ chúng tôi xin lây 
thân mình làm luỹ chăn, dầu có chết cũng không nê hà. Lũ giặc 
ngoài giả câu hoà để chờ quân chỉ viện. Đôn to đánh chiếm. 
giết hại nhiều người chăng chút hối tâm. Tàu chiến đậu HpOäI1 
biển đề giượng oal, đạo quân xây ven làng để kìm toả đân 
chúng. Đề bê trên lo lắng là nối nhục của thân dân. Kính mone 
bê trên sáng suốt, quyết đoán ở lòng... Cuối xin cho lũ chúng 
tôi được vào Nam diệt giặc". Chắc răng cũng như với trường 
hợp Phạm Văn Nghị, nguyện vọng nảy không được vua Tự 
Đức đáp ứng, vì sử sách Iriêu Nguyễn không hè ghi về đội 
quân ứng nghĩa trường Phương Đình có mặt ở Đà Nẵng. 

Khi Trân Nhật Hiến hiến kế "lưới đánh giặc, thuyền 
đảnh giặc và bè đánh giặc” thi ngay lập tức các tướng lĩnh 
triển khai kế sách này cho nhân dân Đà Nẵng thực thi. 

Nhân dân vùng Thanh Khê, ilái Châu... còn lưu 
truyền Câu ca: | 
Lệnh truyền đem lưới búa giăng, 
Tàu mắc nhùng nhằng nó không đi được. 

Ngoài việc dùng lưới đánh cá rải xuông sông để tàu 
chiên của Pháp quần chân vịt không chạy được. nhân dân địa 
phương còn thực hiện triệt để kê sách "vườn không nhà 


—-n _——— 


' Dân theo Nguyễn Vinh Phúc: € ứz lứa với Sơn Trừ. Xưa & Nay. Số 828, 
tháng 12/2000. 
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trồng”. triệt nguôn lương thực của quân Pháp, đây chúng vào 
thê bị động. Một viên sĩ quan Pháp thừa nhận: "Đât đai chúng 
tôi chiếm dược thì dân dđêu bỏ ởi cả. trừ vải nhà tranh của 
.người đánh cá. Tôi chưa hệ thây một con gà nào". Trong khi 
Cách đây chừng 4 dặm có một thị trân trên 20.000 dân, tuy 
sông Trong Tình trạng bị đe doạ nhưng lúc nào củng vui vẻ chờ 
ngày đánh đuôi chúng ta đi" 


Đề ngăn chặn khả năng ø Pháp dưa tàu chiến ngược đòng 
sông Câm I.ệ đến Điện Bàn đánh chiêm tỉnh thành ở làng La 
Qua. theo sáng kiên của quan tỉnh Quảng Nam. được vua Tự 
Đức châp thuận, nhân đân Quảng Nam đan sọt tre. chở đất đá 
theo đường sông Thu Bôn về ngăn sông Vĩnh Điện, Nhân dân 
còn phục dịch cho quân của triều đình xây dựng các trận địa 
pháo và tham gia đặn đường cai dọc sông Vĩnh Điện để vận 
chuyển quân lương ra Đả Nẵng được kịp thời. 

Đâu năm 1859 lự Đức ra lệnh cho ÑN guyễn Ìn 
Phương và Phạm Thê Hiển thi hành kẻ sách: hoặc nhân biên 
lặng. chính đồn binh thuyên, tập hợp một lực lượng lớn quân 
ở cửa Thuận An nghỉ binh để thu hút sự đối phó của giặc. 
nhân đó sẽ thừa cơ đánh lây lại những đôn luỹ bị mất tại Đà 
Nẵng. niệu giặc không phản ứng ở Thuận An thì cũng dùng SỐ 
binh thuyên ở đây cơ động vào mặt trận Đà Năng: hoặc đem 
quản từ Ca Định ra ứng phó”. 


Sang tháng 1/1859, tình hình bệnh tật. nhât là bệnh 
KIẾt ly đối với quản Pháp gia tăng. Đội quần viên chình 
Pháp lại đang đứng trước một tính thể nan giải; cứ tưởng 


_ Andrẻ Bandrit: Czrresnondunce dc Soavnt dự Lurelause, BS. |. T.XIV 5 và 
4+. Sai Gòn, 19598, tr. ^3, 


- Trung tâm nghiên cứu Quốc học: Chúu hạn triểu Tự Đức. Nxb Văn học. 


+20035.1r. 61. 
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dân theo đạo ở Đà Năng nỗi dậy làm nội ng nhưng vô 
vọng. muốn vượt ra đánh Huế thì không để gì qua được hệ 
thỗng phòng thủ dày đặc án ngữ từ Câu Đề đến Hải Vân 
Quan. quân lính thỉ ngày càng chết dân chết mòn vì thương 
vong, dịch hệnh. 


Crifa lúc khó khăn chông chất. Genouilly vẫn không có 
ảo tưởng cứ ngôi chờ viện binh và quân lương từ Pháo đưa 
sang. lừ những nguôn (In khác nhau thu thập được, và dựa 
trên khả năng thực (Ê, viên tông chỉ huy này quyết định chưa 
tân CÔNE. Huế mà đưa quân đánh Nam Kỷ. Chúng ta có thê rõ 
hơn quyết định này của Czenouily qua lời phi của viên thầy 
thuốc Harmand: "Đô đốc Rigault sau khi vùng vẫy một cách 
vô ch trong cái vũng không có lôi ra đó, sau khi thây quần sĩ 
của mình bị hao hụt và bị bệnh tả lớn, đã cảm thấy vô củng 
lũng túng. Bởi vậy, do một sự hoàn toản bất ngờ và do những 
báo cáo mơ hỗ của các giáo sĩ và một số sĩ quan của đô đốc, 
ca ngợi vị trí Sài Gòn, nên ông ta đã chuyền quân vào cửa 
sông Cửu Long". 


Đâu tháng 2/ 1859, Rigauli de Cenouilly (đã được 
phong Đô độc) bèn quyết định chỉ để lại ở Đà Năng một đại 
đội và vài chiến hạm do đại tá loyon chỉ huy, còn đại quân 
2.176 quân trên 9 tàu chiến của Pháp và một tàu chiến của 
lây Ban Nha. cùng 4 thương thuyên chở quân trang quân 
dụng trực chỉ vào Nam Kỳ. 


Sau khi Genoullly đi rôi, lực lượng quân viễn chính 
Pháp còn lại ở Đà Năng phải đối mặt với những cay nghiệt 
của chiến trường này. Lợi dụng lúc quân địch còn ít và đang 





' Dân theo Dương Kinh Quốc: Đà Nẵng - Việt Nam trong bôi cảnh phải triển 
CHq CN nghĩa tr hạn Pháp. (Tham luận ky niệm ]30 năm nhân dân Đả Nẵng 
đánh thực dân Pháp, tô chức tại Đà Nẵng năm 1988). 
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bị vậy lòng ở bán đào Sơn Trả, Nguyễn In Phương và Phạm 
Thẻ Hiển tăng cường việc củng cô phòng tuyên Liên lri, sửa 
chữa thành Điện Hải, đồng thời cho quân quây rồi quân địch 
và bô trí lại lực lượng, tạo thành một thể liên hoàn: Đào Trí 
đóng ở Mỹ Thị, Châu Giang, Lê Xuân đóng ở tả ngạn sông 
Hàn, Lê Khắc Thận đóng ở hữu ngạn. đốc binh Phan Giác cai 
quán. các khu đệ nhật, đệ nhị, đệ tam, Liên Tn; độc binh 
Nguyễn Giang coi giữ đồn mới Hoá Khuê đến cuôi luỹ Phước 
Tường. Tât cả các cứ điểm này đều do Đề độc Tôn Thât Hàn 
quản đốc. Trân Bá Nghiễm coi giữ các khu đệ tứ, đệ ngh, đệ 
lục, Nại Hiên; đốc binh Hô Nghị cai quản từ hạ đồn đâu luỹ 
đên thượng đồn bến sông, cùng các cứ điểm Nại Hiên, Châu 
Giang đêu do tán tương Nguyễn Hiên làm quản đốc. 


Có lần quân ta dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri 
Phương tô chức một trận tân công lớn vào căn cứ phòng ngự 
của quân Pháp, nhưng không thành công. 

Về phía quân Pháp, đề chống lại sự quây phá liên tục 
của quân ta, ngày 6/2/1859 chúng dem quản đánh đôn Hải 
Châu, nhưng bị quân ta do thị vỆ Hồ Oai, cai đội Tôn Thất 
Thi, anh danh Nguyễn Nghĩa chỉ huy băn chìm 3 chiếc 
thuyền, đây lùi được cuộc tân công nảy. 


Hôm sau, ngày 7/2/1859, quân Pháp lại đưa quân ô ạt 
đánh chiếm 3,đôn ở Hải Châu. Nguyên Trị Phương phái Chu 
Phúc Minh cứu 2 đồn trung, hạ; Nguyễn Duy chia quản mai 
phục chặn đánh. Quân Pháp đánh vỡ hạ đôn, hai hiệp quan 
Nguyễn Tình Lương và Lê Văn Khiêm có sức đánh bị chết 
trận. Chu Phúc Minh phải lui vào giữ đại đôn Phước Ninh. 
Nguyễn Duy phái phó quản cơ sung phó vệ uý Phạm Ca 
Vĩnh đem quần nghĩa dũng Quảng Nam đến ứng cứu, đánh 
lui được quân Pháp, nhưng quân nghĩa dũng và quân triều 
đình cũng bị tồn thất nhiều. 
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Khoảng tháng 3/1859, quân Pháp lại tô chức một trận 
đánh lớn thăng vào đồn Thạch hang, nhưng phỏ vệ uý 
Phạm Ca Vĩnh kịp đem quân nghĩa đũng đên chống trả. 
Quân Pháp đánh vào 2 mặt trước, sau bao vây sát thượng 
đồn Hải Châu và vây cả Hạ đôn. Nguyễn Tri Phương nhận 
được tin báo liên phái Nguyễn Song Ihanh đem 300 quân 
chiến tâm đến ưng cứu, do Đào Trí làm độc chiến, Tôn Thất 
Hàn làm để đốc, Nguyễn Hiên làm đốc binh đóng ở đôn 
Thạc Gián để phòng giữ. Quân Pháp tô chức tắn công 3 lân 
vào các đôn, nhưng hiệp quản Nguyễn Loãn đóng ở thượng 
đôn, Nguyễn Viết Thành đóng ở hạ đôn đêu có sức chống trả 
nên giặc phải lui. Trung tuân tháng 3/1859 quân Pháp lại cỗ 
sức tần công quân ta nhưng bị thua. Sau trận nay, quần Pháp 
trở nên nguy khôn, nhưng quân ta cũng đã để mất cơ hội 
ngàn vàng, do chỉ phòng ngự một cách bị động nên Nguyễn 
lri Phương không chủ trương tích cực phản công để đây 
quân Pháp ra khỏi Đà Nẵng. 


Lem quân vào Nam kỳ, GenoullÌy đã chiếm được 
thành Gia Định. Sau khi xếp đặt mọi việc, ngày 1/4/1859, y 
quyết định rời Sài Gòn quay trở lại Đà Năng. Vì gặp bão, 
các chiên hạm phải bỏ neo ở Vũng Tàu một thời gian nên 
mãi đến ngày 18/4/1859 Genouilly mới có mặt ở Đà Năng. 
lại đây, tình, hình quân Pháp chăng cÓ gi sáng sủa hơn, 
Genouilly nhận thấy chỉ có đánh thăng ra kinh đô Huế thì 
mới mong buộc được vua Tự Đức nhượng bộ nên đã đề nghị 
xin viện binh từ Pháp sang. Bộ Hải quân Pháp gởi cho 
Cenouiliy 992 thuỷ quân lục chiên, 100 pháo binh, 50 công 
bình đi trên tàu Didon với những lời huấn thị: "Khi lực 
lượng tăng cường và quân dụng mà Đô đốc xin sang Việt 
Nam cùng với văn thư này, Đô đốc hãy nghiên cứu ngay vệ 
dự án tân công Huế mà Hoàng đề không ngại những trở ngại 
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khi thực hiện" - Qua đó cũng biết được chính phủ Pháp đang 
rât nóng lòng muôn giải quyết cho xong vân đê Việt Nam. 


Ngay khi trở lại Đà Nẵng. Ripault de Genoullly liên 
ráo riết chuẩn bị một cuộc phản công lớn, hòng đảo ngược 
tình thê. Trước hết, y ' tung quân qua tả ngạn sông Hiàn đánh 
chiếm thành Điện Hải rồi đặt tại đây 5 khâu đại bác. biển 
Điện Hải thành một điểm hoả lực. 


Ngày 8/5/1859, OGcnouilly huy động toàn bộ lực 
lượng, mở đợt tiên công ồ ạt vào phòng tuyên dài 3 km của 
quân ta từ thành Điện Hải đến đồn Nại Hiên. Quân Pháp chia 
thành 3 cánh: Cánh bên phải do đạt tá Reybaud chỉ huy với 
750 quân, trong đó có một toán quản Lây Ban Nha do thiêu tả 
Canovas dẫn đầu có nhiệm vụ đương đầu với quân triểu đình 
đang chặn đường tiến quân của tàu Pháp ngược dòng sông 
Hàn. Cánh trái đo đại tá Faucon cảm đầu với 425 quân (gôm 
cả Pháp và Tây Ban Nha) có nhiệm vụ đánh vào các dôn luỹ 
tây nam của phòng tuyên quân ta. Cánh giữa do đại tá 
L.anzarotc (Tây Ban Nha) chỉ huy có nhiệm vụ dự bị và tiếp 
ứng, yvêm trợ các cánh hai bên. Kế theo cánh quân này là bộ 
chỉ huy hành quân do đỗ đốc Rigault de Genouilly thông lĩnh. 


Ngay từ sáng sớm, pháo địch từ các fàu chiến và căn 
cứ Điện Hải bắn ác liệt vào Phúc Ninh. Thạc Gián, Hải Châu: 
Pháo của ta băn trả nhưng hiệu quả không cao. Sau đó. địch 
cho Ø tâu, 2Ö thuyền tam bản tiến ngược lên sông Hàn, đồ bộ 
áp sát phòng tuyên của ta. Một mũi quần Pháp vòng theo bờ 
sông đẻ tránh đường đạn của quần 1a từ chiên luỹ băn ra, hai 
mũi còn lại tạo thành 2 gọng kìm siết chặt quân ta vào giữa. 
Cánh quân của Faucon tiên đánh Thạc Gián, Phước Ninh rồi 


' Đân theo Nguyễn Khăc Ngũ: Kỹ mềm 100 năm ngày Pháp xâm lược Nam 
&v. Nxb Trình bày. Sái CGiòn 1967, tr. LÌ4. 
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quay ra phía bờ biên. Cánh quân của Reybaud đánh từ ngoài 
biển vào hợp với cánh của Faucon chiêm giữ hai đồn Du 
Xuyên. Hải Châu. rôi tiên về hướng Thạc Gián, Phước Ninh. 
Cánh quản giữa của [Lanzarote lúc thì sang phải, lúc sang trái 
đề hỗ trợ cho 2 cánh quản ka. 


Khoảng 6 giờ sáng, mũi tiên quân của J*eybaud đã vượt 
được chướng ngại vật, chiếm các chiến hào rồi đanh giáp lá cả 
băng lưỡi lê với quân ta. Quân ta chiến đấu quyết liệt. Ở đôn 
2u Xuyên. hiệp quản Phan Hữu Diễn anh dũng chỉ huy chồng 
cự lại quân giặc cho đến lúc hy sinh. Sau khi Du Xuyên bị địch 
chiếm, 2 cánh quân của Pháp từ 2 đâu phong tuyên Liên Trì 
đánh dôn đập vào đồn thượng và đôn hạ Hải Châu, cùng các 
đồn Phước Ninh, Thạc Gián. Quân ta rút lui về Các đôn Nại 
Hiên, Liên Trì. Vậy là quân ta phải bỏ phòng tuyến thứ nhất 
bao gôm Các đôn Nghi Xuân, Liên Trì và Nại Hiện để lùi về 
phòng tuyên thứ hai ở Câm Khê. Trận đánh kết thúc sau hai 
giờ giao tranh quyết liệt. Quân ta bị tồn thương lớn. Địch cũng 
bị tôn thất. Sử triều Nguyễn. cho biết số tàu chiến của Pháp 
trong trận này gÔm tàu máy băng hơi nước 9 chiếc, tam bản 20 
chiếc, quân chia làm 3, 5 toán "băn các đồn đạn xuống như 
mưa". Bên ta giữ không nỗi, quan quân bị thương và bị chết 
nhiêu, bọn lây dương cũng chêt và bị thương nhiêu. Việc ây 
đên tai Vua. bọn Tri thương, Thê Hiến đều bị giáng chức" 
Tài liệu của Pháp nói về thiệt hại của quân ta: "Đôi phương tồn 
thất 700 người. trong đó có khoảng 100 người DỊ giết và bị 
thương. một t¡ lệ không quan trọng so với con số 10.000 lính 
của họ tham gia trận chiên này"“, Quân Pháp chiêm được 20 





- Quốc sử quản Triểu Nguyễn: Đại Nam thực lục chữ) biến. Tập 28. Nxb 
kHAH, Hà Nội 1975. tr. 2 


- Dẫn theo Nguyễn Phan Quang: Việt Nam thể kỳ XIX (1802-1384) Nxb 
thành phô HCM 1999. tr, 170. 
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căn cứ phòng ngự, với các đôn lớn như Du Xuyên, Thạc Gián, 
Hải Châu cùng nhiêu đồn phụ cận khác, thu của ta 54 đại bác. 

Về phía ta, sau trận đánh trên, vua Tự Đức ra chỉ dụ: 
"Các quan ở quân thử Quảng Nam phải khuyến khích tướng 
sĩ hoặc đánh đôi trận hoặc đánh tập kích một trận to đề rửa 
mỗi hận trước. Nếu không thì giữ chơ vững chắc, đề trân tĩnh 
lòng binh lính, cho chưởng vệ là Hỗ Hoà, Hồng lô tự khanh là 
Tôn Thât Trĩ sung làm tán tương quản vụ Quang Nam, phải 
500 lính doanh hùng duệ đi theo". 

Phòng tuyên mới của quần ta do Nguyên Tri Phương 
tô chức năm sát ngay phòng tuyên cũ làm cho quân Pháp 
dù có thắng vê mãi quân sự, nới lỏng được sự bao vây, mở 
rộng được vành đai chiên đâu sang phía tả ngạn nhưng 
cũng chăng cải thiện được gì cho tình cảnh của chúng 
tại Đà Năng. 

— Lúc bấy giờ, quân Pháp không những khôn đôn về sự 
chiên đầu gan dạ của quân ta mả còn khôn đôn vì thời tiết khắc 
nehiệt. Chỉ trong 2 tháng (6, 7/1859), một trận dịch tả bột phát 
đữ dội trong các đoanh trại quân Pháp làm cho số lính lâm bệnh, 
tử vong tăng lên. Các đại uý Loubiere và Gadcon Cadubon lần 
lượt bỏ mạng. Theo một báo cáo gửi vẻ Pháp lúc bây giờ thì chỉ 
nội trong mội tháng (từ 15/6-18///1859) bệnh địch tả đã cướp đi: 
của tiêu đoàn 3 đến 136 sinh mạng lính Pháp”. 


Đứng trước tỉnh trạng quá bị đất ở Đà Nẵng, 
Genoully phải tính đên việc câu hoả đề làm kê hoãn bình 


' Quốc sử quán Triêu Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên. Tập 28, Nxb 
KHXH, Hà Nội I973, tr. 29. Quốc sư quản Triểu Nguyễn: Đại Nam thực (U 
chính biên. Tập 25. *Xxb KHXH, Hà Nỗi 1975, tr. 29. 


° Trọng số này có lẽ cũng có nhiều lính chết do bị thương nặng được liệt kệ 
vào chết dịch tả. SỐ liệu lính viện chinh bị thương vong gắn 90 HNgƯỜời được 
ơhi nhận trong trận ngày 8/5/1859 như đã đề cập. 
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chờ viện binh đến, chuẩn bị cho những trận đánh tiếp theo. 
Ngày 20/6/1859, Genoullly cử người điêu đình với triểu 
đình Huê. lrong yêu câu của y bây giờ có 3 điều cơ bản: Tự 
do truyền giáo, tự do giao thương và được quyên chiếm 
đóng một phân lãnh thổ để bảo đảm thực thi các điêu ước đã 
được kí giữa đôi bên. 


Vua Tự Đức cũng có ý muôn bàn hoà. Nhưng suốt hai 
tháng 7 và Š năm 1859 việc bàn cãi giữa hoà và chiên trong 
Triều đình không đem lại một kết luận cuối cùng nảo nên 
ngày 7/9/1859, Genoulilly cắt việc nghị hoà với triêu đình 
Huê, vừa lúc y nhận được viện binh từ Pháp mới sang, 


Ngày 15/9/1859, Genouilly mở một cuộc tân công 
mới vào tuyên phòng thủ của quân ta. Viên trung tá Duppré 
Déroulẻde đích thân vạch kế hoạch tác chiến cho lần tân 
CÔng này, 

4 giờ sáng, 3 cánh quản Pháp đồng loạt tiễn CÔN. 
Cảnh quân của Reybaud đụng độ dữ dội với quân ta tại các 
đồn Liên lri, Phước Trì. Quân ta anh dũng xông lên với V 
chỉ quyết thăng, họ lao ra khỏi luỹ đánh giáp lá cà với quân 
gIặC. Thây núng thể, Reybaud liên gọi cánh quân Breschin 
đến tng cứu, nhờ đó quân Pháp dân thăng thê, đây lùi quân 
ta vẽ phía phòng tuyến và vây hãm họ trong đôn. Phạm Thê 
Hiên cùng Nguyễn Hiên liệu chống giữ không nổi phải bỏ 
2 đôn Phước Trì, Liên Trì kéo quân chạy về án ngữ đường 
đèo Hải Vân đề ngăn chặn đường tiên quân ra Huế 
của Pháp. 


Cánh quân do Lanzarote chỉ huy chọc thủng được 
phòng tuyến. Cánh trái tân công đôn Nại Hiên dưới Sự VỀ TI 
trợ của đại bác từ tàu chiến ngoài khơi vào. Với sức tân công 
Ô ạt của địch, các suất đội ở đồn Nại Hiên đều phải bỏ thành. 
Quân Pháp giết người, đốt nhà bừa bãi, biển binh của ta chết 
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52 người, bị thương 103, nhà của dân bị đốt 97 nóc, chết 100 
người, bị thương 2 người .. 

Nguyên lr: Phương tách một cánh quân phía tả của 
chiên luỹ để đánh tập hậu quân địch. Cánh quân có 10 voi 
chiên, trên lưng voi đặt 2 khâu thân công và 6 người lính cảm 
tử để băn thân công và súng trường. Họ dàn thành hàng 
ngang cùng với các voi chiến tiễn thăng vào đội hình quần 
Pháp. Quá bắt ngỡ, quân Pháp phải huy dộng cánh quân dự bị 
đến đôi phó. Đến 9 giờ sáng hôm đó, quân ta bỏ phòng tuyên 
rút vẻ đóng dọc theo phía núi Phước Tường và núi Xuân 
Thiểu để đề phòng quân Pháp tiên đánh ra Huế. 


Quân Pháp tuy thăng, chiếm hầu hết hệ thông phòng thủ 
của ta, thu 40 đại bác các loại, nhưng cũng có 10 lính chết và 40 
bị thương. Ta còn giữ được hai đồn Hoá Khuê và Mỹ Thị. 

Nhưng điều đáng nói là sau trận đánh nay, khi quay lại 
bán đảo Sơn Trà quân Pháp càng thêm bị dáL vì "ngày hôm 
sau bệnh nhân bị sốt chất đây xe cứu thương“, Hơn nữa, lúc 
này Nguyễn Trị Phương đã đưa đại quân về phía đèo Hải Vân 
và lập phòng tuyên mới, quân Pháp vẫn không thê nảo dám 
tiễn xa hơn vùng cưa sông Làn, nên không thê bắt buộc triêu 
đình Huê chập nhận những yêu sách về quyền thương mại và 
đất đai mà Genouilly đã nêu ra. Vô cùng mệt mỏi và chán 
nản. Rigault de Genouilly đảnh xin vê Pháp và thiêu tướng 
Page sang thay: 

Ngày 19/10/1859, Page đến Đà Nẵng nhận bàn giao 
nhiệm vụ mới. Sau một năm đánh chiếm Đà Năng đề thực 


' Quốc sư quán Triêu Nguyễn : Đại Nam thực lục chính hiên. Tập 29, Nxb 
kHXH, Hà Nội, ¡973 tr. 69, 


¿ Dẫn theo Cao Huy Thuần: Đạo Thiên chua dt CHH HgHÌUI thực dạn (lÀ32*- 
1913}. Luận ân tiến sĩ bao vệ tại Pari (bản tiếng Việt. tr. 8Ã). 
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hiện âm mưu thôn tính Việt Nam một cách nhanh chóng mà 
không có mây kêt quả, Pháp Hoàng chỉ thị cho Page phải triệt 
thoái khỏi Đà Năng, chỉ giữ lại Sài Gòn. Nhưng khi đến Đà 
Năng, Page chưa vội thì hành ngay mệnh lệnh, có lẽ vì không 
muôn mang tiếng là tướng chưa đánh đã rút lui. Vì thế, trước 
khi thực hiện lệnh rút quân khỏi Đà Năng, Pape đã thực hiện 
một CUỘC tần Công vào các mục tiêu của quân ta năm tren 
tuyên đường ra Hải Vân Quan, hy vọng có thể làm mất tính 
thân vua quan ở Huẻ. 


4 giờ sáng ngày 18/11/1859, Page ra lệnh cho các chiến 
hạm NémésIs, Phlégeton cùng các tàu Tây Ban Nha và một tàu 
hải vận tiến vẻ phía tây bắc Đà Nẵng, nhăm vào các mục tiêu: 
pháo đài Đình Hải, đồn Chân Sảng và Hải Vân Quan. Quân ta 
ở đôn Chân Sảng băn những phát thần công trúng vào pháo 
hạm N¿mésis, rơi xung quanh chỗ Page đang đứng chỉ huy, y 
thoát chết. Một viên đạn cắt làm dõi thiểu tá công binh Duppré 
Déroulède và làm bị thương mấy tên lính khác. 


Nhưng ngay sau đó, đại bác của Pháp từ các tàu điêu 
chỉnh toạ độ rót thăng vào các ô đề kháng của quân 1a, rồi 
Page lệnh cho viên tham mưu trưởng M.Desaulx đem 300 
quần đô bộ vào đồn Chân »ảng. Y còn đưa quân định đánh 
thốc lên Hải Vận Quan. mở đường ra Huê, nhưng đã bị quản 
ta chồng trả quyết liệt nên đành quay lại giữ đồn Chân Sang. 


Mất pháo đài Dịnh Hải, đồn Chân Sáng và đường 
quan báo" Hải Vân bị phong tỏa khiên vua Tự Đức hết sức 
bôi rồi, bèn một mặt giao cho Thông chế Nguyễn lrọng Thao 
sung chức Đê đốc quân vụ. cùng Phó vệ uý Nguyễn Hợp. 
Quản cơ Phạm Tần đưa 300 lính tuyển phong đến hợp lực với 
Trần Đình Túc chống trả. một mặt ra lệnh mở con đường 
thượng dụ vượt qua Câu Đề và các xã Quan Nam. Đa Phước. 
Đà Sơn. Trường Iuỷ để tiện việc giao thông, đồng thời ra 
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lệnh tầng cường củng cô. phòng ngự hai đồn Câu Đê, Hoá Ô. 
đặt thêm đôn luỹ và trang bị trọng pháo ở những nơi hiểm yếu 
để bảo vệ con đường mới mở. 


Triểu đình Huê cũng đã ra sức khắc phục những khỏ 
khăn về lương thực tại chiến trường Đà Năng, giải quyết nạn 
đòi cho dân Quảng Nam. Từ giữa năm 1859 "dân Quảng 
Nam có nhiều người chêt đường, quan Khâm sai phái quan 
tỉnh = chữa không được công trạng gì, đêu phải bị giáng 
chức"“. Đến giữa tháng 7 năm 1859. đường gạo từ Nam Kỳ ra 
không được, giá gạo ở Quảng Nam tăng vọt. Vua Tự Đức 
lệnh cho Bộ Hộ chuyền lương vào Quảng Nam cứu đói cho 
dân, nhưng việc triên khai quá chậm, nên vua cho triệu Tôn 
Thật Tường đên quở trách. Sau đó, Tự Đức cho xuất thóc 
300.000 phương gạo rôi giao cho Đặng Tá đi Quảng Nam, 
đên các huyện Diên Phước và Hoà Vang tuy từng hạng dân 
đê phát chân hoặc cho Vay. Điều này cho thấy, vua Tự Đức đã 
chú ý nhiêu đến đời sông của nhân đân ở vùng giao tranh của 
Đà Nẵng, Hoà Vang và tạo điêu kiện cho nhân đân tham gia, 
sát cảnh cùng quân triểu đình chông giặc. 

Đên cuỗi năm 1859, tình hình khó khăn về kinh tế-xã 
hội ở Quảng Nam được khắc phục. Sử triểu Nguyễn có phi: 
“Tính đên tháng 5/1860 có 23 làng trong tỉnh Quảng Nam 
quyên tiền lúa, đặt xã thương”. Vua Tự Đức còn tiên hành ' 
nhiều đợt giảm thuế, tha thuế cho nhân dân Quảng Nam, đặc 
biệt là Hoà Vang và Đà Năng. Vua ban chỉ dụ: "Dân hạt 
Quảng Nam đang cung ứng công việc, hạt ây phải nộp tiền 
thuế thân, tiền đầu quan cũng nên cho lượng gia ân. Về 2 


L Chứu bạn triểu Tư Đức. Sád. tr, 84. 


" Quốc sử quản Triểu Nguyễn: Lại Nam thực lục chính hiển. Lập 29. Nxb 
khHAH. Hà Nội L973, tr. 52. 
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huyện Diễn Phước và Hoà Vang rất nhiều việc, chuẩn cho tha 
hêt cả. Về huyện Duy Xuyên nhiều việc vừa, chuẩn cho miễn 
5/10. Còn 3 huyện Quê Sơn, Lễ Dương và Hà Đồng hơi 
việc cho giảm 3/10"'. 


Ngay 21/11/1859, Page vào Sài Gòn. Tranh thủ dịp 
này, đê đốc quản thứ Hải Vân là Nguyễn Trọng Thao dân 
quân từ đỉnh đèo Hải Vân đánh xuống phối hợp với quân của 
Trân Đình Túc. Nguyễn Hiên ở Câu Đê, Hoá Ó đánh lên, mở 
thông được đường đèo, nhân đà thăng lợi để vừa củng cô các 
vị trí, vừa tích cực chuân bị lực lượng, thay đôi chiến thuật, 
chuyển sang "lây đánh làm giữ Quân Pháp đốt các đôn 
Chân Sáng, Định Hải, quay vê cô thủ ở các thành Điện Hải. 
An Hải và tại khu vực núi Sơn Trà. Trong khi quân Pháp chỉ 
còn giữ được 3 vị trí này thì Tự Đức lại điêu Nguyễn lrọng 
Thao vào Gia Định đốc suất việc quân ở đấy. 


Lúc bẩy giờ. sau một năm ký kết hiệp ước Thiên Tân, 
giữa Pháp và Trung Hoa đã trở nên căng thăng, tình hình lộn 
xôn ở Trung Hoa buộc chính phủ Pháp phải lo dàn xếp. Vì 
thê, Page được lệnh để lại một Ít quân ở Sài Giòn còn y phải 
điêu đại quân sang Trung Hoa, chịu dưới quyên chỉ huy của 
đô đốc Charner. 


Ngày 3/2/1860 Page rời Sải Gòn thì hơn Ì tháng sau. 
ngày 23/3/1560, quân viền chính Pháp đang đóng ở bán đảo - 
ơn lrà dưới quyên chỉ huy của đại tá Toyon cũng được lệnh 
rời Đả Năng. sang Trung Hoa. Trước khi rút đi, chúng đốt 
phá, triệt hạ (Ất cả các cơ sở quân sự được xây dựng ở đây, chỉ 
còn những nâm mô của lính "Pháp và Tây Ban Nha ghi nhận 
sự thất bại của Pháp tại Đà Năng. 


' Quốc sử quán Triêu Nguyễn: Đại Nam thực lục Chính hiện. Tập 29. Nxb 
KHXH. Hà hội 975, tr. 7 
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Như vậy. qua 1§ tháng 22 ngày theo đuôi chiên tranh 
ở Đà Nẵng, liên quân Pháp-Tây Ban Nha đã bị quân dân ta 
chỗng trả quyết liệt. Chúng đã bị câm chân, bị vây chặt tại 
mặt trận Đả Năng và hoàn toàn thât bại trong kế hoạch "đánh 
nhanh thăng nhanh" đẻ thôn tính Việt Nam. 


3. Tình hình Đà Nẵng từ năm 1860 đến năm 1887 

Tuy quân Pháp đã rút khỏi Đà Nẵng, nhưng Triều 
đình nhà Nguyễn vẫn không lơ là việc bố phòng. Tự Đức “dụ 
cho quan quân thứ Quảng Nam tích luỹ để phòng bị"'. [riêu 
đình cũng cho chuyên huyện ïÌy Hoà Vang vào sát trung tâm 
Đà Năng hơn (đặt tại phường Hoà Thuận hiện nay), lập Nha 
Hải phòng tại xã Nam Dương... Tự Đức còn cho triệu 
Nguyễn Trì Phương, Phạm Thể Hiển về kinh ban thưởng vả 
Sai Các quan tế thần ở sông, Hản, thân núi Sơn Trà và các 
chiên sĩ chết trận ở Dã Năng. 


Năm I863, quan Hải phòng nha Nguyễn Đạo Trai 
đứng ra vận động chức sắc và nhân dân địa phương quy 
tập hài cốt các chiến sĩ hy sinh trong chiến trận ở Đà Năng 
vào các “Nghĩa trủng xứ”. Đó là các nghĩa trùng Phước 
Ninh, Nghi An. những TT tích còn lại cho đến nay của 
cuộc chiên. 

Tại nghĩa trùng Phước Ninh có tới 3000 hài cốt được 
quy tập. Lời văn trên bia (viết năm 1876) rất thông thiết và 
đây nghĩa cử: “Nơi này xưa Kia là sa trường chiến địa. thành 
xiêu luỹ đỗ chất chồng. ngày vắng quanh hiu buồn thảm. GỖ 
hoang má loạn ngôn ngang, gió hú thê lương não nuội... Từ 
nay những hồn thiêng trung liệt, vì nước hy sinh.. dăm gội 
trong ơn sâu của trời đât và đức dày của Nguyễn Công mà 


' Quốc sử quán triểu Nguyễn: Đại Nam: thực lục chính biên, tạp 29. tr, LÚS. 
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đưỢợC nơi yên nghĩ này. Cũng do nơi yên nghỉ tốt lành này 
mà có được một niễm an úi lớn lao vậy..." 

lại nghĩa trủng Nghĩ An có khoảng 1000 ngôi mộ. 
đến năm 1926 do làm sân bay nên chuyên đến làng Khue 
Trung. Hiện còn lưu lại trụ biêu "Hoà Vang nghĩa trủng" vả 
2 trụ đá với đôi câu đôi: "Án triêm khô cốt đi truyền cễ. 
Trạch cập tàn hồn tái kiến kim" (Nghĩa là: Ơn đức nhà vua 
thâm đến những bộ xương khô từ xưa còn lại. Ốn mưa móc 
ban cho những linh hôn vất vưởng được thấy lại hôm nayŸ. 


Chiến tranh ở Đả Nẵng tạm thời đi qua. Bên phía đông 
mũi Mỏö Diễu va đảo Cô thuộc bán đảo Sơn Trà còn rải rác 
những nâm mô của quân viễn chỉnh xâm lược. Đà Nẵng chịu 
sự tan hoang, từ chợ Hàn đến Nại Hiện nhà cửa bị chảy sạch. 
đên mức của nhà tiêu điêu, dân cư vắng vẻ, ít nghe tiếng gà 
gáy, chó căn” 


Chiến tranh, rồi hạn hán đói kém hẳn sâu vào trONE 


tiêm thức của người dân. Văn học dân gian Đà Nẵng còn lưu 
kai bai ca: 


Hạn sao quả hạn cây có tiêu điều, 

Kể từ năm Máu nơo (1858) buôn thu, 
Nào Tây băn Sơn Chà, nào dân bình bắt mộ 
Nạn tại ấy dân đen chưa hết khổ. 

Kể năm nay thân có cháy ruộng căn, 

Lúa chứ! bô đem vãi cứ văng văng, 


- Theo bản dịch của Lâm Tiêu. đăng trong Nghiên cứu iịch sử địa phương và 
chuyên ngành Quảng Nam - Đà Năng, số 2, tr 55-56. 


- Dân theo Hồ Trung Tú: Những nghĩa trang liệt sĩ đầu tiên ở nước ta. Xưa & 
Nay. số 54B, tháng 8/1998. 


` Quốc sử quán Triểu Nguyễn: Đại Nam thực lục. Tập 29. Nxb KHXH. H., 
I974.tr. 17. 
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Ngoài ruộng vẫn vãng tăm, không cọng rạ, 
Từ tháng hai đến suốt qua mùa hạ, 

Khóng hạt HƯỚC trÊH HÓN lá dân cày, 

Dưới đáy đìa cá chết cạn phơi thây, 

Trong thôn ấp tre xàu cau đó HEQH. 

Triêu đình phải thực hiện chủ trương "thóc đưa đến, 
dân đưa đử, vừa phải lo cứu đói, vừa phải đưa một bộ phận 
dân di cư vào các tỉnh phía nam. Có nơi như làng Nam Chơn 
dẫn di cư vào tận Sải Còn-C1a Định mang theo ca tên làng cũ 
vào vùng đất mới), 

KhI giải quyết vân đê lrung Hoa xong, dạo quân viễn 
chình Pháp lại đây mạnh cuộc chiến chính phục ở Nam Kỳ, 
Tháng 2/1861, phó đê độc Charncr tân công đại đồn Chí Hoà 
và đên ngày 25/2/1861 thi đại đôn nay thât thủ. Ngày 12/4, 
thanh Định Tường (Mỹ Tho) cũng mật vào tay Pháp. Rôi liên 
tiếp các thành khác bị quân Pháp chiếm đóng: Biên Hoà 
(16/12/1861). Bà Rịa (7/1/1862) và Vĩnh Long (25/3/1862). 


Mặc dù không chiêm được Đã Năng băng vũ lực, 
nhưng ý đỗ chiếm đóng Đà Năng vận được Pháp đặt ra thông 
qua các điều ước ký với Triểu đình Huế. Trong Hiệp ước 
Nhâm Tuật (5/6/1862) ký giữa thực dân Pháp và triểu đình 
Tự Đức đã xác định quyên buôn bán của người Pháp ở cảng 
Đà Năng. Khoản V của điêu ước quy định: *Người buôn bán 
Pháp-lây Ban Nha được ra vào buôn bán ở các cửa biển Đả 
Năng, Ba Lạt, Quảng Yên nạp thuế như lệ định”. Đồng thời 
cũng xác định quyên lợi của người Pháp và Tây Ban Nha 
buôn bán ở Đà Năng phải được binh đăng như mọi người 
buôn bán từ các nước khác đến Việt Nam: “Nếu có người 
nước khác đến buôn bán, nước Nam không được riêng che 


- Hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn ngôi đỉnh mang tên Nam Chơn. 
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chờ, đôi đãi hơn cách với người Pháp, người lây Ban Nha. 
Nếu người ấy có hưởng lợi ích ø] về thương mãi thi người 
Pháp. người Tây Ban Nha cũng được hưởng như thê”. Khoản 
VI xác định Đà Nẵng thành nơi neo đậu tàu Pháp - Tây Ban 
Nha khi các nước này đến quan hệ bang giao với triểu đình 
Huêẽ: '*Tàu Pháp và lây Ban Nha đến nước Nam thì đậu ở Đà 
Năng. quan khâm sai đi đường bộ đến kinh”. 


Sau khi ký hiệp tước trên với | háp, Triêu đình Huế cho 


rủi bớt quân phòng thủ ở Đà Năng và đôi thành An Hải thành 
đôn An Hải. 


Như vậy, với Hiệp ước trên thực dân Pháp đã giành 
được quyên buôn bán ở Đà Năng, nhưng chưa chiêm được 
đất Đà Năng. luy vậy, vì Hiệp ước này đã cho Pháp quá 
nhiêu, Triêu đình Huế đã cät hăn 3 tỉnh miễn Đông Nam kỳ 
cho Pháp. Đó là nhượng địa không lỗ để Pháp lam bản đạp 
thực hiện âm mưu chiêm toàn bộ nước ta, nên Pháp chưa dưa 
việc chiêm đất Đà Nẵng làm điều kiện ký kết ở Hiệp ước 
1862. Có thê đây cũng là sự né tránh phản kháng của Triểu 
định Huế đề Pháp ky cho được hiệp ước. Bởi vì Đà Nẵng quả 
gân kinh thành, nếu mất nó sẽ đe dọa sự “yên ôn” của Triều 
đình Huế. Nhưng ý đồ chiếm đất Đà Nẵng thì luôn luôn có 
trong kế hoạch của Pháp. 


Ngay sau khi Triểu đình Huê ký kết và thực hiện Hiệp 
Ước 1862 thì Pháp xúc tiên ngay việc đòi nhượng địa ở Đà 
Năng đề lập cơ sở thương mại và đặt lãnh sự ở đây để bảo vệ 
quyên lợi của kiểu dần Pháp. Thực dân Pháp cử Aubaret đi 
thương thuyệt với triêu đình Huế sửa đổi Hiệp ước 1862, dưa 
việc nhượng đât ở Đà Nẵng vào nội dung thương thuyết. Sau 
hơn một tháng hội thương giữa Aubarct và Phan Thanh Giản, 
Phan Huy Vịnh. Irân Tiển Thành, ngày 15/7/1864 hai bên ởi 
đên ký một dự thảo thoả ước sửa đổi Hiệp ước 1862, trong đó 
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có điều khoản: người Pháp dược phép cư trú ở Đả Năng, Ba 
Lạt và Quảng Yến, đông thời tại các nơi này họ được nhượng 
mội vùng đât xung quanh hải cảng rộng 9km để lập cơ sở 
buôn bán. Nhưng thoa ước này không được chính phủ hai 
tước phê chuân nên không được thực hiện. 


Thực dân Pháp lại tiên hành mở rộng xâm lược nước 
ta ở miễn Bắc. Ngày 20/11/1873 chúng tân công thành Hà 
Nội. Ngày 15/3/1874 Triêu đình Huế phải ký bản Hiệp ước 
mới, mang tên “Hiệp ước Hoà bình và Liên mình”. Tuy trong 
bản hiệp ước này không có điêu khoản nào liên quan đến Đà 
Nẵng. nhưng bẩy giờ toan bộ Nam Ky đã trở thành thuộc địa 
của Pháp và Đả Năng vần là một căn cứ hải quân Pháp có 
quyền ra vào hoặc tập kết để sẵn sàng uy hiếp kinh đô Huế. 


Năm 1883. chỉ huy quân Pháp lên kê hoạch cùng lúc 
tân công vào 3 địa điểm quan trọng là Tiên Yên ở miện Băc, 
Thuận Án và Đà Nẵng ở miễn Trung, nhưng kê hoạch này 
không được Paris đông ý, chị cho đánh Thuận An uy hiếp 
trực tiêp Huê để buộc Triều đình Huế phải ký một hàng ước 
nên Đà Năng tránh được một trận chiên mới. Dẫu vậy, vịnh 
Đà Năng vận được viên Trung tướng Courbet chọn làm nơi 
tập kết cho 2 thiết giáp hạm, Ì vận tải hạm, 2 tuần dương hạm 
và 2 pháo thuyền vào ngày 17/8/1883 đề từ đây chúng tiễn ra 
đánh chiếm Thuận An. Cửa Thuận An thất thủ, Triều đình 
Huê buộc phải ký hàng ước vào ngày 25/8/1883 (Hiệp ước 
Quy Mùi hay Hiệp ước Hiệp Hoà, còn gọi Hiệp ước 
Harmand). Với bản hiệp uớc này thì toản bộ Irung Kỳ đã đặt 
dưới quyên bảo hộ của Pháp, mặc dù vân thuộc quyên cai 
quản của triêu đình. Điêu 6 và 7 của Hiệp tước này ngoài việc 
yêu cầu mở cửa Đà Nẵng để thông thương còn quy định Pháp 


' Tabulet - dẫn theo Lịch sư thành phố Đà Nẵng. Sảủ. tr. 65. 
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sẽ được phép lập các khu nhượng địa (concession) ở đây. Đến 
khi bản Hiiệp ước cuỗi cùng, ký ngày 6/6/1884 (Hiệp ước 
Patcnôtre) thi căn bản Việt Nam đã trở thành thuộc địa của 
thực dân Pháp dưới nhiều chế độ cai tri khác nhau. Với Đà 
Năng, ngoài việc tiếp tục mở cửa thông thương, còn phải áp 
dụng chế độ thuế thương chính của Pháp, người có quốc tịch 
Pháp được tự do đi lại buôn bán. sử dụng bất động sản và hai 
bên sẽ bàn bạc để tiến tới định giới hạn khai thương cửa biến 
và đất đai nhường cho Pháp. 

Ngay sau khi Hiệp ước Patenôtre được ký kết, thực 
dân Pháp cho lập lại những quan hệ ở cảng Đà Nẵng. Tiếp 
đên, sau cuộc nổi dạy không thành của phải chủ chiến trong 
triêu đình tại kinh đô Huế vào ngày 3/7/1885, viên tướng 
Tổng chỉ huy quân đội Pháp quyết định chiêm đóng băng 
quần sự cảng Đà Nẵng.. 

Ngày 1/1/1886, cây gỗ gác ngang đường nước vào 
cửa Đà Năng bị gỡ bỏ, người Pháp bắt đầu thiết lập một bến 
tàu. đặt tạm trạm hải quan trong một nhà trạm, các bộ phận về 
giao thông vận tải, bưu chính và điện báo trong 2 ngôi chùa 
khác. Tuy nhiên, Đà Nẵng vẫn còn thuộc triều đình Huế nên 
có một chức quan trông coi là quan Hải phòng đóng tại Nha 
Hải phòng”. Bắt đầu có những người Pháp là binh lính đóng 
trong các lêu trại, và cũng đã có những người Pháp dân sự 
đầu tiên đến ở đây làm nghề buôn. Cũng từ đây các tàu chở 
thuê và các tàu chiến thường xuyên lui tới cảng. Do vị trí #!AO 
thương thuận lợi, tàu buôn nước ngoái vào buôn bán tự nhiên 
tại đây. Hãng buôn M. Derolerty Fere và Fiard năm 1886 đã 





_£Annam en 1906, lmprimerie Samal, Marseille, |906, tr, 50. 


° Nay là địa điểm Trường phê thêng cơ sở Trân Hưng Đạo trên đường Trưng 
Nữ Vương. 
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đặt một đại lý ở Đà Năng. Dại lý này có cửa hàng buôn bán ở 
Hội An, Tam Kỷ, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Quảng Ti, Huê. 
Hãng này chuyên về nhập khâu các loại dâu hoả, diêm. đô sắt, 
chất nỗ, xi măng. thực phẩm, vải. lụa của các nước.... ký ĐỜI 
tàu, vận chuyên quá cảnh và mua các loại hàng hoá sản suất ở 
Đông Dương nhữ dường, mật ma, quê, cánh kiến, mây tre. 
cói, lụa, chè, da trâu, da bò... xuất qua cảng Đà Nẵng. Năm 
1886 giá trị xuất khẩu qua cảng nảy là 2.708.029 Fr và nhập 
khảu 4.217.142 Fr'. Năm 1887 xuất còn 83.960 Fr nhưng 
nhập tăng lên đên 5.605.762 Fr. Sô tàu thuyên vào cảng 623 
chuyên, gôm tàu chạy hơi nước của người Áu (54 tau Pháp, 2 
tàu Anh, 65 tàu Đức, 8 tàu Đan Mạch} và thuyên buôm của 
người Hoa. người Việt với tông trọng tải 65.840 tân. Sô tàu 
rời cảng Đà Nẵng đi các nơi 719 chiếc với trọng tải 75.676 
tấn. Dù tàu bè ra vào nhộn nhịp, cảng biên Đà Nẵng những 
năm này vẫn chỉ tôn tại như một cảng biên trung chuyền hàng 
hoá lớn nhất Trung Kỳ cho các tàu từ các nước ngoài đến, từ 
Bắc kỳ vào Trung kỳ và ngược lại. Ở đây có một sĩ quan cảng 
(Lieutenant de port) hay một sĩ quan tàu (L1Ieu(enant vaisscau) 
trông coi, thậm chí có thời gian bỏ lỏng. Ngoài cảng Đà Nẵng 
ra, cho đến trước năm 1888, cả một vùng Đà Nẵng vẫn còn 
rất tiêu điều. Một người Pháp có mặt ở Đà Năng thời bây giờ 
kể lại: "Thời kỳ ấy, ở Đà Nẵng không có một chỗ nào xứng 
đáng được gọi là nhà, vài nhà tranh làm nơi cư trú cho các 
quan chức người bản xử của địa phương, bên cạnh những 
công sự nhỏ, hoang phế, một kho lúa lớn. hai hay ba nhà 
người Hoa (chí nhánh của Hội An) và một vải ngôi nhà tranh 
tôi tàn làm nơi trú ngụ cho ngư dân, đó là những gi làm thành 
một ngồi làng ở giữa đồng băng cát không có cây cỗi và nơi 


LE! 4nHam en 906. Tiảd. 
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trú ấn, một con đường mòn xâu ven bờ sông mà người đi bộ 
có thẻ qua lại được lúc thuỷ triều xuống nhưng không thể qua 
lại được lúc thuỷ triều lên. Chỗ ở của những cư dân đâu tiên 
rất SƠ Sải, trữ một người ở riêng trong một ngôi nhả tranh 
cách biệt, tất cả mọi người đều ở chung, mọi nhu câu sinh 
hoạt đêu diễn ra ở dây", 


HI, ĐÁ NÀNG TRONG PHONG TRÀO NGHĨA HỘI 
l. Nhân dân ứng nghĩa 
Với các Hiệp ước Quý Mùi (18583) rồi Giáp Thân 
(1884) ký với Triểu đình Hiệp Hoà, Kiến Phúc, thực dân 
Pháp đã hoàn toàn chiêm được Việt Nam. nhưng chúng 
không thê khuất phục đựơc tinh thần vẽu nước của nhân dân 
ta. Ngay cả trong giới quan lại, sĩ phu. phái chủ chiên do Tôn 


Thât Thuyết đứng đâu vẫn ngâm ngầm chuẩn bị cho công 
cuộc vũ trang chỗng Pháp. 


Quảng Nam thuộc tả trực kỳ” của kinh đô Huế, được 
phải chủ chiên xem là một địa bàn trọng yêu, đặc biệt với Đà 
Năng có hải - quân cảng và đèo Hải Vân chăn Đ1Ữ mặt nam 
kinh đô. Sau khi đưa Hàm Nghĩ lên ngôi vua, phái chủ chiên 
liên cho xây dựng ở vùng núi Quảng Nam một hậu cứ quan 
trọng tại xã sư NNG Hoà, huyện Hà Đông”. Triều đình cũng' 


- Bài viết về cảng và thành phố Đà Nẵng trong tài liệu 4xmam en 1906, tr 150. 


- Theo Đại Nam hội điển sự lẻ của Nội các Triều Nguyễn, vào đầu niên hiệu 
Ca Long các tỉnh Quảng Nam, Quảng Nơãi được gỌI là các trực tỉnh phía tả. 
các finh Quảng Trị. Quảng Bình lả các trực tính phía hữu. Binh Định. Phú 
Yên, Khánh Hòa là các tỉnh thuộc tà kỳ. Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hỏa là 
các tinh thuộc hữu kỳ. Ở giữa là Kinh sư (phú Thừa Thiên). 


" Còn gọi là sơn phòng Dương Yên ơ vụng núi Đẹo Ron giáp giữa hai huyện 
Tiên Phước và Trà My hiện nay, 
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cho chuyển nhiêu tàu đông. Khi ĐIớI, máy móc vào cửa bề Đà 
Nẵng, nhưng kế hoạch này không thành, vì bị các tâu tuân 
tiếu của Pháp bắt được, thu giữ tật cả.. Cũng tại địa bản trọng 
yêu này, từ cuỗi năm 1884 quân Pháp đề phòng đã triệt bỏ 
Nha Hải phòng, thay vào đó là Sở Thương chánh đề thu thuê 
xuất nhập cảng. 

Ngày 5/7/1885 xảy ra vụ biên tại kinh thành Huế. Quân 
đội triều đình tân công vào toà Khâm sứ và đôn binh Pháp 
nhưng không thành. Người đứng đâu phái chủ chiên là 
Thượng thư Bộ Bính lồn Thất Thuyết buộc phải đưa vua 
Hàm Nghi rút lên miễn núi Quảng ]rỊ, đứng chân tại căn cử 
lân Sở, tiếp tục cuộc kháng chiến. Tại đây, vua Hàm Nghi 
xuống chiếu Cần Vương kêu gọi "kẻ trí hiến mưu, người 
dũng hiên sức, giàu có bỏ của ra giúp quân nhu, đồng bảo 
đông. trạch chăng từ gian hiểm”. đề ` chuyển loạn thành trị, 
chuyên nguy thành an, thu hồi bờ cõi”. 

Tin tức về vụ biến kinh thành Huế theo các thí sinh 
đang dự thị nhanh chóng chuyển về Quảng Nam, truyền 
xuông các phủ huyện, gây xúc động lớn trong sĩ phu và nhân 
dân. Tất nhiên, trước đó Triều đình đã có mật dụ cho những 
người có trách nhiệm ở địa phương. Sơn phòng sử Trần Văn 
Dư là người nhận mật dụ này, bởi ông được phái chủ chiên _ 
trong triêu đình cử làm Chánh Sơn phòng sứ từ năm 1884. và 
là người từng dâng sớ xin sửa chữa kỹ Nha Sơn phòng Quảng 
Nam “để vững mặt tả kỳ”. 


- Đại Nam thực lục chính biên. Sảd. Tập 36, tr 32-53. 


° Quốc sử quản Triều Nguyễn: Quốc riểu chính biên toái yếu. Nxh Thuận Hoả, 
I998,tr 557 


` Quốc triêu chính biên toái yếu. Sâd. tr 556 
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Từ quê nhà. Trân Văn Dư ra thông đạt cho sĩ phu và 
nhân dân trong tỉnh biết nội dung Chiểu Cần Vương của vua 
Hàm Nghỉ và thông thiết kêu gọi: “các sĩ phu, thứ dân toàn 
hạt, không kế quan quân, sĩ thứ, ai có lòng thù giặc, xuất gia 
đầu quân, xuất quỹ nuôi quân, lập trường luyện võ, nhật nhât 
mưu đô khởi nghĩa để đánh đuổi quân thù. giành lại quyên lợi 
cho thứ dân, tôn phò xã tắc lâu dài” . Ngoài bản thông đạt này 
ra, văn thân Quảng Nam còn có bài hịch kêu gọi sĩ dân trong 
tỉnh hưởng ứng Chiêu Cần Vương. 


Bức thông đạt và lời hịch trên như một tiêng kèn xung 
trận, mội đôm lửa ném vào đông rạ khô là lòng dần đang xúc 
động mãnh liệt, làm hừng hực lên tỉnh thần kháng Pháp. 
Nghĩa hội Quảng Nam thành lập do Tiên sĩ Trần Văn IDư làm 
Hiội chủ, được sĩ dân hăng hái ứng nghĩa. Cái không khí lúc 
bây giờ, như Huỳnh Thúc Kháng viết: “Nghĩa hội lâm lập, 
quận hịch phong trì” (Nghĩa hội mọc lên như rừng rậm, quần 
hịch truyền khắp như gió bay). Lực lượng tham gia Nghĩa hội 
bao gôm từ các nhà khoa Dáng (tiền sĩ, phỏ bảng, cử nhân, tú 
tài, võ cứ), thân hào (chánh tông, phó tổng, lý trưởng, thiên 
hộ. bá hộ) cho đến tráng sĩ, và đặc biệt là đồng đảo tráng dân. 


Cũng như các phủ huyện bạn, ở Hoà Vang, phong trào 
luyện tập võ nghệ, rèn săm vũ khí, chuẩn bị chiến đấu được sĩ 
phu và nhân dân tích cực chuẩn bị. 


Ngay sau khi tuyên cáo thành lập Nghĩa hội, Trần Văn 
Dư liên chỉ huy một cánh quân từ Hà Đông lên tái chiếm sơn 
phòng I2ương Hoà. Từ sơn phòng, Trân Văn Dư cho đại quần 
tiên xuống đánh chiếm phủ đường Hà Đông, sau đó hợp với 





' Dân theo tạp chí AXghiện cứu lịch sứ địa phương và Chuyên ngành Quang 
Nam - Đà Năng cua Sẽ Văn hoá và Thông tin Quảng Nam - Đà Nẵng, sẽ 3 - 
I9ã44,1r. l6, 
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cánh quân của Nguyễn Hàm (Nguyên Thành) đánh chiêm 
phủ đường Thăng Bình, rồi tiên ra Điện Bàn, hợp với các 
cảnh quần của Nguyễn Duy Hiệu từ Thanh Hà kéo lén, cảnh 
quân của Ông Ích Thiện. Ông Ich Kiêng từ Hoà Vang tiền 
vào cùng đánh chiếm tỉnh thành Quảng Nam. Tuần vũ 
Nguyễn Ngoạn. Bố chính Bùi Tiền Tiên, Án sát Hà Thúc 
Quán đêu bỏ chạy . 

Chiếm được tỉnh thành, Trân Văn Dư cùng các tướng 
lĩnh lên ngay kế hoạch bố phòng. Nguyễn Duy Hiệu đem một 
cánh quân lập phòng tuyên án ngữ mặt trận tây nam Hoà 
Vang, Điện Bản, Duy Xuyên; Hỗ Học, Nguyễn Hàm lập 
phòng tuyên án ngữ mặt trận tây băc Hà Đông. Trân Văn Dư 
ở lại trần giữ tính thành Quảng Nam. 

Phong trào Nghĩa hội các tỉnh tả trực kỳ phát triển mà 
Quảng Nam với vai trò hạt nhân “Quảng Nam tam tỉnh Nghĩa 
hôi” khiến thực dân Pháp và ngụy Nam triểu Đông Khánh 
phải lập tức đưa quân váo đổi phó. Cuỗi tháng 9/1885, quân 
Pháp do viên tướng Schanits và linh mục Mlaillard chỉ huy từ 
Đà Nẵng tiên vào. Sau mội trận kịch chiến với nghĩa quân, 
chúng phá vỡ được phòng tuyên Hòa Vang tiên vào tính 
thành Quang Nam. Tản tương quần thứ Ông Ích Kiêểng anh 
dũng hy sinh tại tỉnh thành. Nghĩa quân phải tản ra các phủ 
huyện xung quanh tô chức chiến đầu, kìm chân địch. 

Tháng 12/1885 sơn phòng Đương Hòa Dị quân Pháp 
đánh chiêm. Thủ lĩnh Nghĩa hội Trần Văn Dư trên đường ra 
kinh đô thương thuyê ét nhằm bảo toàn lực lượng, bị các tỉnh 
quan Chu Đình Kê và Lê Văn Đạo lập mưu sát hại vào ngày 
13/12/1885. Trước lúc tuẫấn nạn, Trần Văn Dư còn kịp đi 
ngôn lại cho đồng chí phải bảo toàn lực lượng, giữ vững chí 


L Đạt Nam thực lục chính hiến, Tận 37. Sảa, tr. 3. 
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khí chiến dấu, không dễ mặc mưu giặc. Cái chết và di ngôn 
của thủ lĩnh Trân Văn Dư khiến cho những người chỉ huy và 
nghĩa quân càng thêm kiên quyết tiếp tục cuộc kháng chiến. 


Phó bảng Nguyễn Duy Hiệu thay Trần Văn Dư làm Hội 
chủ. Với sự trợ lực của Phan Bá Phiên. Huỳnh Bá Chánh, cùng 
các tán ttrơng Nguyễn Hàm. Hồ Học. Tán Bùi... , Nguyễn |2uy 
Hiệu nhanh chóng chân chỉnh lại Nghĩa hội. Lúc đầu ông cho 
xây dựng căn cứ kháng chiến ở phía tây huyện Hà Lõng, sau 
đó chuyên lên Trung Lộc xây dựng thành một tân tỉnh với đủ 6 
bộ. nha, thự, trại, nhà và đến Văn thánh”, lại cắt đặt Hgười trông 
coi các phủ huyện nghĩa quân đã chiêm được. 


Chiến thuật của những nhà lãnh đạo Nghĩa hội lúc này 
là thực hiện tiêu thổ kháng chiến. tiễn hành những vụ tập kích 
hoặc chặn đánh tiêu hao sinh lực địch, làm cho quân Pháp và 
quần ngụy Nam triều đối phó hết sức khó khăn. Ngoài những, 
đội dân binh quây phá giặc ở khắp nơi, từ căn cứ lrung Lộc, 
Nguyễn Duy Hiệu cho nghĩa quân nhiều lần tiến đánh các 
huyện đông băng. 


Sự Dùng phát và ngày một lớn mạnh của phong trảo 
Nghĩa hội Quảng Nam làm cho Nam triểu Đông Khánh hết 
sức lo lăng, đến mức chỉ trong mây tháng mà Triều đình 
Đông Khánh phải thay đổi liên tiếp 3 quan đầu tỉnh, nhưng 
cũng vẫn không xoay chuyển được tình thê. 


Hưởng ứng chủ trương tiêu thổ kháng chiến, tại Hòa 
Vang nhân dân tích cực thực hiện vườn không nhà trông, 
không họp chợ, triệt để bất hợp tác với giặc. Ïrai trắng vào 
các đội hương dũng quân, đoàn kiết quân ngày đêm luyện 





-_ Khu vực giáp ranh giữa các xã Tiên Lộc, Tiên Thọ huyện Tiên Phước và xã 
Tam Dân- thuậc huyện Phú Ninh, tỉnh Quang Nam. 


` Đại Nam thực lục chính biên. T32. tr. 209. 
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tập, tiên hành những vụ tập kích, phục kích quân Pháp, 
nhiêu người còn tự nguyện đốt cả nhà mình. đem lương 
thực vào núi cất giấu ủng hộ nghĩa quân, không để cho giặc 
chiêm dụng. Khâm sứ Trung Kỷ bây giờ là Baille, trong hỗi 
ký đã xác nhận răng: “Được lệnh của Hiệu làng mạc đêu 
tản cư, nông đân đột nhà cửa thực hiện "vườn không nhà 
trếng” để đối phó với quần đội ta. Một hôm. Hiệu ra lệnh 
trong phạm vi một vùng khá rộng, bảo dân chúng phải bỏ 
tất cả nhà ngói, nhà đât; để cho quân ta không có chỗ lợi 
dụng đóng đôn bót và cơ quan ở đó. Lệnh nảy được các nhà 
đại địa chủ, đại thương gia ngoan ngoãn chấp hành, họ tự 
ra tay phá hoại nhà cửa của họ”. Còn Camille Paris thi kể 
lại những nơi ở Hòa Vang y đã ổi qua trong tháng 11/1886: 
Ö Câm Lệ, “đó dây, những căn nhà bị cháy, chợ thì thiêu 
hủy, chùa chiến bị tàn phá, đồn lũy đăp băng đất bị bỏ phế, 
dãy nhà phụ của huyện đường Hòa Vang bị triệt hạ, người 
ta còn thấy thuốc súng đây trong những khẩu thần công, 
cùng những viên đạn tròn mà bình lính của chúng ta đã bãi 
gặp từ khi mới vào đây. Tất cả dân chúng đều lân trốn trên 
đường chúng tôi đi qua, ngoại trừ những người già cả và 
tàn tật. lrong tật cả các câu hỏi chúng tôi đặt ra, họ đều trả 
lời giống nhau là: không có biết... Chúng tôi không thê nào 
mua được thức án, cuối cùng phải sục sạo trong các căn 
nhả bỏ trống”. Ở Phong Lệ, '““đân làng cũng trốn hết". Tại 
Miều Bông, Quá Giản cũng là “sự thính lặng hoàn toàn... 
Chợ búa vãng tênh... không có thứ gì để ăn cả, gà, vịt, heo, 
(râu, bò, gạo lúa đều không””. 


' Dân theo Trân Ngọc Chương. T1đả. 


° Dân theo Nguyễn Sinh Duy: Phong trào Nghĩa hội Quang Nam. Nxb Đà 
Năng. 1996, tr. 230 - 234, 
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2. Một số trận chiến đấu tiêu biến 
Thực hiện chiến thuật do những nhà lãnh đạo Nghĩa hội 
đê ra, tại Hòa Vang những đội hương đũng quân, đoàn kiệt quân 
tư 5Ô người trở lên thường xuyên tập kích, phục kích tiêu hao 
sinh lực địch. Quân pháp không chỉ vập phải sự chống trả của 
những đội nghĩa quân này mà còn phải luôn luôn đê phòng VỚI 
môi người dân chúng gặp. Baille đã phải than phiên Trảng: "Biết 
bao nhiều người đã ngã gục trước súng gươm của đôi phương 
và là nạn nhân xấu số vì bệnh tật trên mảnh đất Quảng Nam 
này... Bính lính người Âu và những đội khinh quân... đi đâu 
cũng kéo theo một cái đuôi nặng nề (bọn theo đóm ãn tàn) và do 
đó chỉ có thê đi hành quản theo những con đường quy định nhất 
định, ngoài ra không thê làm được gì hơn. Và lại, ta (Pháp) chỉ 
có thể hành quân trong một thời gian ngăn, trước vỉ lương thực 
mang theo có hạn và sau nữa vì quân sô quá ít, nhất là quân số 
các đơn vị trình sát lại càng ít hơn. Khi một cuộc hành quân lùng 
sục xa doanh trại hai ba ngày, liên bị đôi phương tấn công liên 
tiệp, quân ta trở về sức lực đã kiệt qUỆ... 


Ö những nơi như Câm Lệ, Phong Lệ, Hóa Quê, Quá 
Gián nghĩa quân đặp lũy chiên đâu. Từ đèo Hải Vân đến An 
Ngãi Dông là những đôn lũy hên tiếp của nghĩa quân do Hỗ 
Học chỉ huy. 

© Hóa Quê Đông, một tên Pháp rời khỏi đoàn tàu chiến 
theo xuông máy nhỏ đi sâu vào con dường nước sông Cô Cò 
để thám thính, khi đến khúc sông Đá Chông y bị một người 
nông dân nập sẵn trong đám lác dùng cuốc chĩa đánh chết rồi 
cät đâu đem nộp cho Tán tương quân thứ Giang Châu đê 
được tham gia vào Nghĩa hội. Người nông dân đó là Nguyễn 
Văn Diêu. Ông được Nghĩa hội phong làm chánh quản cơ 


' Đân theo Trân Ngọc Chương. T1đd. 
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hương binh. vì đã có công *trảm nhật khuyến ưng” (giết được 
một tên chó Tây) kèm theo một chiếc khăn điều làm ký vật. 
Với chức vụ vừa được nhận, Quản cơ Nguyễn Văn Diêu đốc 
thúc hương binh đóng cọc trên sông và lập phòng tuyến án 
ngữ con đường nước chảy qua làng Ilóa Quê, không cho giặc 
hành quản từ sông Hàn vào Vĩnh Điện. Từ Hóa Quê, những 
đội hương bình của Quản Diệu còn tân công vào các cơ sở 
doanh trại của giặc, nhất là tập kích vào ban đêm đốt các chợ 
do chúng lập nên. Trong một trận bao vậy của giặc Pháp cuôi 
tháng 3/1887 tại làng Hóa Quê Đông, người chiên sĩ chân bùn 
Quản Điêu bị giặc bắt sát hại”. 

Năm được quy luật hoạt động của địch mỗi khi hành 
quân vây ráp và thu quân đêu có thôi kèn hiệu, nghĩa quần và 
những đội dân bính tại Thanh Khê lúc ân lúc hiện dùng chiến 
thuật phục kích, tập kích quần Pháp trên đường chúng quay 
về doanh trại, khiến cho bọn chỉ huy Pháp phải đôi phó một 
cách lúng túng. 

Đến nay, nhân dân địa phương hãy còn lưu truyền 
cqäU Ca: 
Sớm mai nghe tiếng tà te, 
Văn thản, Nghĩa hội xuông khe mà ngồi. 
Chiêu chiêu nehe tiếng kèn hồi. 
Văn thân, Nghĩa hội lại trải trở lên. 

lại Tủy Loan, nghĩa quân thuộc quân thứ Hòa Binh 
củng ngày đêm tập kích vào doanh trại piặc. Trong một trận 
đánh quân Pháp vào tháng 6/1887 tại câm Chu Hương. đội 


' Tại làng Hóa Quê Động hiện còn mộ ông với lòng bia ghi: “Hóa Quê, Hiện 
khảo, tiên hương binh chánh quản cơ, Nguyễn quý công, tự Quỳnh Phù, thụy 
Lõng Cán, chỉ mà” (tên tự và thụy do Văn thân dựa vào tên ông đặt siúp cho 
cần trai ông). Theo Nguyễn ằinh Duy. Sdd, tr. 268. 
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hương binh khoảng 40 người do Trần Đệ” chỉ huy giết chết 
được 2 tên giặc. Khi rút lui về khu rừng Khương Mỹ thì bị 
giặc bao vây. Nghĩa quân kiên cường chiến đâu, một. SỐ tử 
trận, lrần Để bị chúng bắt đem xử chém, đề lại nối tiỆC 
thương và lưu truyện tỉnh thân xả thân vì việc nghĩa của các 
nghĩa sĩ trong lòng dân Hòa Vang. 

Có một thực tế là, sau ngày Nghĩa hội chiêm được tỉnh 
thành Quảng Nam, một bộ phận giáo dân nghe theo lời xúi 
giục của những cha đạo phản động nổi đậy phản ứng, gây khó 
khăn cho hoạt động của Nghĩa hội. Tài liệu Hỏa Vang huyện 
chỉ viết năm 1905“ xác nhận, trong tháng 9 năm Át Dậu 
(18&5) "dân ta lại nội loạn”. Đứng đầu cho sự xúi giục, khích 
biển giáo dân này là có đạo Bruyere ở Trà Kiệu và Maillard ở 
Phú Thượng. Có đạo Donat Etienne Maillard. tên Việt là Cô 
Thiên, được phái đến cai quản giáo hạt Phú Thượng vào năm 
1884. Là một tu sĩ nhưng y lại bỏ tiên ra mua đến 250 héc ta 
đâi ở Phú Thượng và 100 mẫu ruộng tại Côn Dâu cách Đà 
Nẵng về phía nam độ 4 cây số đề khai thác sức lao động của 
giáo dân vào việc trông chè và cả phê. Sự cai quản hà khắc 
của Maillard khiến cho nhiều giáo dân phải “thỉnh cầu giám 
mục Van Camelbeke hãy sớm giải phóng họ ra khỏi bàn tay 
sắt của người chủ chăn mới này và xin đối lại người tiên 
nhiệm”, nhưng không được chấp thuận . 

[La một nhà tu kinh doanh, Maillard còn là một tu sĩ lính 
chiên. Chính y đã hăng bái trợ lực cho Schanits trong lân tân 


! Trần Đệ (1847-1887). quê làng Bộ Bản, nay thuộc xã Hòa Phong 


“Dị thảo của Manh Trai Trần Hy Tăng. Trần Nhật Tĩnh cải chủ và tăng bê. 
Hản viết tay chữ Hản. 


"Nay thuộc xã Hoả Sơn. 
1 Theo Nguyễn Sinh Duy. Sđd, tr. 199, 
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công Nghĩa hội tại tỉnh thành Quảng Nam. Y đã biến Phú 
Thượng thành một thành trì với l2 đài quan sát, lại tích trữ 
lương thực, khí giới, được viên tư lệnh quân Pháp ở Đà Năng 
là Touchard trang bị súng, nâng tông SỐ vũ khí ở đây lên tới 
150 khâu, với một đội ''chiến tâm” tới I00 người do y tuyến từ 
các giáo dân lập nên. Nhưng không chỉ cai quản một địa hại 
này, Maillard còn là người có công đầu tạo ra một vành đai nhà 
thơ và giáo dân quanh thành phô Đà Năng, chỉ trừ phía đông 
mặt biển đã có tàu chiên Pháp thường xuyên tuần tiểu, giám sát 
ngày đêm. Sô giáo dân do Maillard cai quản lên tới 6000 
người, năm trong 20 giáo khu nhỏ'. Các chứng nhản người 
Pháp bây gIỜ như Camille Paris đã gọi Mallard là "nhà tu 
đánh trận”, “là một người thê lực, táo bạo và sáng giá, thích 
cầm đầu bè đảng hơn một nhà trông tỉa lương thiện”, , hay nói 
như giáo sĩ Guecrlach thì Maillard là một "tên giặc Cướp và gây 
loạn không kể gì đến lệnh của nhà cầm quyên”. Camnlle Pari 
cho biết “quang cảnh thành trị Maillard ở Phú Thượng như 
sau: ''Chúng tôi đừng lại một công Đắc ngang, nơi có nhiều đản 
Ông và đàn bà đang tụ hợp: đây là lắn ranh phòng thủ thứ nhât. 
Miột người cầm giáo nhọn canh lối vào, hãn ta nghiềng mình 
sát đất trước mặt chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục lên đường và 
thoáng chốc lại đụng ngay phải một lính canh thứ hai. IEƯỜi 
đàn bà này đứng gác dưới một cái đèo trong khi trên đỉnh kia 
một người câm giáo nhọn khác cũng đang làm phần sự... Tôi 
càng nghĩ lại, càng tự mình cho răng cô đạo Maillard chính là 
người gây ra cuộc loạn trong tỉnh Quảng Nam”. 


Cũng như sự nỗi đậy của một SỐ giáo dân do Bruyerer 
kích động ở Trà Kiệu, sự nôi dậy của một số giảo dân do 
Maillard kích động. tổ chức ở Phú Thượng đã gây khó khăn lớn 


- Nguyễn Sihh Duy: Sđd, tr. 198. 
° Theo Nguyễn Sinh Luy. Sđd, tr. 8ö. 
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cho hoạt động của Nghĩa hội. Chiến sự nỗ ra ở nhiêu nơi trên đât 
Hòa Vang, đến mức, cũng theo lời kế của C. Paris về đoạn 
đường đi lên Phú Thượng: "Chúng tôi đã đi qua nhiều nơi, trên 
những bộ xương người, chứng tỏ rằng người ta đã đánh nhau ở 
đó, hoặc Ít ra người ta cũng dùng nơi này để hành quyết những 
người ngoại đạo (không theo đạo) dám bén mảng tới đây”. 
Chỉ cách ít ngày sau khi tô chức phong tỏa Trà Kiệu', 

tại Hòa Vang Nghĩa hội quyết định bao vây uy hiếp Phú 
Thượng đề bắt tên Tây dương đạo tặc Maillard. 


Theo Đáu, ïï uất niên gian phong hóa kỷ sự thì nghĩa 
quân đã có I8 cuộc tân công vào Phú Thượng: “Kế mười tám 
trận hào hùng”, nhưng theo tài liệu của giáo sĩ Guerlach và 
Hội Thừa sai Paris thì có 4 trận kịch chiến trong các tháng 9 
và 10/1885. 

Ngày 7/9/1885, từ ba đến năm ngàn nghĩa quân và dân 
xung quanh vậy chặt Phú Thượng. Sau khi đã chiêm các đỉnh 
đổi. nghĩa quân dùng kế dương đông kích tây để bất Maillard. 
Cuộc phong tỏa kéo dải suột 3 ngày, đến ngày thứ ba nghĩa 
quân đốt lửa ở phía bãc, gần An Ngãi để đánh lạc hướng 
Manllard rÔi tắn công vào mặt nam, nơi Maillard có thủ. Phải 
nỗ lực lãm Maillard mới chống trả được với nghĩa quân. 


Trong lân tấn công thứ hai vào tháng 10/1885 nghĩa 
quân lại dùng kê điệu hê ly sơn nội lửa ở phía Pùng Sơn - An 
Ngãi. Maillard vội vã đưa đội chiến tâm ra ứng cứu, nhưng vì 


' Cũng siỗng như trận Phú Thượng, trong trận Trà Kiệu các thủ lĩnh Nghĩa hội 
chỉ chủ trương phong tỏa nhăm bắt “Tây dương đạo trưởng” Bruyerc. tránh cây 
thiệt hại cho giáo dân. như giáo sĩ Ravier tường thuật về trận này trong Sư kự 
Hội thánh, xuất bản năm 1895, đã lây làm lạ là, “Giá như đêm äy Văn thân cỏ 
đánh thì được ngay và giết hết kẻ có đạo như không, nhưng mả nó chăng có ý 
đảnh đầu. kéo sót người nào chăng, cho nên nó cứ canh suốt đêm, mà hễ năm 
phút thì lại loa lên”. Dẫn theo Nguyễn Sinh Duy. Sđd., tr. 220. 
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bị tắn công bắt ngờ. lại bị nghĩa quân áp sát khó có thê bảo 
toàn tính mạng, y bèn ra lệnh cho những giáo dân đang bỏ 
chạy tán loạn quỳ xuống cầu nguyện, nhăm làm lá chắn xung 
quanh mình. Không nỡ làm tôn thương đên những ø1ao đản, 
nên dù "đã hướng tât cả súng lớn vao linh mục”, nhưng theo 
lời của Cuerlach, nghĩa quân chỉ bản uy hiếp ` những quả đạn 
tròn đêu bay ngang trên tâm cao”. Một toán nghĩa quân bí mật 
thọc thăng vào gần Maillard để bắt sông. Y rút súng lục ra băn 
nhưng dạn không nỗ. Nhờ có giáo dân che chở, khiến cho 
nghĩa quân một lần nữa không nỡ bấn vào nên Maillard lại 
thoát chét trong gang tắc. Cũng theo lời của Gueriach thì, 
“Nếu, thay vì bản xả vào, bọn địch đã, trước hết, chỉ chăm vào 
linh mục và số người hộ vệ, băng không, chúng đã nghiên nát, 
ít nữa cũng được dưới số người ấy rồi. Nhưng sự trù trì chủ 
Lâm của chúng đã cho phép những người lâm trận đây lui được 
bọn phiên loạn ở phía nam, liên kéo tới tiếp cứu linh mục”. 


' Đân theo Nguyễn Sinh Duy, tr. 207-210. 
Tài liệu #oà Vang huyện chí có nói đền trường hợp "giáo dân nổi loạn" và một 
nhân vật quê làng Nạt Hiện là Nguyễn Hanh đưa nghĩa dân đi dẹp loạn: "đản rẻ 
(dân theo dạo Gia Tô) lại nói loạn. Tháng 9, ảng đưa nghĩa dân đến dẹp loạn ở 
tran Lọc toa... , Điều này phù hợp với nội dung bia mộ Nguyễn Hanh tại Khuê 
Trung có ghì ông mắt ngày 12/9 năm Ất Liäu (13/19/1585). Như vậy, Nguyễn 
Hanh. (thường gọi là Án Nại, vì ông từng làm Án sát, quê làng Nại Hiên, nay 
thuộc phường Bình Hiến, quận Hai Châu} là người của Nghĩa hội. Nhưng theo 
sách Ủựi Nam lệi truyện của Quốc sư quán Triều Nguyễn thi lại viết răng: 
"Khoảng năm Đông Khánh. trong hạt không yên, khâm sai Phan [hanh Liêm uy 
[Nguyễn Hanh) đi nhà thờ Phú Thượng thương thuyết. bị giết siữa đường, năm 
dy 6/7 tuổi”. Lra cứu sách 2œ Nam thực lục tập 37 có ni đến một Nguyễn Hanh 
nguyễn đỗ thống phủ hậu quân chương phú sự được Đông Khánh bỏ thông chế. 
rồi bố vệ uy. lãnh chướng vỆ còi các hiệu quần ở kinh thành. Như vậy. có chăng 
có hai Nguyễn Hanh cùng thời? Và các sự quan triểu Nguyễn khi viễt Đại Nam 
liệt truyền đã ghép nhằm Nguyễn Hanh quê làng Nại liên với Nguyên Hanh 
Chường vệ? Vì trên thực tế bia mộ thì Nguyễn Hanh làng Nại Hiên đã chết từ 
ngày 19/10/1885, trong khi đội quân Khám sai của Phan liêm đến tháng 3/1886 
mới vào Quảng Nam. 
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Sau trận Phú Thượng nghĩa quân còn nhiều lần tập 
kích vào những nơi đóng quân của quần Pháp ở Hòa Vang, 
Đà Năng suốt từ tháng giêng cho đên cuỗi tháng 6/1886. 

Mội trận tân công có tiêng vang lớn của nghĩa quân là 
trận đột kích trạm Nam Chơn thuộc làng Chơn Sảng dưới 
chân đèo Hải Vân. nhãm vào đội quân xây dựng con đường 
chiên lược từ Huế đến Đà Nẵng diễn ra vào đêm 28/2 rạng 
ngày 1/3/1586 gây kinh hoàng cho quân Pháp, Xây dựng con 
đường này thực dân Pháp không chỉ nhằm mục đích quân sự, 
"tiếp tế cho Huê trong tật cả các mùa băng Vụng Hàn” mà 
còn cho công cuộc khai thác thuộc địa về lâu đài mà viên 
Thống chế L.yautey đã xác nhận là: “Con đường đê xâm nhập 
buôn bán ở ngày maf”, nên đích thân Tổng tư lệnh quân 
Pháp ở Bắc và Trung Kỳ De Courcy đã ra lệnh cho trớng 
Prudhomme chỉ huy các đội quân ở Trung Kỳ điêu động công 
binh và buộc Đông Khánh huy động gần 2.000 dân phu hai 
tỉnh Quảng Nam. Thừa Thiên làm con đường dài gần 100km 
nảy trong tỉnh trạng "những dụng cụ máy móc hoàn toàn 
thiêu, nhưng phải xây dựng mặt băng lấp các đầm lây, đào 
vào các hẻm núi đá cứng, xây dựng các cây câu qua trên các 
sông thường rộng và sâu. hạ những cô thụ hàng ngàn năm 


' Hòa Vang huyện chỉ và Đại Nam nhát thông chỉ đều cho biết, trạm này 
nguyễn có tên là trạm Sảng. đến thời Minh Mạng đổi tên là Nam Chân (nhân 
dân địa phương vẫn quen gọi là Nam Chơn). Làng Chân Sảng nay thuộc 
phường Hòa Hiệp, quận Liên Chiếu. 


ˆ H. Cosseral: Thớm kịch ở Nam Chn (28 thủng Hai - 0Ï tháng 32 LÄÃ67. 
Đăng trong Những người hạn có đô Huẻ. TXII-năm 1925. Nxb Thuận Hóa. 
Hue. 2002. tr. 158. 


° Dẫn theo Dương Trung Quốc, Trần Hữu Đính, Nguyễn Văn Nhật. Nguyễn 
Tô Uyên, Ngô Văn Minh: tịch sử thành phố Đà Nẵng. Nxb Đà Nẵng, 
2001, tr. &§. 
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trong rừng giả””. Toàn bộ công trinh này được đặt dưới sự chi 
huy trực tiếp của quan ba công binh Besson. Đây là viên đại 
uy ủy viên của phái đoàn quân sự đo quan năm Brissaud cầm 
đâu, với một số sĩ quan, binh lính làm [ủy tùng thuộc các bình 
chủng công binh và thủy quân lục chiến. Nhưng thực dân 
Pháp gặp phải sự phản đổi của dân phu. Viên quan hai bộ 
binh, sĩ quan cận vệ của BrIssaud là Jean Masson, xác nhận 
trong cuồn #iö¡ kỷ VỀ xứ Trung Kỳ và xứ Bắc Kỳ xuất bản ở 
Paris năm 1892 răng: “Thay vào sự giúp đỡ thiện chí của các 
làng xã, Besson chỉ toàn gặp phải sự đối kháng có hệ thông ở 
khắp mọi nơi đối với các kế hoạch của ông, và, thường xuyên 
công việc hoàn thành ban ngày thì ban đêm lại bị phá hủy hết 
(...) Khi những sự kiện đó diễn ra ở vùng phía nam Huế, thì 
những người phía bắc Huế đã được khuây động bởi Hàm 
Nghi và Tôn Thất Thuyết. Đầu của chúng ta (tức Pháp) đã 
được mang ra treo làm giải thưởng; (...) Đó là kết quả những 
âm mưu ngắm ngằm của những người bất đặc đĩ phải trông 
thây người Tây đặt chân lên xứ sở của họ” 


Đội quân khảo sát của Besson có tât cả 7 tên đến làng 
Chơn Sảng vào chiêu ngày 28/2/1886. Cả đoàn dừng chân ở 
đây đê ngủ qua đêm trước lúc đến Đà Năng. Năm được lộ 
trinh của Besson, ngay trong đêm đó, khoảng 300 nghĩa quân 
từ các làng xung quanh Nam Ô phối hợp với 200 nghĩa quần 
đã đến trước dưới danh nghĩa xin làm công nhân, cùng dùng 
thuyền tiên vào làng Nam Chơn. Cuộc đột kích diễn ra chớp 
nhoáng. Viễn đại úy chỉ huy Besson và 6 tên Pháp trong đoàn 


—H. Cosserat: Tham kịch ở Nam Chơn (28 tháng Hai - (Ì tháng 3⁄2 1886). 
ód, tr, 158. 


- Dẫn theo: I2ương Kinh Quốc: Kiệt Nam HHữHg sự kiến ch sử (lãÃ38-19018}, 
Nxb Cáo Dục. 1999, tr, 163. 
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bị giết chết. nghĩa quân đốt bản thiết kế con đường của đội 
quân khảo sát này. Sách Đại Nam thục lục chính biên cho 
biết, cả viên Tri huyện Hòa Vang đang mạ trực ở đây đề đón 
doàn của Besson cũng bị nghĩa quân giết chêt', Trong cuốn 
sách Cuộc chiến tranh nỏi tieng, Luclen Huard tường thuật lại 
trạn đột kích này như sau: "Vào khoảng giữa lI giờ và l2 
giờ. có 300 người Annam nôi loạn đi băng thuyền đáp vào 
vịnh Tourane. Họ yên lặng đồ bộ lên làng Nam Chơn, l1e đó 
không còn ai thức, họ đã bao vây hai cái nhà và tuôn vào TIƠI 
Ông đại úy ở, ông này đang làm việc trước một cái bàn. Ông 
đại úy vừa đủ thời gian đặt bàn tay lên khâu sung lục và một 
phát đạn duy nhật vừa được băn ra, ông liên bị bắt, quật neã 
xuông đất và giữ chặt bởi những kẻ thù hận điển loạn, họ chặt 
đâu ông ngay và châm lửa đốt cái nhà... Những người lính 
kinh hoàng vào giữa lúc đang ngủ, không đem lại một chút 
thành công nào trong việc đây lui người Annam đã đột nhập 
vào cái nhà của họ; họ bèn đặt chướng ngại vật chận người 
Annam lại. Ngay tức khắc, những người nối loạn châm lửa 
đột cải nhà nhỏ. Những người lính dau khô, bị khói mù, lúc 
ây phải chạy ào ra. Tất cả đều bị giết... 


Nghĩa quân rút lui khỏi Nam Chơn liên ngay trong đêm 
hôm đó. Nhưng ngay hôm sau lại tô chức tân Công vào một 
đồn trạm do quân Nam triều đón Ẹ g1ữ trên đèo Hải Vân. : 


Lược tin Nam Chơn và tiếp đến đồn trạm trên đèo Hải 
Vân bị tân công, viên Thiếu tá tư lệnh Touchard liên lệnh cho 
tàu Lutin đang đậu ở vịnh Đà Nẵng đi tiễn trạm trước ra Lăng 
Cô và dưa thêm một cánh quân đến chiếm lại đồn trạm trên 
đèo. đồng thời lệnh cho viên Trung úy Malglaive chỉ huy một 


' Sđd. Tập 37, tr. 1109. 
—H. Cosserat. Sđd. tr 141-142, 
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cảnh quản tiên đến Nam Chơn. dưới sự bảo vệ và sẵn S.HĐ 
Ứng cứu của tàu Pluvier. Đên chiêu ngày 3/3 lại đưa tiếp một 
cảnh quân nữa do Trung úy Gimard chỉ huy cùng đến Nam 
Chơn điều tra về vụ đột kích của quan Nghĩa hội. Khi các 
cánh quân nảy đên nơi thì chỉ thây “Nam Tung (Nam Chơn) 
đã cháy tiêu hoàn toàn. hiện là bãi cát hoang văng vẻ. người 
ta không tìm dược ở đó một xác người Annam nào bó lạt, 
nhưng lại có 7 xác người Pháp.... lrong thư gửi cho viên 
Cóng sứ Hector. tướng Prudhomme lông chi huy các đội 
quân Trung Kỳ có nghĩ ngờ sự tiếp tay cua nhân dân làng 
Chơn Sảng đôi với nghĩa quản. v cho răng, "đó là những ngư 
dân. không có đất đai và rât có thê họ đã đông lòng với quân 
khởi loạn đê gây ra thảm kịch này”. Nhưng sau cuộc đột kích 
trên. nhân dân Chơn Sảng đã tự phỏng lửa đột nhà của mình, 
bỏ dị nơi khác nên tráắnh được sự trả thù của quần Pháp. 

Cuộc đột kích đã làm cho quân Pháp hết sức bất ngờ và 
nhận ra cái vêu về quân số của chúng ở nơi đây, khiến chúng 
không thể truy kích nghĩa quân, mặc dù chúng biết răng họ 
vẫn đang được "thiên nhiên bao bọc trong vùng lân cận Nam 
Chơn”. Viên Irung úy Cimard được phải đên Nam Chơn đã 
phải báo cáo với viên tướng Prudhomme răng, y “không thê 
đi truy lùng họ được vi thiểu người, bởi Tourane đang phòng 
bị một cách thiêu thôn và xứ này đang có biến động”. Hơm ' 
nữa, nêu tập trung quân các nơi đến truy lùng nghĩa quân ở 
đây thì chúng phải bỏ trỗng kinh đô Huê và địa bàn Bình 
L)ịnh cũng đang DỊ nghĩa quân do Mai Xuân Thưởng lãnh đạo 
liên tiếp tấn công vào quân đội Nam triều Đồng Khánh và 
quân của chủng. 


' Theo thư cua Prudhmme sửi Công sử Hecltor ngày 5/3/1886. Dẫn theo H. 
( osserat. Sđd. tr. 148. 
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lrận đột kích Nam Chơn của nghĩa quân làm gián đoạn 
ké hoạch làm dường Huế - Đà Năng của quân Pháp. Sau cái 
chết của viên Đại ủy Besson với toàn bộ bản vẽ bị nghĩa quân 
thiêu hủy, viên Đại úy Nicod được giao nhiệm vụ tiếp tục chỉ 
huy công trình, nhưng sơn lam chướng khí của vùng núi Hải 
Vân lúc ây đã làm cho Nicod nhiễm bệnh. v phải bỏ nhiệm sở 
và đã chết trên chuyến tàu dựa v hôi hương. 


Đôi phó với phong trào Nghĩa hội Quảng Nam và các 
tỉnh tả trực kỳ, tháng 3/1886 Đông Khánh sai Phan Liêm làm 
Khẩm saI. Nguyễn Tạ làm khâm sai tán lý mang 300 lính 
Nam triểu do quân Pháp tuyên cấp tốc từ Huế vào Đà Năng, 
rôi từ Đà Năng kéo quân đi các huyện của (Quảng Nam đê 

"hiểu dụ đân chúng”. Đội quân này đến đâu cũng niêm vết 
cáo thị của Đông Khánh. mà nội dung cáo thị đó là lên án vua 
Hàm Nghi và Tôn Thât Thuyết, lên án những người lãnh đạo 
phong trào Nghĩa hội ở các tỉnh, ca ngợi công lao của thực 
dân Pháp và kêu gọi thân sĩ, dân binh các tỉnh này ra đầu thú. 
Tuy nhiên, phong trào kháng chiên vẫn tiệp tục dây lên mạnh 
trên đât Quảng Nam. Dưới con mắt của nhân dân Hòa Vang - 
Đà Năng, hay Quảng Nam nói chung, đội quân khâm sai này 
chỉ là những kẻ ăn cướp, gây nên nỗi thông khô cho nhân dân 
ở những nơi chúng đi qua. 


— Phải đôi phó với quân Pháp và cả quân sai đạo của Nam ' 
triều nhưng hghĩa quân vần tiếp tục mở một số cuộc đột kích 
và phục kích mới. 


Sau khi đã thông báo trước cho viên quan tư lệnh tôi cao 
Pháp ở 1à Nẵng biết sẽ bị tân công, ngày 16/5/1886, khoảng 
40 nghĩa quân dưới quyên chỉ huy của Tản Hàm và Tán Bùi 
đột nhập vào thành phô. phóng hỏa hô đốt cháy 40 ngôi nhà 
xung quanh trại lính Pháp. Hai hôm sau nghĩa quân quay trở 
lại đôt cháy dãy nhà do quân Pháp dựng lên làm nơi tiếp 
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phẩm tại chợ Hà Thân, khiến cho quân Pháp trong thành Điện 
Hải dù có đến 150 tên với đây đủ vũ khí, là nơi đặt bản doanh 
của viên Thiếu tá Touchard, lại có một hạm đội ở trong vịnh 
Đà Nẵng gôm tuân đương hạm Hugon và các pháo hạm 
Lutin, Rafale, Pluvier canh giữ vùng biển sẵn sảng yêm hộ. 
vậy mà cũng đành phải thúc thủ, ban ngày không dám ra khỏi 
thành phô, ban đêm không dám ra khỏi nhà, khi muôn đi dạo 

"phải nhìn kỹ (rước sau, đò xét những lùm bụi cũng như quan 
sát các nông cát ` 


Trong một trận phục kích trên đèo Hải Vân do Hỗ Học 
chỉ huy, nghĩa quân giêi chết 12 tên Pháp. Tiếp đên nghĩa 
quân đánh với quân Pháp tại trận Hỗ Chiêu, nhưng tại trận 
này. giặc tung một lực lượng mạnh bao vây, nghĩa quân bị 
thiệt hại. Các ông Hỗ Học, Tán Bùi, Cai Á, Cai Cải, Lãnh 
Tịnh? bị giặc bất sát hại . 

Triêu đình Đông Khánh lại phái Nguyễn Thân đem 
toàn bộ đội quân sơn phòng Nghĩa-Đình của y trở giáo đánh 
ra và thực dân Pháp phái hai đạo bình gôm lính Pháp và lính 
tập tất cả đến 600 quân. cùng với quân sai đạo của khâm sai 
Phan Liêm, với hơn 200 khâu súng do quân Pháp trang bị hợp 
nhau đản áp phong trào Nghĩa hội ở đây. 


Do sự hợp lực đánh phá và thủ đoạn dụ dô. ly tán của 
ké thủ, Nghĩa hội Quảng Nam ngày một bị hãm vào thê cùng. ' 
Sau tôn thất tại trận Án Lâm. các thủ lĩnh Nghĩa hội buộc 
phải tính đến việc giải giáp lực lượng nhăm “bảo toàn đảng 


! Tường thuật của Camille Par1s. Dân theo Nguyễn Sinh Duy. Sđủ. tr. lốI. 
' Đêu quế xã Hòa I.iên hiện nay. 


` Đang bộ huyện Hòa vang - Ban sưu tâm lịch sư Dang: tịch sử đâu tranh 
cách mạng huyện Ha Vang 7928 - T931, Nxb Đã Năng. 1985, tr. 26. 


*Nay thuộc xã Tiên Hả. huyện Tiên Phước. Quảng Nam. 
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dê mưu đỗ về sau" (lời Phan Bội Châu). Sau khi Phan Bá 
Phiên uồng thuộc độc tự vẫn đề bảo toàn bí mật của Nghĩa 
HỘI. Nguyễn Duy Hiệu tự về đông băng. châp nhận để cho 
giặc đên bắt tại núi Ngũ Hành. Những người giữ chức vụ từ 
suât đội trở lên bị Điặc bắt cũng đều DỊ chúng xử tử, dưới suât 
đội thì Dị đưa đi đày khô sai từ 5 đến 10 năm và cưỡng bức 
lao động tại Đà Năng và các CÔN SỞ. 
lrong phong trào Nghĩa hội, nhân dân Hòa Vang-Đà 
Năng đã có sự đóng góp xứng đáng. lrong sô đông đảo sĩ 
phu, nhân dân tham gia phong trào, có những con người tên 
tuôi in đậm trong sử sách. còn lưu truyền trong ký ức nhân 
dân địa phương như: Tú Nghị người làng Quán Khái, Tán Bùi 
người làng Nại Hiên: hai anh em (Ong Ích Thiện và Ong Ich 
Kiếng quê làng Phong Lệ (con trai danh tướng Ơng Ich 
Khiêm): Nguyễn Văn Diêu quê làng Hoá Quê Đông: Hỗ 
Học là một "dân thường khởi binh, có tiếng là một chiến 
tưởng, (lời Phan Bội Châu) và các ông Cai A. Cai Cải, Đốc 
ảnh, Lãnh Tịnh quê làng Vân Dương: Tràn Đệ quê làng Bồ 
Bản, Bang biện huyện vụ Lâm TlIữu Đôn. Bang lá tính vụ 
lâm Hữu Mãn quê làng Cẩm Toại... Nồi bật lên có vai trò 
trọng yêu của Huynh Bá Chánh. 
Huynh Bá Chánh (hay Huỳnh Chánh), sinh năm 
1532. quê làng Quản Khái Đông (nay thuộc phường lloà 
Hải. quận Ngũ Hành Sơn). đỗ Cử nhân năm 1873, làm quan 
trải các chức; Trì huyện. Trị phủ, Giám sát ngự sử. Ngoại 
lạng Bộ Công, Hành tâu cơ mật viện. Khi có chiếu Cần 


_ Ông [ch Khiêm sinh năm 1828. mắt năm !§ã4. quê làng Phong lL.ệ. nay 
thuộc xã Hoà Thọ. đỗ cư nhân năm 1832, Ông làm quan trai qua các chức: 
1TI1 huyện. Thị lang bộ Binh. Khâm phái Bắc Ninh. Tham tán Sơn Tây. Phó 
Thông đốc tiểu phu sử đánh dẹp giặc phi ở các tính Son - Hưng - Tuyên, rồi 
được thăng các chức tham lược kinh kỳ Hai Phòng coi đắp đòn luỳ, Thị giảng 
tham biện phòng vụ. tấn nhong tước Kiên Trung Nam, 
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Vương cua vua Hàm NgÌ!. ông bö quan về quê ng nghĩa. 

Sau khi Jrân Văn Dư mãi. ông cùng Nguyễn Juy Hiệu và 

Phan Bá Phiên lập Tân tính tại lrung Lạc. giữ chức Bồ 

chảnh của Nghĩa hội. Ông bị giặc bắt xử tràm năm L§Ñ7., 

Phong trào Nghĩa hội Quảng Nam là một bộ phận cua 
phong trảo Cân Vương. nô ra ngay từ những ngày đầu có chiêu 
Cân Vương. nhưng thời gian tôn tại chí trong hai năm. Tuy 
vậy, trong hai năm tôn tại đó lại có những lúc quật khởi mạnh 
mẽ. Nhưng vì thiểu một thời gian chuẩn bị chu đáo trước khi 
khởi sự, so với một sô tỉnh phía nam thì phong trào Ở đây sớm 
bị cả hai đầu thọ dịch nên thời gian tôn tại ngăn ngủi. 
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Chương li 


ĐÀ NẴNG TRONG GIAI ĐOAN ĐẦU CỦA 
CHÉ ĐỘ CAI TRỊ PHÁP (1888 - 1918) 


I. ĐÁ NÀNG TRỢ THÁNH “NHƯỢNG ĐỊA” CỦA PHÁP 

1. Sự thiết lập chế độ “nhượng địa” 

Có thể thấy nội dung khoản XVIII Hiệp ước Giáp 
Thân (!884) đề cập đến vân đề nhượng đất ở Các cửa biển để 
mở mang công thương chứ không phải là cất đât cho Pháp 
theo kiểu Hiệp ước Nhâm Tuât cắt 3 tính miễn Đông, hay 
Hiệp ước Giáp Tuất (1874) công nhận chủ quyên của Pháp ở 
cả 6 tỉnh Nam KỲ. Nhưng thực dân Pháp lại muôn trên phân 
lãnh thổ ` tự trị của triểu đình vẫn có những vùng đât đai 
thuộc quyên sở hữu của mình. Đạo dụ ngày 1/10/1885 của 
Đông Khánh đã đáp ứng yêu câu của Phạp. Đạo dụ này quy 
định: "Các lãnh thô thuộc các thành phô Hà Nội, Hải Phòng 
và khu Đã Năng được Chính phú Đại Nam kiên lập thành 
nhượng địa và nhượng trọn quyên sở hữu cho Chính phú 
Pháp và Chính phủ Đại Nam từ bỏ mọi quyên hành trên các 
lãnh thô đó” (Khoan Ì). "Những quvên hạn giao phó trước đây 
phải dược tuyệt dỗi tôn trọng và do Toàn quyền lông Dương 
quy dịnh. chiêu các quyền hạn mà lrâm đã đặc biệt ph ề 
chuản vẻ hiệu lực bởi dụ ngày hôm nay ân định” (khoản LH}. 


vũ Van Dật: Lịch xư Đa Năng, [.aft văn cau lạc Đai học Iuế. 9274, tr. 2§0 


I3 


WWwWw.thuvien247.net 


Đạo dụ ngày 1/10/1888 của Đông Khánh được Toàn 
quyền Đông Dương phê chuẩn chính thức vào ngày 
3/10/1888. 


Bản phụ đính kèm theo đạo dụ ngày 1/10/1885 quy 
định địa giới đâu tiên của nhượng địa Pháp ớ Đà Nẵng gôm 5 
xã thôn thuộc tông Bình Thái Hạ của Hoà Vang: Hải Châu. 
Phước Ninh. Thạch Thang. Nam Dương. Nại Hiên'. Từ đây, 
một nhượng địa Pháp đã chính thức dược thiết lập trên khu 
VỰC Cửa biên Đà Nẵng dọc tả ngạn sông Hàn. có diện tích 
khoảng 10.000 ha, phía đối diện với nhượng địa bên hữu ngạn 
sông Hàn là lãnh địa tĩnh Quảng Nam. 

Sau khi xác định được quyền sở hữu đôi với vùng đất 
cửa biên Đà Nẵng, ngày 24/5/1889 Toàn quyên Đông Dương 
ra nghị định thành lập thành phô Đà Năng. Thành phô này tô 
chức biên chế thành thành phố cấp H như thành phê Chợ Lớn 
trước đó. 


Như vậy. đến cuối thế ký XIX đã hình thành Š5 thành 
phô hiện dại đầu tiên ở Việt Nam, trong đó có 3 thành phố 
cập l là: Sài Gòn (8/1/1877), Hà Nội và Hải Phòng 
(19/7/1888) và 2 thành phô cấp ÏI là: Chợ Lớn (20/10/1879), 
Đà Năng. Trong 5 thành phố đó có 3 thành phô nhượng địa là 
Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và 2 thành phô thuộc địa là Sài 
Gòn và Chợ Lớn. | 

Các thành phố đầu tiên ra đời trước khi có chương 
trình khai thác thuộc địa của Paul Doumer. Tuy thành phô Là 
Năng ra đời muộn hơn các thành phô ở Nam Kỳ và Băc Kỳ 
nhưng nó là thành phô hiện đại” ra đời sớm nhật ở Tnmg Kỳ. 


' Fữc là ơ khoảng đâu cưa sông đến Công ty Xăng đâu Khu vực V. còn bẻ 
rộng bao quát đường Ông lch Khiêm hiện nay, 


° Xét trone bồi canh bảy giờ, 
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Phải đến năm 1929 các thành phỗ Quy Nhơn, Huế. Vinh mới 
được thiết lập. 

Ngày 26/1/1891 vua Thành Thái truyền chỉ dụ thực 
hiện xác định địa giới của nhượng địa Đà Nẵng. Từ đây. 
thành phô phát triển rất nhanh. Công sứ Quảng. Nam (bao 
gôm cả Đà Nẵng) A.J Gouin. năm 189! đã mô tả sự phát triên 
đó như sau: '“Ihành phố Đà Năng ngày càng phát triển. Nhà 
từ đất mọc lên như nâm; một kẻ được xây dựng và các tàu 
vận chuyền hàng hoá từ vịnh vào cảng, Một đại lộ song song 
VỚI dòng sông. hai bên có nhà xây băng gạch. Mọi việc chỉ rõ 
răng một thành phô thương mại đang hình thành và sẽ nồi 
tiếng trong tương lai... từ khi tàu hơi nước có khuynh hướng 


phô cập, Hội An xuống dốc, nhường tầm quan trọng lại cho 
Đà Nẵng" ˆ 


Đầu thể kỷ XX, sự phát triển của thành phố khiến cho 
nhượng địa trở nên bé nhỏ. Lãnh địa ban đâu không đáp ứng 
được nhu câu phát triển nên thực dân Pháp đã yêu cầu mở 
rộng diện tích nhượng địa. Thực tế là thực dân Pháp đã quy 
hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng: đường sá, bến cảng, công sở 
của thành phô vượt ra ngoải phạm vị nhượng địa ban đâu. 
Bản tường trình của Hội đông Cơ mật lên nhà vua năm 1901 
đã cho thây "Công tác sắp được chính phủ bảo hộ thực hiện 
tại Đà Năng như đảo một hải cảng, xây dựng các kho hàng. 
lắp đặt các đường hoá xa, sẽ dem lại cho nên thương mại 
một sự mở rộng lớn lao”. Nhà vua An Nam thây *cần phải 
giúp đỡ việc làm lớn lao và làm đẹp thành phố” nhưng nhà 
vua cũng thấy “trong hiện trạng các cơ sở sẽ được thực biện 


_ Bulton qummistraHƒ de LAnnam 1903, tr. S47. 


“A. J. Gouin: Tourane ei le cenre Annam. Buletin qdmữmisraHƒ de | `ÁnHam 
[903 1r. %47, 
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như đã dự tính đều năm ngoái phạm vì nhượng địa”. Do đó, 
vua Thành Thái quyết định cho mở rộng điện tích nhượng 
địa Đà Nẵng. Đạo dụ ngày 15/1/1901 phi rõ: "Trẫm phê 
chuẩn nới rộng lãnh thô đã nhượng và phê định địa giới mới 
cho nhượng địa Pháp ở Dà Nẵng theo bản đỗ đính kèm 
theo”'. Phụ đính kèm theo cho thây địa phận mới của thành 
phô mở rộng ra các thôn xã: Xuân Đán, Thạc Giản. Liên Trì, 
Bình Thuận. Xuân Hoá, Thanh Khẻ, Đông Hà Khẻ, An Khẻ 
thuộc huyện Hòa Vang, và Mỹ Khê. An Hải, Tân Thái, Nại 
thẻn Đồng, Mãn Quang, Vĩnh Yên thuộc huyện Diện 
Phước. Như vậy, lãnh địa Đà Năng mở rộng ra xung quanh 
ca 3 phía: phía đông vượt qua hữu ngạn sông liàn chiếm 
trọn bản đao liên Sa: phía tây và tây bặc kéo vệ phía đeo 
Hải Vân. phía nam mở ra Hoà Vang. Tổng cộng gỗm 19 xã. 
trong đó l3 xã tả ngạn, ó xã hữu ngạn. Theo đơn vị thôn xã 
thì khu vực nhượng địa mới mở rộng sân gâp 4 lân khu vực 
nhượng địa ban đâu. 

Năm 1903 lại có sự cắt, nhập một số khu đất nhỏ giữa 
(Quảng Nam và nhượng địa Đà Nẵng. Ngày l5/6/1905 Toàn 
quyền Đông Dương ký nghị định chuyên một số phân đất 
nhỏ của Hoà Vang vào tỉnh Quảng Nam”. Theo nghị định 
này. con đường chạy từ Đà Năng dên Hội An là chỉ giới 
phân cách nhượng địa Dà Nẵng với huyện Hoà Vang thuộc 
tính Quảng Nam, nhưng trong nghị định ngày 4/12/1903 của 
Kham sử lrung Ky thông báo vẻ bệnh dịch ớ Hoà Vang lại 
shi ở điều l: "Huyệ ên Hoà Vang thuộc phạm vị hành chính 
thành phô Đà Nẵng"). - 


' Dân theo Võ Văn Dật., Sđủ. tr, 290, 
ˆ #uHetHn ddtninilxtraHf dụ PP Anndm năm T903. tr. 54? 


ˆ BHÍN-HHH thữHNHHAIRUH tín FL4mxmncnn năm T901, 11. 5Ñ 
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lữ Quyết định ngày 4/12/1903 có thể hiểu thanh phô 
Đà Năng bao hàm nhượng địa Đà Nẵng và huyện Hoà Vang 
phụ thuộc vào Đà Nẵng về mặt hành chính. 

Năm 1905 lại có sự xác định lân nữa địa giới thành 
phô Đà Năng với tính Quảng Nam. Huyện Hoà Vang nhận lại 
tât cả những vùng có liên quan đên Hoà Vang mà trước năm 
1905 còn thuộc lãnh thô Quảng Nam. Theo Nghị định ngày 
19/9/1905 của Toàn quyên Đông Đương thì những phần đât 
của Hoà Vang đã trả vẻ Quảng Nam sau dạo dụ mở rộng 
nhượng địa năm 1901 và những vùng đất mới chuyền về 
Quảng Nam theo Nghị định tháng 6/1903 đều trả lại cho 
huyện Hoà Vang thuộc phạm vi hành chính Đà Nẵng', Như 
vậy. thành phô Đà Năng có lãnh thô bao gồm phân nhượng 
địa Đà Năng thuộc sở hữu của Pháp và huyện Hoà Vang. và 
một số làng xã vẫn thuộc sở hữu của triêu đình Việt Nam. 
nhưng phụ thuộc vào Đà Nẵng về phương điện hành chỉnh. 
Ngày 7/11/1911 Toàn quyên Đông Dương ra Nghị định sáp 
nhập các xã thôn ở Đà Năng thành 1 tông gôm 19 xã. 

Trên cơ sở mặt băng được xác định, cư dân đến sinh 
sông hoạt động kinh tế khiến cho bộ mặt thành phổ dân dân 
hình thành và phát triên. Các CÔNnE SỞ lân lượt được xây dựng 
và các nhà ở biệt thự mọc lên: kế từ Bắc xuống Nam dọc theo 
đường Courbet (trục đường chính của Đà Năng). có các công 
sở: Toà Đốc lý đứng ở vị trí trung tâm. trên bờ tả ngạn sông 
Hàn nhìn thăng ra sông Hàn và vịnh. Ty Kiểm hoá quan thuế 
(1907), Toà án (2), Nhà dây thép (xây dựng khoảng 1907- 
I908). Ty Hành thu quan thuê (1907), Sở Quan thuế và công 
quan Trung Kỳ (1907). Phòng Thương mại Đà Năng (1903). 
Quân y viện Pháp (1900 2). Trại lĩnh (1900 2), Sở Lục lộ 


- Bulttin qđmimmHtruaHfde PAnnam năm T905, tr, 1344. 
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(1892), ”Croupe Scolare`` (1907), Bột cò (2). Đôn khó xanh 
(?). Nhà lao (1915). Nhà thương, Nhà Tế Sanh'. 


- Về tô chức hành chính. 


Việc tô chức thành phố được thể hiện băng hệ thông 
văn bản pháp quy của các cấp chính quyên thực dân, bao gầm 
hàng loạt nghị định của Toàn quyên Đông |)ương, kê từ nghị 
định thành lập thành phổ ngày 24/5/1889 cho đến nhiêu quyết 
định về sau. các chức năng, quyên hạn tô chức quan ly thành 
phô ngày càng đây đủ, rõ ràng hơm. 


Nghị định ngày 24/5/1889 quy định áp dụng quy chế 
tô chức đơn vị hành chính thành phô cấp H đối với Đà Năng. 
Thành phố trực thuộc Hội đồng bảo hộ Pháp trong các tỉnh 
Quảng Nam, Quảng Ngãi. Dứng đâu thành phô là một viên 
Đốc lý, chịu trách nhiệm giải trình mợi vẫn để của thành phô 
trước Hội đồng bảo hộ này. 


Các uỷ viên thành phô có quyền hạn đặt các khoản 
thuê, dự toán ngân sách thu, chị và tô chức thực hiện sau khi 
Toản quyền Đông Dương đã phê chuẩn. Tháng 8/I&9I khi 
loàn quyên Đông Dương De Lanessan đên Đà Nẵng, viên 
phụ trách Đà Nẵng Rouscau đã trao cho ông ta một bản kiến 
nghị có chữ ký của 23 kiêu dân Pháp, 4 bang trưởng người 
Hoa, 4 thân lão người Việt. Bản kiến nghị này bàn đên nhiêu 
điểm, trong đó "khắn khoản yêu câu thành lập một hội đông 
thành phố, như hội đông đã hoạt động ở Hải Phòng và Hà 
Nội". De Lanessan chấp nhận yêu câu này băng Quyết định 
ngày 31/3/1892 thành lập Hội đồng thị chính Đà Năng. Trước 
đó vài ngày. Lanessan đã đặt viên quan phụ trách Đà Năng, 
trước thuộc Toàn quyên Đông Dương, nay thuộc Khâm sứ 


- Theo Võ Văn Dật. Tlđd. tr 109 
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Trung Kỹ. Theo Quyết định, Uỷ ban thành phố Đà Nẵng có 
chức năng và quyên hạn như Hội đồng thành phố Hà Nội. De 
Lanessan đã hoàn thiện vẫn để này bằng nghị định ngày 
3/1/1893 “tách Đà Năng ra khỏi các tỉnh Quảng Nam vả 
Quảng Ngãi. giao cho Chủ tịch Đà Nẵng cai trị độc lập lãnh 
thô của nhượng địa Pháp” đưới sự quản lý trực tiếp của Khâm 
sứ Trung Kỳ. các uỷ viên Hội đông thành phố phụ thuộc trực 
tiếp vào Khâm sứ Trung Kỳ'. 

Chức năng. quyên hạn của người đứng đầu thành phố 
được thẻ hiện khá đây đủ, rõ ràng ở nghị định ngày 31/1/1908. 
Theo nghị định này, thành phô nhượng địa Pháp ở Dà Nẵng 
đặt ra một Dốc lý và một Hội đồng thành phố (điều 1). Đốc lý- 
Chủ tịch thành phô sẽ đo Khâm sứ Trung Kỳ đề xuất và Toàn 
quyên Đông Dương quyết định bổ nhiệm (điều 2). Đốc lý 
thành phô đặt dưới sự quản lý của Khâm sứ Trung Kỳ (điều 3). 

Đốc lý phụ trách công việc hành chính của nhượng địa 
Pháp ở Đà Nẵng như: cai quản toàn bộ lãnh thô của thành phố 
và làm tất cả mọi việc liên quan đến việc duy trì pháp luật; đại 
điện cho cư dân thành phố; có trách nhiệm quản lý lợi tức, 
giám sát việc xây dựng đô thị và quyết toán xây dựng: có 
trách nhiệm dự toán và đề nghị ngân sách, pháp lệnh chỉ tiêu; 
quản lý các công việc xây dựng đường sá đồ thị; tê chức đâu 
thâu xây dựng theo luật và quyết toán; cấp giấy phép hoạt 
động cho các hợp đồng trao đối, mua bán, giao dịch, phân 
chia tài sản (điều 4)”. 

Cơ quan hành chính cao nhất của thành phố là Uỷ ban 
thành phố. Cơ quan này có nhiệm vụ giúp việc cho Dốc lý. Số 


_#" Ánnam en 1906, linprinmerie Samat. Marseille. 1906. 


- L! J|HHumen T016. 
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uý viên Ly ban có sự biên động theo thời gian. Khi tách khỏi 
Hội đồng bảo hộ Pháp trong các tỉnh Quảng Nam, Quảng 
Ngãi thành đơn vị hành chính độc lập trực thuộc Khâm sử 
Irung Kỷ năm i693, uy viên Uy ban thành phô Đà Nẵng 
ôm 9 người, trong đó có 5 ngườt Pháp, 2 người Việt, 2 
người Hoa. Đến ngày 17/12/1894, Toàn quyên Đông Dương 
Lanessan ra nghị định thay đôi số lượng thành viên Ủy ban 
xuống còn 2 người. trong đó có 3 người Pháp, ÏÌ người Hoa. ï 
người Việt. Ngày 15/7/1902 Lloàn quyên Đông Dương lại ra 
quyết định quy định ủy viên Ủy ban thành phô Đà Nẵng lên 8 
người (øôm 5 người Pháp, 2 người Việt, l người Hoa). 

Số ủy viên người Pháp do Khâm sứ Trung Kỳ lựa 
chọn là những thương nhân hoặc không phải là thương nhân, 
ở ngoài viên chức Hội đồng bao hộ. Hai người Việt đo Hội 
đông làng xã trên lãnh thô nhượng địa lựa chọn năm TIgOäI 
viên chức hanh chính An Nam, và đại diện cho Hiệp hội 
người Hoa của thành phê. 

Uỷ ban thành phô bị chỉ phối do một viên chức của 
Phu loàn quyên ông Lương trên cơ sở để nghị của Khâm 
sử lrung Kỳ, viên chức này lây tư cách quan cai trị của 
nhượng địa Pháp ở Đà Năng (Đốc lý). Trong nhiệm ky hoạt 
động. uy viên cũng có sự thay đối, hoặc là hết nhiệm kỳ 3 
năm. hoặc từ chức, hoặc họ vẻ Pháp không trở lại Đà Năng. 


Năm 1903. số uý viên thành phố thay đối xuống còn 7 
người. trong đó có 5 người Pháp do Khâm sứ Trung Kỳ lựa 
chọn và 2 người Việt do bâu cử, không có đại điện người Hoa. 


Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhât, thực dân 
Pháp quy định những tiểu chuẩn của các uy viên thành phô 
cảng rõ ràng. cụ thẻ. Theo điều 6, Nghị định ngày 31/7/1908 


Lư đnHeưmm en LUUó, 
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của Toàn quyên Đông ương quy định 5 uy viên người Pháp 
trong LJy ban thành phô phải là "những người có danh tiêng, 
là thương nhân hoặc không. ngoài viên chức của Hội đồng 
bảo hộ Pháp và được Khâm sứ trung Kỷ chỉ định. 2 người 
Việt phái là những người có danh tiếng, hiểu biết tiếng Pháp, 
được Llội đông làng xã trên địa phận TA, địa bình chọn và 
không phải là vtên chức hành chính bản xứ 


Quyên hạn của UỦý ban này dược quy định cụ thể 
hơn: Có quyên biêu quyết về thể thức hành chính các tải 
sản của thành phố: ngân sách thành phố và nói chung các 
khoản chỉ và thu: giá biêu và quy định thu thuê. tải nguyên 
thành phố. Được mời đến để cho ý kiên về dự án những 
công trình đường sá, đô thị trong nội thành: sửa đôi cho 
việc phân giới địa phận thành phố: văn đê an ninh thành 
phố. Những biêu quyết và ý kiên của Uỷ ban thành phố 
được ghi vào số đặc biệt trình duyệt Khẩm sứ Trung Kỳ 
trước khi thi hành”. 


Những quy định trên đây phản ánh đây dủ bản chất 
giai cập của Ủy ban thành phô Đà Năng dưới thời Pháp thuộc 
là chính quyên thực dân. chính quyên của giai cấp địa chủ. tư 
san. đại diện cho lợi ích của thực dân Pháp, công cụ của cuộc 
khai thác thuộc địa của Pháp ở Đà Năng. Vai frò của cộng 
đông người Hoa teo dần rồi đi đến mắt hăn trong cơ cầu bộ 
máy cai trị của Pháp. từ chỗ có 2 uỷ viên trong Lý ban thành 
phô, giảm. xuống còn ], đến 1905 thì không có nữa. Bộ máy 
chính quyên do người Pháp năm với sự cộng tác của một vải 
người Việt. Uỷ ban đó có quyên hạn như Hội đông thành phố 
Hà Nội, Hải Phòng: 


dlourHdt oƒfciel do Ú đmdochine Francaise 1908, tr. 1343-1345. 
",nurndf 0fficiel de Í 'Indochine Francawe 1908, tr. 1343-1344. 
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I. Có quyền bàn bạc rỗi ra quyết định đối với các vân 
đê có liên quan đên thành phố. thuộc riêng của thành phô. 
Những QUYẾT định đỏ sẽ được thực hiện sau khi đã được 
Khâm sử Trung ky thông qua. 

2, Góp ý kiên về những vẫn để mà chính quyên cấp 
trên yêu cầu. 

3, Đề đạt nguyện vọng có liên quan đến lợi ích của 
thành phố lên cấp trên hoặc những vân đề liên quan đến việc 
cai frị chung. 

4+, Có quyên triệu tạp hội hợp tại vu thị chính trên cơ 
sở yêu câu của đa số uỷ viên trong nhiệm kỳ ˆ. 


Dưới Uỷ ban thành phố là các cơ quan hành chính 
có chức năng riêng biệt: Sở Cảnh sát kiếm dịch hàng hải, 
Sở Công chỉnh, Sở Lục lộ, Sở X tẾ về sinh va dân sự. Sở 
Học chính. sở Hiễn binh, Sở Trước bạ. Mỗi cơ quan có 
chức năng quản lý những mảng công việc cụ thể. Sở Cảnh 
sát kiểm địch lo về an ninh, Sở Công chính lo xây dựng kết 
câu hạ tẳng. ở Lục lộ do một viên công chức công chính 
ngoại hạng do Toà Thị chính thành phô sắp đặt chịu trách 
nhiệm năm giữ công việc xây dựng tất cả các doanh 
nghiệp. lao động, các công việc chuyên biệt trên các tuyến 
đường công cộng, việc xây dựng nhà ở trong thành phô, 
các ban công, lắp đặt các công trình trên đường công, xây 
dựng các con đường mi... 

Bên cạnh các cơ quan hảnh chính là các cơ quan 
chuyên môn cân thiết hỗ trợ cho việc cai trị như Sở Thuế 
quan và Công quản. Sở Sen đầm... Do có cảng Đà Nẵng lớn 
nhất Irung Kỳ. tập trung hàng hoá xuật nhập khâu. nên về 


hJ' Anndam 6H T006. 
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thương chính tại Đà Năng có 3 bộ phận quan thuê: Cơ quan 
Thuê và Công quản Irung Kỹ, Ty Kiểm hoá quan thuế và Ty 
Hành thu quan thuế. 

Đặc biệt. tại Đà Nẵng có một Phòng Tư vẫn hỗn hợn 
Thương mại và Canh nông Trung Kỳ được thành lập theo 
Nghị định ngày 4/5/1897 của Toàn quyền Lồng Dương, lúc 
đầu thuê trụ sở làm việc. đến năm 1903 chính thức xây dựng 
công sở mới đôi diện với đường Jules Fery. Điều hành cơ 
quan là một Hội đông gỏm 5 uỷ viên do Đốc lý thành phố 
làm Chủ tịch. Trong đó có 4 người Pháp và ]l người Việt. Hội 
đồng này được tô chức theo nguyên tắc dân chủ: bầu cử từ 
đưới lên. Tât nhiên người đi bầu là HIớI doanh gia chứ không 
phải dân chúng. Các uý viên này được bâu cử công khai”. 
Danh sách cử tri đi bâu được duyệt rất cần thận. có một hội 
đồng riêng để làm việc đó. Nghị định ngày 30/7/1903 của 
Kkhảm sứ Trung Kỷ về xem xét Việc duyệt lại danh sách cử trĩ 
của Phòng Tư vân hỗn hợp Thương mại và Canh nông Trung 
kỳ. quy định Hội đông đó gỗm có: 


Đốc lý Đà Nẵng được Khâm sứ Trung kỳ uy nhiệm 
làm Chủ tịch. 


Thâm phán và 3 uy viền chỉ định của Phòng lư vấn 
hỗn hợp lhương mại và Canh nông làm uỷ viên” (điêu 2) ˆ. 


Phòng Tư vẫn hồn hợp hương mại và Canh nông 
Trung Kỳ có đại biêu tham gia Hội đồng tôi cao Đồng Dương. 


Xem thê thì thây (rong bộ máy cai trị thực dân, Phòng 
Thương mại và Canh nông có vị trí rât quan trọng, chủ tịch 
các phòng này có vị trí trơng đương Khâm sứ. 





` Bultettimn tqihMHHIxtrafif de  Annam 001, tr. S00. 
- Dương Kinh Quốc. sdd, tr, 79. 
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Năm 1901 Toàn quyên Đông Dương ra Nghị định quy 
định chức năng và sô lượng uyý viên của các phòng chuyên 
môn này. Các Phòng Thương mại có nhiệm vụ góp Ý với 
Chính phủ Đông Dương về tât cả các vẫn để liền quan đến 
các ngành kỹ nghệ và thương mại. có quyền lạp trường 
thương mại. trường dạy nghề. ra tập san. LJy viên môi Phòng 
Thương mại quy định tôi thiểu 10 người (Š uỷ viên người 
Pháp: 2 uy viên người Việt) và tôi đa là 20 người (16 người 
Pháp. 4 người Việt). Số uý viên này phải thông qua bâu cử. 
người Pháp và người Việt bâu riêng. Người Pháp phải là 
người đã từng hoạt động kỹ nghệ và thương mại. người Việt 
phải là người có đóng thuê môn bài cao .. Irong quá trình 
hoạt động. các uy viễn nảy có thê thay đãi, Ngoài ra. tại Đả 
Năng còn có các cơ quan chuyên môn khác như: Y tê đường 
sắt, Kho bạc. Sở Công chứng, Chi nhánh Ngân hàng Đồng 
Dương, Hội đỏng Vệ sinh thành phỏ 


- Về tô chức tw pháp 

Tổ chức tư pháp của Đà Nẵng theo hệ thông “Toà án 
Tây”. Đà Nẵng có một Toà hoà giải mở rộng, được thành lập 
bởi Nghị định ngày 25/3/1899 của loàn quyền Đông Dương. 
đo Đốc lý thành phô làm Chánh án. Nhưng sự phát triên của 
thành phô khiên Toà hoà giải trở nến bãi cập. Trước tỉnh hình. 
đó Phòng Eư vẫn Thương mại và Canh nông đã đê nghị lập 
Toà án sơ thâm đề giải QuyếL các vụ tranh tụng ngày cảng 
tăng do sự phát triển của thành phô. Năm 1906 phòng này 
làm văn bản kiến nghị lập Toà án sơ thảm cho thành phô Đà 
Năng. nhưng phải đến năm [913 mới dược thực hiện. Ngày 
28/5/1913 Tông thông Pháp ra sắc lệnh tái tô chức ngành tư 


- Dương Kinh Quốc. Sdd. tr. 79. 
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pháp ở Đông Dương, theo dó bãi bỏ Toà hoá giải mớ rộng và 
cho lập Toà sơ thâm... 


Qui mô toà án của Đà Năng nhỏ hơn các thành phô lớn 
cập l. Các thành phô cấp 1 (Hà Nội. Hải Phòng, Sài Còn) toà 
án xếp vào loại ngoại hạng. Còn Đà Năng - thành phô cấp IÏ thi 
toà án xếp loại hạng nhất. _S0TĐ, VỆ câu trúc thành phân Tòa sơ 
thâm hạng nhất của Đà Năng lại giống như câu trúc của Toà án 
|ải Phòng. Toà án sơ thâm Đà Nẵng có 3 thẩm phán đảm nhận 
3 chức năng riêng: một thâm phán phụ trách truy tô (biện lý), 
một thảm phán phụ trách thấm cứu (dư thâm) và mội thảm 
phán xử án (chánh án). Các vụ án phải được xét xử theo luật 
của nước Pháp đôi với người Pháp, hoặc quốc tịch Pháp; đôi 
với người Việt. Tông thông Pháp có sắc lệnh riêng cho các thủ 
tục tô tụng. Toà án sơ thâm hoạt động đến năm 1916 thì Dị bãi 
bỏ và tái lập Toà hoà giải mở rộng. Về địa bàn xét xử, ngoài 
đra phận Tà Năng, Toà án sơ thầm Đà Năng còn xử các vụ án 
từ Quảng Trị đến (Quảng Nam. 


- LỰC lHỰHG qHẤH sự 


Đề tô chức cai trị và khai thác kinh tế CÓ hiệu quả, 
thực dân Pháp xây dựng lực lượng quân sự làm công cụ thông 
trị. Lực lượng gồm có quân đột và cảnh sát (còn gọi là hiển 
binh). Lực lượng quân đội gồm có lính Pháp, lính Âu, lính 
khô xanh. : thực dân Pháp quy hoạch Việt Nam thành các 
quân khu và tiểu quân khu. Tại Đà Năng lực lượng quân sự 
Pháp biên chế thành ] tiểu quân khu thuộc quân khu [rung 
Kỳ. lực lượng gôm I đại đội bộ binh. ] pháo đội là lính Pháp 
và l đại đội lính khô xanh hay vệ bình bản xứ. Ngày 

J9/6/1902. Khâm sứ Trung Kỷ cho lập một đội vệ binh bản 


- Vã Văn Dật. Sđd. tr.296 
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xứ gồm 50 người. Số này hoạt động lưu động dưới sự chí huy 
của một giảm thị và phụ thuộc vào Đốc lý- 


Khu vực quân sự của thành phố được dựng lên phía 
sau Toà Đốc lý, trong đó có trại lính cho bộ bình. pháo bình 
và các đơn vị yêm trợ, kho quân nhu, kho khí giới. Lực lượng 
quân đội này làm nhiệm vụ báo vệ thành phố và giới kinh 
doanh Pháp tại Đà Năng. 

Lực lượng cảnh sát có sắc phục riêng, cùng với mật 
thám đóng vai trò công cụ bảo vệ sự thông trị của chính 
quyên thực dân trên địa bàn Đà Nẵng. 


- Ngũn sách thành phổ 

Hoạt động của thành phô dựa vào ngân sách địa 
phương và hỗ trợ của ngân sách hàng xứ Trung Kỳ. 

Các khoản thu hàng ngày của Thành phô bao gôm các 
khoản thuế và một số nguôn lợi khác”. chủ yêu là từ: các loại 
thuế môn bài, thuế thân, thuế cá nhân người Âu, thuê điển 
trong thành phô. thuê điên của các làng trong nhượng địa 
Pháp, thuế cá nhân với việc giao dịch, từ % phụ thu đóng góp 
trực tiếp, hoa lợi của làng xã, bán động sản và bât động sản 
của làng xã, thuế vụ của cảnh sát, giây phép neo đậu thuyên 
và thời gian dừng lại của thuyên, định suất thuÊ của các 
thuyên. và cầu tàu phải nộp có kỳ hạn vì sự chiêm giữ tạm : 
thời đât công làng xã, giá đât nhượng trong các nghĩa địa. 
thuê qua câu ở các làng xã, thuê đường sá. chuyên chở súc 
vật, việc xây dựng hợp pháp. gửi công văn giây tờ hành chính 
dân sự. tiền phạt của cảnh sát, vận chuyên hàng hoá qua đò 
phà, lò mô lợn... 





L #ujJetfin qdministreHƒ de ÌÁnnam T902. 1. 189, 


` Jownal officiel de ` Indochine francaise 1937. tr. 346-345. 
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Như thê, có thể nói nguồn thu chủ yếu của ngân sách 
thành phố. là các loại thuế. Ngoài ra, các số liệu sau đây cho 
thây sự hỗ trợ của ngân sách hàng xứ qua các năm: 1902: 
500%; 1903: 3000§%; 1904: 10005; 1905: 3000$; 1909: 30005; 
I911: 4.5008; 1913: 3.5008'. 


Sơ sánh với các địa phương khác thì phân hỗ trợ của 
ngân sách Trung Kỳ cho ngân sách thành phố Đà Năng thường 
cao hơn các thị xã. Chăng hạn, năm 1903 thành phô Đà Nẵng 
được cấp 3.000§ trong lúc đó Huế dược 2.0008, Thanh Hoá 
được 1.000S. Năm 1911 Đà Năng thu không đủ thì số kinh phí 
hồ trợ của ngân sách Trung Kỳ rất lớn và cập đến hai lân. 


Thành phô phải tự cân đối thu chỉ ngân sách và quyết 
toán tài chính hàng năm. Chăng hạn tài khoản năm 1902 tính 
đến tháng 1/1903 Đà Nẵng thu 35.940$15 thì chi 34.951$00. 
Trong lúc đó thu chi của Huế là 17.700§%00, Quy Nhơn là 
4.771%39”. Điều này cho thây thu chi ngân sách của Đà Năng 
lớn hơn nhiêu các tỉnh khác ở Trung Kỳ. 


Phân chi hàng ngày của thành phô, có những khoản 
bắt buộc như sau: Trả lương nhân viên thành phô và phí tồn 
quản lý thành phô, chỉ bảo dưỡng khách sạn của thành phô. 
chỉ phí cho nhân viên và cơ sở vật chất của cảnh sát đô thị, 
chi phí các khoản phụ cấp bôi thường..., duy trì bảo dưỡng 
đường sá nội thị, điện nước công cộng, duy tri các chợ, phòng 
bệnh, vệ sinh v tễ, duy trì các nghĩa địa, sửa sang đê, kè, trả 
nợ nghĩa vụ, trợ câp y tế, và rất nhiều khoản chỉ khác. 


Một điều đáng lưu ý là khi số thu của thành phô bất cập 
so với chỉ tiêu thì Đà Năng được ngân sách Trung Kỳ hỗ trợ 


_ Dẫn từ Builetin qdministrotf de ['Annam các năm 1902. 1903, 1905, 1909, 
IØIT, 1913. 


ˆ Bulletin qnunistratf de ! Annam 1903. tr. 4l 1 
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ngay. hoặc cấp bù kinh phí nhiều hơn. như năm l9II. hoặc 
như năm 1912 ứng trước 8.0005 thuế! . hay 1928 ' vấp 15.440$ 
cho ngân sách Đà Năng băng kinh phí tông cộng, cua ngàn sách 
địa phương cho việc hoàn lại thuế trên lãnh thô nhượng địa” - 

Như vậy, có thể thấy rõ puông máy cai trị thành phô là 
cả một hệ thông các cơ quan chức năng: hành chính. chuyên 
môn, tư pháp, giáo dục. v tế, văn hoá và ngân sách cho tât cả 
mọi hoạt động của thành phô nhăm phục vụ tốt nhất cho công 
cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. 


2. Câu trúc dân cư 

Theo tài liệu shi năm 1906 thì dân số nhượng địa Đà 
Nẵng có khoảng 10.000 người. Phân tích cụ thể như sau: người 
Âu: 400 người; Việt: 5.500, Hoa: 450, Án Độ: 24, Nhật: I8 
người, dân vạn chải: 3.500. Tông cộng: 9.892 người. 

Căn cứ vào cơ cầu Ủy ban Thành phố Đà Nẵng năm 
1893 sô ủy viên người Hoa có 2/9. 1894: 1/5. 1902 có 1⁄8 và 
đến 1903 không có người Hoa tham gia. có thê xác định con 
số 9.892 người này là dân số ban đâu khi Đà Nẵng thành 
nhượng địa của Pháp. 

Cộng đồng cư dân Đà Nẵng gôm nhiều bộ phận _ 
khác nhau: , 

- Thứ nhát, cư dân người Việt. Dây là bộ phận cư dân 
đồng, đảo nhât ở Đà Nẵng, là nguôn nhân lực lao động chủ 
yêu của thành phô. Chính quyên thực dân gọi họ là người 


L )uHurmr. Sảd 1812, tr 3ãã 
- nlHefrn. Sảd 1928. tr 249 
t1 pham en 1906. Tiủd 


L]8 


WWwWw.thuvien247.net 


"bán xứ" hay dân nhượng địa. Họ chịu sự quản lý trực tiếp 
của chỉnh quyên [Pháp trong nhượng địa. thoát ly hoàn toàn sự 
quan ly của triều đình Đại Nam. Nói cách khác là họ trở thành 
thuộc đân của nước Pháp. chứ không phải thân dân của vua 
Lại Nam. là bộ phận cư dân bị thực dân Pháp thông trị. 

Người dân Việt trong thành phô Đà Nẵng chịu tác dộng 
trực TIẾp của hoạt động kinh tế tư bản chủ nghĩa, đã chuyên đôi 
nghẻ nghiệp và lôi sông. lrước khi thành nhượng địa. cư dân 
hoạt động kinh tẻ nông nghiệp là chính. Sự du nhập kinh tê tư 
bản làm nảy sinh nhiều nghề mới: dịch vụ, kinh doanh thương 
mại, vận tải, công nghiệp... đã làm xuât hiện bộ phận thị dân. 


lrong bộ nhận cư dân người Việt chỉ có người Kinh. 
không có các dân tộc ít người. 

- Thứ hai, cư dần người Pháp. Đà Năng thành nhượng 
địa của Pháp đã tạo cơ hội cho người Pháp vào Đà Năng sinh 
sông. làm ăn. Bộ phận cư dân mới này bao gôm các quan 
chức thực dân trong guông máy cai trị nhà nước. những công 
chức trong cỏng sở. tu sĩ nhà thờ. p1ảo viền các trường học và 
các nhà doanh nghiệp. các thương gia cùng gia đình của họ. 

- #/mr ba. cư đâần người Hoa. Khi thành phô Đà Nẵng ra 
đời (I&8§9). nhiễu Hoa thương chuyên từ Hội An đến mở cửa 
hàng bán buôn. bán lẻ. Các hãng buôn lớn có mặt ở Đà Năng 
như Quảng Hòa Mỹ. Wing Chéong Seng, Tổng Ly Long. Vĩnh 
Xương Long, Quang Triêu Ì lưng, Đồng Lợi Hưng... 


Cộng đông người Hoa tô chức thành 5 bang theo quê 
hương bản quán. Đứng đầu mỗi bang có bang trưởng, bang 
phó. Trên 5 bang trưởng có vị đại điện cao nhật của bộ phận 
cư dân người loa là Ngủ bang Lý sự trưởng Trung Hoa. 
Nhân vật này có vai trò như vị lãnh sự của người loa. 

Ngoài ba bộ phận cư dân lớn: Pháp. Hoa, Việt. còn có 
một ít kiểu dân các nước khác. 
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Trong câu trúc cư dân nói trên, bộ phận người Pháp 
tuy sỐ lượng ít nhưng là bộ phận thông trị thành phố, điều 
hành mọi hoạt động của thành phô. từ kinh tế, chính trị đến 
văn hóa, xã hội. 

Có thê nói câu trúc cư dân Đà Năng biến đổi khá sâu 

© trong quá trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. 
Trong xã hội phong kiên truyên thông, cư dân Đà Năng là 
người Việt, chỉ có một Ít người Hoa. Công cuộc cai trị và khai 
th¿c kinh tê của Pháp đã hình thành các bộ phận cư dân mới 
là người Pháp, người Hoa và một ít TRƯỜI nước ngoài khác, 
khiến cho cộng đông cư dân Đà Nẵng đa dạng hơn. Đông 
thời. sự biến đổi giai cấp cũng diễn ra sâu sắc. Từ hai giai cập 
truyền thông (nông dân, địa chủ) đã phân hóa thành năm giai 
tầng #ôm hai giải cập cũ tiếp tục tôn tại, còn xuất hiện 3 gia 
tầng mới (tư sản, tiểu tư sản trí thức và công nhân). Trong cầu 
trúc xã hội thuộc địa, các bộ phận cư dân phần hóa thành bậc 
thang xã hội mới. Từ câu trúc tứ dân: sĩ - nông - công - 
thương để đánh giá con người trong xã hội truyền thống, 
được thay băng sự phân chia đăng cấp mới: thượng lưu (bộ 
phận thông trị xã hội - gọi là giới thượng lưu), trung lưu 
(những người giảu có - giới trung lưu), tâng lớp bình dân 
(những người đủ ăn không lệ thuộc), tầng lớp nghèo khổ 
(những người làm thuê, phụ thuộc vào các giai cập khác).. 


3. Phát triển kết câu hạ tầng kinh tế-kỹ thuật hiện đại 
Thực dân Pháp nhìn thây Việt Nam là "thuộc địa đẹp 
nhất”" có khả năng trở thành “một xứ giàu mạnh, nó sẽ tăng 


- JosenL Chaillecy: £¿ polifiqgue colamliale de là frunce lage de lagueul- tuc, 
Paris 1896. tr 9. Dẫn theo Phạm Đình Tần: Cứ nghĩa để quốc Phán và ngụ 
hình cong nưuhiệp Việt Nam dưới thời thuộc Phan. Nxb Sự thật, H. 959. tr. 3 
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thêm sự giàu có và sức mạnh của nước Pháp lên: rất nhiều”. 
và tiêm năng kinh tẺ giảu có ây biểu hiện Ở mỗi vùng một 
cách cụ thể. Đà Nẵng. thành phố hiện đại đầu tiên của miên 
Trung Việt Nam cũng chứa đựng những tiêm năng đó. Trong 
đó tiêm năng kinh tế lớn nhật của Đà Năng là vị trí giao 
thương kinh tế của miễn Trung. Điều này chỉ được phát hiện 
đưới con mất của các nhà tư sản Pháp. 

Cho đến khi Pháp xâm lược, cơ sở hạ tầng kinh tê - kỹ 
thuật như hệ thông dường sá, cảng biên của Việt Nam nói 
chung, Đà Năng nói riêng còn rất lạc hậu, đường sá vẫn là 
đường đât, phương tiện giao thông nhanh nhật là ngựa trạm. 
Sau khi trở thành nhượng địa (18655). rôi thành phô hiện đại ra 
đời, kết câu hạ tầng biên đôi dân đến hiện đại dưới sự giảm 
sái của Sở Lục lộ. 

Sau khi binh định được phong trào kháng Pháp của nhân 
dân Việt Nam (1896), thực dân Pháp bắt đầu khai thác thuộc địa 
một cách quy mô lớn do Hội Liên hiệp thuộc địa vạch ra. 

Năm 1897, Toàn quyền Đông Dương Paul Doumcr 
xây dựng một chương trinh khai thác thuộc địa mà lịch sử gọi 
là cuộc khai thác lần thứ nhật. Một trọng tâm của chương 
trình nảy là xây dựng kết cầu hạ tâng kinh tê - kỹ thuật phục 
vụ cho việc khai thác kinh tê thuộc địa. lrong báo cáo ĐỨI VỀ 
Pháp ngày 22/3/1897 Paul Doumer cho răng, cân “'xây dựng 
cho Đông: Dương một thiết bị kinh tế to lớn, một hệ thông 
đường sãi, một hệ thông đường sả, sông đảo, hải cảng, những 
cái cần thiết cho việc khai thác xứ Đông Dương”. 


- En Indochine -Du-Sou-Sol. 4iocutian de HÍ Doumer gouverneur gónnérul 
đứ ` Indochine Paris 1907, Dẫn theo Phạm Đình Tân. Sđd, tr. 3 


ˆ Paul Doumer: ¿` /ndochine jưangAise (Souventrs) Paris 905, trang 3 l2. 
Dân theo Ngõ Văn Hoá: Cát cáp công nhân Việt Nam trước khi thành lận 
2ang. Nxb KHXH.H. l978, tr. 49 
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Trong bôi cảnh đó, việc xây dựng kết câu hạ tâng kinh 
tễ - kỹ thuật hiện đại cho thành phố Đà Nẵng được chính 
quyền thực đân quan tâm nhiễu hơn. 


- VỀ giao [HÔNG 

Củng với sir phát triển đô thị. nhiều con đường nội thị 
hình thành. Đạt lộ Quai Courbet được xây dựng đầu tiên. chạy 
dọc theo bờ tả ngạn sône Hàn. Từ đó có nhiêu con đường khác 
hoặc song song. hoặc cặt vuông góc với đại lộ này. Lây đại lộ 
Courbet làm chuân, thành phố mở rộng vẻ phía Tây nên những 
con đường vươn ra phía tây và càng xa đường Courbet tức là 
hình thành muộn hơn. Qua một số văn bản hành chính chúng 
ta biết được trong thời gian này đã có một số con đường như: 


Jules femy. Miion. Dion, lean Decspaux, GenouHlly, 
Montieny. Déroulède, Palanca Guttier. l.anzarote.... 


Theo để nghị của Khâm sứ Trung Kv. ngày 26.7.1904 
Toàn quyên Đông Dương ký Nghị định "trích trong ngân 
sách dự phòng của Trung Kỳ một khoán tiên 50. 000%00 cho 
việc xây dựng bên tàu và làm đường cho thành phô Đà 
Năng”. Đây là khoản kinh phí rât. lớn. băng I.5 lân tông sỐ 
thu ngân sách năm 1902 (35. 940$) và băng I,6 lần tône †hu 
ngân sách năm 1904 (30.241$}”. 


Năm L919, có sự thay đỗi tên của một số con dường ở Đà Năng. làm mắt di 
tên một sẽ nhân vậi từng tham chiến tại Đả Nẵng (1858-1860). như đường 
Montigny bị đổi tên thành dại lộ Clémeneceau. Đường 1)£roulẻde thành đường 
la Marne, đường mang tên Palanca Cnthier đôi thành Maréchal Joffre, đường 
Lanzarote đôi tên thành Ciénerai Galliềni. Năm 1941 đôi tên đường Nam K$ 
(Cochinchme) thành đường MÍanrtce Ciraffeunil. 


Air du (;iouverneur ien¿ral dc Eindochine 26.7.1901, Gđutrtrn 
tiMIH11SIrgQHƒ díc | AnHntmm, 904, tr. 802. 


` Bulletirl tqdhminSHaHƒf de Ù'Annam, 963. tr. 411 


7 BuNett th hữnIrdtỰƒ do  AnHam, T003, tr. LIÔI 
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Với nguồn ngàn sách lớn trên, nhiêu con đường mới 
tiếp tục hình thành và được gia cô bảo dưỡng. 


Ngoài những con đường mới trong đô thị, đường Đà 
Năng - Huế được gia công kiên cố. Đến năm 1913 con đường 
qua dèo Hải Vân được khai thông, đảm bảo cho ô tô đi lại 
thuận lợi. Năm 1909 chính quyền thành phô chi ngân sách để 
kiên cô một số đoạn dường như đường Đả Nẵng đi Hội An, 
đường từ Đả Nẵng đến Đài quan sát trên bán đảo Sơn Trả. 
đường Miomtløny. 

Việc đặi tên cho các con đường và qui hoạch theo kiểu 
song song hoặc đường thăng vuông sóc tạo ra các ngã ba. ngã 
tư cho thây một bộ mặt mới của thành phố Đà Nẵng. Việc đặt 
tên đường, tên phố và đánh số nhà là một kiểu quy hoạch đỗ 
thị hoàn toàn mới mẻ đổi với người dân Việt Nam nói chung. 
Đà Năng nói riêng. là biếu hiện của một hạ tâng hiện đại. xuất 
hiện khi Pháp băt tay khai thác thuộc địa Việt Nam. 


Miệt phương tiện khác giúp khai thác thuộc địa có hiệu 
qua hơn là hệ thông câu trên các tuyên đường giao thông 
dường bộ, dường säi. Một công ty nỗi liênp của Pháp thâu 
xây dựng cầu đường. đó là công ty "Ponts et travanux th ler` 
đã lăp đặt những câu lớn trên đường Đà Nẵng - Huế'. đảm 
bao giao thông thông suốt trên tuyên đường nảy. 


Đường sất và tàu hoả là loại phương tiện giao thông 
hiện đại, hoàn toàn mới mẻ. xuất hiện ở Việt Nam từ cuối 
thê kỷ AIX. là phương tiện khai thác thuộc địa quan trọng. 
Đả Nẵng năm trên tuyên dường sắt xuyên Việt Hà Nội - Sài 
Gòn. Từ Đà Năng có tuyên Đà Nẵng-Huế khởi công năãin 
1902. hoàn thảnh năm 1906 và tiệp tục mở thông đến Đông 


¬——S___.. 11 
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Hà năm ‡90&, dài 171km, có 22 ga, với tông kinh phí xây 
dựng 32 triệu Frăng'. 


Đà Năng là trung tâm kinh tê quan trọng nên hỏa xa 
Đà Nẵng có vị trí quan trọng, chỉ đứng sau cảng Đà Năng. 
Thực ra, việc xây dựng đường sắt Đà Nẵng - Huế được 
quyết định cùng thời gian với xây dựng cảng Đà Nẵng. 
Ngày 20/3/1901 Toàn quyên Uông Dương cho „Phép xây 
dựng đường sắt trên đoạn từ Đà Nẵng đến Huế ˆ thì tháng 
9/1901 cho xây dựng cảng Đà Nẵng”. Nhà ga Đà Nẵng được 
xây dựng vào năm 1905, nhưng do nó không thuận lợi cho 
giới thương nhân vì xa chợ nên họ yêu câu xây dựng một 
nhà ga khác nhỏ hơn gần chợ lIlàn và đặt con đường nhánh 
nổi ga trước với øa sau. hay gọi là ga trung tâm và ga chợ 
tiện cho việc vận chuyên hàng hóa từ tàu về ga chính để 
chuyên đi mọi nơi. 

Từ ga chính có một nhánh đường sắt nỗi với sân kho 
rộng lớn của hải cảng. Về sô lượng tàu hỏa trên tuyến 
đường sắt này, từ 1913 đến 1922 có 9 đầu máy và 98 toa xe 
hoạt động. 

Tại Đà Năng còn xây dựng tuyên đường xe điện 
(tramway) từ thành phô dên Hội An. Đầu thể ký XX con 
đường thủy (sông Cô Cò) liên lạc vận chuyển hàng hóa giữa 
Hội An và Đà Năng bị cát bôi không lưu thông tàu thuyền 
được. Nhu câu khai thác kinh tế đòi hỏi phải có một con 
đường thay thế. 


_Annuadire Statistique de [Imdochine [DEO 1927, tr 13 
- Bulletin admiminstraHƒ de PAnnam 1902. tr 294. 
` Dương Kinh Quốc, Sđd, tr77. 


` Annuatre statistique de [Iindocbine 1927, tr 13. 
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Năm 1902 các doanh nhân đề nghị chính quyên Đông 
Dương thiết lập con đường giao thương mới cho Đà Nẵng - 
Hội An và Phòng Thương mại - Canh nông lrung ky phúc 
trình lên chính phủ Đông IDương. Công ty Docks et Houillẻres 
trúng thầu xảy dựng và khai thác con đường này. Ngày 
3/6/1903 Toàn quyên Đông Dương ký Nghị định cho phép 
công fy xây dựng một đường tàu điện từ cù lao Đại quan sát ở 
An Hải đên Hội An và thông qua một bản giao ước vê các điều 
kiện khai thác con đường này. Ngày 9/10/1905 dường tâu điện 
nảy hoàn thành, đưa vào sử dụng. Con đường này rộng Ủmó60, 
đài 27km. Nhưng sau một thời gian sử dụng nó trở nên kém 
hiệu quả do hay bị cát lắp vùi đường ray, và chủ yêu chỉ vận 
chuyển hành khách. Đến khi trung tâm thương mại chuyên hắn 
vẽ Đà Nẵng, Hội An mật ưu thể thì tuyển đường xe điện trở 
nên không có giá trị kinh tế và ngưng hoạt động vào năm 1915. 
Năm 1917 Khâm sứ Trung Kỳ quyết định bán phát mãi tất cả 
cơ sở vật chât của con đường này. 

- Húi củng 

Cơ sở hạ tâng đóng vai trò quan trọng nhật ở Đà Năng 
là cảng biến. Cuối thể ký XIX tại đây chỉ là một lang quê nhỏ 
bé, nghèo nàn giữa một bãi cát băng phăng không cây côi. 
Làng gôm một số gia định người Việt đánh cá, có một cửa 
hàng gạo. hai hoặc ba cửa hàng của người Hoa. 

Chỉ sau khi Phòng Tư vân hỗn hợp Thương mại và 
Canh nông Trung Kỳ ra đời đặt trụ sở tại Đà Nẵng (1897), 
phụ trách các cảng ở miền Trung (Nha Trang. Cam Ranh. 
Quảng Ngãi, Đà Nẵng) thì cảng Đà Năng mới được đánh giá 
đúng tiềm năng kinh tê của nó. 

Tháng 9/1901 thực dân Pháp bắt đâu xây dựng cảng 
Đả Nẵng thành cảng lớn nhật của Trung kỳ. đứng thứ 3 trong 
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hệ thông cảng biển Việt Nam, sau Sải Gòn. Hái Phòng. Công 
VIỆC đâu tiên là tạo vét cưa sông Hàn do một tiêu đội nạo vét 
sỏng thực hiện đề tàu lớn vào được sâu trong dất liên. lrong 
số những cơ sở hạ tầng kỹ thuật của cảng được xây dựng 
trước tiên thì đê biên là một hạng mục quan trọng, nhằm ngăn 
chặn sự bôi đắp của dòng sóng. Công fv l)2ocks ct Houlillères 
được trúng thâu độc quyên xây dựng con đề và đãp đập giữ 
đường dẫn dến cù lao Đài quan sát”. Irone một bài viết về 
cảng và thành phố Đà Năng của người Pháp năm 1906, cho 
biểt: "Thành phô được xem như. trong một thời hạn ngăn, 
nhờ vào vị trí thuận lợi của nó. mội đô thị thương mạt thịnh 
vượng mà dân ở mọi nơi đồ vẻ. Nhiều dự án tốt đẹp theo 
chương trình nehị sự được xây dựng: vệc thực hiện các dự án 
đó trong thời gian trước mặt hình nhĩ chăc chăn. Những dự 
an dó nhằm xâv dựng một cảng lớn có xune quanh nhiều bến 
cảng và ở lôi vào vịnh, những kho hàng đề tiếp tê cho các tàu 
biên đi ngang biên Irung Hoa... Các mỏ than Nông Sơn cách 
[Đà Năng không xa. phải cung cấp than cần thiết cho tàu hơi 
nước. Một tương lai sáng lạn được báo trước" 


Tuy vậy. các câu tàu vẫn chưa được xây dựng. Các 
công ty hảng hải tự lo lây VIỆC Cập bên. chưa có cân trục hoạt 
động. việc bỏc dỡ hàng vẫn thực hiện băng sức người. Phải 
đến những thập niên đầu của thế ky XX các phương tiện hiện 
đại mới được trang bị đảm bảo cho các tàu nhó dưới 250 tân 
và các thuyên buôm vào các bên trong sỏng. làu lớn neo đậu 
ở vịnh hoặc chuyền hàng xuống xà lan. thuyên buôm chỡ vào 
thành phố. [làng hoá xuất cũng do các phương tiện này chớ 
ra. bộc xếp lên tảu. 


_uHenn. Tidd [904 tr 796. Le (ouverneur Cẻnẻral - Arreft 7/4/7194. 
~ È !Ảnncumen T904. tr. 15T. 
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Sự buôn bản phát dạt của người Hoa ở Đà Năng đặt ra 
vản đẻ phái thông tàu nhanh chóng, người ta đã khai thông 
dường biên băng một câu tàu mới tại đảo Cô. 


Câu tảu được xây đựng nhiễu hạng khác nhau: hạng 
nhỏ nhất dưới 50m, . hạng vừa từ §0 đến 100m”, trên J00mˆ 
thuộc hạng lớn. 3 cầu tàu công cộng do Cang sở hữu gôm 
cái ở 1/liôt de bosevatoire. ] gân sát ga chợ Hàn, băng bể 
tông côi sät và một băng sắt ở sát Ty Kiểm hóa quan thuế cho 
tau ven bờ, 


Năm 1902 hải đăng được xây dựng ở bán đảo Sơn Trả 
có độ chiêu sáng 4” đề hướng dẫn tảu thuyền ra vào ban đêm 
cập bên dễ dàng, Máy điện báo đặt ở bờ biên báo hiệu cho tàu 
bè được xây dựng năm 1905. Sở Quan thuế lập năm 1906 đặt 
tại Mỹ Khê do một thủ ngữ trông coi để thông báo tàu đi và 
đên hay thời tiết. Các thủ ngữ kéo cờ theo quy ước quốc tế 
báo hiệu khi có tàu của hãng nào dên hoặc đi. Dựa vào tín 
hiệu nảy các bộ phận hoạt động ở cảng như thuế quan. cảnh 
sát Y tế, cảnh sát cảng, hãng bốc vác và các địch vụ khác tiễn 
hành hoạt động. Tháng II/1904 trạm khí trợng Đà Năng 
được lãp đặt và điện báo khí tượng thiết lập trên bản đảo Sơn 
Trà để thông báo thời tiết cho tàu thuyề ên vào ra. Việc nạo vét 
lòng sông được tiền hành mội số lần: 1894, 1908, 1913. 1919. 
nhưng cảng chưa có tàu nạo vét riêng, phải dùng tàu từ đảo 
Cái Bả vào, 

Với những công trình xây dựng trên. có thể nói trong 
chừng mực nhất định, người Pháp đã xây dựng tại Đà Năng 
một kết câu hạ tầng kinh tế - kỳ thuật mới vừa đáp ửng quy 
dịnh đô thị của thành phô hiện đại. vừa đáp ứng nhu cầu khai 
thác kinh tế có hiệu qua. 


- Dương Kinh Quốc. Sdd tập 2. tr. 11. 
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4. Vấn đề khai thác đất đai 

Khai thác đất đai ở thuộc địa là mục tiêu quan trọng 
đâu tiên trong sự nghiệp thực dân của tư bản Pháp ở Đông 
Dương. Các quan chức thực dân xem đây là ' 'cọn đường phát 
triên mỗi quan hệ thương mại với chính quốc“. Các học giả 
tư sản Pháp lại cho răng "để mở rộng ảnh hưởng của dân tộc 
đi xâm chiếm thì sự nghiệp đầu tiên là khai thác đât đai" ˆ. 
bởi “đó là một phương t tiện tuyệt vời đảm bảo cho sự ôn định 
nên đô hệ của chúng ta" 


Việc khai thác đất đai ở Đà Nẵng cuỗi thê ký XIX. đầu 
thê kỷ XX là một minh chứng sinh động. Chính quyên thực 
dân đã ban hành khá nhiều văn bản quy định việc sử đụng đất 
ở đây: Nghị định ngày ^24/5/ I889' và nghị định ngày 
1/10/1889 về việc sử dụng đât sau khi Đả Năng được quyết 
định thành lập thành phố. Nghị định ngày 26/1/1901 quy định 
việc sử dụng đất sau khi đã mở rộng phạm vi nhượng địa theo 
đạo dụ ngày 15/1/1901 của vua Thành Thái”. 

Để việc khai thác đất có hiệu quả. chính quyên thực 
dân tiễn hành lập số địa bạ, đánh số kí hiệu các lô đât để 
quản lí chặt chẽ. Tuy chưa có văn bản chính thức nói rõ 
thời gian lập địa bạ Đá Năng, song qua nghiên cứu các văn 
bản cấp đất trong năm 1902 cho phép chúng ta xác định 


- Tạ Thị Thúy "Đần điền của người Pháp ở Bắc Kỳ: 1R84-19148. Nxb Thể 
giới, H,fr.LT. 


° Tạ Thị Thúy "Đồn điển cua người Pháp ở Bắc KỶ 1884-1078, Nxb Thê 
giới, H,tr., ÍÌ. 


` Tạ Thị Thủy “"Đần điện cua người Phảp ö Bặc Kỳ IA44-1918. Nxb Thể 
giới, Hà tr. [Í. 


* Bulittin qdườủNHIXHGaH de Ì Annum, 1902. 433. 


` Bultdti qdhnmistraHfde P ` Adnnam, 1903. tr 127. 
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thời gian thiết lập địa bạ Đà Năng vào khoảng thảng 5 hoặc 
đâu tháng 6 năm này. 


Việc quy hoạch đật đai của thực dân Pháp ở Đà Năng 
rât cụ thể, chỉ tiết đến từng mảnh đât nhỏ, Trên cơ sở quản li 
đất đai như thế, thực dân Pháp tiễn hành khai thác đất một 
cách triệt để và có lợi nhất cho chúng. 


Có thê phân chia việc khai thác đất ở Đà Năng thành 3 
loại hình như sau: 


* Vệ loại thứ 1, đất đai cấp không để xây dựng công 
sở. Bộ máy cai trị thực đân ở Đà Nẵng có hàng chục cơ 
quan công sở khác nhau. Tất cả các cơ quan nảy đều được 
cập đất xây dựng công sở. Hơn nữa, đất đai nhượng địa 
không chỉ cập không cho các cơ quan cai TTỊ, Cơ quan 
chuyên môn của thành phổ Đà Nẵng mà còn cấp cho các cơ 
quan của bệ máy cai trị và khai thác Đông Dương đặt văn 
phòng tại Đà Nẵng. 


* Loại hình khai thác thứ hai là chia thành nhiễu lô 
nhỏ đề DđH đán giá. Đây là kiểu khai thác để tăng nguồn thu, 
giải quyết vẫn để ngân sách của thành phô và chỉ thực hiện 
đôi với đất thuộc nhượng địa của Pháp ở Đà Năng. 


Vân đề đất bán đấu giá và tô chức bán đấu giá đât tx 
thể nào đêu được Khâm sứ Trung kỳ quy định khá chỉ tiết. 
Đất quy định bán đấu giá chủ yêu là loại có giá trị kinh tẾ Cao. 
Đây là một dạng nhà nước thực dân năm độc quyên kinh 
doanh bât động sản vả thu vào cho ngắn sách thành phó một 
khoản thu lớn, Còn đât có giá trị kinh tế thấp thì giao cho CÔng 
sở nào đó và vẫn đê làm tài sản chung. 





_ ke Residem Superieur. P.L en Annam Arêtẻ 30/4/1003. Bulieiin 
qdtministrdtif de L`Annam 1902, 1tr 127.128. 
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“ Hình thực thứ 3 là nhượng cho cá nhan Khai thác, 
CHỊM HỘP thuế. Loại đât nhượng này bao ôm cả đât trong 
thành phố nhượng địa và đất ngoài nhượng địa. 

Đất nội thị mà có người dược cấp hơn 3.000 mét 
vuông, năm lọt giữa 3 phô đã xây dựng định hình, như trường 
hợ?› giáo sĩ tòa thánh R.D Laurent được nhượng năm 902 là 
khá lớn. Đôi với những khu vực chưa khai thác thì những “cô 
lon” có thể xin hàng ngàn ha đẻ làm đôn điện. 


SOInE song VỚI việc nhượng đất trong thành phố Đà 
Năng, chính quyên thực dân còn nhượng cả đất đai ngoại vi 
thành phô, ở các làng xã cho các “cô lon”. Chỉ riêng làng 
Nghi An đã có đến 2 “cô lon" thực dân chiếm đất lập đồn 
điển, làng Hải Tiên có “cô lon” chiêm đất với diện tích từ 15 
ha đến 50 ha. Đặc biệt đât công trong khu Tiên Sa một *'cô 
lon” chiếm đến 2.400 ha. Điêu đó làm sáng tỏ hơn mục tiêu 
xâm lược của thực dân Pháp. Đôi tượng được nhượng đât 
không chỉ cóö quan chức thực dân hoặc người Pháp ở Đà 
Nẵng, mà cả các quan chức thực dân trong bộ máy chính 
quyên Đông Dương có trụ sở ở Đã Năng, thậm chí cả quan 
chức Pháp đang ở tại Paris. Qua việc xác định giới hạn của 
các nhượng địa, cho thây. hầu như các nhượng địa của người 
Pháp được nhượng liên tiếp nhau. Chăng hạn. nhượng địa của 
được sĩ Rrousmiche gân nhượng địa Guérin. nhượng địa của 
Buion Philippe giáp nhượng địa của Bertrand, nhưng nhượng 
địa này lại giáp nhượng địa của I2arm Cravele. 

Như vậy, có thể thấy rõ cuối thê ký XÌX đâu thể kỷ 
XxX, đât đai ở Đà Năng đã bị thực dân Pháp chiêm đoạt và 
khai thác như một thứ hàng hóa đặc biệt. nhà nước thực dân 
độc quyền cấp phát, rao bán. đấu giá. -chuyên nhượng. Nhìn 
tông thể. việc khai thác đất đai ở Đà Nẵng trong thời gian này 
điển ra khá đa dạng, phản ánh những đặc điểm chung của sự 
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nghiệp thực dân của Pháp. Đó là khai thác triệt để nguồn tài 
nguyễn thiên nhiên quý giá này làm giàu cho tư bản Pháp, tạo 
ra những, bât động sản để kinh doanh, một hàng hóa đặc ĐIỆT 
để bán đầu giá, đề làm tư liệu sản xuât cho các dồn điền, cuối 
cùng là làm đây túi tiền của những “cô lon” thực dân. 


Song. việc khai thác đât đai ở Đà Năng cũng chứa 
đựng sắc thái riêng. 


l, Việc khai thác đất đai chủ yếu điển ra sau khi Đà 
Năng đã thành nhượng địa Pháp (1888). Do đó kéo theo một 
loạt vẫn đề khác về thủ tục hành chính, hình thức khai thác, 
thời hạn và mục đích khai thác đêu có những sắc thái riêng. 


2, Đât đai được khai thác ở Đà Năng gồm 2 bộ phận: 
Đất đai thuộc nhượng địa Pháp và đất ngoài nhượng địa 
nhưng liên quan đên Đà Năng về phương điện hành chính. 


3, Thủ tục hành chỉnh khai thác đất trong nhượng địa 
Pháp ở Đà Năng đơn giản hơn việc xin nhượng địa để khai 
thác ở các tĩnh khác của miễn Trung. Về danh nghĩa, đât đai 
Trung kỳ vấn thuộc sở hữu VƯƠng. quốc An Nam. Do đó việc 
xin đất để khai thác phải qua triêu đình Án Nam. Bộ máy 
hành chính An Nam thông qua. đề nghị khâm sứ Pháp phê 
duyệt. ra quyết định. Nhưng ở Đà Năng thì khác, khai thác đất 
ngoài nhượng địa Pháp ở Đà Năng, theo thủ tục như các tỉnh 
khác của Trung kỳ. Nhưng đất trong nhượng địa thì Đốe lý 
Đà Năng đê nghị Khâm sứ Trung kỳ phê duyệt, không còn 
vai trò của tô chức hành chính An Nam. 


4, Đât trong nhượng địa Đà Nẵng loại tốt (hạng A, B) 
ngoài cập xây dựng công sở còn lại được bán công khai, không 
chuyên nhượng cho cá nhân, chỉ có đất xấu (hạng 3) đề làm tài 


_ ke Restdeni Superieur. P.l en Annam Arrelé 16/5/1904. Bulletin. Tlủd 
| 904, tr. &14 
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sản công, đất hoang thì nhượng tạm thời, không có nhượng 
vĩnh viễn. Đất ngoài nhượng địa chỉ nhượng tạm thời. 

5. Mục đích sử dụng đât được nhượng ở Đà Năng đơn 
giản. Nó chỉ nhăm phục vụ dân sinh (nhà ở. dinh thự) hoặc 
kinh tế (nhà hàng, khách sạn, công xưởng, đôn điện)... không 
nhăm hoạt động quân sự và ngoại giao. 

Một số nét khác biệt trên đây bộc lộ trong quá trình 
khai thác dất đai ở Đà Năng càng làm rõ hơn thủ đoạn và 
hành vì khai thác, bóc lột tài nguyên của VIệt Nam trong các 
chương trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. 


5. Các hoại động tài chính, công nghiệp, thương mại 

Dưới con mặt của các thê lực tài phiệt, Đà Nẵng có một 
vị trí kinh tế đặc biệt quan trọng trong hệ thông các xứ thuộc 
địa mới của Pháp. nên trước khi có chính sách khai thác thuộc 
địa của Toàn quyền Paul Dumer, từ năm 1891 Đà Năng đã 
được Ngân hàng Đông Dương chọn làm nơi thứ tư đặt chì 
nhánh của nó, sau các chị nhánh tại Hai Phòng (15S5), Hà Nội 
(1886). Noum¿ra (1888) và Phnôm Pênh (1690). Chị nhánh 
ngân hàng nảy có đến I0 chức năng hoạt động khác nhau: lưu 
hành giấy bạc, ứng trước tiên cho việc mua ở: hoá, cho vay 
trừ vào thu hoạch mùa màng, cấp các thư tín dụng... 


Do có vị trí giao thương thuận lợi vả tiêm năng về 
cảng biển. Đà Năng vốn đã sớm trở thành trung tâm thương 
mại miễn Trung. Từ khi trở thành "nhượng địa", hoạt động 
thương mại ở Đà Nẵng cảng trở nên sôi động. Nêu như trước 
đó nghiêng về nhập khâu thì từ những năm cuôi thê ky XIX. 
dầu thể kỷ XX cán cần xuất - nhập đã có sự thay đồi, 


` j' dHHamen T906, tr. 238. 
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Năm 1895 hàng xuất 1.400 tấn, hàng nhập 800 tấn. 
Năm 1905 hàng xuất 8.000 tân, hàng nhập 13.000 tấn... 


Nhận thấy Dà Nẵng là nơi thuận lợi về cảng, lại có 
các vùng Xung quanh: giàu tiêm năng về đất đai và nguyên 
liệu, các nhả đâu tư Pháp đỗ xô vào đặt cơ sở kinh doanh. 
Morin Frères kinh doanh vê khách sạn. lalayrach chuyên 
bán các loại rượu. Công ty kho cảng và mỏ than đâu tư một 
SỐ vốn lớn để thiết lập các cơ sở cho tàu đỗ và ché bên nhăm 
xúc tiễn việc khai thác mỏ than Nông Sơn, đạt năng xuất 
khai thác từ 5.000 tân năm 1901 lên l2. 000 tân năm 1902, 
I8.000 tân năm 1903 và lên tới 30.000 tấn trong năm 1904, 
Jean Escande chuyên thâu xây dựng các công trình lớn như 
bưu điện, kho bạc, ngân hàng... Đên năm 1905 doanh SỐ 
nhập khẩu của công ty đã đạt hơn Ï triệu đông. Công ty câu 
và công trình băng Sắt nối tiếng ở Pháp nhận thâu xây dựng 
các cầu dường sắt lớn trên dường Đà Năng - Huẻ. Bogaret 
sản xuất nước đá, gạch, đấu thầu các công trình xây dựng và 
kinh doanh. Leroy và De Lafaulotte là những nhà thâu 
khoán lớn. Hãng Ï. Flard (do hai anh em Derobert và Fiard 
lập) thu được lợi nhuận lớn từ kinh doanh chè. Năm I§93 
hãng này chỉ mới xuất khẩu được 598 kg, nhưng các năm 
sau thi tăng dân: năm 1898: 18.604 kg, năm I904 tăng đên 
174.423 kg, năm 1909: 305.000 kg và đến năm 1912 đã đạt 
được hơn 400.000 kg. Hai anh em Derobert và J. Fiard còn 
là dại diện của hãng Slandard oil et compagnie của New 
York và đại lý của công ty Chargeurs Rẻunis. Cô đạo 
Maillard có một đôn điền lớn trồng chè ở Phú Thượng. 
[.omband lập ra Công ty chè Trung Kỳ có chỉ điểm thu mua 
và chế biến chè ở Tam Kỳ. Quảng Ngãi, Huế, Quy Nhơn. 


` # ' Annamen /906. tr.2313. 
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Công fy này có hãn một đôn điên trông, chè ở Phủ Thượng 
và một đôn điện trồng mía ở Đông N ghệ các nhà máy rượu 
tại Đông Hới, Quảng Trị, Thừa Thiên. Quảng Nam, Quảng 
Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Bertrand lập đôn điền L'Escale 
rộng hàng chục héc ta ở địa phận Hoa Vang trông cầy cà phê 
Liberia, Arabica và các loại cây cau, chẻ, hô tiêu... Bertrand 
cho răng, với một ít vốn nhưng biết sử dụng tôi, với thời 
gian, với sự kiên nhãn. với đầu óc kiên trì, với sự lựa chọn 
chính xác đât đai và các loại cây mà người ta muốn kinh 
đoanh, các di dân có thê đạt được các kết quả đáng kê vả 
thoả đáng”. 

Năm 1901 cảng Đà Nẵng xây dựng hạ tâng khá hơn, 
tàu thuyên đi lại dễ dàng hơn, công ty Messagcrries 
Manitimes và công ty Chargeurs RémIs có rât nhiêu tàu ra vào 
hoạt động ở cảng Là Nẵng. Chỉ riêng công ty Messagerrles 
Maritlimes năm 1902 có đến 10 tàu vận tải biển ra vào cảng. 
Những con tàu này chở hàng hóa bốc dỡ từ tàu hỏa như hàng 
tơ lụa, đường, chè v.v.. đê chở đến Marseille, Le Havre, 
Dunkerque, Anvers và l,ondon. Công ty Chargeur Rémis mở 
đường vận tải sang Đông Dương sau tháng 9/1902. Hoại 
động trên tuyên đường này có 7 tàu. Những con tàu này chạy 
đều đặn hàng tháng giữa Dunkerque, Le Havre, Bordcaux và 
Marseille tới các cảng của lông Dương, chúng đều ra, vào 
cảng 1à Nẵng đề bốc dỡ hàng và nhận hàng. 


Những năm đầu thế ký XX hàng hóa vận chuyền qua 
cảng Đà Nẵng ngày càng nhiều. Hàng hóa nhập từ nhiêu 
nguồn: từ Pháp sang, từ các nước khác đên, từ Bãc Kỳ vào. từ 
Nam Kỳ ra và từ các cảng khác của Trung Ky. 


' Nay thuộc xã Hoà Khương. 


" L' lnHnam en T906. tr. 242. 
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iiàng hóa nhập khẩu qua cảng Đả Năng năm 1906 
được thông kẽ như sau: 


- Hàng nhập: 

Hàng hóa từ Pháp sang 
' + Những hàng hóa, nhu yếu '646.956 kg |904.352 
'— phẩm chính ¬ 


ôn hẹ | 1.785.410 kg! 1.000.316 fr 


Tông cộng 2.514.070 kgl 1.937.545 ír 

- Hàng hóa đến từ nước ngoài ~...4.44 

+ Dược liệu 158.108 kg 

+ Dâu hỏa 4.097.493 kg 

L950 kẹ 
+ Bông, sợi 374.691 kg 


+ Giây Trung Quốc thông |492354kg |313.886 & 




























thường ' 
: + Giấy Trung Quốc thấm nước |192.713kg 289065 ữ 
: (Bulke) 
¡ + Pháo của Châu Á 778i4kg !70.031fr 
: + Bạc I78l4kg |77814fữ 
+ Hỗn hợp 1.843.168 kg| 991.266 fr ] 
¡ Tông cộng | 7566316 kgl 3.964.756 tr | 
Am 3... | ị 
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'- Hàng hoá nhập từ Bắc Kỳ ' 





+ Hàng đệt bông bản địa - 78.414 Íi 
63.553 kg |31.776 

+ Bạc 63/553kg 31776 - 

+ Hỗn hợn 4705.411 kg| 2.225.452 ft 


- Hàng hóa nhập từ các 
cảng Trung kỳ 
+ Hàng hóa chính, những | 9.945.381 kg| 2.472.122 lr 


sản phẩm xuất khâu 
+ Cao và lúa 3.011.995 kơø| 2499.172 Ír 


+ Bạc I 311.995 kg | 399.172 ír 
+ Hỗn hợp 18.322 kg 
Tông cộng 12.075.648 kg| 3.732.136 fr 
- Hàng hóa từNamKỳ |1 
+ Nhu yêu phâm chính | 1157313 kg| 1.701.534 
+ Lúa gạo _70.000kp |9.840Ír . 
+ Bạc 70.000 kg 
Tổng hợp các số liệu trên cho thây: 


Tông cộng hàng nhập: 28.359.899 kụ. Tổng giá ưi: 
13.707.314 fr.. 


LÚ'! Inndm eH 006, tr. 234-235, 
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So với số lượng hàng nhập khâu năm 1905 là 13.000 
tân thì năm 1906 hàng nhập là 28.359 tần, tăng hơn 2 lần. 
Hảng xuất khâu năm 1906 cũng tăng đên 20.359 tân. 


Điều đó cho thây hoạt động thương mại của Đã Nẵng 
có tỐc độ phái triển cực ký nhanh. đến hơn 350550 và mặt hàng 
buôn ban khá phong phú, nhưng chủ yếu là nông sản va hang 
tiểu dùng. | 

Tóc độ phát triển thương mại cua Đà Năng theo thời 
gian ngày càng gia tăng mạnh mẽ hơn, thẻ hiện rõ qua hoại 
động xuất nhập khâu. 

Năm T909. hàng hóa xuất nhập khâu được báo cáo 
như sau : 


—ƑẸ————— 











_ Thịtrường ' ˆ Trọng lượng _—— Trọng lượng xuất 
: nhập (tần) : (tần) | 
| “—————————————_.---.-- 
¡ Pháp __ ,914,814 | I1.427.076 | 
Ngoạtquốc  3.542.14] | [9.505.382 : 
Đắc Ky 4.103.754 : 3.407.835 
- Nam Kỳ _— 835.505 5 206.420 ` 
,=——=========-=-.===..=.-=-=-==-.=.=.-.=.—=—--.-.==-=-=.=-== 
: Các xứ khác I6.295502  - 7.832.007 | 
_Ð Tổngcộn 27519716 ' 47198720 | 


S0 với năm 1906 thị hàng nhạp khâu giảm nhẹ. xuấi 
khâu tăng I.6 lân. 
Như vậy cản cân thương mại nặng về xuất khâu. lau 
thuyền ra. vào cảng cùng tăng nhiêu lân. 
Theo phúc trình của Nha quan thue lrung Kxv năm 
[912. tàu lui tới cang à Năng có 3 loại: tàu thường xuycn 


_PVỊI: Phiển ngày LR.§.1910. Dân theo Võ Văn Dật. Sđd. tr. 361. 
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của Pháp thuộc các công ly Massgeres Maarttnes và 
Chargeurs Rémis. Tàu các nước: Đức 4Ì chuyển di và đến: 
Anh 7 chuyên: Thụy Điện. Hà Lan. tàu Trung Hoa có 5l tàu 
hơi nước và 123 thuyền buôm. 

Số lượng tàu thuyên Ta VÀO Cảng ñgâYy CANE nhiều 
khiến việc tô chức hoạt động ở cảng được tăng cường. Chính 
quyền thực dân thành lập hăn một Ủy ban giảm sát tàu thuyên 
chạy băng máy hơi nước ở Cảng. 

Hàng hóa vận chuyề ên qua cảng Đà Nẵng từ năm 1914 
đến 1918 tước thông kê như sau ': 


Na ——_ J9) 914 1915 1 916 917 -I9I. 
' Dường dài: ' Nhập cảng cảng 7 6 T6] 5 5... ^ j 
Í Xuất cảng | 24 12 | | I9 ¡14 4 ¬ 
| 


: | : ` ' 
——-  Tônggông 3i | L2|B[ >8 ".. 














 Venbở Nhập cảng| 0, 27 ¡ 27 34 

- Xuât cảng - 14 J1] B] —23 
| Tông cộng 36 434... 42 ` 35 5T 
_—== : sp B7 j — TH 


———-L.- 


Số liêu thống kê cho thấy trong những năm chiên tranh 
thế giới thứ nhất (1914 - 1918). tàu các nước ngoài hoạt động. 
buôn bán qua cảng Đà Năng giảm đi rõ rệt. Vận tải quốc tế bị 
chiến tranh cản trở nên trong các năm 1916- 1919 chí nhập 
trung bình 5.000 tân/năm. Xuất khâu cũng rất thập. từ 24.000 
tân (1914) giảm xuống 4.000 tân (1917). lrong thời gian này. 
hàng hóa vận chuyển ven bờ chu yêu do tàu thuyê ên của lloa 
kiêu và người Việt Nam. 


cu [{nnNdire SuaHxHguU cha P Imdochine TDEO 19271, 139 
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6. Văn hóa, giáo dục, y tế 

Để gây ảnh hưởng về tĩnh thần và năm lẫy trí thức. 
thanh niên. thực đân Pháp du nhập cả văn hóa vật chât, văn 
hóa tỉnh thân vào Đà Nẵng. 

Các quan chức thực dân xây dựng hệ thông công sở đô 
sộ. giới kinh doanh tư bản xây đựng hệ thông nhả máy, công 
xưởng, ngân hàng với hàng trăm ngôi nhà gạch cao tâng kiên 
cô theo kiểu kiến trúc phương. lây. Các nhà hàng, khách sạn ra 
đời. Hệ thông công sở, vi la, biệt thự cầu trúc thành hàng chục 
phô xá mới, hàng chục đường phố mới, những công viên, 
những câu lạc bộ ra đời.... tất cả làm biến đối bộ mặt Đà Nẵng. 
Những làng quê nông nghiệp đã biển mất, thay vào đó một 
thành phô hiện đại kiểu Châu Âu mọc lên đồ sộ. Đó là biểu 
tượng của nên văn minh Pháp mả chính quyên thực dân muốn 
dựng lên để biêu dương sức mạnh của Pháp, nhăm chinh phục 
tình thân Hgười VIỆt Các phương tiện giao thông hiện đại: 
đường sắt. đường nhựa, tau hỏa, tàu điện, ô tô... dưa vào hoại 
động, tạo ra một nhịp sông mới sôi động, Ôn ào của đô thị. 

Cách ăn mặc, đỗ dùng phương Tây. nhiều sản phẩm 
công nghẳiỆp: vai vóc, mước hoa. giày đếp du nhập vào, tác động 
đến lỗi ăn mặc, sinh hoạt của một bộ phận cư dân IDà Năng. 


Hảo tàng Chăm được xây dựng. Đây là mội cơ sở văn, 
hóa đặc sắc nội lên giữa không khí hoạt động giao thương 
nhộn nhịp của thành phố thương mại, lưu piữ hàng trăm cô vật 
quý báu gôm những bản thờ, tượng thờ và vật trang trí kiên 
trúc được sưu tâm từ các đến - tháp thuộc Án Độ piáo và Phật 
gIảO Của VƯƠng, quốc Champa xưa. Cổ vật của bảo tảng này 
được sưu tập từ cuối thể ký XIX. từ sự hiểu kỳ của viên Công 
sứ Quáng Nam Charles Lemire. Từ năm 1891 đến năm 1895 
đã sưu tập được 90 cô vật điêu khắc trên đá sa thạch và lưu giữ 
tại cóng viên Đà Năng (trước Bao tàng Chăm hiện nay). Năm 
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1915 nhà Bảo tảng cô vật Chăm mới được xảy dựng với tên 
ban đâu là *Phòng Hảo tàng Chăm Đà Nẵng". Sau đó. ngày 
22/6/1915 Toàn quyên Đồng Dương Albert Sarraut ký Nghị 
định thiết lập ở Đà Nẵng “Viện Bảo tang Lòng l)ương ngành 
cô tích Chàm”. Cơ sở văn hóa - mỹ thuật này dược xác định là 
một bảo tảng khảo cổ, trực thuộc Phủ Toàn quyền. dướt sự 
kiểm soát chuyên môn của trường Viễn Đông Bác Cõ. Trên cơ 
sở những cô vật Lemire sưu tập. một nhân viên trường Viễn 
Đông Bác Cô đã sưu tầm Tiguôn gốc các cô vật. sắp xếp, bài trí 
bộ sưu tập đó theo thiết kế trưng bày mỹ thuật một cách hợp lý. 
Từ đó các cô vật Chăm thành tát sản văn hóa vô giá và Cổ viên 
Chăm thành cơ sở văn hóa nỗi liêng. thành biếu trưng văn hóa 
của Đã Năng với 268 cô vật điều khäc trên đá. phản ánh nghệ 
thuật độc đáo của vương quốc Champa từ các thẻ ký VII, VHI 
cho đến thế ký XI[I- XV. 

Người Pháp đã du nhập lỗi sông phương Tây vào Đà 
Nẵng. Thú ăn chơi mới xuất hiện: đi nhà hàng, chơi vườn 
hoa. sinh hoạt câu lạc bộ. Cho đên năm 1912 đã có câu lạc bộ 
Là Năng của người Âu, câu lạc bộ của người Hoa. Hội tương 
tê dạy học của người Việt. Nhà nước thực dân tạo cơ hội cho 
người Âu để họ tô chức hoạt động câu lạc bộ đến mức tôi đa. 
Có những lần họ được nhà nước thực dân trợ cập kinh phí 
sinh hoạt tương đương với cập ngân sách cho thành phỏ. 
Chăng hạn ngân sách Trung kỹ cấp cho thành phô Đà Nẵng 
năm 1902 là 5009 thì câu lạc bộ người Âu ở Dà Năng năm 
903 được một khoản trợ cấp 500$ đề hoạt động `, Năm 1914. 
Khẩm sử Irung Kỹ lại trích 2005 trong ngân sách Trung Kỳ 
cấp cho Câu lạc bộ người Âu'. 


Èứ ResindanL Supnẻrteun tt Ù 4nnam. Arretẻ le 24.6 1903. PBuHien. Sửa 
1905. 1r. $69. 


- TIđd 1914. tr. 1008. 
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Chính quyên thành phố tô chức hoạt động thể thao 
cuốn hút giới trẻ, thị dân và trí thức: sân quân ngựa ở khu 
người Âu, sản túc câu ngoài trời thường tô chức hội thể thao. 
Những trận câu giao hữu hay tranh giải đã trở thành những 
dịp giải trí của người Áu. Ngoài ra còn có cả một trung tâm 
nghi ngơi trên núi Ba Nà. Trung tâm nghỉ mát này được chính 
thức khai thác từ năm 1919. Tại nơi này các khách sạn, nhà 
cửa được xây dựng. Nó được xem là một nơi "không thua 
kém gi các trạm nghỉ ngơi khác về sự mát mẻ của khí hậu, tốt 
trơi của cảnh sặc, thích thú của vui chơi, và nhất là bởi vì nó 
cân thiết cho sự nghỉ ngơi khoan khoái của người Áu châu tại 
Huế, Đà Nẵng và các tỉnh lân cận"”. 


Trong văn hóa tĩnh thân phải kế đến hoạt động tôn giáo 
trong nhượng địa Đà Năng. Tôn giáo ở Đà Nẵng rất đa dạng, 
gồm có lhiên chúa giáo, Phật giao, Cao Đài, Tìn Lành. Trong 
đỏ, l hiên chúa giáo và Tìn Lành thuộc văn hóa phương Tây. 

- Phật giao 

Nhân dân Đà Nẵng theo Phật giáo cỗ truyền. Một số 
chùa được xây dựng rải rác khắp thành phố: Chùa Phổ Đà. 
Võ Man. Diệu Pháp, Từ lôn, Lường Quang, Từ Vân, Bảo 
Nghiêm, Vu Lan... Irong đó có hai chùa lớn là chùa Phổ Đà 
và chùa Vụ Lan. Hai chùa này là nơi qui ngưỡng của hâu hết 
Phật tư trong nhượng địa. Nhiễu chùa nỗi tiếng như chùa Tam 
Thai, Từ Iâm, Ưng Chơn ở núi N gũ Hành và chùa Phước Hải 

ở làng Hải Châu được Triểu đình xếp vào loại chùa quan nên 
được tu bố nhiều lần dưới thời Minh Mạng cho đên thời 
Thành Thái. Số tăng cang và frụ trị ở hai chùa Tam Thai và 
Linh Ứng khá đông. Ở thời Thành Thái. tại 2 chùa này có l 


_A. Sallet: Mưi Ba Na, trung tâm ngủ ngơi trên độ cao Trung Irung Âu Địẫn 
tieu. NHỮH0 người hạn có đo Huế, T XL năm 1024, Nxh Thuận Hoá. Huệ. tr. 467. 
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tăng cang, 2 trụ tri, l4 tăng chúng (8 ở chùa Tam Thai. 6 ở 
chùa I.inh Ứng). Năm 1899 Triều đình phải căt giảm bớt 1 trụ 
trì ơ chùa lam lhai, 3 tăng chúng, lưu lại 4 tăng cang chua 
lam Thai (nhưng cũng coi sóc chùa Linh Ứ ng). 6 iãng chúng, 
Ì trụ trì chủa ELình Ứng (nhưng cho theo dưới quyền tăng 
cang), 4 tăng chúng đề có định ngạch. 

- thiên Chua giao 

Đạo Thiên chúa vào Việt Nam từ giữa thê kỷ XVII, 
mở đâu băng sự có mặt của hai linh mục dòng lên là 
Francesco Buzom1 (người Y) và Dlepo Carvathe (người Bồ 
Đào Nha) cùng hai thầy giảng Juise và Phaolô (người Nhật) 
từ Ma Cao đến cửa Hàn vào ngày 18/1/1615. Tại đây, phái 
đoàn truyền giáo đã rửa tội cho 10 người Việt đầu tiên theo 
đạo. Sự kiện này cũng chính thức mở đâu cho trang sử của 
Công giáo ở Việt Nam. Khi đánh chiêm Đà Nẵng, quản Pháp 
xây cất một nha nguyện trong thanh Điện Hải. Đến năm T903 
Thiên chúa giáo ở Đà Nẵng vần thuộc giáo phận Quy Nhơn. 
giáo khu Huế. Năm 1928 những người theo Thiên chúa giáo 
ở Đà Năng thành lập Đà thành Công giáo ái hữu hội. 

- Tin banh 


Năm 1902, một thư báo phụ tá. quốc tịch Pháp tên là 
Bonnet thuộc Thánh kinh hội (tức tỗ chức British and F 0reien 
Ðible SOCIEEy được thành lập tại Anh) đến Đã Năng, nhờ mội 
thông dịch viên đã giảng được một ít kinh thánh”. Năm 1911. 


` Châu bản Triều Nguyễn (tr liệu Phật giao qua các triểu dại nhà Nguyễn 
[43 năm từ Cha Long T802 đến Bao Đại 943) Lý Kim Họa sưu khảo và 
biến dịch. Nxb Văn hoá Thông tin, 2003, tr, 7ã4. 


ˆ Dẫn theo Đỗ Hữu Nghiêm: Prơng pháp truyền giáo của Tin Lành giáo lại 
tiệt Nam (Luận vẫn Cao học sử học) bảo vệ lại trường Đại học Văn khúa 
thuộc Viện Đại học Sải Ciòn, năm 968. tr. 41. 
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mục sư Jaffray cùng với hai nhà truyện giáo trẻ là mục sư Paul 
MI. Hosler và mục sư Éi. Iloyd Hughes từ Hoa Nam đến Đả 
Năng. Tại đây họ mua được một thửa đất do Thánh kmh hội 
bản lạt và được phép thành lập trụ sở truyền giáo. Nhưng sau 
do họ lại đi Hoa Nam cho đến năm ¡913 mới quay lại Đà 
Nắng xây dựng trên lỗ đât đã mua một ngồi nhà tranh làm nhà 
thờ Tin Lành, đặt cơ sở đầu tiên cho đạo Tin Lành ở Việt Nam. 


THờI kỳ đâu nhà câm quyền Pháp gãy khó khăn cho 
công việc truyền bá đạo In Lành vì lo sợ ảnh hưởng của Mỹ, 
Các mục sư bị giám sát, nhà nguyện bị đóng cửa vào năm 
[915. mục sư không được giảng đạo. Đến năm 1916 thì nhà 
thờ tại Đà Nẵng dược phép mở cửa lại. Tuy vậy, các mục sư 
vân không mở rộng được địa bàn truyền gIảO Ta Các vụng 
xung quanh, vị Hiệp ước l884 ký giữa triêu đình Huế và 
Pháp chỉ quy định tự do truyền bá Thiên Chúa giáo. còn Tin 
Lành chưa được đề cập đến, có thê hiếu là bị cắm. 


Hoạt dộng truyền giáo của Thiền Chúa giáo và Tin 
[ảnh đã góp phần đặc lực cho việc du nhập văn hóa Pháp vào 
Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng. 


Những công sở nguy nga, những khu biệt thự sang 
trọng của người Pháp có làm cho một số người Việt trở nền 
sùng bái đời sông vật chât. Nhưng tuyệt đại ngươi dân Việt 
ván nhận ra sự hiện đại bê ngoài đó chỉ nhằm phục vụ cho 
chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. nên họ nhìn 
phó xá "nghênh ngang” của kẻ đi xâm lược với tâm trạng 
nhức nhôi về một vùng đất đã bị biên thanh “nhượng địa”. Họ 
cảm nhận rõ sự mât nước, mất chủ quyền dân tộc. 


Bài thơ Đà Năng hoài cảm của Trần Quy Cáp 
phan ảnh rõ tầm trạng này: 


(C hình chiến vị đâu nay hoa tại? 
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Cờ ba sắc nhoáng tàu vô cửa, 

Xe một đường thông đi suốt đài, 

Tiêng địch gọi hỗn HoH nước cũ, 

Bóng chiêu chói rạng phó lâu ai? 

Ước chỉ nay cô Trần Hưng Đạo, 

Lập lại Đăng giang trận thứ hai”. 

Cùng niêm hoài cảm trên. bà Bang Nhãn khi đi 
ngang qua Đà Năng cũng có bài thơ: 

Râm rằm ngựa chạy lại xe qua, 

Nhượơng địa là đây có phải a? 

Liễc mắt nhìn xem phong cảnh lạ, 

(3m lòng chạnh tưởng nước non nhà. 

Nào tay hồ thị đi đâu vắng? 

Nỡ để giang sơn cực lắm mà! 

Nghĩ đến người xita thương nước cũ 

Căm @qH riêng GIẰH VỚI HƠI gia. 

Cũng nh với cả nước. trước sự tần công của văn 
hóa Pháp, tư duy văn hóa truyền thông của người VIỆt tại 
Đà Nẵng bị lay động. Một sô người chạy theo Áu hóa. một 
số lại nhìn những mặt trái của văn hóa phương Tây mà phê 
phán đi theo văn hóa phương lây là không thích đáng. 
thậm chí còn cho răng không nên sử đụng mâu tự la tình vì 
đó là thứ chữ của kẻ đi cướp nước mình. Mội số khác Sớim 
nhận ra những giá trị đích thực của văn hóa Pháp để tiếp 


nhận và cải biến cho phù hợp với tâm thức và mỹ cảm văn. 
hóa của minh. 


“Nguyễn tác Hán văn 
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Nội dung hoạt động văn hóa có sự biên đổi. Nhân dân 
Đà Năng đã tham gia trong phong trào Duy tân sôi nối đầu 
thế ký XX với khâu hiệu "*Khai dân trí, chân dân khí. hậu 
đan sinh``. 


Lỗi sống văn hóa CũNE có biến đôi, thể hiện ở cách ăn 
mặc, đâu tóc... Nhiễu nhà gạch xuất hiện thay cho nhà tranh. 
có nhà xây dựng theo kiến trúc mới có vườn tược theo kiêu 
Diệt thự của người Pháp, có nhà xây đựng theo kiểu phố - 
hiệu để kinh doanh. Có thể nói về văn hóa Đà Năng dưới thời 
Pháp thuộc vừa bảo lưu được những giá trị tôt đẹp của văn 
hóa truyền thông, vừa tiếp nhận các yếu tổ mới trong, quả 
trình giao lưu văn hóa Đông - Tây. Nhưng cũng thây rõ một 
diễu văn hóa vật chât phát triển nhanh hơn văn hóa tĩnh thần. 
Điêu nảy thể hiện rất rỏ qua hệ thông văn bản hành chính của 
Nhà nước thực dân về Đà Năng chí có một văn bản liên quan 
đến vẫn đề văn hóa truyền thông. còn lại là vân đề kinh tế. 
Năm 1903 trong § văn bản về Đà Nẵng, có một văn bản về 
giáo dục. Năm: 1904 trong 8 văn bản vê Đà Năng, không có 
văn bản nào về văn hóa tỉnh thần, hầu hết là văn bản về kinh 
LÊ... Diệu này thể hiện rõ chính sách cai trị thuộc địa của Pháp 
chỉ là đầu tư khai thác các nguôn lợi kinh tế để làm giàu cho 
tư bản Pháp mà thôi. 


- GIo đục 
Chính quyền địa phương cho xây dựng một trường 
Pháp dành cho học sinh người Pháp và 1 viện nghiên cứu. 


lrường học này người dân quen gọi là "Trường lây" dạy 
chung học sinh nam và nữ. Đôi với học sinh người Việt. tô 


chức Alhance Francaise (liên minh Pháp) cho xây dựng mỏi 
trường học công lập. do giáo viên người Việt đạy, gọi là 
trường Pháp - Việt Đà Năng. trường hoạt động băng ngín 
sách nhà nước thực dân. nhưng nguôn kinh phi rất ít ỏi. Kinh 
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phí câp cho trường chỉ băng kinh phí, hỗ trợ cho một cầu lạc 
bộ của người Âu và chỉ băng §%% sô tiên cấp xây một CÔNg SỞ. 
Chăng hạn. trong năm [903 Khẩm sử Trung ky ky quyết định 
cập cho trường Allianee Francaise và cho cầu lạc bộ người Âu 
ở Đà Nẵng số tiền như nhan là 500§”. với Phòng Tư vẫn hỗn 
hợp Thương mại và Canh nông thì dược cập đến 6.000S để 
xây biệt thự. Đến năm 1909 chính quyền thực dân mới đâu tư 
khoản kinh phí hàng chục ngàn dòng đề xây dựng trường học. 


Vào thời điểm năm 1906, tông sô học sinh ở Đà Năng 
là 406 trên tông số dân 16.000 người. bình quân cứ 39 người 
có | người ởi học. So với các tỉnh ở Trung Ky thì Đã Năng có 
ty lệ cao nhật. Điều này hoàn toàn phù hợp với điêu kiện kinh 
tê của Đà Nẵng, trung tâm kinh tê của miễn Trung. 


- YfỄ 

Y tê Đả Nẵng trong thời gian này chỉ có 2 cơ sở: một 
quân y viện dành cho người Pháp (thường gọi là nhà thương 
Tây) và một cơ sở đành cho người Việt sọi là bệnh viện bản 
xứ Đả Năng. Các cơ sở này đặt dưới cơ quan y tế là Ủy ban 
VỆ sinh và mỗi trường, Đà Nẵng, do Đốc lý thành phố làm chủ 
tịch, các thành viên gôm có: bệnh viện trưởng của bệnh viện 
quân đội. chỉ huy quân sự, một đại điện của liội đồng thành 
phố. giám đốc Sở Công chính. thanh tra Hải quan và một 
dược sĩ dân sự. Ủy ban này có chức nắng tư vẫn về mọi vận 
đề có liên quan đến v tế công cộng của thanh phô vả CÓ quyền 
điều động nhân viên y tế thi hành nhiệm vụ kiếm soát vệ sinh 
đổi với nhà ở. những công trình công cộng trong thành phô. 
Đốc lý thành phố quy định bất kỳ một công trình xây dựng 
nào cũng chi được cho phép xây dựng khi đã dam báo trong 
đề án các điều kiện vê vệ sinh công cộng và quy định về v tế. 


L RuNtetfn qdmintstrutƒf dừự Ì Annamt T903, tr 4|5, S69, Arretẻ le 28.1.1905 
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——_H. NHỮNG CHUYEN BIẾN TRONG NÔNG THÔN 
ĐA NÀNG 
1. Tô chức hành chính 
lrong địa phận nhượng địa Đà Năng hình thành hai 


khu vực sinh hoạt kinh tê khác nhau với các tâng lớp cư dân 
khác nhau sinh sông: khu vực đô thị và khu vực nông thôn. 


Đô thị là khu trung tâm hành chính và kinh tê công 
thương nghiệp -đdịch vụ sôi động của bộ phận cư dân 
người Pháp. 

Khu vực nông thôn là các làng xã ven thị xã. ven biển 
hoặc xa trung tâm thành phô, hoạt động kinh tế là nông 
nghiệp và ngư nghiệp với cư đân chủ yêu là nông dân như các 
xã An llai, Mỹ Khẻ, Thanh Khê, Hà Khê, Vĩnh Yên, Thạch 
hang, Xuân Hòa, Xuân Đán, Phước Ninh, và cả vùng bán 
đảo Sơn Trà gôm nhiều làng nhỏ như Cô Mân, Mân (Quan 
vần cây lúa và trồng trọt. 


Năm I2l] khu vực nông thôn rong nhượng địa 
Pháp được lô chức thành một tông gọi là tông Đà Năng 
gôm 1 xã thôn. Đứng đầu tông là chánh tông do Đốc lý Đà 
Nẵng bồ nhiệm. Như vậy. tô chức bộ máy hành chính ở 
nông thôn Đà Năng vấn theo hình thức truyền thông, đơn VỊ 
hành chính cơ sở vẫn là làng, xã, nhưng do chính quyên 
thực dân Pháp chì phôi sấu sắc. Ngay việc quy hoạch phát 
triển thành phô Đà Nẵng cũng cho thấy rõ điều này. Pháp 
không đô thị hóa toàn bộ nhượng địa, mà chỉ đô thi hóa 
một phân. nơi có vị {rỉ trung tâm giao thương và những nơi 
cư dân Pháp sinh sông. còn lại cả một vùng nỗng thôn rộng 
lớn. suốt thời thuộc Pháp hâu như không thay đối. Đúng 
như Paul Doumer. Toàn quyền Đông Dương đã viết trong 
Báo cáo về tình hình Lòng lương I897 - 1907: “Cơ câu 
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vững chắc của làng An Nam được hoàn töản tôn trọng và 
còn cân được duy tri triệt để sau này cho vIỆC cai frỊ của 
chúng ta được dễ dàng. Nhờ có tô chức này. trước mắt 
chúng ta không phải là hàng triệu cá nhân phải chú trọng 
đến nhu cầu, quyên lợi, tỉnh cảm, mã chỉ còn lại vài ngàn 
tập thể tô chức chặt chẽ và có kỷ luật. liên hệ với chúng ta 
theo đơn vị HE khối mà chúng ta chỉ cân biết có hội đồng 
kỷ mục mà thôi”” 

Với chủ trương không thủ tiêu bộ máy tô chức làng xã 
mà là lợi dụng nó phục vụ cho bộ máy cai trị của Pháp, thực 
dân Pháp đã nhiều lần “cải lương hương chính”, cải tô bộ 
máy quản lý làng xã thành đơn vị hành chính cơ sở trong thiết 
chế cai trị của Pháp ở Việt Nam. 

Ngoài các làng xã trong nhượng địa, nông thôn Đà 
Nẵng còn bao gôm cả huyện Hòa Vang.. 

Khi Pháp thành lập thành phô Đà Nẵng, huyện Hòa 
Vang vẫn thuộc Quảng Nam và sau đó trở thành đơn vị hành 
chính của Đã Năng. 

Năm 1899 huyện Hoà Vang bị cất đi 21 xã thôn của 
tông Đức Hoà, 6 phường, thôn của tông. Phú Khẻ., Lũ xã thôn 
của tông Phước TÌ ường, l1 xã thôn của tổng An Châu đề cùng 
với 31 châu, xã tông Hoà Mỹ. 30 châu. xã thôn của tông Đại 
An huyện Điện Phước lập nên huyện mới Lại Lộc. L.ạI căt 
tổng Thanh châu phụ vào huyện Điện Phước. Bù lại, 6 xã 
thôn tông An Lưu. 4 xã thôn tổng Thanh Quât (Thanh Quyt) 
thuộc huyện Diên Phước được cãt nhập vào Hoà Vang. 


- Paul Doumer: Báo cáo tình hình Đồng lương ¡407-1007. Dẫn theo Nguyễn 
1n Minh. Mi số vấn để làng xã trong lịch sư Liệt Nam. Huệ 1996, tr. 28. 


Phạm vi vả đôi tượng nghiên cứu của cuỗn sách này được xác định theo địa 
œ1ởi hành chính hiện này, tức là bao sôm huyện Hòa Vana. 
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Theo Đạo dụ ngày 15/1/1901 về mở rộng nhượng địa 
Đà Năng của vua lhánh Thái thì huyện Hoà Vang bị biển 
động, huyện bị căt thêm một số xã nhập vào nhượng địa Đà 
Nẵng, một số xã vẫn là của Hoà Vang lại thuộc tỉnh Quảng 
Nam. Căn cứ vào Đồng Khánh dù địa chí soạn năm I886- 
I8Ñ7 với Đại Nam nhất thông chí (bản thời Duy Tân) ta biết 
răng, phạm vi Hoà Vang đã bị thu hẹp nhiều. Chiều đông - 
tây từ 75 dặm 15 trượng (54 km) còn lại 18 đặm (13 km); 
nam - bắc 39 dặm 30 trượng (28 km) còn lại 29 đặm (21 km). 
Từ 7 tổng 142 xã, thôn, PiUone giáp huyện chỉ còn lại 4 tông 
với 88 xã, thôn, phường, ấp'. Sau đó, số tông và đơn vị xã 
thôn của Hoả Vang lại tăng lên, đên thời Khải Định, huyện 
Hoà Vang có đủ 7 tổng, 158 xã gôm: tổng Bình Thái: 43 xã. 
Thanh An: 9 xã, An Lưu: 15 xã, Phước Tường: 34 xã, An 
Phước: 19 xã, Hoà An: 26 xã. tổng Giáo: 12 xã. Số xã trên 
duy trì mãi cho đên năm 1943. 


Huyện Hòa Vang thuộc đơn vị hành chính thành phố 
Đà Năng từ khi nào? 


1uy theo Nghị định của Khâm sứ Trung Kỳ xz. 
¡6/1/1900 huyện Hòa Vang đã tách ra khỏi tỉnh Quảng Nam 
nhưng chưa thấy nói Hoà Vang thuộc Đà Năng. Nghị định 
ngày 15/6/1903 cũng của Khâm sứ . Jrung Ky thi lại ghi “Hòa 
Vang thuộc tỉnh Quảng Nam”. Dễn Nghị định ngày 
4/12/1903, ở điều ] ghi TỔ ` "Huyện Hòa Vang thuộc phạm vị 
hành chính của Đà Nẵng”. Như vậy, trong khoảng thời gian 


' Quốc sử quán Triểu Nguyễn Đại Nam nhất thông chỉ. Quyên 3 (tỉnh Quảng Nam), 
Nha Văn hóa. Hộ Quốc g gia Giáo dục Việt Nam Cộng hòa xuất bản. 1964. tr. 9, 


- Buetin qdministraHff de Ì Annam 1905, tr. 1344, 
` Bullelin ddministratf de L Annam 1903, tr, 547. 


` BuNetin tqcùntHixtratHf dc | Anndm T901, 1r. 658, 
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tr ngày 16/1/1900 đên ngày 4/12/1903 chưa rõ Hóa Vang 

trực thuộc đơn vị hành chính Đà Năng ở thời điểm nảo, bằng 
văn bản nào. Nhưng có điều rõ ràng là đến ngày 4/12/1903 thì 
huyện Hòa Vang đã là đơn vị hành chính của thành phô Dà 
Năng. Nhưng không phải là nhượng địa của Pháp mà văn là 
tãnh thô của triểu đỉnh An Nam. 

Một diều rất đặc biệt là đến đâu thế kỷ XX thành phố 
Đà Nẵng tôn tại hai hình thức sở hữu đât đai: Phân nhượng địa 
thuộc sở hữu của Pháp và huyện Hòa Vang thuộc sở hữu cua 
triều đình An Nam. Bởi vậy, mới có hiện tượng năm ]22ä 
Toàn quyên Đông Dương ra nghị dịnh chuyền không mắt tiên 
336 ha đât Đà Năng thuộc sở hữu địa phương sane sở hữu 
nhượng địa”. 

Năm 1903 huyện ly Hoà Vang đời từ Nghị Xuân đên 
Bình Thuận và được xay dựng khang trang. l2ứng đầu huyện 
là Trị huyện, dưới là cơ quan chuyên mỗn giúp việc cho trì 
huyện. Nhưng huyện Hlòa Vang phụ thuộc vào Khâm sứ 
Trung Ky. Có nhiều văn bản hành chính của Hòa Vang do 
Khâm sứ Trung kỳ quyết định, chăng hạn vân đề y tê. phòng 
địch bệnh của Hòa Vang ngày 4/12/1903: 17/3/1904 đều do 
Khâm sứ Trung Kỷ quyết định ˆ. 


Trong ký ức của người đân loa Vang, dâu ân của bộ 
máy quản lý làng xã dưới thời thuộc Pháp còn đọng lạt: đên 
Ngãy Tay vấn là các lý trưởng, phó lý và ngũ hương: hương 
lộ. hương kiểm. hương bốn, hương mục. hương dịch. Dưới 
ngũ lương là các chức: trùm, thủ. mục. giáp trông coi từng 
CỒN VIỆC CỤ thể trong làng”. 

h RuH¿iil qdMimMSIraHf dc È Annam 1925, tr. 3437, 
ˆ Buietn qdmmmnsưanffde TL .Adnndm 1903. tr. S47, 638: 1904. 1r. 773. 
` Đương Tuân Kiệt, Äfốt xó nói về Hòa Phong trướu Cách mạng thủng Tảm 


/045. bạn viết tay. tháng § 2003, 
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Bên trong tê chức hành chính. người dân nông thôn 
côn quản ly nhau băng quan hệ xóm làng, dòng họ, đạo kính 
trọng người già trong lễ giáo phong kiến. 

Trong quan hệ xém làng. sự phân biệt đăng cấp rõ 
ràng. Những người có khoa bảng hay chức sắc, đương chức 
hoặc vệ hìru đêu ngôi chiêu trên trong đình làng. Đó là các cụ 
Nghè. các ông Cử. các quan lại triều Nguyễn cùng các bậc đại 
thọ. Các chức sắc trong làng, lính mãn hạn, người cao tuôi 
(trung thọ) ngôi chiếu giữa. Hai gian bên của đình làng là chỗ 
ngôi của các chức vụ nhỏ trong làng như các hương, tuân, 
thủ. mục. Dân định ngôi nhà dưới còn bạch định không được 
ngôi mà phải chạy vặt phục vụ các tâng lớp trên cùng với 
những người làng gọi là mõ. Đó là sinh họat ở đình làng, nơi 
tập trung tiêu biểu nhất của sinh họat làng xã. 

Sinh họat dòng họ đóng vai trò rât quan trọng trong xã 
hội nông thôn Việt Nam nói chung và Đà Nẵng, Hoà Vang nói 
riêng. Trong dòng họ có phân nhiều chỉ, nhánh và điều hành 
theo thứ bậc. Trưởng họ là người điêu hành công việc của họ 
thông qua các trưởng nhánh. Các trưởng nhánh phải phục tùng 
trưởng họ và nhành dưới phải phục tùng nhành trên. 


2. Cầu trúc dân cư 

Cũng như những làng xã truyền thông của Việt Nam 
nói chung, câu trúc cư dân ở nông thôn Đà Nẵng khá đơn 
giản, chỉ có 2 giai câp chính là nông dân và địa chủ phong 
kiên. Trong làng có dân chính cư và ngụ cư. 

Nhưng khi Pháp chiêm được Đà Nẵng. du nhập phương 
thức kinh tê tư bản đê khai thác thì câu trúc cư dân có biển đổi, 
xuât hiện một câu trúc cư dân mới trong nông thôn. Đà Nẵng 
gôm cư dân người Việt và một số ít người Hoa. Trong cư đân 
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người Việt có địa chủ, nông dân, tiều thương, thợ thủ công và 
công nhần nông nghiệp. Một điểm đáng lưu ý trong câu trúc cư 
dân là địa chủ rất ít và ít có địa chủ lớn. Nông dân thì đại bộ 
phận là trung nông và bân nông (người có đủ ruộng hoặc ít 
ruộng cày cây), hạng cô nông bạch đinh rất ít. 

Mỗi bộ phận cư dân có nghề nghiệp và điều kiện sống 
khác nhau. 

Bộ phận người Hoa chuyên làm kinh tê, buôn bán. 

Sông giàu có. 

Bộ phận địa chủ bóc lột nông dân băng địa tô. Họ giàu 
có, là tầng lớp có thê lực, sống sung, SƯỚNE. 


Tâng lớp tiểu thương kinh tê khá giả, sông đầy đủ hơn 
nông dân, nhưng họ vần là người lao động. 

Nông dân có 3 hạng: 

Hạng trung nông là các hộ có kinh tế trung bình, 
đảm bảo cuộc sông gia đình, không phải làm thuê cho địa 
chủ, phủ nông. 

Hạng bản nông là các hộ có ruộng cày cây nhưng 
không đủ, phải làm thuê thêm ruộng đât của địa chủ, hoặc 
tàm Thuê theo thời vụ. 

Hạng cuôi cùng là cô nông, là những hộ không có 
ruộng đất, chuyên đi làm thuê làm mướn quanh năm. Hạng này 
rất ít. Đa số nông dân Đà Nẵng thuộc hạng trung, bân nông. 


Sự xâm lược của Pháp cũng làm biên đổi mâu thuẫn 
cơ bản trong nông thôn Đà Năng. Bên cạnh mâu thuẫn cơ bản 
đã có giữa nông dân với địa chủ phong kiến. đã xuât hiện mâu 
thuần mới: giữa nhân dân với thực dân Pháp. 

Tình làng nghĩa xóm có thê liên kết các tâng lớp cư dân 
lại với nhau để giải quyết công việc chung của làng xã như lễ 
hội. cúng tế thành hoàng. Song điều kiện hành nghề, điêu kiện 
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sông khác nhau, khoảng cách giàu nghèo và địa vị xã hội khác 
nhau luôn là những vẫn để làm phát sinh mâu thuần giữa các 
tâng lớp cư dân. Song mâu thuần này không quyết liệt. Ngay 
cả mâu thuẫn đôi kháng giữa nông dân với địa chủ cũng ít gay 
gắt vì không có đại địa chủ, chỉ có tiêu địa chủ. Nói cách khác 
là trong câu trúc cư dân của nông thôn Đà Nẵng, đối tượng bị 
cách mạng dân tộc dân chủ đánh đô chỉ có địa chủ Pháp. Địa 
chủ người Việt là đôi tượng cần lôi kéo và cải tạo. 


Đời sông cư dân nông thôn Đà Năng nói chung, phải 
chịu thân phận của người dân mất nước. Thuế má, phu phen 
tạp dịch liên miên. Hai thứ thuê đè nặng lên mọi tầng lớp cư 
dân là thuê định, thuế điền. Thuê điền đánh theo hạng đất. Tại 
Hòa Vang có 72 mẫu ruộng (1900) chia thành 4 hạng: 


Hạng nhất: 13 mẫu thuế I9550 
Hạngnh: 84 mẫu thuế 100§80 
Hạng ba: 54 mẫu, thuế 43520 
Hạng tư: 21 mẫu, thuê I2%60 
Cộng: 172 mẫu, thuế 176860: 


Như vậy, trung bình hơn lđ trên l mẫu. Mức thuế này 
tương đương với lha đất có thu hoa lợi của người Việt trong 
nhượng địa Đà Năng những năm 1913 - 1922. Lúc đó người 
Việt trong nhượng địa đông thuê hoa lợi 1.000ha đất băng 
1.0008 (tiên Đông Dương)”. 


Thứ thuế thứ hai là thuê định đánh vào sự tôn tại của 
con người. Đán ông từ 18 tuổi trở lên phải đóng thuê. Ngoài 
thuế đính, thuế điền còn nhiều thứ thuê khác, rồi sưu dịch liên 
miên. Thiên tai, dịch bệnh, năng suât lúa thập. Tất cả đã đây 


_ Tờ trình năm Thành Thúi thứ 12 (1900). Theo Dương Tuân Kiệt. T1đd. tr. 4. 
- Annuaire stalstgue de Í mdochime 19013 - 1979, IDEO 1931. tr, 209, 
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[IEƯỜI nồng dân vào cảnh thiệu. đói quanh năm. `"'Ì hạt cơm 
công 5 lát săn” . Quân áo không đủ mặc. quanh năm quân đùi 
áo cộc, hoặc cới trần. 


3. Sinh hoạt kinh tế 

Giông như mọi miên nông thôn Việt Nam. sinh họat 
kinh tế ở nông thôn Đà Nẵng có các loại hình như trông trọt, 
chăn nuôi, thủ công nghiệp, thương nghiệp - dịch vụ, đánh bắt 
hải sản. Trong đó kinh tế trồng trọt, đánh bắt là chủ yếu, chăn 
nuồi phục vụ cho nông nghiệp. thủ công nghiệp la nghệ phụ 
gia đỉnh lúc nông nhàn. Hoạt động thương nghiệp diễn ra ở 
các chợ làng, chợ huyện để giải quyêt như câu trao đôi hàng 
hóa của địa phương. 

- Hoạt động nông HghÌhä1Ép 

Ruộng đât ở Hòa Vang gồm hai loại: ruộng công và 
ruộng tư. Nhưng ruộng công ngày cảng Ít bởi nạn kiểm tính 
ruộng đât diễn ra trâm trọng. Ruộng ngày càng tập trung vào 
tay địa chủ dưới nhiều hình thức: trừ nợ, mua vào khi nông dân 
khó khăn phải bán, hoặc làng xã trích làm lộc điển. Bởi vậy có 
nơi hơn 60% ruộng đất năm trong tay địa chủ'. Với cách sử 
dụng đất công làng xã như vậy, ruộng tư cứ tăng lên, ruộng 
công cứ giảm dân. Chăng hạn. ở Hoà Phong cánh đồng tôt 
nhất. rộnp nhật là cánh đông Quan thì địa chủ, quan lại chiêm 
pần hết. Nhà Hiên Bình và Thập Út chiếm 28 mẫu; Thủ Luật 
chiêm 10-15 mẫu. Triểu đình lây 28 mẫu ruộng ở cánh đồng 
Quan cấp cho chánh Tam phẩm đại phu Bình Thuận trân Phạm 
Hưng Nhượng, 22 mẫu cấp cho đại thắn Nguyễn Tân. Như vậy 





——ƑẰEỄ——>————— 


' Đăng uy xã Hòa Phong: Hòa Phong lịch sứ đầu tranh cách mạng 1930-1054, 
15%. lả. 
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trên một cảnh đông. ba địa chủ. hai quan lại đã chiếm gân 90 
mẫu ruộng. Ngoài ra các làng còn trích ruộng công trả lương 
cho các chức sắc trong làng. Lý trưởng, ngủ hương được cập 
từ 1 đến 2 sào. Mỗi họ được cấp 2 sào Cây cây để lo cúng tế ở 
đình hàng năm, chủ bái ở đình được cấp Ì sào. Người giữ đạp 
nước được cấp 1 sào. Riêng làng Bộ Bản, theo châu bản thời 
Ca Long, làng này có 260 mâu. trọng đó 1⁄2 ruộng công, 1/2 
ruộng tư, nhưng đên năm 1900, theo tờ trình của làng Bỏ Bản 
công điện chỉ còn 83 mẫu. 


Với SỐ ruộng công ít ỏi, bình quân mỗi suât đinh (đàn 
ông từ 18 tuổi trở lên) được chia 2 sào ruộng. Họ bắt thăm đề 
nhận ruộng. Nhưng khi tổ chức bặt thăm thì các chức sắc 
trong làng rút thăm trước, dân định rút sau nên băng thủ thuật 
gian lận, các chức säc nhận được hết ruộng tối. 


Nguyên tặc chia ruộng công, phụ nữ không dược chia. 
noặc người được chia không có con trai thừa kê thì sau khi 
qua đời ruộng công sẽ bị thu hôi. 

Ruộng đât công làng xã ở Đà Năng còn bị thịc dân 
Pháp chiếm doạt rât nhiều. Chính sách ruộng đất của Pháp là 

"bán đâu giá đất đô thị. còn đất nông nghiệp thì câp không 
cho người Pháp hoặc quốc tịch Pháp có đơn xin”. Tình hình 
chiêm hữu ruộng đât nói trên dẫn đến kết cục ruộng đất tập 
trung vào tay địa chủ. tư sản Pháp. khiến cho nông dân thiêu 
ruộng đât trầm trọng. 


Một năm nồng dân làm hai vụ lúa. Trong hai vụ lúa có 
vụ ngăn ngày 3 tháng, gọi là lúa 3 trăng. Giồng lúa ngăn ngày 
cây tháng chạp, gặt tháng 3. Vụ này năng suất thâp, từ 10-15 
ang một sào, tương đương với khoảng 8 tạ đến I2 tạ/ha. Vụ 


- Đương Tuần Kiệt, ÄZ@f cỏ nét vẻ Hỏa PHONG thước cách mạng tháng Tửm 
¡045. bản viết tay, tháng §.2003. 
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đài ngày từ Š dên 6 tháng, cây tháng 3 gặt tháng 8. giông lúa 
pôm lúa đúc, lúa chùm. lúa nhe, lúa mận, lúa Đông Nai. lúa 
nước mặn, lúa trì trì. Các giỗng lúa này năng suất cao hơn, từ 
15-20 ang/ 1 sảo. tương đương khoảng 7,5 tạ đến 10 tạ/sào. 
Đây là năng suất lúa của Hoà Vang, tương đương với năng 
suất lúa các tỉnh Trung Kỳ. Nhưng với những làng trong 
nhượng địa Đà Năng thì năng suất lúa rất thấp, có lúc thấp 
đến mức chỉ đạt rong khoảng Ì tạ/ha. 


Ngoài các giống lúa nói trên, nông dân còn Cây các 
loại lúa nếp: nêp hương, nêp râu, nếp bâu, nếp mèo, nếp Huế 
đê làm bánh trong các địp lễ tết. 


Để phục vụ việc cây lúa, công việc thủy lợi là hàng 
đầu. Kinh nghiệm sản xuât “nhật nước, nhì phân, tam cần, tứ 
giỗng” được nông dân triệt để vận dụng vào sản xuất nông 
nghiệp. Ngoài nguồn nước trời cho mua vụ, nông dân đặp 
đập, kênh mương dẫn nước về ruộng đồng. 


Kỹ thuật canh tác của nông dân rât thô sơ. Người 
nông dân sản xuất độc canh cây lúa hoặc cây sản, cây khoai. 
Công cụ lao động vẫn là cày, cuốc từ ngàn xưa để lại. Sức 
kéo là trâu, bò. Những nhà nào không có trâu bò, không CÓ 
tiên thuê thì phải dùng sức người kéo cày. Đối với hộ nông 
dân nghèo không có cảy, bừa, không có sức kéo thì làm 
ruộng đơn giản và nặng nê nhất là cuốc băng tay, cuốc cả 
ngày cả đêm (đêm có trăng) để có ruộng cây. Cuốc xong dân 
nước vào lại phải dẫm đất thay bừa. Công cụ tát nước của 
nông dân là gàu sòng, pàu dây. Nhưng việc lây nước vảo 
ruộng băng tái sau dầy rất khó khăn. Máng đề tát nước thì ít. 
có lúc nhiều hộ phải tát chung một máng rồi chia nước vào 
từng ruộng theo tuân hương. Chăng hạn ở Hòa Phong cả 
cánh đồng Giữa và cánh đồng Sau rộng hơn 100 mẫu chỉ có 
hat máng nước. nên có lúc 4 gàu dây tát chung I máng, 5-10 
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gảu sóng tát một máng và phải theo đõi tuân hương để đưa 
nước về từng hộ. Kiêu lây nước này kéo dài đến tận sau 
Cách mạng tháng Tám'. Ngoài tát nước bãng pàu. phương 
tiện thủy lợi ở Hòa Vang còn có các loại xe đạp nước. do 
trâu kéo hoặc người đạp guông băng chân. 


Người nông dân Đà Năng chăm sóc lúa băng phân hữu 
cơ cô truyền eôm phân chuồng. phân xanh (lá cây ủ cho thối) 
hoặc tro bếp, làm cỏ, diệt sâu. Trừ sâu băng kinh nghiệm dân 
gian: lẫy những lá cây có chất độc như lá thầu đâu (sâu đông), 
cây ngải, thuộc lá ngâm vào nước cho lá rã ra. lây nước đó tưới 
cho lúa. hoa màu. Đơn giản hơn là băm lá tươi, rồi rắc vào 
ruộng lứa trừ sâu. Làm cỏ băng tay và băng cào sắt, Các loại 
phân hóa học. thuốc trừ sâu, diệt cỏ chưa được sử dụng. 

Mùa vụ thu hoạch hoàn toàn thủ công, gặt lúa băng 
giảng (hát). vận chuyển về nhà băng quang gánh, dùng chân 
chà xát lây hạt, hoặc dùng trâu. bò dẫm cho lúa rụng. Dùng 
cào để cào rơm riêng, hạt riêng. Tiệp đó là quạt rác, lúa lép đề 
làm sạch lúa. 


Toàn bộ các công đoạn trong sản xuât nông nghiệp 
đều thô sơ lạc hậu, phụ thuộc vào thiên nhiên. Mưa thuận, gió 
hòa thì được mùa. hạn hán. lụt lội thì mát mua. Phương thức 
canh tác vấn là ''cày sâu. cuốc bằm” truyền thông. chưa có gì 
thay dõi. 


Ngoài cây lúa là cầy lương thực chính, Hòa Vang còn 
nhiều cây lương thực, thực phâm khác: bắp, khoai, sẵn. đậu. 
mẻ. đậu phụng. Các loại rau đậu: đậu xanh. đậu nành. đậu 
quyên. bâu bí, khổ qua. rau cải.. . Vùng bản sơn địa có cây lâu 
năm nïnr mÍt. xoải... 


' Dương Tuần Kiệt. TIdd. 
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Một điêu đáng lưu ý là ngay từ đầu thẻ ký XX. khi địa 
chủ tư sản Pháp chiêm đất lập đồn điền, sản xuất nông sản 
hạng hóa thì phương thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa. bắt 
đầu xâm nhập vào nông thôn Đá Nẵng như đên điền trồng 
chè. cả phê... tạo ra sự đổi mới trong nông thôn. Đó là sự xuất 
hiện những công nhân nông nghiệp và những cây trồng mới. 
làm phong phú thêm cơ cầu cây trông ở Đà Năng. 

Chăn nuôi là nhụ câu thiết yếu cua nhả nông, giải 
quyết một phân nhu câu thực phâm và chủ yếu là nhu cầu lây 
phân bón ruộng. Nhưng trâu bò ở Hòa Vang nuôi rất ít, chỉ ở 
những gia định địa chủ. trung nông. Nhiễu ø1a định nông dân 
nuôi heo và pia cầm trong vườn nhà. Nguồn thực phâm đề 
chăn nuôi chỉ là rau cỏ. rơm rạ. Bởi vậy, năng suất rất thấp. 
Con heo phải nuỗi hàng năm mới dược 30-40 kilôgam. 

Đà Năng có một sô làng làm nghê biên. đánh bắt hải 
sản. Riếng khu vực phía Đông sông Hàn có 7 làng xã sông 
băng nghề đánh cá. Đó là các xã An Hải Mỹ Khê, Phước 
Tưởng, Mỹ Thị, lần An. Nam An. Hóa Khuẽ. Công cụ đi 
biên là phe. lưới cáo, lưới quét. Miột gia đình ngư dân không 
đủ sức mua săm một bộ đô nghề. Do đó nghề dị biến đời hỏi 
cá làng phải chung lưng đâu cật, chung vốn săm ghe lưới. 
chung sức đánh bắt trên biển, bám biển đề nuôi sông cả làng. 

Cuộc sông của dân các làng chài ven biến hoàn toàn, 
phụ thuộc yào việc đánh bắt hàng ngày nên rất bắp bênh. 
Những ngày thời tiết thuận lợi đi biển được thì có thu nhập. 
Những ngày giông bão. sóng lớn không đi biên. cả làng đói. 
Trong ký Ức của người cao tuôi vẫn còn hăn sâu hình ảnh 
khôn khô. rách rưới của ngư dân một thời: với làng biển Mỹ 
Khẻ: "Người dân không kể sớm khuya. mùa đông giá rét, 
mùa hè thiêu đốt. với cái "Vòng tre" (áo tơi) quanh người. 
tranh vải che thân. đi thụt lùi ngày ngày. tháng tháng. năm 
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năm. với mạnh lưới thô. với thúng chai, ghe lưới quét. bám 
biển. Dám bờ. vào lộng ra khơi. đánh từng con cả nhỏ. nuôi 
sông gia đình. phát triển dòng họ"', Với làng Mỹ Thị ven 
sông liàn: "Gia cư Mỹ Thị có chừng 40 nóc nhà rnà toàn là 
nhà tranh cả. sinh SÔng băng nghẻ HÓNnE, ăn cơm vay. cày 
ruộng rẽ. treo lưỡi giăng là hệt lúa. nói chi đến chuyện học. 
Đa phân còn lại là dân ở ehe, hành nghề chải lưới. đánh bắt 
cả. có số làm cũng đủ ăn. có phe nợ nân lung tung chồng chải. 
khó mà vươn lên theo kịp bên Hàn. Họ ở luôn trên ghe kẻ cá 
hai mùa mưa năng, chỉ những khi xuân kỳ, thu tế (rằm tháng 
ba, răm tháng bảy). dân làng mới tập trung vệ kính cúng tại 
đình làng chừng hai ngày mỗi đợt rồi đi", Đời sông của nông 
dần các làng thuận nông như Cẩm Toại. Tuỷ Loan, An Tần. 
Bô Bản cũng chẳng khá hơn được bao nhiều: "Đói quanh 
năm chạy ăn từng bữa. những năm hạn hán mắẫt mùa, đói mờ 
mắt. sió nam thôi kiết ba ngày. khoai lang khô cũng hết lúa 
vay củng không còn” 


- Hoạt động tÌLtú công Hghiệp 

~ Nghé rèn: Do nhu cầu công cụ lao động và sinh hoạt, 
cứ 3 - 4 làng có l lò rèn. Các lò rèn sản xuất ra cày, cuốc. dao. 
rựa. Tông An Phước có nhiều làng có lò rèn. như các làng: La 
Châu. Phú Sơn. Hương Lam. Túủy Loan. Khương Mỹ. Đông 


Vĩnh. liậu Vực. Nam -]hành... Trong nghệ rên đã “Xuất hiện 
một SỐ nghệ nhắn nội tiếng như Huynh Ï liền ở làng L ô Giản. 


Hồi ức cua ông Nguyễn Như Trinh (hiện ỡ tại phường Phước Mỹ). trong tải 
liệu đanh máy Mường phòng VI Khẻ do chính ông soạn. 


- tôi ức của ông Đào Ngọc Châu về giành chính quyền ở MIỹ Thị trong Cách 
mạng thắng Tám năm i945. do Võ Văn Hoè ghi. in trong X”hứ mãi mùu thu 
Các mạng, Ban Tuyển giáo [hành ủy Đà Năng xuất bạn năm 2000. tr, 382. 


“Hồi ức cua ông Dương Luân Kiệt ở xã Hoà Phong. 
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+ Nghề mộc: Mỗi làng có vai người. chuyển làm nhà. 
đóng bàn shé, giường tủ. Nhu cầu này chưa phố biến. chỉ 
xuât hiện ở bộ phận trung lưu. thượng lưu. nền vải làng hình 
thành một nhóm thợ. có thợ cả điều hành. 

+ Nghệ thợ nê: Trong sự phân hóa giai cấp ở TỒng 
thôn, có một sô chức sắc. quan viên. địa chủ, trung nông có 
kinh tê khá hơn có nhu cầu làm nhà gạch, nên hình thành 
những nhóm thợ xây. Họ ởi xây từ làng này qua làng khác. 

+ Nghề chế tác đá: Đây là một nghề thủ công nỗi tiếng 
của dân làng Quán Khái. Lúc đâu chỉ chế tác những đô gia 
dụng dùng trong gia đình. về sau nghề phải triển dân, tiên đến 
làm đá xây lãng mộ. khắc bia, làm trụ biên, bình phong. mặt 
bàn băng đá. đô thờ ở đình làng, chùa chiền. Đến đầu thế kỳ 
XIX cả làng có khoảng 15-20 gia đình hành nghề. Sản phẩm 
làm ra đã đạt đến độ tính xảo như làm tượng người, tượng 
thú. đồ mỹ nghệ... và đã tiên lên nhuộm đá, không chí sử 
dụng đá họa cương mà còn làm cả trên chất liệu đá sa thạch. 
Sản phẩm thủ công nảy có mặt khắp mọi miền đât nước. Cuỗi 
thể kỷ XIX, đâu thế ký XX đã xuất hiện những nghệ nhân 
như Huỳnh Bá Triêm làm được bộ khay trả băng đá vân đỏ. 
được Triêu đình Huế phong hàm cứu phẩm, nghệ nhân 
Huỳnh Đàn là người đầu tiên tạc tượng sư tử. 

+ Aehê đun gạch cô ở các làng An Tân. La Châu. 

+ Aehê dệt chiếu ở làng Câm Nê. 

+ Nohê làm nước măm ở Nam Ö. 

+ Nghệ sơn tràng (thợ rừng) ở những làng phía Tây 
huyện lloà Vang. của những người vhuyền vảo rừng khai 
thác pố. 

~ Nghệ nâu đường thu công có ở một số làng như An 
Tần. Khương Mỹ. Nam Thành. 
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+ Aphê nhuộm: Người lảm nghệ nảy rất ít, nhưng có 
gia đình hành nghề gia truyền đời này qua đời khác. Nguyên 
liệu là lá chàm, ngâm ra nước mảu xanh chàm để nhuộm. Lá 
bàng, rễ sim cũng được chế thành thuốc nhuộm. 

Tuy có một sô nghệ thủ công hoạt động như vậy, 
nhưng bây giờ chưa có làng nghẻ. Các gia đình thợ vẫn sông 
băng nghệ nông là chính. 


- Hoạt động thương nghiệp 
Ở nhượng địa Đà Nẵng, cả hai chợ: Chợ Hàn và chợ 
Hải Châu tiệp tục hoạt động, ở Hòa Vang có hệ thông chợ 


làng. chợ huyện hoạt động thường xuyên. Chợ huyện duy 
nhất là chợ Mới (còn gọi là chợ Thuận Nam). 


Trong số các chợ, hoạt động mạnh hơn cả có chợ Túy 
Loan. Đây là một trung tâm buôn bán lớn của Hòa Vang. 
Cuỗi thê kỷ XIX tại chợ này có đến 19 hộ người Hoa và § hộ 
người Việt kinh doanh chuyên nghiệp. Chợ họp thường 
xuyên vào buổi sáng, các cửa hàng, cửa hiệu thì hoạt động cả 
ngày. Các thuyền buôn từ Tam Kỳ ra, từ Thanh Hóa, Huế 
vào, từ Hội An lên, trao đôi mua bản hàng hóa giữa các miễn, 
CÓ ngày có đên chục ghe thuyể ên tới buôn bán. Tiàng hóa bao 
gôm tất cả mọi nhu yêu phâm như vải vóc, dâu đèn, đồ ăn, 
các loại nông-lâm thô sản: cau, chè, thịt, cá, măm., muối. rau 
qua. da trần, chường, lúa gạo, song mây v.v... Trong đó có 
những mặt hàng từ chợ Túy Loan đưa đi bán các nơi khác 
thành hàng buôn chuyển như buôn cau và da trâu. 

Hàng hóa từ nơi khác đưa đến lTủy Loan tiêu thụ rât 
nhiều. Người ta buôn đường từ các lò nâu thủ công, từ La 
Thọ (Điện Bàn) vệ chợ Túy Loan bán lại. Vải. lụa, thao, đũi 
cũng được thương nhân mua từ chợ Bảo An, Xuân Đài (Điện 
Bản) đưa đến: lụa, soi từ Thừa Thiên đưa vào, 


lồi 


WWwWw.thuvien247.net 


Chợ Fúy Loan có một điểm đáng chủ ý là vừa đậm nét 
chợ làng bởi hàng hóa nông lâm sản của nó, vừa có dáng dẫấp 
chợ phố thị vì có nhiều thương nhân hoạt động chuyên 
nghiệp. lại có tính chất của một chợ vùng bới thị trường khá 
rỘng cua nó. 

Đầu thế kỷ XX. xuất hiện chợ Am Bà. Chợ này họp ở 
lưng chừng trên núi Chúa. Hàng hóa được chớ từ đồng băng 
lên đáp ứng nhu câu của các cư đân mới: phu làm đường, 
birh lính, thợ xây dựng. Hình thức trao đôi hàng giữa miễn 
đồng băng và miễn núi Hòa Vang diễn ra khá phô biến. Một 
sô người chuyên chờ mắm, muỗi. chiêu. vải, cá v.v... lên miễn 
núi đôi lây bắp. săn, song, mây đem VỀ XUÔI. 


Hoạt động của các chợ quê ổi vào ôn định khi chính 
quyên địa phương thu thuê môn bài. Tức là có các hộ kinh 
doanh chuyên nghiệp kiểu như biệu buôn bán của Hoa kiều 
và người Việt ở chợ lúy loan. Các địa phương đã tăng vai 
trò tô chức họp chợ qua việc thu thuê chợ. đánh vào tât cả 
mọi sản phẩm đem đến tiêu thụ ở chợ, để tăng thu nhập cho 
địa phương, thúc đây lưu thông hàng hóa giữa các vùng miễn. 
ĐÓD phần thúc đây kinh tế hàng hóa phát triển trong nông 
thôn Đà Nẵng. 

Có thể hình dung bức tranh kính tÊ nông thôn Dà 
Nẵng là sự kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động nông nghiệp với 
thủ công nghiệp và thương nghiệp. Sự kết hợp đó đáp ứng 
được nhụ câu sinh hoạt ở địa phương. Trong đó hoạt động 
nỏng nghiệp giữ vai trỏ chủ đạo. lhương nghiệp chưa phát 
triên mạnh. vân là chợ làng, chợ huyện trao đổi theo phiên. 
Chưa thành ngành kinh tê độc lập thu hút một bộ phận cư dân 
chuyên hoạt động thương nghiệp. Dân Hòa Vang vẫn sông 
chủ yếu băng nghẻ nông, nghề biển, gian lao vật vả vật lộn 
với thiên nhiền đảm bảo cuộc sông hàng ngày: 
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“Sáng lên múi thăm củi than 
Chiêu về biển cả đào hạng bắt công " 

Bởi vậy kinh tế nông thôn Đà Năng vẫn đậm nét tự 
cung tự cập, mặc dù đã có yếu tố kinh tế tư bản xuất hiện. 
Đây là tình trạng chung của kinh tê làng xã Việt Nam trước 
Cách mạng tháng Tám 1945, chứ không chỉ riêng Đà Nẵng. 


4. Vău hóa, giáo dục 

lrước sự du nhập của văn hóa phương Tây, nông thôn 
Đà Năng vẫn bảo tồn được nên văn hóa cổ (ruyên lâu đời của 
dân tộc, thể hiện qua các phong tục tập quán, tín ngưỡng, văn 
hóa dân gian, nhà ở, ăn mặc... 

- Về văn hóa vật chất 

Văn hóa vật chất thẻ hiện qua cầu trúc nhà ở, ăn, mặc... 
Nhà ở trong nông thôn Đà Năng chủ yếu là nhà tranh vách đất. 
Nhà được xây dựng theo kiến trúc cổ truyền. Chỉ có đình làng, 
chùa chiên và một số nhà giàu có xây dựng nhà ngói, hoặc nhà 
rường. Như làng Bỏ Bản trong số hơn 100 hộ đã có hơn hai 
chục nhà ngói, nhưng hâu hết trong sô đó là các hạng chức sắc 
trong làng: hàng hương chức có 8 người; hàng xã có 4 Hgười; 
hàng cửu phâm có 2 người: hàng thủ có 3 người; hàng ông 
chánh có 2 người, và một vài trường hợp khác'. Tuy nhiên, 
cũng có một số làng nghèo số nhà ngói rất ít, như làng Mỹ Khê 
đến năm 1913 mới xây được một ngôi đình làng băng ngói, 
năm |322 mới có được một ngôi nhà ngói đâu tiên, và phải 10 
năm sau nữa mới có thêm một ngôi từ đường lợp ngói”. 





- Khảo sát của ông Dương Tuần Kiệt, hiện ở xã Hoà Phong, huyện Hoả Vang. 


" Theo lời kể của ông Nguyễn Như Trinh hiên ở phường Phước Mỹ, quận 
ơn Trả. 
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Vẻ mặc, người nông dân mặc quân áo băng vải thô 
nhuộm chàm., nhuộm nâu. Hàng ngày chỉ mặc đồ xâu. rách 
rướt, thậm chí ở trần. Song, cũng có một bộ tử tẻ đề mặc vào 
địp hội hè. lễ tết. Người giàu có ăn mặc đẹp hơn. vải tốt hơn 
(vải phìn sợi nhỏ). Hàng chức sắc mặc vải the, lụa. thao, đũi. 
Mùa đông giá lạnh, ngủ không có chăn màn, chị đặp chiều. 
[ân quê chỉ đi chân đât, không có giày dép, đội nón lá. áo tợi. 
Mãi đến giữa những năm 2Ô cua thê kỷ XX mới có một vài 
nhà giàu có săm được xe đạp. 


Án uống của người dân khá dân dã như mít trộn, măng 
trộn mè, mì Quảng, bánh tráng dập, thức châm có nước măm, 
mắm cái. 


Văn học dẫn gian có những cầu: 
- Aï về nhăn với bạn nguồn, 
Mt non gời xuống, cá chuôn gới lên 
- Chiêu chiều ra đứng ngõ sau. 
Thấy em kho mắm luộc rau mà thèm. 
- Nhớ hồi cả trích y con, 
Thịt heo xắt khúc, lòng còn ước mơ 
Ngày tết, giỗ chạp người dân làm nhiều loại bánh: 


bánh ít, bánh øai, bánh tét, bánh tô. bánh nậm, bánh gói. bánh 
mm. bảnh khô. 


- Vểvăn hóa tình thân 

Cũng như mọi địa phương khác trong cả nước. IĐười 
dân Đà Năng giữ tục thờ cúng tô tiên. thờ thành hoàng và thờ 
tiên hiển. Nhà nào cũng có bàn thờ gia tiên đặt ở gian chính 


giữa ngôi nhà cho con cháu trởng nhớ công đức của tÔ tiên, 
đề kế thừa và phát triển. 


Định làng nào cũng thở thành hoàng. đên miều thờ các 
tiên hiền. Các văn chỉ La Châu. Câm Toại, úy l,oan. [Dương 
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l am thờ Không Tử. Một số nơi có đến thờ (Quan Công, Lưu 
Bị, miều thờ bà Thủy, thờ cô hồn...Cư dân ven biển lập lăng 
Ông, lăng Bà thờ các tôn thân cần mong được che chở, tránh 
nguy hiểm khi đi biển. Một số nơi thờ các nữ thần Champa. 
biêu hiện của sự ø1ao thoa văn hóa Việt - Chăm. 

Tang lễ ở nông thôn Đà Năng cũng giông nhiêu địa 
phương khác, có tính mê tín. Gia đình có người chêt phải nhờ 
thây địa xem huyệt mộ và lây quẻ ngày tốt, giờ tốt để thực 
hiện các bước khâm liệm, nhập án, phục tang, tê lễ. 

Với tục cưới xin, cũng giông như cả nước, môi Cuộc 
hôn nhân trải qua 6 bước (6 lễ): Nạp thái (dạm neõ). Vân 
danh (lễ hỏi), Nạp cát (thăm chơi), Nạp trưng (đính hôn), 
Thỉnh kỳ (xm cưới), Thân nphnh (thành hôn). 

Tông quan về phong tục ở Hoà Vang, sách Đồng 
Khánh dư địa chỉ việt: Làng năm lây tháng 8 làm hội tê ở đình, 
gọi là tỆ kỳ. Hàng năm lây quý đâu mở hội cúng ở chùa gợi là 
cúng Phật. Tiết Đoan dương thì làm lễ cúng ở nhà (tục gọi là 
án mông Năm). Tháng 12 thi họp họ sửa sang mô mả tô tiên. 
1rư tịch (đêm ba mươi Têt) bày cúng ở nhà, đốt pháo nô vang, 
các nhà đêu căm cây nêu đâu ngõ gọi là ngày tết đón tô tiên. 
Sau ngày mồng mội tết thì thường ngày đều củng tê, áo quần 
sạch sẽ, qua lại với nhau. gọi là chúc mừng năm mới. Cử như 
vậy trong 3 ngày thì thôi. Các lề tang ma cưới xin cũng đều tuỳ 
theo lực từng nhà, nhưng hôn lễ thì phần nhiều là đi ở rể. mà 
chỉ một số ít người làm được lễ đón dâu. Đến như các lễ chúc 
mừng. nhà có lực thị ra làm lễ ở đình làng hoặc làm tại nhà, 
làm xôi giết vật cúng. kết lá làm nhà rạp để nhảy múa điển kịch 
làm vưi đề tạ ơn thân. gọi là lÈ hoàn nguyện (hoàn tât nguyện 
vọng). Đại khái các nơi đều giông nhau như thể” 





-_ Viện Nghiên cứu Hán Nôm - E'cole Francalse d` Extrẻme- Orient: Đông Khánh 
địa dư chí (bản dịch của Ngô Đức Thọ, Nguyên Văn Nguyễn. Philippe Papin} 
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Văn hóa dân gian ở Đà Năng bao gồm nhiêu loại hình. 
Trong nông thôn Đả Năng người dân sáng tác và lưu truyền 
các câu ca dao, bài chói, hát bội, hò khoan. Hàáit bội (hát 
tuông) được tỏ chức trong các ngày lễ hội. Lễ hội dân gian là 
hình thức sinh hoạt văn hóa thu hút đông đảo người tham dự, 
Có thể kế được khá nhiễu lễ hội ở các làng, như lễ hội mục 
đồng ở làng Phong Lệ mang đậm màu sắc văn hoá nông 
nghiệp diễn ra vào khoảng cuôi tháng 3 đầu tháng 4 âm lịch, 
cứ 3 năm tô chức mội lân; lễ hạ điện, lễ cơm mới ở làng nào 
cũng có. Lễ hội rước thân nông ở xã Hóa Châu, tô chức 3 
năm một lần. Lễ hội rước hên ở làng Đông Hòa, tô chức vào 
tháng giêng hàng năm. Lễ đâu vật ở Gián Đồng, lễ hội cầu 
ngư (cúng cá Ông) găn liên với đời sông của nhân dân các 
làng ven biển Nam ÔÒ, Thanh Khê, Xuân Hà, Thuận Phước, 
Mân Thái, Phước Mỹ, Câm Chán. Hội dua thuyền Ở Câm be: 
tô chức vào ngày 25 tháng Giêng. Tất cả các lễ hội đêu có 
chung một Y Tưởng là cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tirơi 
tốt đê cuộc sông âm no và đề nhân dân giải tòa nổi nhọc nhăn. 
hướng đến cuộc sống tỉnh thân âm áp hơn. 


Nhân dân Hòa Vang theo các tôn giáo khả phô biên ở 
Việt Nam là Phật giáo, Thiền chúa giáo. 
Phật giáo có hệ thông chùa ở nhiều nơi. Nhà chùa có 
phân ruộng sản xuất đề lo việc hương đèn. 


Thiên ,chúa giáo xây dựng một số nhà thờ làm nơi 
hành lễ: nhà thờ Lệ Sơn. nhà thờ An Ngãi Đông. An Ngãi 
Tây, nhà thờ Phú Thượng. lùng Sơn... 

Tuy các tôn giáo đã hoạt động ở Hòa Vang. nhưng số 
tín đô không nhiêu. 

- (Giáo (lúc 

Nhân dân Hòa Vang sớm có truyền thông hiểu học và 
khuyên học. Khuyến học được khuyên khích sâu rộng trong 
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tộc họ, làng xóm. Làng hoặc tộc họ có ruộng nhiêu thì câp để 
nuôi thây dạy cho con em minh. Cũng. có làng ruộng công 
nhiêu được đem trích một ít cho người đồ đạt canh tác lây hoa 
lợi. Đến khi người sau đỗ cao hơn người trước thì phân ruộng 
đó lại đem giao cho người sau thụ hưởng, Tính đến năm 
I905, về Nho học huyện Hoà Vang có 52 tú tài, l4 cử nhân, ï 
tiền sĩ, ] cống sinh, 2 tòng tỉnh âm sinh (có nhiều trường hợp 
về sau thuộc huyện Đại Lộc). Nhiêu người thể hiện tinh thân 
kiên trị với khoa cử, như trường hợp ông Lâm Hữu Chánh 
người xã Cầm Toại trước sau có đến 7 lần đỗ tú tải, xã Quan 
Nam có ông Trân Nhật Tỉnh đỗ 4 khoa và ông Phạm Văn 
Tuân đỗ 3 khoa tú tài”. Người đỗ tiên sĩ là Đỗ Thúc Tịnh. 


Sang dâu thế ký XX, nhiêu người theo học quốc ngữ 
và mở trường dạy quốc ngữ, tiêu biểu là trường tiểu học An 
Phước. Đây là trường dạy quốc ngữ đâu tiên của Hòa Vang. 
Tiên thân của trường tiểu học An Phước là trường Cẩm Toại 
do ông Tú Lâm Hữu Min (õng này thị đồ 2 khoa tú tài. con 
của ông lâm Hữu Chánh). vôn là một Bang tá tỉnh vụ của 
Nghĩa hội Quảng Nam đứng ra thành lập vào năm l&ãã§. Học 
trò của trường không chỉ là con em làng Cẩm Toại mà cả các 
làng La Châu. Hương Lam lân cận. Chương trinh học là chữ 
nho cho trẻ em và cả những người lớn tuôi. không thu tiền 
học vì mục đích cốt nhăm việc nghĩa. lrong phong trào uy 
tân đâu thế kỷ XX, khắp nơi lận trường tân học”. Ở các làng 
như Túy Loan. Hương Lam, Phú Sơn. An Tân, Bê Bản dẻu 
có mở lớp ở nhà riêng. Đến năm 1912 trường An Phước đã có 
học sinh đỗ băng tuyển sanh. Năm I19]5 trường này có 
khoảng 50 - 60 học sinh. 


- Noà Vang huyện chỉ. Tìđủ. 


Nội dung giane dạy và hoạt động của các trường này sẽ để cập cụ thẻ trong 
mục viết về phong trào Duy Tần. 
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Cả huyện Hòa Vang chỉ có một trường tiêu học như 
vậy chứng tỏ tình trạng giáo dục kém phát triển. Đó chính là 
kết quả của chính sách giáo dục của Pháp ở thuộc địa: thực 
hiện ngu dân đối với sô đông dân chúng đề đễ thông trị. 

Nhìn tông quát bộ mặt nông thôn Đà Nẵng. thây rõ 
cảnh trái ngược với đồ thị về sự đâu tư của Nhà nước thực 
dân và mức độ phát triển xã hội. Trong khi Đà Năng được 
đầu tư để xây dựng thành thành phổ thương mại lớn nhất 
miên Trung với cuộc sông đô thị náo nhiệt, đông đúc trên một 
hạ tâng hiện đại cho quan chức và các tư sản Pháp thì trái lại. 
VÙnE nồng thôn của người Việt, nhà nước thực dân hầu như 

“bỏ quên”, không đầu tư cho phát triền. 
Câu ca địa phương nói lên sự cách biệt chỉ hai 
bên bờ một con sông Hàn: 
Đứng bên tê Hàn ngõ bên nÌ là Thân thây nước 
xanh như tâu Íd, 
Đứng bên ni Hà Thân ngó sang bên tê lian phố 
xa nghênh Hợaqng. 


II. CÁC PHƠNG TRÀO YÊU NƯỚC ĐÁU THẺ KỸ XX 
Í. Phong trào Duy tần, Đồng du 
San khi phong trào Cần Vương lãng xuống. phong trào 
yêu nước ở Đà Năng điển ra dưới một hình thức mới, có tính 
õn hòa. 
Nội bật lên trong khoảng thời gian này là cuộc đầu tranh 
của nhân đản làng Nghĩ An chông bọn thực dân Pháp cướp đât 
lập đôn điển. Dựa vào một Nghị định ký năm 1899 của chỉnh 


quyên thực dân cho phép khai thác các nhàn điền (đât bỏ 
hoang) ở Trung Ky, các tên thực dân đua nhau làm đơn xim 
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"nhượng đât" tại Hoà Vang, trong đó có Bujon Philippe đang ở 
Paris. Đơn của BuỊon Philippe được Khầm sứ Trung Ky Luce 
chấp thuận ngày 6/12/1902. nhượng cho một lỗ đất 50 ha năm 
cuỗi chân núi Phước Tường, thuộc địa phận làng Nghi An. Y 
uy nhiệm cho tên chủ kho bạc Đa Năng. Cravellc đem dân phu 
lên chiêm ngọn đôi Nghi An khai đât trông cả phê. Hành động 
cướp đất này bị nhân đân Nghi An phản đối kịch liệt. Người 
đứng ra chỉ huy cuộc đầu tranh là Thái Phiên. Ông có tên ban 
đâu là Thái Văn Soạn, biệt hiệu Nam Xương. sinh năm 1882 
tại làng Nghi Án (nay thuộc xã Hoà Phát). Lúc nhỏ học chữ 
Hán, nhựng vì người cha bị bọn Pháp đóng đôn ở địa phương 
áp chế, lại ngôn ngữ bất đồng không thê đâu lý được bèn cho 
ông chuyển sang học chữ Pháp và thụ gláo với một thây kiện 
người Việt. Với vốn tiếng Pháp đã học được tại trường Pháp - 
Việt ở Đà Năng và đã thực hành khi làm thư ký thương chánh 
ở Hiệp Liöa (lam Ky). một mặt Thái Phiên giúp dân làng của 
mình viết đơn kiện lên tận Phủ Toàn quyên Đông Dương, một 
tmặt ông huy động nhân dân kéo lên đôi trực diện đâu tranh 
không cho chúng đảo hồ trông cà phê, mỗi hỗ vừa mới đảo liên 
có một người dân nhảy xuông ngôi, và thăng thừng tuyên bố 
bắt trói ngay Tức khắc tên Pháp nào còn dám đào thêm. Vụ 
tranh châp này kéo dài suôt 3 năm, cuối cùng tên chủ kho bạc 
đành phải trả lại đât cho dân làng Nghi An. 


Sang dâu thê kỷ XX, công cuộc khai thác thuộc địa lân 
thứ nhật của thực dân Pháp càng được đây mạnh, làm cho xã 
hội Việt Nam có những biến đôi trong cơ câu kinh tế. chính 
trị. xã hội. GIữa lúc đó thi trn tức vẻ cuộc chính biên năm 
Mậu Tuật 1898 ở Trung Hoa, rồi Nhật Bản nhờ duy tân tự 
cường đã chiên thăng được Nga hoàng trong cuộc chiên tranh 
Nga - Nhật năm 1905. cùng những tân thư (sách mới) chứa 
đựng những kiến thức mới, nhất là những tư tưởng mới của 
các nhà tư tưởng dân chụù tư sản Phương Tây như Đán ước 
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/uận của ].]} Rousseau. Vạn pháp tính lý của Montesquler và 
những tần văn là những tờ 7 hởi vụ báo, Thanh Nehị báo. Tân 
dân (ung báo đăng tải những bài vở của các nhà duy tân 
Trung Quốc như Lương Khải Siêu. Khang Hữu VỊ cũng đôn 
đập chuyên vào Đà Nẵng ., Hội An rồi lần lượt chuyên về nồng 
thôn. tác động mạnh mẽ đên các sĩ phu yêu nước bấy BIỜ. 
Cũng qua đó. nó ảnh hưởng đến tính chất cuộc đấu tranh diễn 
ra trong những năm đâu thế kỷ XX, mà (Quảng Nam là nơi 
khởi phát của 2 phong trào: Phong trào Duy tân do Phan Châu 
rinh khởi xướng và việc thành lập Duy tân hội ở sơn trang 
Nam Thạnh' của Tiểu La Nguyễn Thành vào tháng 5/1904 
với chủ trương bạo động đánh Pháp. dẫn đến công cuộc Lông 
du đưa học sinh sang Nhật học nhăm chuân bị nhân tài cho 
việc khôi phục nên độc lập và kiến thiết nước nhà. Chủ 
trương này do Nguyễn Thành khởi xướng với Phan Bội Châu. 

Phong trào Ì2uy tân là một cuộc vận động cải cách trên 
các mặt văn hóa, xã hội, kinh tế, với các nội dung chủ yêu 
được đúc gọn trong khâu hiệu 9 chữ là “khai dân trí, chấn dân 
khi, hạu đân sinh``. 


lrong hàng ngũ những nhà lành đạo phong trào, ngoài 
Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng là bộ 
ba lãnh đạo chung, Lê Cơ, Phan Thúc Duyện là những nhả 
thực hành cải cách, phải kế đến I.ê Bá Trinh ở Đà Năng cũng 
là một người có vai trò quan trọng. lê Bá Trinh tự là Hàn 
Hải. vốn quê làng Hải Châu. Ông thi đỗ Cử nhân năm 1900 
(lúc 22 tuổi), nhưng chỉ ở nhà kết giao cùng các nhà khoa 
bảng có tư tưởng thức thời, nhận lãnh trách nhiệm cô xúy cho 
phong trào duy tân tại địa phương mình. Không chỉ giữ một 
vai trò quan trọng cô súy duy tân ở Quảng Nam, Lê Bá Trinh 


—————~._. 


_ Nay thuộc xã Binh Quy, huyện Thăng Bình. 
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còn liên lạc với các sĩ nhu cùng chí hướng ở những tính khác. 
Khi Trân Chánh Chiêu đứng ra hô hào thực hiện duy tân ở 
Nam kỳ. Lê Bá Trinh có thư từ trao đôi chủ trương, kinh 
nghiệm với nhà thực hành cải cách này'. 

Nội dung diễn thuyết cô động cho phong trào Duy tân 
của các sĩ phu nhằm vào bài xích khoa cử, kêu ĐỌ1 mở trường 
tân học dạy theo lôi mới, bải trừ hủ tục, bỏ tính xa hoa. cất tóc 
ngăn. mặc đô ngăn, ăn ở hợp vệ sinh, bỏ cờ bạc rượu chè. 
những tệ cưới xin quá lãng phí, đơm cúng quá linh đình, và 
kích thích tinh thân tự tôn dân tộc trong nhân dân, kêu gọi 
ImỌI người bỏ vốn ra làm ăn chung, vỡ hoang trông các loại 
cây có giá trị kinh tế, lập các xưởng thủ công, dùng hàng nội 
hoá... Những hoạt động nảy của các ông tác động mạnh mẽ 
đến nhận thức của nhân đân bấy giờ, còn chính quyên thực 
dân thì hết sức lo lắng. lrong mật bảo lẽn cấp trên số l67, 
ngày 7/11/1907, viên Công sứ Quảng Nam Charles nhận định 
răng. nội đung những cuộc vận động của các nhà cải cách 
“chính là một cuộc chiên đâu chông lại ảnh hưởng và quyên 
lực của nước Pháp mà họ phát động, và khi họ tân công vào 
quan lại thì họ không chỉ nhăm vào những kẻ tham nhũng 
(mã ở nước nào, bộ máy cai trị nào cũng có) mà họ nhằm vào 
những kẻ phục vụ cho nước Pháp là chính. Và khi tân công 
những người này thì chính họ nhăm vào chúng ta". Đối với 
chủ trương lập hội thương của Lê Bá Trinh và Phan Thúc 
Duyện, Nguyễn Đỉnh Tán thì Charles báo cáo răng: “Tuy 
nhiền tôi phải báo cáo hành động của một nhóm nhà nho đã 


]——— 


Phạm Long Điễn: Vai trò cua Nông có mỉn đầm trong phong trùo duy tản 
miền Nam. Giai phâm Bách khoa. số 24/3/1975, Dẫn theo Lê Thị Kinh: Phan 
Châu Trinh ng những tài liệu mới, Q1, TỊ. Nxb Đà Nẵng, 2001. tr, 228. 


: Dân theo Lễ Thị Kinh: hạn ( hàủu Trình qua những tài liệu mới Nxb Đà 
Nẵng. 2001.©N. F1. tr. 48, 


17] 


_— 


WWwWw.thuvien247.net 


lợi dụng danh nphIa đề theo đuôi một mục đích tôi chưa xác 
định rõ ràng nhưng thây đến lúc nào đó sẽ tạo ra cho chúng ta 
những khó khăn lớn nếu chúng ta không chú ý đề phòng ”” 


Về giáo dục, đến nay chúng ta mới biết một sô trường tân 
học ở Hòa Vang. Ngoài trường dạy chữ nho và quốc ngữ của 
Lê Bá Trình mở tại làng Quán Khái dưới chân Ngũ Hành Sơn 
cho học trò trong làng và các làn lần cận, còn có trường Văn 
Dương do Tứ tài Lê Quang Vĩ mờ” và một số làng khác như Lô 
Cán. Cảm Toại. Khương Mỹ, An lần, lúy loan, Bỏ Bản cũng 
CÓ trường. Nỗi bật hơn cả là trường Cẩm Toại do ông Lâm 
Hữu Mãn giao lại cho con trai là ông Lâm Quang Tự phụ trách. 

Nội dung và chương trình giảng dạy của trường Cẩm 
Toại cũng giống như các trường tân học khác trong huyện. 
trone tỉnh. Cùng với học chữ Hán, học sinh được học chữ quốc 
neữ và những môn học khác như toán, sử ký, địa dư, vẽ. các 
môn cách trí (khoa học thường thức). Sách vở bây BIỜ chưa có 
nhiêu, chủ yêu là các sách như Bác vật cíỉ viết về các môn 
khoa học thường thức nhự gIÓ, mưa. sâm chớp... Dịnh hoàn chỉ 
hược là một cuôn sách việt về địa lý thê giới của Trung quốc. 
Đại Nam nhất thông chí của Quộc sử quán triểu Nguyễn viết 
về địa lý và nhân vật của các tỉnh, cùng những bài vè. bài ca do 
các nhà nho tham gia phong trào sảng tác. lrong các buôi học. 
học sinh được giáo viên giáo dục cho ý thức trọng thực nghiệp, 
có tỉnh thân yêu nước, chí hướng tự lập tự Cường để đi đến 
stành lại độc lập cho nước nhà. Học trò trường Câm Toại còn 


_Sđd. tr. 53. 


` Đảng bộ huyện Hòa Vang - Ban Sựu tâm lịch SH: Lịch xư đâu tranh cách 
mạng huyện Hỏa Vang T928 - J9. Nxb Đã Nẵng. 1985, tr. 30. Tủ tái Lễ 
Ouang VÌ sinh năm 1§§0Ú. mất ngày 24/4/1950. 


° Theo sách: Hóa Phong, lịch xư đâu tranh cách mạng [930 - [95, tảng 0y 
xã Hàa Phong xuất bạn năm 1996, tr. 29. 
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dược học những môn thú công như đan rô rá, làm xe đạp nước. 
đóng côi xay lúa, lại có luyện tập thê dục. Lịch học của trường 
cũng theo phương châm chung 'thả học thả canh” của tât cả 
các trường duy tân frong tỉnh Chiảng Nam, tức là tập trung dạy 
vào những lúc nông nhàn, nghỉ vào những ngày mùa đê lo việc 
gặt hái. Ngoài giờ dạy của thây giáo, nhà trường còn tô chức 
những, buôi bình văn, điển thuyết tuyên truyền tr tưởng dân 
chu. dân quyền cho nhân dân. 

Về việc lập Nông hội, ở Hòa Vang có mấy cơ sở mà 
hiện nay chúng ta biệt được là nông hội tại vùng Lâm Viên - 
Hậu Vực, nông hội tại Đông Xanh - Đồng Nghệ và nông hội 
Yến Nê. 


Sau khi giao trường lại cho con. ông Lâm Hữu Mẫn tập 
họp một sô thanh niên các làng của tông An Phước lên vùng 
Đông Xanh, Đông Nghệ và Lâm Viên - Hậu Vực tô chức 
khai hoang trông các loại cây ngũ cốc như sẵn, khoai, bắp, 
đậu. Diện tích của nông hội Lâm Viên - Hậu Vực khá rộng, 
đên 10 ha. Thực chất của việc lập nông hội này. tuy có làm 
kinh tê nhưng nội dung bên trong là “đĩ nông hợp quần” (lây 
việc lập nông hội để tập họp nhau lại cùng lo việc nước). 

Nông hội tại Yến Nệ điện tích ước hơn hai mẫu. ở P1ữa 
các vùng Hà Thanh, Quang Châu, Dương Sơn, do các ông 
Trân Quý Cáp, Nguyễn Đình Tán, Phan Thúc Duyện, Lê Bá 
lĩnh. Hồ Thanh Vân, Trân Huỳnh Sách sau khi thây khai 
khân làm sở rấy Cờ Vĩ (vùng tây Quê Sơn hiện nay) quá xa 
xôi, lại phải nơi nước độc, bèn quay về Hòa Vang lập nông hội 
này. Chủ trương này được lý hương sở tại hưởng ứng tự ý cất 
một phân đât và một sô người khá giả thức thời bỏ tiên ra mua 
hiển cho phong trào. Người có công nhiễu ban đâu là ê ông Học 


Nay thuộc xã Hòa Tiên, huyện Hòa Vang. 
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Băng '. Trân Quý Cáp là người chỉ đạo chung, các ông Học 
Băng, Tú Điêu. Hương Bung nhận trách nhiệm trực tiếp quản 
trị. Nông hội trông sẵn, khoai. bắp, có cả cây dương liễu đọc 
theo hai bờ sông Yên”. 


Chính tại nông hội Yến Nệ này, Trân Quy Cáp 
đã viết bài Khuyên nông ca với tất cả niễm hân hoan về 


một tương lai gân của nông hội. qua đó khuyến khích 
Tọi người chăm lo nông tang: 

Mặc dấu ta nông phô vận phong lưu 

Xuân rôi ha, hạ rồi thu 

Mía đương tơ, dâu đứng trải, lúa con gái, bắp chân chàng 


Nói chỉ nữa đến ngày hoa vụ 

Cũ lÔH, CH qiđV, XÔI VŨ, PƯỢU hủi 

VH1 CHHƯ HhQH Ä H CƠH MỚI, HỘI Chuyện xưai 
Khi Lịch 0n, lúc lứn Ciia cậy Dưa 

Nghĩ cho hết biết bao mùi kinh rể”. 

Vẻ mặt xã hội, công cuộc duy tân đã tạo nên một phong 
khí mới, nó đã cải biên được bộ mặt xã hội ở nhiều làng xã 
của Hòa Vang, tạo nên một nếp sông thuần phong mỹ tục. 
Một số làng xã đã đưa những nội dung tiến bộ vào trong 
hương ước của làng xã mình. 

Chăng hạn, bản hương ước của làng Lỗ Gián lập trong 
thời gian này có những khoản như sau: 

- Tiết giảm chỉ tiên, phù phiểm, xa xỉ trong việc củng 
tế ma chay, cưới hỏi, tiệc tùng. 


Ông Hạc Hãng quê làng Quan € hầu. là cha vợ Thái Phiên. 
" Nguyễn Văn Xuân: Phong rào Duy tân, Nxb Đã Nẵng, 1995, tr, |6], 


` Chữ “kinh tế" ở đây có nghĩa là kinh bang tế thế. 
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- Lập quỹ để trợ giúp đội tuân sương có điều kiện tuần 
tra canh gác bảo vệ mùa màng ngoài đồng, trật tự an ninh 
trong khu dân cư. 

„_" Lập quỹ công cộng cho vay nhẹ lãi để nông dân có 
vốn sản xuất, giúp nhân dân khi thiên tai hoả hoạn, hạn hản 
mất mùa đói kém xáy ra, 

- Nghiêm cắm trỏm cắp, cờ bạc, rượu chẻ be bét, cầm 
hút thuộc phiện. mại dâm, bài trừ mê tín dị đoan. đồng 
bóng. bói toán. đốt vàng mã. 

- Nhà có đám tang, dân làng tự nguyện đến giúp đỡ 
mai táng mà không đòi hỏi ăn uỗng hay trả Công. 

- Không được đánh lộn, la chửi, mọi xích mích trong 
cộng đồng dân cư do hương chức của làng giải quyết. 

- Không được thả trâu bò đến ăn bờ ruộng lúa, hoa 
màu. không được bãt cá cạn, đơm đó bờ ruộng, 

- Không được trông hoa màu trên mồ mả hoặc cuộc 
xén phần đất sát mỏ mả để canh tác. 

- Khu dân cư nhà vườn ở gân nhau thì trông Cây Cao 
không quá 3 mét đề không làm ảnh hưởng đến việc canh 
tác của phân đât nhà bên cạnh. hễ cây ngã về vườn khác 
phai chặt bả. 

- Cầm tảo hôn. cha mẹ gia đình không được ép buộc 
con cải lập gia đình trước tuôi thành niên. Hôn nhân giam 
xuông còn 3 lễ thay vì 6 lễ như xưa. 

- Lương công hương (đường làng) được mở rộng cho 
việc chuyên chở đi lại, không được tự tiên làm máng sòng 
tát nước, trỗ nước qua đường làm xói lở Đây trở ngại plao 
thông. Hãng năm sau mùa mưa lụt hoặc gần tếi Nguyễn 
đán làng huy động dân tu bố đường sá. 

- Tái thiết đình làng và nhà thờ tiền hiển], 





- Dẫn theo Hỗ Tân Tuần: Làng Lô Giảng. Tạp chí Făn nghệ dân gian Đại 
Quang, sỐI-2002, tr, 21-22. 
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Những nội dung trên cho thây công cuộc duy tân đã 
đem lại những ích lợi thiết thực cho nhân dân. Cũng tại xã 
Lỗ Gián. cho đến năm 1932. tức hơn 20 năm sau. nhân dân 
còn dựng bia ghi nhớ những kết quả của công cuộc cải cách 
một thời ở địa phương mình. Nội dung văn bia cho biết. 
nhân dân trong xã đã cái biên bộ mặt xã hội ở địa phương, 
bước đâu thu được kết quả đáng khích lệ, như mở thêm 
trường lớp dào tạo nhân tài, xây dựng nghĩa địa, làm thêm 
đường sá. tô chức canh phòng ngăn ngừa trộm CƯỚP, mỞ 
nguồn khai thác tài nguyễn, tăng thêm công quỹ, thực hành 
tiết kiệm, bỏ mọi hủ tục v.v.... được Triều đình ban tặng sắc 
khen ngợi. 

Mặt khác, công cuộc duy tân đã tác động mạnh mẽ đến 
nhận thức của nhân dân bây giờ, nó làm cho người dân ý thức 
được dân chủ, đân quyên để rồi đưa đến mội hệ quả là phong 
trào chỗng sưu cao thuế nặng nổ ra vào năm 1908. 


Cũng cùng trong thời gian điển ra phong trào Duy tân 
còn cô phong trào Đông du. Tuy nhiên, chúng ta hiện có 
quá ít những tư liệu rạch ròi về phong trào này ở Hòa Vang 
- Đà Nẵng. Hơn nữa, nhiễu yêu nhân của phong trào Duy 
tần lại cũng là những người ủng hộ phong trào Đông đu của 
Phan Bội Châu. như Trần Huynh Sách cho biết mục đích 
việc lập nêng hội Yên Nê là "để lây hoa lợi tiếp tế cho anh ˆ 
em du học”, và Lê Bá Trinh cũng là người quyền góp tiên 
bạc ủng hộ đu học sinh. Trong phong trào này, Phái Phiên 
là một nhân vật có mặt ngay tử những ngày đâu lập Duy tần 


' Nguyễn Văn Xuân. Sđd. tr. |59, 


Nguyễn Thể Anh: Phong trào chẳng thuê miễn Trung năm: 1908 da các 
châu bản triểu Du) Tân. Bộ Văn hóa Giáo dục và Thanh Niễn xuất ban. 
J973.1r. 150. 


17/6 


WWwWw.thuvien247.net 


hội. Sau khi Nguyên Thành và Châu Thượng Văn bị bắt 
trong phong trào chỗng thuế, Thái Phiên đảm nhận nhiệm 
vụ lo tài chính cho những người Đông du và giữ liên lạc 
với Phan Bội Châu. 

Đà Năng là một hải cảng, nhiều tàu thuyên CÁC HƯỚC 
đến buôn bán nên trở thành một địa điểm xuất đương cho 
những chiến sĩ Đông du. Ở nhượng địa" Đà Nẵng có một 
người nhiệt tầm ám trợ phong trảo là ê ông Châu Chê (tức Châu 
Thành) người làng Nại Hiên Lông, vôn là “một nhà cựu học, 
tính tỉnh cương trực và liêm khiết, lại hiểu "hy Ít ai bì... các nhà 
ái quốc trong Nam ra, ngoài Đặc vào đều lây chỗ nhà õn 
Châu Thành và cụ Lê Bá Trính làm căn cứ” . Ông Châu Chê 
đã giúp cho Duy tân hội đưa nhiêu thanh niên Đông du, 
chuyển tiên bạc cuả những người ám trợ ở các tỉnh miễn 
Trung sang Nhật cho Phan Bội Châu, và cũng đã có lần định 
giúp cho Trần Quý Cáp xuất dương sang Nhật. 


2. Phong trào chỗng thuế 


Chê độ sưu thuế của thực dân Pháp và Nam triêu ở 
Trung Kỳ hết sức nặng nê đối với người dân. Từ năm 1898 
trở đi thực dần Pháp tô chức đo đạc phân hạng lại ruộng đất, 
thông kê dân sô đề tiện bẻ bóc lột sưu thuê. Ngoài thuê định, 
thuê điển chúng còn đặt ra rât nhiều thứ thuế khác, như thuê 
chợ, thuê rượu, thuê kiêm lâm. thuế muối, thuế thuốc lá... 
mà biểu thuê mỗi năm lại một tăng. Theo Dụ ngày 
I4/5/1898 thi ruộng đât ở lrung kỳ chia ra làm 4 hạng: hạng 
nhất 1§50/1mẫu/lnăm: hạng nhì 1$20/1mẫu/1năm: hạng ba 
0$80: hạng tư 0$60. Đât chia làm 6 hạng: hạng nhất 1§50: 
nhị 0%70: ba 0550; tư 0$40; năm 0Š§20; sáu 0§10. Dất dùng 


' Dẫn theo Nguyễn Văn Xuân: 2hong trào Dưy tân. Nxb Đà Năng. 1995, tr 92,93 
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để ở xếp vào hạng thứ sáu và cũng tính đồng niên trên mội 
mẫu ta (0.4970 ha). 

Thuế đinh và lao dịch rât nặng nề. Số tiên thuế trong 
một năm đôi với một tráng định tương đương với giá một tạ 
ĐẠO bây giờ. Từ năm 1904 trở đi, mỗi người dân ngoài tiên 
thuê đỉnh còn phải chịu 10 ngày đi xâu. Cải nạn xâu dịch hà 
khắc này luôn luôn là nỗi ám ảnh, hãi hùng đối với người dân. 
Tuy theo Nghị định ngày 1/1/1905 của loàn quyền Đông 
Dương là 10 ngày, nhưng trên thực tế nếu tính tật cả các loại 
địch, nào đón rước quan Pháp. quan Nam. tu bố đường sá, 
khiêng vác hàng hóa... thì trong một năm họ phái bò mua vụ 
đi phục dịch hết 5. 6 tháng: tạp dịch vừa xong. tiếp theo là 
quan dịch, quan dịch xong lại đến hương dịch. hương dịch 
xong lại có lệnh đên cô dịch (dịch trả nợ cũ). Đã thể, họ lại 
còn phải chịu bao tệ trạng khác do xâu dịch gây ra. Chỉ riêng 
bọn quan lục lộ (công chánh) cũng đã gây sách nhiều rất 
nhiêu. Nhân đân Hòa Vang càng kiệt sức vì đây là huyện ĐIáp 
với ''nhượng địa” Đà Năng. có nhiên biệt thự và đôn điển của 
bọn quan Pháp nên luôn bị chủng bất đì mở và tủ bô các con 
đường. Hết đi làm xâu mở đường lại tiếp đến đi xâu đào nôi 
sông Vu Ga với sông Câm Lệ khiên cho nhân dân kiệt qu. 
Trong Đồng Dương chỉnh trị luận, Phan Châu lrinh tÔ cáo: 
việc đào nỗi sông Vu Gia với sông Câm Lệ thì “quan hệ đến 
nhân mạng cả tỉnh, đến nay người Việt còn thù ghét đến tận 
xương tủy. Như ở miễn nguôn nơi giáp giới ba huyện Đại 
Lộc, Diện Phước, Hòa Vang mười năm trước có đảo một con 
kênh từ Đại Lộc chảy thông qua sông Cắm Lệ (Hòa _Vang!. 
Khi mới khởi công từ đâu nguồn đã hủy hoại võ SỐ ruộng 
vườn. nhà cửa của nhân dân. còn mê má của người nghèo dời 
di không kịp đều bị đảo lên... Trone 2, 3 năm liên như thể. 
công địch rất nhiêu. nhân dân đô thán. oán trách xôn xao đây 
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đó. Vả lại những nơi vừa kể là nơi thâm sơn Chưởng khí, 
nước độc vô cùng, nhân dân vì thê bị chết vô số"!, T rong Bản 
án chế độ thực dân Pháp. Nguyễn Ái Quốc cũng lên tiếng 
“Công việc làm các con đường đi Đà Năng, đi Trân Ninh và 

đi Lào còn để lại cho mọi người biết bao kỷ niệm đau đớn. 
ân phụ phải đi bộ hàng trăm ki lô mét mới đên công trường. 
Đến nơi, họ phải chui rúc trong những túp lêu tranh thảm hại. 
Không có mảy may vệ sinh, không có tổ chức y tế, Trên 
đường không trạm nghỉ chân, không nhà tạm trú. Họ chỉ được 
mội SUât cơm ăn không đủ no với mội chút cá khô và phải 
uông nước bắn. thứ nước khe núi mà họ rât sợ. Bệnh hoạn. 
cực nhọc. hành hạ tôi tệ gây nên chết chóc khủng khiếp”. - 

Nỗi khô về xâu thuế đã hẳn sâu vào cuộc sông của 

người dân, hăn sâu vào câu hát, lời ru: 

- Kê từ ngày Tây lại, Sứ SaNG, 

Đi xâu, nộp thuế, làm đàng khô thân 

- Chiêu chiêu mây phu Hải Vân 

Chim #êu gùnh đá gâm thân lại buôn, 

Cnh chây hạt Í tỷ HHO [HÔN, 

Sưu cao thuÊ nặng thiệp bản buôn đỡ chàng. 

Cải thảm trạng thuế khóa ngày một tăng, công xâu 
ngày một nặng đã gây cho người dân nỗi phần uật thì việc 
làm con đường 14 từ Hòa Van, Đại Lộc lên Bến Giăng cực 
nhọc, lại phải tên lãnh binh Điêm gian ác cảng làm cho sự 


phần uất đó dến lúc nước đã tràn ly, dân đến cuộc kháng sưu, 
cự thuế trong tháng 3 năm 1908. 


"—— 


- Dẫn theo Nguyễn Ọ, Thăng: Phan Châu Trình, cuộc đời và tác phẩm. Nxh 
văn học, ]992. tr, 100-200, 


Nguyễn Ai Quốc: Bán án chế đo thực dân Pháp. Nxb Sự Thật. H. 1985. tr. 93, 
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Tuy nhiên, cuộc vận động chông thuế vôn đã được tiên 
hành từ trước đó. Các ông Lê Bá Trinh, Ông Ích Đường là 
những người tích cực đi vận động nhân dân liên danh ky chỉ 
phản đối chế độ sưu thuế hà khác. Gặp lúc ở các xã miễn tây 
Đại Lộc, những nho sinh cũng bàn nhau làm đơn lây chữ ký 
đưa lên huyện, xin quan huyện đề đạt đơn lên trên đề được 
giảm bớt cho dân. Việc làm này được nhân dân hưởng ứng 
mạnh mẽ. Lúc nảy nhân dân các làng xã Hòa Vang củng với 
sô người đang làm xâu ở đoạn đường Túy Loan, Câm Toại 
liền hòa vào đoàn biểu tình. Ông Ích Đường dẫn đầu đoàn 
biểu tình đi lùng bắt tên Lãnh Điểm tại chợ Túy Loan, nhưng 
trước đó nửa giờ Lãnh Điềm đã bỏ trỗn nên cuộc vậy bắt 
không thành. Một cánh biểu tình khác do em ông Ông Ích 
Đường là Ông Ích Măng dẫn đâu hòa cùng đoản biểu tình của 
hai huyện Đại Lộc và Hòa Vang kéo xuông vậy lòa Công sử 
Pháp tại Hội An rồi tiễn đến vây dinh Tổng đốc Quảng Nam 
đòi giảm thuê thân và xâu dịch. 

Tại Tòa sứ, viên Công sử mội mặt tim cách thoái thác trả 
lời yêu sách của đoàn biểu tình, một mặt cấp báo ra Tòa Khâm 
sứ. Chúng cho lính khỗ xanh tại tỉnh bủa vây dùng roi, gậy, 
báng súng đánh đập đàn áp dã man những người biểu tình. 

Những ngày sau đó, chúng điều thêm 220 lính từ Đà 
Nẵng, Huẻ, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa vào đản áp. 
Quân Pháp tỏa xuống các xã khủng bô nhân dân. Chúng triệt 
phá các cơ sở duy tân, bắt bớ những người yêu nước, chủ yêu 
là những người lãnh đạo công cuộc duy tân ở địa phương đưa 
xuông nhà lao Hội An giam giữ rôi bày đặt ra đu thứ "tội 
trạng” để làm án. Rất nhiều người Hòa Vang bị băt giam. kết 
án. Lê Bá Trinh bị xử trượng 100 (dánh 100 gậy). đày 3000 
đặm ra Côn Đảo do là “người trong danh sắc” (có học vị) mã 

"rủ ký hợp thương, khuyến dụ cải trang. tụ hội diễn thuyết. 
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đông thời cùng ký giấy tờ”, và ” đi các xã thôn dụ dõ các 
đoàn lây chữ ký, mà diễn thuyết tại các trường học trong hại 
phân nhiều là lời cuồng nghịch bậy bạ”. Lê Quang Vỹ bị kết 
tội không chịu đi hiểu thị (khuyên can dân) trong lúc nỗ ra 
cuộc biểu tình. Tú tài Đỗ Tự bị tước phẩm hàm danh sắc, chịu 
sưu thuê do có tham gia Hội thương, diễn thuyết! Gia đình 
họ Ông bị chúng trả thù nặng nhật. Ông Ích Mắng bị xử 
trượng 100 gậy, đày 3000 đặm, cải hạn khổ sai 9 năm. anh 
ông là Ông Ích Đường bị án chém do “khích biên lương dân” 
(kích động nhân dân chông thuế}. Địch hành quyết Ông Ích 
Lhường tại chợ Túy Loan trong lúc chợ đang đông để uy hiếp 
tinh thân dân chúng. Ông Ích Lường ung dung nói: “Dân 
nước Nam như cỏ cú, giết Lhường này còn trăm nghìn Đường 
khác sẽ nối lên. Bao giờ hết mía mới hết Đường!", Cái chết 
oanh liệt của người thanh niên yêu nước mới I8 tuổi, cháu nỘi 
danh tướng Ông Ích Khiêm, đã từng tháp tùng Phan Châu 
Trinh ra Bắc vận động duy tân, đến tận chiến khu Yên Thế 
gấp Hoàng Hoa Thám, đã từng ngày đêm luyện tập võ nghệ 
cho thanh niên trong vùng để chuân DỊ cho một cuộc quật 
khởi làm cho nhân đân vô cùng thương tiếc, 
_—— Khi Ông Ích lường tuần nạn, ngay tại chợ Tủy Loan 
nhiều người dân tự để tang ông, có người đang bán hàng xén 
ở chợ tự động xé cả gánh vải trăng của mình phát không cho 





_ Nguyễn Thể Anh: Phong trào chúng thuế miễn Trung năm [D08 qua các 
châu Bạn triểu Duy Tản. Bộ Văn hóa giáo đục và Thanh niên xuất bản, 1973, 
tr. 43 - 46. 


° Nguyễn Thể Anh. Sđd. tr. 37. 

Có tài liệu phi Ông Ích Mãng (Ông Ích Mén) bãi giết Chánh tông Trần Quát, 
nhưng theo Châu bản triểu Duy Tân thì những người giết Trần Quát là 
Nguyễn C ương, Nguyễn Lực và Phan Tham “thừa lúc hạt dân nảo động, ban 
ngày ru đảng vậy bắt phải viên nịch sát” (tức đìm nước cho chẻ1). 
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những người tưởng niệm. lên đao phủ chém ông trên đường 
về bị nhân dân đón đánh, về nhà ôm liên 3 tháng thì chết. 
Dân chúng xung quanh chợ Tuy Loan còn tự quyền tiên lập 
miếu thờ '*Cậu Đường” với hai câu đôi điều để trước miễu: 
“Tịnh thân thiên bất tử; Nghĩa khí thê trường sanh” (Tỉnh 

thân còn mãi mãi; Nghĩa khí sông đời đời), cùng với bài văn 
tế ca ngợi, xót thương: 

Nhớ linh xưa, con nhà nghĩa sĩ, châu bắc trung (hân, 

Tự thuØ xu ÔHg giúp Nguyễn Triểu. giữ ly Bắc, đẹp 
giặc ngoài, tiếng tiệt liệt đậy vang trời đi. 

Đến sau lại cha phò Nghĩa hội, ngăn người Tây, trừ kẻ 
tả, trung trình rung động quy thaH. 


SÔNG (WOWHE HHỚC chối cùng thương HƯỚC, non sông 
kia dễ một khác hững hở. 
Sông vì dân thác cũng vì dân, động hào ấy cứ mội lòng 
thắm thiết... 
Cuộc biểu tỉnh chống xâu nhiều. thuê nặng của nông 
dân Hòa Vang năm trong phong trào chung của cả tỉnh Quảng 
Nam, và tiếp đến nó lan ra cả [rung Kỳ. 


3. Cuộc vận động khởi nghĩa của Thái Phiên và 

Trân Cao Vân | 
»au khi phong trào chống xâu thuế bị đàn áp khốc liệt. 

"gây ra một cái án đại ngục trên lịch sử nước Nam thuở nay 

chưa từng có”, - phong trào yêu nước ở Đà Năng cũng như cả 

(Quảng Nam có lắng xuống một thời gian. nhưng các sĩ phu 

vêu nước không bị giặc băt vẫn nuôi chỉ căm thù. ngâm ngâm 


- Phan Thúc Duyện: 7hư gưi Bỏ trường thuốc cha Pháp Revnaud. Dân theo 
Tông tập văn học Việt Nam. T21. Nxb KHXII. H. 1996. tr. 506. 
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chuẩn bị cho một cuộc quật khởi mới. Trong số đó có Thái 
Phiên, một yêu nhân của 1)uy tần hội đã tìm cách gây dựng lại 
phong trào ở Quảng Nam và liên lạc với các nhà yêu nước 
các tỉnh miễn Trung. Về vai trò của Thái Phiên trong thời 
gian này, Phan Bội Châu ghi nhận: “Năm Dâu, năm Tuất 
(1909 - 1910) đăng ta ở trong nước đã cơ hỗ không còn at, chỉ 
còn một mình Nam Xương tiên sinh; nhưng đến lúc việc Duy 
Tân [khởi nghĩa năm 1916T. tiên sinh lại là người trọng yếu ở 
trong đảng””. Từ thất bại của chủ trương hoạt động công khai 
trong phong trào Duy tân, xu hướng cứu nước lúc này chuyên 
sang chuẩn bị lực lượng để bạo động pianh chính quyền. 


Đâu năm 1914, Thái Phiên mời Lê Ngung, một nhà yêu 
Ước của Quảng Ngãi ra Dà Năng tổ chức một cuộc họp 
nhăm nghe báo cáo về chuyến đi sang Xiêm (Thái Lan) bất 
liên lạc với Việt Nam Quang Phục hội” của các phái viên và 
thảo luận đường lỗi cách mạng, củng những nhiệm vụ trước 
mắt. Khi được biết Việt Nam Quang Phục hội đã tan rã, 
những người dự hợp quyết định ''đứt khoát không trông chờ ở 
lại vào bẻn ngoài nữa, phải nhìn vào thực hịc trong nước là 
chính”. Sau cuộc họp, Thái Phiên và Hoàng Công Mậu nhận 
nhiệm vụ phát triên lực lượng ở Quảng Nam, đông thời nhận 
gây tài chính cho tổ chức. Cuộc hội nghị ở Đà Năng là "một 
bước tiên quan trọng frong công tác vận động cách mạng ở 
Quảng Nam. Quảng Ngãi lúc bấy giờ vì nó đánh dấu bước 
chuyên biến tư tướng của những người lãnh đạo biết nhìn vào 





_Phan Bội Châu: Toản tập. l6, Nxb Thuận Hoa. 990, tr. 248 
- De Phan Bội Châu thành lập năm 1912. 


` Lê Trọng Khánh. Đặng Huy Vận: Cuộc khởi nghĩa cuu Liệt NaH! quang 


phục hỏi Œ niẻn Nam Trung bộ năm 1916. Nghiên cửu Lịch sư, sẽ 22. thang 
I¿196[.tr. 35. h: 
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thực lực (rone nước là chính, do đó đặt được công tác cụ thể 
để tiên hành” 


Thái Phiên cũng liên lạc mời được Trần Cao Vân vừa ra 
tủ tham gia phong trảo. Từ đây, hai ông trở thành hai nhân vật 
chủ chốt trong cuộc vận động khởi nghĩa của toàn miễn Trung. 


lại Hoà Vang quê hương của Thái Phiên, cuộc vận 
động diễn ra mạnh mẽ, nhất là khi một sô sĩ phu của phong 
trào Luy tân bị bắt tù hết hạn trở về tham ø1a, nhự Lê Bá 
Trinh, Đỗ Tự, Lâm Nhĩ làm tăng thêm lực lượng lãnh đạo tại 
địa phương. Các đội nghĩa binh thành lập ngày một nhiễu, 
cuộc vận động lạc quyên tiên bạc, rèn sãm vũ khí, may quân 
trang quân dụng càng sôi nỗi. 

Lúc này đang diễn ra cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, 
mà Pháp là một nước tham chiên. Do đó, cuộc chiến tranh thế 
giới này tác động mạnh mẽ đôi với Việt Nam. Ở Trung Kỳ, 
thực dân Pháp chỉ đạo cho Hội đồng Phụ chính Nam triều ra 
lời kêu gọi thanh niên Việt Nam tòng quân “giúp mầu quốc 
đẹp tan Đức tặc” để rôi ngay sau đó chúng tập trung được 
5000 lính chiến và hơn 13.000 lính thợ, tuyên lựa tronø số 
hơn 60.000 thanh niên ở Trung Kỳ chuân bị đưa sang Pháp”. 

Một câu ca nói lên cảnh chia ly, tiễn biệt đầy oán 
hạn này: 

Bước lên tàu. tàu thôi xúp lê 

Khoác khăn xéo lại biên em về nuôi con 

Đầu hè có buông Chuối non, 

Đề dành xáo, ghế cho con qua ngày. 


- Lê Trọng Khánh... TIđd. tr. 35-36. 


Dương Kinh Quốc: Việt Nam, những sự kIệH lịch sư 1838-1918. Nxb Giáo 
Dục. 999, tr. sói, 362. 
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BƠ em Ơi, 
Ráng mà nuôi con chữn chuyên cho biết liệng, biết bay, 
Lỡ mai sau anh có thắc, hẳn giữ lúy ngày tiên lĩnh. 

Binh lính người Việt do đó trở thành một đối tượng 
quan tâm của những người vận động khởi nghĩa. 

Đền cuỗi năm. 1915 cuộc chiến tranh thể gới ngày càng 
trở nên quyết liệt. Lợi dụng lúc nước Pháp đang bị quân Dức 
vượt sông Scine tiến công Š ạt vào Paris, Lê Ngung gởi thư 
cho Thái Phiên để nghị chớp lấy thời cơ này đề xúc tiễn công 
việc khởi nghĩa: “Đức, Pháp khởi hân chị nhật, tức Việt Nam 
độc lập chị thời!” (Ngày Đức, Pháp đánh nhau cũng là thời cơ 
độc lập của nước Việt Nam) và thúc giục: ' “Thời hỗ, thời bất 
tái lai! Kim thời bắt phân cô trì hà thời?” (Thời là đây, thời đi 
không trở lạ! Nay không khởi sự còn đợi đên bao giờ?). 
Tháng 9/1915 và tiếp đến tháng 2/191ó Thái Phiên triệu tập 
hai cuộc hợp tại Huề để năm tình hình chuẩn bị ở các tỉnh, 
tiếp tục phân công nhiệm vụ mới cho từng người. Quyết định 
mời vua Duy Tân tham gia cuộc khởi nghĩa để an lòng đân 
(Phụng kim thượng vi an dân cơ sở) và mật giao với Thiếu tá 
Harmandes người Đức đang chỉ huy quân Pháp ở đôn Mang 
Cá (Huế) làm nội ứng. 


lrước cuộc họp lân hai ở Huê, những người lãnh đạo tại 
Quảng Nam gôm Thái Phiên, Trần Cao Vân, Phan Thành Tài. 
Đô Tự, Lâm Nhĩ, Lê Cơ... có một cuộc họp tại nhà Lâm Nhĩ Ở 
Cảm Toại. Cuộc họp được tô chức dưới hình thức đi đám giỖ 
tại nhà ông Lâm Nhĩ để che mắt chính quyền sở tại. Ngay sau 
đó, các nhà yêu nước bí mật hợp kín trên một chiếc đò dưới 
dòng sông Yên. Nội dung cuộc họp tập trung bản bạc một SỐ 
vẫn đề sẽ đưa ra tại Hội nghị ở Huế lần hai, cử người đi ĐIÚP 
Thừa Thiên xúc tiên hơn nữa việc xây dựng lực lượng, phân 
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công người vận động lính khô xanh và 1.500 lính thợ IPháp 
mới tập trung đưa đến Đà Năng, ráo riết chuân DỊ lương thực. 
khí giới, các căn cứ sảo huyệt và tô chức thêm các đội dân 
binh. Hội nghị cũng bàn việc định cờ khởi nghĩa sẽ là 5 ngôi 
sa màu tráng quay quanh một vòng tròn trên nên đỏ. Hội 
nghị này còn quyết định thành lập Ban khởi nghĩa của Quảng 
Nam, phần công trách nhiệm cụ thể cho từng người, trong đó 
có một sô người quê Hòa Vang và Đà Năng: 


- Đề Tự. Lê Văn Bính (tức Tú Bính, người Thạc Gián). 
Ông Văn Long (người Phong Bắc) năm nghĩa quân đánh 
thành tính Quảng Nam và liên lạc vận động 1500 lính thợ 
người Việt mà Pháp vừa mới mộ đóng ở Đà Nẵng. 

- Lãm Nhĩ (người Câm Toại). Trần Ngọc Đạm {người 
Khuê Trung), Hỗ Câm Vĩnh, Lê Tường (người Thạc Gián) 
đánh chiếm Cửa Hàn và tiếp nhận viện trợ vũ khí của Đức. 


- lrong lúc khởi nghĩa, dân binh hai làng Nghĩ An và 
Phong Lệ sẽ chặt cây, lây gỗ chặn đường ngăn quân Pháp từ 
liệt Án ra. 

- Nêu thật bại sẽ rút về phía tây chiếm vùng rừng núi Bà 
Nà hoặc lên sâu hơn ở vùng núi Phú Túc, dựa vào địa thể 
hiệm trở lập căn cứ làm hậu thuẫn cho những cuộc phản công. 

Đến lúc này mọi công việc chuẩn bị khởi nghĩa ở Đà 
Năng cung như cả Quảng Nam đã bước vào giai doạn nước 
rúi. Nhân dân được vận động đóng góp lúa gạo, tiễn bạc, quân 
trang quân dụng cho nghĩa quân. Các thợ rèn được vận động 
lên vùng Đông Xanh, Đông Nghệ ngày đêm dỏ lửa rèn săm 
vũ khí, chủ yêu là mã tâu. Công nhân các đồn điền Hòa An. 
Tùng Sơn được vận động đêu sẵn sàng tham gia khởi nghĩa. 

Tại Đà Năng, lực lượng khởi nghĩa xây dựng được 2 cơ 
Sở quan trọng: 
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- Cơ sở sản xuất, đồng thời cũng là một trạm gác bí mật 
tại Cửa biên Sơn Trà do Ngô Thoại (quê Câm Lệ) phụ trách. 


_—_— Cơ Sở Tại truông Thây Huệ ở làng Phú Sơn. do Xã 
Hiện phụ trách. Cơ sở này có chu vì ước chừng 15 mẫu. bên 
ngoài có lũy tre bao bọc, lại đào giao thông hào sâu. 4 góc có 
hãm rộng. Hên trong nghĩa quân tỗ chức thao trường luyện 
tập. Dự định đến khi khởi nghĩa sẽ bắt quan bình Pháp đưa về 
U14 81. 

Tháng 2/1916 Lhát Phiên lại mời các nhà yêu nước ra 
Huế. Hội nghị lân này chính thức bàn bạc và đi đến thông 
nhất những vấn đẻ trọng yếu nhất của cuộc khởi nghĩa. 


Do tình thể bức bách, số lính mộ sắp phải xuống tàu 
sang Pháp nên các nhà lãnh đạo khởi nghĩa quyết định phải 
khởi nghĩa sớm hơn dự định. [heo kẻ hoạch mới, khi Thái 
Phiển và Trân Cao Vẫn phải lệnh khởi nghĩa tại Huê băng 
súng thân công thì tại Huế lực lượng khởi nghĩa sẽ đánh 
chiếm những vị trí trọng vều. Cung lúc, khi nghe pháo lệnh ở 
Huê. tại định đèo Hải Vân các ông Phạm Tà, Phạm llanh. 
Nguyễn Nỗi người làng Xuân Thiêu, nguyên là lính của trạm 
Nam Ô - Đôn Nhất trực sẵn sẽ đốt lửa báo hiệu cho Đà Nẵng, 
Đà Nẵng chuyên tiếp tín hiệu cho Quảng Nam. Quảng Nam 
sẽ truyền hiệu lệnh vào Quảng Ngãi và các tỉnh phía trong 
nhật loạt khởi nghĩa. Các tỉnh phía bắc Trung Kỷ cũng theo 
phương thức truyền hiệu lệnh này. 

- Nhưng do cuộc khởi nghĩa chuẩn bị chưa thật chín 
muôi. thời gian khởi nghĩa phải thay đôi nhiêu lần dẫn đên bị 
động. kế hoạch khởi nghĩa đã bị lộ nên không có hiệu lệnh từ 
kinh thành. Vụ mưu khởi nghĩa đã thất bại. Tại Huế, Thái 
Phiên bị bắt cùng với vua Duy Tân, Trần Cao Vân. Thái 


_ Nay thuộc xã Hoà Khương 
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Phiên và Trân Cao Vân nhận lãnh hết trách nhiệm về mình. 
Hai öng bị xử chém tại làng Đốc Sơ (Huế) Vảo ngày 
17/5/1916. Tại Đà Năng, các tôp nghĩa binh đã sẵn sảng trong 

tư thế chiến đấu nhưng vì không được hiệu lệnh khởi nghĩa 
nên phải tự giải tán. Các nhà yêu nước Đỗ Tự. Lâm Nhĩ. Lê 
Bá Trinh... bị địch bất đày Lao Bảo. Nhiều người khác bị bắt 
giam tại nhà lao Quảng Nam. Trong số này có Nguyễn Đức 
Đạt (tức Thừa Ngung) uông thuốc độc tự vẫn tại nhà lao. 


luy không thành, nhưng cuộc mưu khởi nghĩa này thể 
hiện sự tiếp nôi truyền thông yêu nước, bất khuất của nhân 
dân ta. Irong đó có sự tham gia tích cực của nhân dân Hòa 
Vang - Đà Năng và vai trò chủ chốt của Thái Phiên. 
Cảm kích sự hy sinh oanh liệt của Thái Phiên, Phan 
Hội Châu có bài thơ khóc ông. Trong có hai câu: 
Ching ta cũng vẫn giòng Hồng Lạc, 
Xin hoi Nam Xương được máy ai? 
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Chương II 


ĐÀ NẴNG TỪ CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA 
LÀN THỨ HAI CỦA THỰC DÂN PHÁP ĐÉN 
KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYÈN 
(1919 - 1945) 


__kL NHỮNG CHUYÊN BIEN MỚI VẼ ĐỜI SÓNG 
CHÍNH TRỊ., KINH TE, XÃ HỘI, VĂN HOÁ 


1. Những điều chỉnh mới trong chính sách cai trị 
của Pháp 

Sau khi cuộc chiên tranh thể giới thứ nhất kết thúc, 
thực dân Pháp lại tiếp tục công cuộc khai thác đang dang dở 
của chúng ở thuộc địa (lịch sử gợi là cuộc khai thác thuộc địa 
lần thứ hai) mà lần này lại được thực hiện mạnh mẽ hơn lần 
thứ nhât. Nhưng đề tiếp tục công cuộc khai thác nảy, Chính 
phủ Pháp đã có những điêu chỉnh mới trong chính sách thuộc 
địa. Với riêng Đà Năng. chính quyên Pháp cũng có những 
điều chỉnh quan trọng. 


Vẻ mặt chính trị, trẻn phạm vi toàn xứ Đông Dương, 
Tông thông Pháp ra sắc lệnh tô chức lại Hội đông thuộc địa tôi 
cao. Ở Trung kỳ Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định phê 
chuẩn đạo dụ ngày 19/4/1920 vẻ việc thành lập cái gọi là Hội 
đồng Tư vân Trung Kỳ nhăm “giúp vua liên hệ được với 
nguyện vọng của dân chúng". Nhưng vai trò tư vân này, trước 
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khi dưa những "nguyện vọng của dân chúng” ra Hội đông bản 
bạc để đệ lên nhà vua đều phải được sự cho phép của viên 
Khảm sứ Pháp. Đến ngày 24/2/1926 Toàn quyên Đông Dương 
ra Nghị dịnh đôi tên Hội đông nảy thành Viện Nhân dân đại 
biểu Trung kỳ, mả vẻ thực chất thì như lời của vị Viện trưởng 
đầu tiên Hưỳnh Thúc Kháng kh: từ chức đã nói thăng. đó 
chẳng qua là một “lớp tuông, nhân dân đại biểu dở mùa” . Đối 
với đất "nhượng địa" Đà Nẵng, đề my dân, loàn quyền Đồng 
¡ương cho mở rộng thành phân đại biên người Việt trong Hội 
đồng thành phố: một số công chức người Việt được đưa vào bộ 
máy hành chính. được hưởng lương theo chế độ công chức 
người Pháp: khuyên khích người Việt vào quốc tịch Pháp, 
nhưng người vào ngạch đân Pháp phải có một số tài sản nhất 
định, có học vân cao. phải nộp một sô tiền trong ngân hàng 
IPháp.... khác với người dân nhượng địa chi là thuộc dân Pháp. 
Theo qui chế chính trị của nhượng địa còn cho phép người dân 
liên hệ trực tiếp với nhà cảm quyên Pháp không qua trung gian 
quan lại Nam Triều và được hưởng tật cả những quyên lợi bảo 
đảm liên quan tài phán của Pháp, nhằm củng cô chỗ dựa và cô 
động cho thuyết "Pháp - Việt để huê”. 


Ngày 20/1/1931 Quyên Toản quyền Đông Lương 
Rene Robin ra Nghị định tô chức lại Ủy ban thành phổ Đà 
Năng. Nghị định qui định Ủý ban thành phố cũng gôm 7 
người. frong đó có 5 người Pháp và 2 người Việt. Nhiệm kỳ 
của LÍ ban 3 năm theo nhiệm ky của Đốc lý thành phó. Đốc 
lý có trách nhiệm phụ trách toàn bộ công việc hành chính của 
khu vực lãnh thô Đà Nẵng. luật pháp. các chế định và thanh 
quy ệt toán ngân sách. Khi Đốc lý đi văng. Phó chủ tịch Hội 
động thành phô sẽ điều hành công việc hành chinh của thành 
phố. Nghị định còn nêu rõ và cụ thê tiêu chuẩn của các uỷ 
viên Lý ban thanh phố phải là những địa chủ ở nhượng địa 
Pháp. những thương nhân có thuê môn bài và những công 
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dân dan tiếng, Những người khác các đối tượng trên thi phải 
có các điều kiện sau: tuổi đời dưới 25 tuổi, không là cá nhân 
đứng địa vị thầu khoán một công việc. hoặc nhân viên một 
công sở, không bị ràng buộc vào Hội đông thành phố bởi rmmột 
hợp đồng hành chính nào; được hưởng những quyền dân sự 
và chính trị. Những công việc của các uy viên tý ban không 
được trả lương . 


Về tô chức tr pháp, năm 1930 Toàn quyền Đông 
Lương ra Nghị định bãi bỏ Toà hoà giải mở rộng, tái lập lại 
Toà án sơ thâm. 

Chính quyên Pháp cho lập ra nhà lao giam câm những 
người nghĩ ngờ có hoạt động chồng đối chính sách cai trị của 
chúng. Đông thời tăng cường lực lượng quần đội, mật thâm, 
cảnh sát. Sự có mặt của những lực lượng này, đặc biệt là 
những đơn vị chính quy của Pháp không chỉ làm cho giới 
quan chức mà cả giới tư sản Pháp lây làm an tâm vì nó bảo vệ 
đặc lực cho quyên lợi của bọn thực dân tại đt “nhượng địa”. 
Đó là ly do giải thích vì sao đên năm 1929, khi có sự điều 
động các đơn vị lính khô đỏ (lính người Việt) ở Bắc Kỳ vào 
Đà Nẵng thay cho lính chính quy Pháp chuyền ra đóng ở Huế 
thì giới thương gia Pháp ở Đà Năng đã phản ứng kịch liệt. 
chính quyền thực dân lại phải cho lính Pháp đóng ở Đà Năng. 
như trước kia. Chính Bemus với tư cách đại diện Hội đồng. 
thành phố về quyền lợi kinh tài Pháp đã phản ánh với Khâm 
sứ trung kỳ: '"Iừ bao lâu, thành phó Đà Nẵng và miền này 
(Quảng Nam) vốn bị các phần tử phiến loạn bao quanh, nêu 
không có quân Pháp thì bọn đó sẽ cảm ơn chúng ta rất nhiêu, 
băng một cú ngoạn mục... Thành phố này lại là hải cảng chính 
của xứ Irung kỷ, điểm giao lưu kinh tế với chính quốc. hội sở 


'JonTHHÍ offc lel díc Ï Hutochine Francabe 1931 tr. 346-348. 
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của hai ngân hàng và rât nhiều cơ sở của các nhà thương mãi, 
cho nên sẽ không bảo dảm với sự hiện điện của lính khô đỏ”. 
Năm 1931 Sở An nình thành phô được tăng thêm số 
nhân viên, gồm 50 người Việt đưới sự điều khiển trực tiếp 
của 2 viên phụ trách người Pháp. Cũng trong năm này, ở Đà 
Nẵng còn thành lập thêm một sở mật thám đặc biệt về an ninh 
biên giới biển do I viên kiểm sát an ninh đặc biệt điều khiển 
và l sở kiểm soát cảng với l thanh tra mật thám, 9 nhân viên 
người Việt, được trang bị l thuyển cao tốc phục vụ cho việc 
kiếm soát trên biền. Đến năm 1935, theo Nghị định của 
Quyên Toàn quyên Đông Dương, Sở cảnh sát đặc biệt về an 
ninh của Đà Năng không chỉ có quyên hạn trong phạm vi 
"nhượng dịa mả còn theo đõi cả hải phận từ Đà Nẵng vào 
Quảng Nam. 

Với vùng nông thôn Hoà Vang, cũng nhự các làng xã 
khác của Irung Kỷ, từ năm 1935 trở đi chịu sự điều chỉnh của 
Nam triều vê việc bâu cử chức lý trưởng và các chức sắc 
khác. Đến ngảy 5/1/1942 Bảo Đạt lại ra đạo dụ về cải cách bộ 
máy quản lý làng xã. Irong cơ câu Hội đồng kỷ mục có lập ra 
Ủy ban thường trực. Ủy ban này gồm các kỳ mục có cấp bậc 
cao nhất của hội đồng kỳ mục. là cơ quan điều hành giải 
quyết công việc hàng ngày của làng xã. Các chức dịch (Lý 
trưởng, Phó lý và một số nhân viên khác) là người giúp việc 
và thực hiện những quyết định của liội đồng kỳ mục và Ủy 
ban thường trực. Lý trưởng đại diện cho làng xã thực hiện 
quan hệ đối ngoại và với chính quy ên cấp trên là tổng. huyện. 
Cấp tông, đứng đâu la Chánh tông, dưới có Phó tông giúp 
việc cho Chánh tông điều hành công việc của tổng. Đây là sự 


' Dẫn theo Võ Văn Dật, Sđd. tr. 303. 
` ®tourndl offiIciel de [ hdochine trancube 1035, tr 2462. 
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thay đối chung cho cả Trung Kỳ, huyện Hoà Vang cũng năm 
trong phạm vi điêu chỉnh này. 

Về địa giới hành chính, theo niên giám thống kê Đông 
Dương năm 192], vùng tiêu khu hành chính Annam của Đà 
Nẵng có đến 20 xã, tức là tăng thêm 1 xã. Đến năm 1936 chỉ 
còn lại l9 xã như trước đó. Ngày J7/12/1942 Toàn quyên 
Đông Dương Decoux ra Quyết định quy định tông thể về quy 
hoạch và mở rộng các vùng dân cư của thành phô Đà Nẵng. 
Theo Quyết định nảy, phạm vi thành phô sẽ gồm hai vùng: 
vùng I gôm tât cả các làng thuộc nhượng địa Pháp, vìng ÏI 
pôm các xã Hình Thuận, Liên Trì, Phúc Đáng, Khuê Trung. 
Nại Hiên của tông Bmh Thái thuộc tỉnh Quảng Nam. Ban 
Trung ương về đô thị hoá và Kiến trúc Đông Dương chịu 
trách nhiệm lập kế hoạch tổng thể đề thực hiện VIỆC mở rộng 
này trong vòng 2 năm, 

Do công cuộc khai thác thuộc địa, mở rộng thành phô Đà 


Năng của chính quyền Pháp. từ năm 1920 trở đi dân số Đà 
Nẵng ngày một tăng nhanh, diện mạo đô thị có sự thay đổi lớn. 


2. Khai thác thuộc địa của Pháp tại Đà Nẵng sau 
chiến tranh thế giới thứ nhất 


Tại Đà Nẵng thực dân Pháp đây mạnh việc khai thác như 
xây dựng nhà máy, lập thêm nhiêu hãng buôn, các công ty khai 
thác, lập thênh dồn điên, làm thêm các con đường... Cảng Đà 
Năng được nâng cấp, đáp ( Ứng việc bốc dỡ hàng hoá dễ dàng, có 
sân rộng 1.800 m2, có 3 cần trục câu những kiện hàng lớn. Việc 
nạo vét lòng sông được tiên hành một lân nữa tron năm 1932. 
Năm 1933 cảng được trang bị tàu cuốc Cuillemoto để nạo vét 
sông. Việc nạo vét lòng sông và cửa sông thường xuyên đã đuy 


` Journdl offfciel de L'Imdochine Francaiwe !941.1r 2625, 


trì được độ sâu cân thiết cho tàu thuyền hoạt động. Sông Hàn 
cũng được nạo vét đảm bảo cho tàu có trọng 1ải ] S00 tần có thể 
ra vào được. Về giao thông, tại nam Trung Kỳ với việc hoàn 
thành hàng loạt cây câu bắc qua các sông lớn, đến tháng 5/1929 
tuyến đường bộ từ Đà Năng vào Nha Trang đã được khai thông 
hoàa toàn. Với đường sắt có muộn hơn, đoạn Đà Năng đi 
Khánh Hoà dài 532 km thị công từ tháng 11/1931 nhưng phải 
đến ngày 2/10/1936 mới thông tàu. Việc hoàn thành hai tuyên 
đường này Cảng tạo điều kiện thuận lợi cho Pháp khai thác tài 
nguyên ở miền Trung. Cũng nhờ có đường giao thông thông 
suôt này mà hãng SoclctC des transporfs automobiles du centre 
An nam (gọi tất là ŠSLACA) đóng trụ sở tại Đã Năng được xem 
là một doanh nghiệp kiểu mâu đem lại một nguôn lợi lớn cho 
giới đầu tư Pháp về vận chuyền bằng ô tô. Hãng này có số xe 
lên đến 59 chiếc, chạy các tuyên từ Đà Nẵng đi Nha Trang và từ 
Đà Năng lên Kon Tum, Pleiku, Đà Lạt, Đaklak. 

Cùng với việc xây dựng lớn hải cảng và đây mạnh giao 
thông đường săt, dường bộ, ngày 2/5/1926 sản bay dân dụng 
Đà Năng cũng được khánh thành. Rõ ràng ' chỉ nhìn tông, quát 
hệ thống giao thông đường thuy, đường bộ, đường sắt và 
đường hàng không người fa cũng có thể khăng định vị trí trang 
tâm quan trọng của Đà Năng đôi với đời sông kinh tế - chính 
trị của toàn bộ khu vực và cả xứ Đông Dương đương thời". 


Ngoài Chi nhánh Ngân hàng Đông Dương đã được thiết. 
lập từ năm L8§91, năm 1927 có Ngân hàng Pháp - Hoa (Banque 
Franco-Chinois), năm 1930 có thêm Ngân hàng Nông tín bình 
đân (Banque de CrédHf populare agricolc). Tư sản tài chính 
thông qua các ngân hàng thực sự là ông chủ của hoạt động 
kinh tế ở Đà Nẵng và cả Trung kỳ. Theo Niên giám kinh tê 


' Phạm Quang Trung: (áp thêm tệ vị trí kinh tế - xã hội của Đà Nững thốt củn đi. 
Tham luận tại Hội thảo khoa học ký niệm 140 năm ngày Đà Nẵng đánh Pháp. 
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J920 - 1929, những công ty và tổ chức kinh doanh sau đây đã 
đăng ký trụ sở tại Đà Năng: ]. Afffeteus Indochinois: 2. HBanque 
tranco - Chinols; 3. Banque de †lndochine; 4. Caf£ de la 
Victowe; 5.Chargeurs Rénis (Cie); 6, Cméma Morin Ereres: 
7 Consiegnatarres; 8. Côtlère de Ï'ÁAnnam (Cie}; 9. J. Guenine; ]0. 
Cuslenpg (G.T); 11. Delignon (L); 12. Société anonvme des 
ctablissements: l3. IDemis Frères; I4, Descours Cabaud; 1ã. 
EFliard; Iló. Focrfe; l7. Franco - Asiatique đu Pétroles (Cie); 18. 
Cratry; l9 Cuenm; 20. Soclété Industrielle et Commerciale đe 
[Amnam: 21. Industries et commerce Réunies de [Amnam; 22. 
Mlessapgerles Mariimes (Service construciuel đes) 23. 
Messagerlcs Maritimes (Cie des); 24. Mormn Frères; 25. Pelissier 
(A} 26. Rlzerie de Annam central; 27. Standard Oil Company 
IN€ewW - York; 28. Stanilas I.; 29. Soieries de 'Indochine (Société 
des); 30. Thés de 'Indochine (Socrét¿ des); 31, L Dnion 
Commecrcial Indochinoise et Affricaine (gọi tắt là LUUCIA)', 

Các công ty, tô chức kinh doanh của tư bản Pháp đặt 
trụ sở ở Đà Năng nhưng nó như một con bạch tuộc vươn dài 
những cái vòi ra khai thác các nguôn lợi then chốt ở khắp các 
tỉnh miền Trung, Các nguôn lợi thương nghiệp đều do các 
công ty độc quyên Pháp như hãng Denis Frères, Descours et 
Cabaud. L”UCIA, Fliard, Oˆptorg năm. 

Thông qua hoạt động xuất, nhập khâu của cảng Đả 
Năng sẽ thầy rõ bức tranh thương mại trong những năm này. 
Nêu như trong năm 1914 là khi chiên tranh thế giới bắt đâu 
bùng nô, khối lượng hàng hóa xuất nhập cảnh qua cảng Đà 
Năng chỉ 67.000 tân thì đến năm 1919, sau khi cuộc chiên 
tranh nảy kết thúc, con số xuất nhập khẩu đã lên 75.000 tấn. 
Năm 1920 có đến 428 chuyên tàu vào ra cảng Đả Năng với 
tÔng số trọng tải đến 526.000 tấn. 


- Dân theo Phạm Quang Trung. Bài đã dẫn. 
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»au chiến tranh (1919-1922) hoạt động buôn bán tăng 
dần. Số liệu thống kê những năm ]1919-]922 cho thấy tông SỐ 
hàng hóa được vận chuyên băng tàu vận tải biển ven bờ 
chiêm tỷ trọng lớn hơn tàu vận tải biển đường đài và VIỆC 
buôn bán ven bởỡ tỏ ra. ôn định hơn. Nhưng cán cân xuất - 
nhập khâu giữa hai tuyến buôn bán này lại khác nhau. luyê ên 
đường dài hàng năm xuât đều cao hơn nhập, ngược lại tuyến 
ven bờ nhập cao hơn xuất. Quá trình buôn bán hàng ra hàng 
vào luôn biên động lên - xuông. nhưng trong khoảng thời gian 
dài thì vẫn theo xu hướng phát triên đi lên. 


Trong những năm ôn định tạm thời của chủ nghĩa tư 
bản (1924-1928), tư bản Pháp tăng cường đầu tư khai thác 
Việt Nam, việc buôn bán hoạt động thương mại ở Đà Nẵng 
cũng tăng tiên rõ rệt. Điều này thể hiện qua số liệu thông kê 
hàng hóa buôn bán ở cảng Đà Nẵng từ 1923-1929: 


[ Tuyên đường |1923| 1924|1925|1926|1927|1928|1929J Đơn vị 
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tràng hóa nhập do tàu buôn đường dài chuyển vẻ tăng 
giam trong khoảng trên dưới l0 ngàn tân. Nhưng hàng nhập 
do tàu ven bờ vận chuyên thì biến động đáng kể: năm cao 
nhật (1925) là 58 ngàn tấn. năm thấp nhất (1929) chỉ còn 14 
ngàn tân. băng 25% năm cao nhật. Hàng hóa nhập giảm đáng 
kể. Hàng xuất cảng giảm dân ở cả hai tuyến. Trong đó, hàng 
hóa kinh doanh tuyển ven bờ hoạt động mạnh hơn tuyên 
đường dài xa bờ. Tuyển đường dài xa bờ vào năm 1923 đạt 
26 ngàn tấn. năm 1929 còn l2 ngàn tấn. Tuyến ven bờ năm 
cao nhật (1926) 42 ngàn tân, năm thập nhất (1929) chỉ 20 
ngàn tấn. Nhin chung. hoạt động thương mại biển động theo 
chiêu hướng giảm dân từ 1923 đến 1929, nhưng tông trọng 
lượng hàng hóa ở giai đoạn 1923-1929 vẫn tăng lên rât nhiều 
SƠ VỚI Blai đoạn 1913-1922. 


lừ tỉnh hình hoạt động thương mại ở cảng Đà Năng 
thời gian 1919-1929 có thê rút ra một số nét sau đầy: 


!, loạt động thương mại của Đà Năng phát triển 
nhanh và thị trường khá rộng với hai tuyến buôn bán rõ rệt là 
tuyến giao thương quốc tế và tuyến EIaO thương cảng nội địa. 


Với tuyến giao thương quốc tế, Đà Năng góp phần 
quan trọng vào đây mạnh hoạt động ngoại thương của Việt 
Nam nửa đâu thế kỷ XX. Tàu buôn lớn của nhiều quốc tịch 
châu Âu đã đến Đà Nẵng trao đôi hàng hóa. Họ đưa hàng 
hóa của châu Áu đến Đà Nẵng, rồi lại đưa hàng hóa của 
Việt Nam từ Đà Năng sang châu Âu (Pháp, Đức, Thụy 
Điển, Hà Lan), trong đó tàu hàng của Pháp hoạt động 
thường xuyên. Các tàu buôn từ Trung Hoa, Hồng Kông đưa 
hàng của Trung Hoa đến cho thương gia Đà Năng. rồi lại 
đưa hàng hóa của Đông Dương từ Đà Năng trở lạt Trung 
Hoa. Nhiêu bạn hàng lớn của Việt Nam đều có làm ăn buôn 
bán với cảng Đà Nẵng. 
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Tuyên giao thương nội địa của Đà Năng góp phần rất 
lớn vào đây mạnh hoạt động nội thương của Việt Nam. Hàng 
hóa từ miền Nam ra, miễn Bắc vào, giữa các cảng miên 
Trung khác. chiếm tỷ trọng khá lớn. Sự giao lưu hàng hóa 
giữa các miễn trong nước đến miền Trung tập trung phân lớn 
ở Đà Năng. 

Căn cứ vào số lượng tàu thuyễn ra vào cảng thì Đà 
Năng đứng thứ ba sau Hải Phòng, Sài Gòn. Nhưng dựa vào 
lượng hàng hóa vận chuyên thì Đà Nẵng đứng thứ tư sau Sài 
Gòn, Hải Phòng, Hòn GaI. 

2. Khác với những năm cuỗi thế kỷ XIX nhập nhiêu 
hơn xuất, nửa đầu thế ký XX hoạt động ngoại thương thời 
gian nảy xuất lớn hơn nhập, còn buôn bán ven bờ thì nhập lớn 
hơn xuất. Nhìn tổng quát thì xuất lớn hơn nhập. Điêu này phù 
hợp với mục đích xâm lược của thực dân Pháp là khai thác, 
vơ vét tài nguyên của Việt Nam để xuất khâu làm giàu cho tư 
bản Pháp. 


3, Cơ câu hàng xuÂ! - nhập khẩu rất đa dạng. Hàng hóa 
nhập từ ngoại quôộc vảo chủ yêu là sản phẩm công nghiệp, 
xuải ra chủ yêu là sản phẩm Tông nghiệp và tài nguyên thiện 
nhiên. Hàng hóa nhập - xuất qua cảng nội địa Bắc — Trung - 
Nam chủ yêu là nông sản (lúa gạo) và các nhu yêu phâm 
thông dụng (diễm, bạc ...). 


Cùng với khai thác các nguồn lợi về hàng hoá, thực 
dân Pháp còn đặt ra quốc trải để bòn rút những đồng tiên ít ỏi 
kiểm được của người dân. Nhân dân Đà Năng bị cưỡng bức 
vẻ tài chính như các tỉnh khác do Nghị định của Toàn quyên 
Đông Dương ra ngày 27/3/1920 bắt buộc phải thi hành "chê 
độ lưu hành cưỡng bức tờ giấy bạc Đông Dương”. Nguyên 
nhân có Nghị định này là, mặc dù Sắc lệnh ngày 16/5/1900 
chỉ cho phép tông mức giấy bạc phát hành không vượt quá 3 


198 


lân so với tông số kim khí quỹ vả ngoại tệ tôn quỹ, nhưng do 
lợi dụng đặc quyên phát hành giấy bạc để thu cho được nhiều 
lợi nhuận, Ngân hàng Đông Dương cho lưu hành lượng giây 
bạc quá lớn, dưa tỷ lệ trên leo đên mức 12,6 lân, dẫn đên lạm 
phát nghiêm trọng trong những năm 1919-1920. Do sự chênh 
lệch này, dân chúng đô xô đến ngân hàng đòi đôi tiền lấy kim 
khí quý. Đê bảo vệ cho giới tư bản tài chính Pháp trước mối 
đe dọa bị phá sản, Toàn quyên Đông Dương Maurice Long 
bèn ra Nghị định cưỡng bức trên toàn cõi Đông Dương kê từ 
ngày 28/3/1920 là 1 đồng Đông Dương ăn 15 frăng (mặc đù 
trên thực tế chỉ ăn 8 frăng), và còn cho phép Ngân hàng Đông 
lương được lưu hành thêm 25 triệu đông ngoài khôi lượng 
đã phát hành, cũng như được phép không phải chuyên trả 
băng kim khí quy cho những người mang giây bạc đến đôi. 
Như vậy, với Nghị định trên, thực dân Pháp "'đã trút gánh nợ 
của Ngân hàng Đông Dương lên đầu dân bản xử, đồng thời 
vẫn bảo vệ được tổn quỹ kim khí quy và ngoại tỆ của bọn 
trìm tư bản tài chính”. Phải đến ngày 31/12/1920 chế độ 
"lưu hành cưỡng bức” đồng bạc Đông Dương này mới được 
bãi bỏ. Cuôi năm 1332 lại cho đôi tiên, phát hành đông bạc 
mới nhẹ hơn đông bạc cũ (đúc băng bạc ròng 7 gram), cướp 
không của nhân dân ta một món tiên lớn. 

Trong trường hợp bị cuộc khủng hoảng kinh tê thê giới 
tác động làm cho phân lớn các hãng buôn Pháp ở Đà Nẵng 
không đứng vững, tỉnh hình Hoa kiêu cùng ở trong tình trạng 
phá sản và khánh tận, các hiệu buôn đều giảm nhân viên. Các 
nhà buôn người Việt chỉ thực hiện được 50% doanh số buôn 
bán của những năm bình thường” thì Chính quyền thực dân 


` Dẫn theo Dương Trung Quốc: Fiệt Nơm những sự KkIỆH lịch sư (1919-10. 3), 
Nxb Giáo Dục. H. 2000. tr. 22. 
È Báo cáo chỉnh trị ngắy 13/1935 của Sơ Mật thám Đà Nẵng. 
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dùng ngân sách Đông Dương cho vay dài hạn giúp các tư bản 
Pháp đang có nguy cơ phá sản và chèn ép những fư sản người 
Việt, tạo thuận lợi cho tư sản Pháp được độc quyền về muỗi, 
rượu, thuốc phiện, quy định trong tộc họ nào có người nâu 
rượu lậu thì Tộc biểu, Lý trưởng, Hương kiểm trong làng phải 
chịu trách nhiệm. Khâm sử Trung kỳ ra lệnh cho các quan 
tỉnh, thành phải tuyên truyên, giải thích cho dân phải dùng vả 
bán rượu của hãng SICA Pháp. Nhà buôn Pháp mua muôồi của 
dân 0,3 - 0.408 một tạ. nhưng đem bán lại với giá từ 3,4 - 3,6% 
một tạ. Tơ nhân tạo bên Pháp được tự do nhập khẩu, làm cho 
tơ tăm nội địa mất giả. Chính quyên Pháp còn ra nghị định 
không cho xe đò tranh khách với xe lửa khi đoạn đường sắt 
Đà Nẵng - Nha Trang hoàn thành. 


Nguồn thu vào ngân sách thành phố luôn được bô 
sung băng hàng loạt loại thuê mới. Chỉ tính hai thời điểm: 
năm 1923 và năm 1924, số tiền thu được từ các loại thuế từ 
30.000S$ đã tăng lên 35.0008% (16,63%). 


Một biêu thuế năm 1925 bao øôm rất nhiều mục: thuế 
ban công, mái che, thuê quy tập vật liệu trên dường, thuê 
chiêm lĩnh thường xuyên công lộ, thuế giây phép cập bến các 
loại ghe, thuyên bè. thuế cho phép đôt pháo đôi với các đoàn 
hát, thuê lưu giữ tạp phâm, thuế cấp giấy chứng mình cho 
nhân viên tạp vụ. cho công nhàn hoặc phu xe, thuế thân hãng - 
tháng, hằng năm, thuê bản sao địa bạ. 


Theo Nghị định ngày 20/1/1931 của loạn quyền Đông 
Dương. biểu fhu thuế cho ngân sách thành phô tăng lên ló 
khoản. bao gôm các hoa lợi về thuê môn bải, thuế thân của 
người Việt và công ích, thuê thân của người Âu. thuê đất trong 
thành phố, thuê tỷ lệ phân trăm gia tăng và thuế trực thu. bán 
động sản vả bát động sản thuộc về thành phỏ, thuế đậu xe. thuê 
phe và câu bên. thuế qua phà, cầu, thuê trang trại, thuê chợ, 
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thuế nhà ở, thuế nhà mỗ....' Đến năm 1935 lại đặt thêm lệ phí 
lưu trú đối với người Việt từ 18 - 60 tuôi sông tại Đà Nẵng. 
Năm 1944 chính quyên thành phô còn được thu vào ngân sách 
các loại thuê như: cho thuê các vật dụng thuộc sở hữu thành 
phố, vật liệu mai táng và bảo quản các ngôi mộ. thuế nhà hát. 
rạp chiều phim, sản nhảy, nhà ả đào, nhà thô, thuế đốt pháo, lễ 
hội. đám cưới của người Việt, thuế quảng cáo... 

Tuy trong những năm khủng hoảng kinh tế thể giới 
(1929-1933), tình hình kinh tê Việt Nam bị ảnh hưởng nặng 
nê, nhưng hoạt động thương mại ở Đà Năng không giảm, trái 
lại còn tăng cao hơn những năm trước khủng hoảng kinh tế, 
Hoạt động kinh doanh buôn bán. xuât, nhập ở cảng Đà Nẵng 
văn diễn ra nhộn nhịp. Tàu đến, tàu đi lên đến 5-6 ngàn chiếc. 
Có tàu hơi nước trọng tải lớn, thuyên buôm trọng tải nhỏ, tàu 
quốc tế từ Các hai cang châu Âu, chảu Á đến, tàu chạy ven bờ 
biển từ Bắc vào, từ Nam ra, để rỏi lại từ Đà Nẵng ra Bắc, vào 
Nam, đi ra các nước. 

Năm 1931 có 59 tàu buôn quốc tế đến cảng Đà Nẵng”. 
Trong đó có 3] tàu vào cảng trả hàng và 28 tàu bốc hảng rời 
cảng đi các hải cảng khác. Tàu vận tải quốc tế toàn là tàu 
chạy hơi nước. không có thuyên buôm. Trọng tải của 3Ï tàn 
nhập cảng là 44.686 tân, nhưng chỉ chở có 11.880 tân hàng 
hóa. xâp xi băng 1/4 trọng tải tàu; 28 tàu xuất cảng, trọng tải 
là 33.912 tấn; nhưng chi chở 4.449 tấn hàng hóa. Nhìn chung 
hàng hóa chuyên chở rất nhỏ so với trọng tải tàu. 

— lâu chạy ven bờ số lượng gấp nhiều lần sô tàu chạy 
tuyên quốc tế. Tàu nhập cảng đến 3.290 chiếc”. Trong đó có 


_#unrndf offictel de Í tdochine Erancdaise 1937, tr, 346-348. 
- 4nnudire Statistique de Ù tmdochine 1931 - 1912 TDEO 1933. tr. 140. 
` Jhnraire ‹fafisHiquue de | lndochine j931†T -‹ 7932 TIDEO 1953, tr. 140. 


238 tàu chạy hơi nước với trọng tải 99.638 tân và đã chở 
36.323 tân hàng hóa; có 3.052 thuyên buôm với trọng tải 
29.501 tân, chở 16.801 tân hang hóa. 


Tàu xuất cảng lên đến 3.566 chuyền , trong đó có 239 
tàu máy hơi nước có trọng tải 1.001.145 tân. chở 11.028 tắn 
hàng hóa, bằng 1/99 trọng tải tàu. Có 3.327 thuyên buồm có 
trọng tải 23.251 tấn, chở 12.842 tấn hàng, được hơn 50% 
trọng tải của tàu. Như vậy thuyên buôm ra, vào Đà Năng 
được sử dụng (Ỏ ra có năng suât hơn tàu vận tải biển chạy 
máy hơi nước”. 


Số liệu thống kê trên cho thấy số tượng tàu hoạt động và 
lượng hàng hóa vận chuyên qua cảng Đà Nẵng năm J931 lên 
đến 1.915 tàu thuyền với tống trọng lái là 1.242.944 tân. tông 
lượng hàng hóa vận chuyên xuất - nhập khẩu là 93.393 tấn. 
lrong đó phương tiện vận chuyển thỏ sơ (thuyền buôm) chiếm 
ưu thê vệ số lượng: 6.379/6.915 để vận chuyển hàng hóa ven bờ. 


Cần đổi giữa xuất và nhập thị hàng hóa nhập vào 
65.074 tân, hàng hóa xuất ra 28.319 tấn. Như thé. hàng nhập 
vào gấp hơn hai lần hảng xuất ra. 

Có thể tổng hợp lượng hàng hóa vận chuyển qua cảng 
Dà Năng trong những năm khủng hoảng kinh tế (1929-1933) 


như Sau: 
. 933 _Ghi chú | 


xuất - nhập 









` — Xuất ¡32 32 | 23,8 "¬ 
h—Nihan TA t=cs.—. Đơnv| ' 
| 333 1. z | 
: : E= ngàn tân ¡ 
! Tông cộng T73 | 


_Annuare Statistique de [ tndoeline 1931 - 1932, IDEO 1933 tr. 140. 
` Annudtre Statisttgue de | Imdochine 1931 - 7032. I1DEO 193 3„Ír. 130. 
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Sô liệu thông kê trên cho thây. trong những näm khủng 
hoảng kinh tê thê giới (1929-1933) lượng hàng hóa xuẤt - nhập 
khâu qua cảng tà Năng vẫn giữ dược mức hoạt động khá đều 
đặn. Năm 1929 bắt đầu khủng hoảng, hàng hóa giảm mạnh 
đáng kế so với năm 1928 (56 tấn/102 tân). Nhưng đến năm 
1931, 1932 hàng hóa lại tăng lên xấp xỉ mức trước khủng 
hoảng. Trong đó hàng nhập khâu nhiều hơn hàng xuất khẩu. 

Từ 1934 đến 1938, kinh tế thể giới vượt qua cuộc 
khủng hoảng. từng bước phục hỏi, thì việc buôn bán kinh 
doanh qua cảng Đà Năng càng có cơ hội phát triển. 


Tình hình hoạt động tàu thuyền ra vào cảng Đà Nẵng 
vận tải hàng hóa trong các năm 1934-1938 thê hiện trong niến 
giảm thông kẽ Đồng Cnệ như Sau: 


: Năm | 1934! 19372 j 1938 


2.119.606: 2.182.60012.425.600| 2.272.600L 2.240.50U 







Trọng tải 
(tần) 


La (124400 3400 |101.300 | 125.100 111.100 
ị —- 


Như vậy. số lượng tàu hoạt động ở cảng Đà Năng 
trong những năm kính tế phục hỏi lại ít hơn trong thời kỳ 
khủng hoảng, nhưng trọng tải tàu lại tăng lên. Điều đó chứng 
tỏ tàu thuyền ngày cảng có trọng tải lớn hơn. Đặc biệt là hàng 








° 4nnHatre SHistigue (lo Ù Tdochme 71934 - 7935. 1IDEO 1957, tr. [28, 127, 129. 
- AnhHuaire Statisigue de [ Trdachine 1934 - 1915. TDEO 1957, tr. 128. 127, 129. 
* Annudtre Siatistgue de Ù Indochine 1936 - 7937. IDEO 1938. tr. 122. 151. 
° Annuaữe StaHistiaque de Ì Imdochine 1937 - 793®. IDEO 1953. tr. 128. 

° Annuadte StatHistique de Ú 'Inulachine 1937-1934, [DED 1939 tr. 1531. 


hóa vận chuyên tăng lên ít nhiều, đại trên một trăm ngàn 
tân/năm. Năm 1937 đạt 125.000 tân, là đính cao nhất của quả 
trình hoạt động thương mại ở Đà Năng thời thuộc Pháp. 

Việc buôn bán xuất - nhập khẩu hàng hóa tăng trơng 
ứng với khả năng vận tải của tàu thuyên. Đường buôn bán 
quốc tê và nội địa qua cảng Đà Năng những năm 1934-1938 
như sau: 


Tàu buôn bán quốc tê (Navigation Internationale) 














Xuất 
Năm + ảng 
TUỚ Chấm hơn | nh Le 
| _ (tân) (tân) 













1934 33.789 - 2I | 31.189 |20.587 

1935 38.398 sản 29. 38.398 

1936| 26 | 35353 16354 |26 ; 35354 |37.251 

1937| 21 | 36750 4758 | 2l ; 36.750 |52817 

I938'| 20 | 45698 [74623 | 20 ¡ 45.698 l42.608 
Hàng hóa nhập xuất ven bờ (cabotage) 


2576 |1.000.172|59.839 2.816 | 963.903 |23.729 | 
1.042.018 50468 2.907 | 1.001.547|18.993. 
1.126.035 |43.139 ¡2.932 | 1.125.467]14.548 : 


1.035.932 |54.367 l2.418 | 1.009.993 13.006 : 


1.032.950 |44.953 ]3.072 | 1.042.734|15.847. 


ˆ Annudie SIatistlqgue de Ï tdochine 1934-1935, IDEO 1937, tr. 128, 127, 129, 
- Annudire Statistigue de È Indochime 1936-1937, IDEO 1938, tr. 122, 123. 
` ,lH1Haie Stg/IsHague dc [ tdochimne [9317-7914 IDEO 1939. tr. 128, 131. 










1936 | 2753 
1937 | 2277 
1938 | 2855 
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Số liệu trên cho thấy, trên tuyến buôn bán quôc tế ở Đả 
Năng thì hàng hóa nhập vào cảng hàng năm ít hơn rât nhiều 
so với lượng hàng xuât từ cảng Đà Năng ra thể giới. Có 
những năm tàu hàng rời bên đã phải chở quá tải, như năm 
1936: trọng tải 26 tàu là 35.354 tân. nhưng đã chở đến 37.251 
tân, quá tải 1.897 tân hàng. Diều nảy cho thây hoạt động 
ngoại thương của là Năng nặng vẻ xuất khẩu. Nhưng cán 
cân xuất-nhập của tuyên buôn bản ven bờ lại nặng vê nhập 
khẩu. Lượng hàng nhập vào Đà Nẵng gập 3 lần hàng xuât từ 
Đà Nẵng đi các miễn duyên hải khác. 


Từ tháng 9/1939 đên năm 1945 cả thế giới bị lôi cuỗn 
vào cơn lốc của cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 tàn khốc do chủ 
nghĩa phát xít gây ra. Trong những năm này kinh tê Việt Nam 
sa sút nghiêm trọng. Chính phủ Pháp ở Đông Dương mở cuộc 
công trái 33 friệu đồng để tô chức "phòng thủ Đông Dương" từ 
năm 1938, đên năm 1941 lại được Chính phủ Pháp cho phát 
hảnh "công khô phiếu" để tăng thêm ngân sách. 

Hoạt động thương mại ở Đà Năng. giảm sút. Số liệu 
thông kê các năm 1939, 1940 cho thây rõ điêu này: 

Số lượng tàu ra vào: 


¬ .. "3 ` | Tau | Dơn | 
-_ Tău quốc tế Fàu ven bờ La Tông số vị 


! Trọng Hàng +. _Trọng ÏHàng 


hóa |SỐ | tải hóa |Số, tải 

tàu |(ngàn (ngàn) tau |(ngàn |(ngàn ẤT (ngàn lâu 
| Ÿ ẫ _ tân) : tần) 
| "Ínì TA 








Trọng Hàng| 















838 ¡40 | 


L4nnnuie Siaistaue dợ L mdachine 1939 - 940. TDEO 1942. tr. T15, bang XIX 
=Ẻ 4nnuatre Siatiytgựwe de Ù Indochime 1039 - 1940. IDEO 1942. tr. 120, bàng XIX 
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Cán cần xuất - - nhập khẩu: 
Năm — Xuấ Bom 


' Tàu quốc tổ Tàu ven bờ Tàu quốc tế|Tàu ven bờ | | 
1938| 42.608 15897 ! ` 7.623 44.953 


19391 25.017 | 14.818 9486 | 45216 |Tân 
_11327 | 35674 


Bản thông kê trên cho thấy, tàu, thuyền hoại động ở Ở 
cảng Đà Nẵng từ 5.977 chiếc năm 1937, giảm xuông còn 
3.759 chiếc năm 1939 và 2.890 chiếc năm 1940. Lượng hàng 
hóa vận chuyến qua hải cảng này đến năm J940 chỉ còn băng 
2/3 năm 1938. Trọng đó, tuyên buôn bản quốc tế thì hàng 
xuất nhiều hơn nhập, còn tuyên ven bờ ngược lại, nhập nhiễu 
gập 3 lần xuất. Đến ngày 5/11/1941 thì hoạt dộng thương mại 
của Pháp tại cảng Đà Nẵng châm đứt vì đường hàng hải nói 
liên Đông Dương với nước Pháp đã bị căt đứt hoàn toàn. 


tuy hoạt động thương mại có giảm hắn xuống trong 
những năm này, tốc độ tăng trưởng do đó chững lại, nhưng 
nhin cả một quá trình từ năm 1920 cho đến năm 1940 thì bức 
tranh thương mại của Đà Năng vẫn khá hấp dẫn. sôi động 
nhộn nhịp, thể hiện rõ một trung tâm thương mại của miễn 
lrung Việt Nam. 











3, Gia tăng dân số và điện mạo mới của đô th 
Đà Nẵng 


Dân số Đà Nẵng ngày một tầng. Năm 1921 cả Trung 
Kỳ có 4.933.000 người thì riêng Đà Nẵng có 16.000 người 
Việt, 355 người Âu, trong đó người Pháp là 348'. 


` Annwatửe stalisique de [Indochine 1021. 
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Cơ câu giới và độ tuôi như sau: 

Trong SỐ 16.000 người Việt: có 7.800 nam, trong đó: 
3.500 người đưới 15 tuối, 4.300 người từ 15 tuổi trở lên. Nữ 
có 6,200 người, trong đó: 3.300 người dưới l5 tuôi, 4.900 
người từ 15 tuổi trở lên. 

Ở thời điểm năm 1929 trong số 435 người Âu có 307 
nam. l2& nữ, 106 trẻ em dưới 15 tuôi, 329 người từ l§ tuôi 
trở lên. 

Như vậy dân cư Đà Nẵng rất trẻ: 42,5% dưới l5 tuổi, 
3/310 trên 14 tuôi. 

Năm 1936 dân số Đà Nẵng lên đến 25.000 người. 

Đên năm 1943 dân số Đà Nẵng 50.900 người. 

Có thê thây sự biên động dân số Đà Nẵng như sau: 


TRõï gia 
0892 50.900 


So sánh số liệu ban đầu (I8ã&ã&) với số liệu năm 1943 
thì sự gia tăng dân sô ở Đà Nẵng khá nhanh, sau nửa thể kỷ 
phát triển, dân SỐ tăng hơn 5 lần. So sánh thời điểm từ 192] 
với 1936, sô liệu thông kê cho thây dân số tăng lên 30%, 
trung bình một năm tăng 2% dân số. 

Từ những năm 1920 trở đi, Đà Nẵng đã có một diện 
mạo mới: dinh thự, công sở, nhà máy, nhà ở mọc lên ngày 
càng nhiều. Chỉ. trong vòng 5 năm, từ 1923 đên 1928 đã có 210 
ngôi nhà được xây cất”. trong 9 tháng đầu năm 1222 đã có đến 
50 ngôi nhà mới của người Việt được xây đựng”. Thành phố 









` 4Ánnudtre statistique de l'Indochine 1036. 
ˆ 4nnuaire statisique de [Iindochine 1043-1946. 
` Lịch sử thành phố Dà Nẵng. Sảủ, tr. 7Ô. 


Ý Báo cáo chính trị qwu* 3 năm 1929 của Sở Mặt thám Đà Năng. 
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có điện thắp sáng từ tháng 2/1920 thay cho năng lượng carbure 

và dâu lửa dùng trong gia đình vả Công SỞ. Đến năm 1929. coi 
nhĩ thực dân Pháp đã hoàn thành về cơ bản cơ cầu của một 
thành phó, là trung tâm kinh tế, chính trị lớn nhật của cả miễn 
Trung. Một người đương thời hồi ức về Đà Năng những năm 
Tày: “Nếu ta bỏ một vải piờ trong một buổi chiều nào đó lái 
một chiếc xc đạp đi vòng quanh thành phố từ Cô viện Chàm 
xuông tuốt đến Trcm ngừng lại từng chặng mà xem, chặng 
cầu Thương Chánh. chặng câu Quảng Hòa Mỹ, chặng hãng 
L, "UCIA'. thì ta sẽ thấy nảo công chức, nào tư chức, nảo thợ 
thuyế ên, nào lao động từ các công sở, các frụ sơ, các bên tàu 
tuôn ra nưỜờin nượp... S0 với tắt cả các thị xã, thành phô của 
miễn Trung hôi bây giờ (nói cả xứ Trung Kỷ) thì Đà Nẵng quả 
thật đông đúc và náo nhiệt hơn bất cứ nơi nào khác. Đà Năng 
là xứ sở của thợ thuyên và lao động miền Trung” 


Chỉ riêng khu vực cư trú của người Áu đến năm 195] 
đã có 13 dãy phó với những công SỞ cao tâng, vi la, biệt thự 
hiện đại. Phân còn lại về phía tây là khu bản xứ. Chính quyền 
thành phô ' 'nghiêm cắm xây dựng nhà ở, nhà kho, rào xung 
quanh băng tranh, ván gỗ, phên tre. đất nhỏi rơm; sân khấu. 
kịch trường băng tường đất hoặc trát toóc xi, trong phân địa 
vực của thành phê Đà Nẵng"? Việc thiết kê, xây dựng nhà 
CũnĐ, phải theo những quy định nghiệm ngặt, kế cả nhà tranh 
của người Việt ở khu bản xử. Việc nuôi súc vật như trâu bò, 
gia câm bị cắm trong khuôn viên thành phô. 


' Cuỗi con đường Bạch Đăng bây giờ. 
Cạnh Văn phỏng Thành uy bây giờ. 


Š Nguyễn Sơn Trả: Công việc thấm lặng. Bài in trong sách Buổi đâu gieo hại 
(Hôi ký). Ban Nghiễn cúủu Lịch sử Đang và Hội Văn nghệ Quảng Nam-ta 
Năng xuất bản, L9ã0, tr. [60-¡óT. 


* Jonrndl offictel de PIindochimne anscaise /937/, 1.1135 (p 3349 - 4462). 
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Thanh phô được mở rộng về phía Tây và phía Nam. 
Đến năm 1931 vẻ cơ bản đã hoàn chỉnh hệ thống đường giao 
thông nội thị. Hàng chục con đường mới được trải nhựa. Đến 
năm 1935 đã có 40 khu đường phố”. 


4. Phần hoá xã hội ngày một gay gắt 

Trên cơ sở những biển đổi kinh tế, CƠ câu giai cấp 
trong xã hội Đà Nẵng cũng biến đổi, đẳng cấp xã hội cũng 
thay đối. Củng với bộ phận kinh tế tư bản, xuất hiện nhóm tư 
sản Đả Năng, trong đó có cả tư sản nước ngoài và tư sản Việt 
Nam. Đó là các ông chủ của các công ty, các văn phòng đại 
diện của các hãng buôn lớn, có cả tư sản kiêm địa chủ. 

Căn cứ vào SỐ đóng thuế môn bài để hình dung ra 


nhóm tư sản người Âu ở Đà Nẵng so với một số tỉnh trone 
khu vực trong các năm I920, 192], 1922, 


Ẩ a ¬ : và ^ 3 
SỐ nộp lợi tức của người Âu: 










| 
_—„ 1920 t92Ì i 
>>. Lợi Ẳ 7] Lợi thí | 
_ Ghi 
Địa phương| lượng tức LỰC | ng 
nộp bãi bắt 
thuế | buộc : buộc 
¡ Binh Đình _50- ị i Z29 |Đenvi 





(Quảng Ngãi —33 ngàn 
Quảng Nạn 30. 80 đông 


= —————~ 
¡Đa Nẵng l1ó6 ¡369 f ]J14 | 393 I15 396 


309 | l0] _ _ LÊP bang 





- Báo của chính trị cua Sở MÍKäI thảm Đã Nẵng ngày 26/3/1935, Bạn sao ưu 
tại Ban Tuyển giáo Thành uy Đã Nẵng. 
— AnHudifo xtaistique de [Indochine 1913-1922. TDEO 1927. tr. 212.211. 


209 


Ặ vn ca “| 
SỐ người đóng thuê : 


Địa phương ` 192 1921 | 


E---— — T sámé le T sẽ . F ị 
| Sốthuê — | SỐ | thuê ' 
| Số TĐƯỜI | 


(đồng) | | (đồng) i 
: lÂu Ì Việt Áu Viết 

IBìnhDịnh ¡23/325 1.795 Ì 4.054: 24 | 262 J.750) 4 4.134 
| Quảng Ngãi 106 |167 !2/000|6 | 112 67 ¡2144 
I11|215 |445 |3.246] 10:224. 

(281295 |6763 64071 71:26 








Âu | Việt |Âu | Việt 





¡ Quảng Nam 












L)à Nẵng 





Imề 
. Thừa Thiên "s00 

Theo thống kê trên thì ở Đà N tầng lớp doanh 
thương tư sản đồng hơn các tỉnh khác ở miền Trung, kê cá tư 
sản mại bản và tư sản dân tộc. Đương nhiên là thê lực kinh tế 
của tư sản Pháp vẫn chiêm ưu thể. Số thuê của 28 tư sản Pháp 
đóng 6.763$, nhiều hơn số thuế của 295 doanh thương Việt 
Nam (6.0715). 

Trong số tr sản Pháp có những nhà tư sản kiểm địa 
chủ như Brousmiche, Dami Cravelle. Berfrand... luy số đât 
sở hữu rất lớn. chỉ riểng Brousmiche đã chiếm đến 2.400 ha ở 
khu Tiên Sa, hhưng số diện tích dất nông nghiệp tư sản Pháp 
khai thác phải nộp thuê chỉ 650 ha. với sô thuê 3.548$“. 

Kéo theo công cuộc khai thác của tư bản thực dân 
Pháp là sự xuất hiện của những tư sản người Việt và tư sản 
Hoa kiểu. 


LAnnuaire staIsttqwe de UIndachimne 79/3-7922.TDEO 1927, tr. 212. 211 


“ 4HHudre stafistique. Tiảd. tr. 209. 
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lư sản Hoa kiểu có nhiều vốn, lại nhanh nhẹn tronp 
việc tô chức mạng lưới thương mại làm đại lý tiêu thụ và thu 
mua hàng cho các công ty Pháp và đặt được quan hệ thương 
mãi với các hãng buôn lớn ở Hông Kông nên có nhiều thanh 
thể. Nỗi lên là các hiệu buôn Quảng liòa Mỹ, La Thiên Thái, 
Vĩnh Xương Long. Quảng Triểu Hưng, Đồng Lợi Hưng, 
Vạn Phát, Diệp Hòa Hưng, Ving Chéong Seng, Tôn Xương 
ký. Wung cheong Long, †chong-Hong, Tuyên tiệp Hiền. 
Tuy nhiên, những tư sản Hoa Kiêu này cũng muốn tìm cách 
thoát ra khỏi sự phụ thuộc đổi với tư bản Pháp nên giữa họ 
với tự bán Pháp không tránh khỏi những lần va chạm. tranh 
chấp nhan. 


Tư sản người Việt tăng lên khá nhanh. Căn cứ vào 
bảng thống kê trên thì đã có đến 295 người Việt đóng thuế 
trong năm 1922. Có thê kể ra đây một số nhà tư sản IEƯỜời 
Việt như: Lý Quý lập công ty bông vải sợi có xe đưa hàng 
đên các thành phô lớn Hà Nội, Hải Phòng. Sài Gòn; Lê Văn 
lập. Irương Côn. Nguyễn tiữu Thí, Kim Quy là những nhà 
tr sản buôn gạo và xuất khâu nông thể sản; nhà buôn Nghĩa 
Lợi buôn bán đề sắt, nhà buôn Nguyễn Tân Hà buôn sơn: V 
sỹ Phạm Doãn Điểm mở cửa hàng thuốc tây; các nhà thâu 
lớn, các công ty cổ phân lân lượt xuất hiện. Nhà thầu Bùi 
Huy Tín nhận lãnh thâu những công trình mở mang thành 
phô. xây cất nhà cửa và làm thủy nông tại các huyện Duy 
Auyễn, Điện Bản, Đại Lộc. Công ty này có 600 cô phản, số 
vốn lên tới 60.0008; công ty Hòa Hưng kinh doanh vận tải ô 
tô với số vốn ban đầu vào năm 1927 là 1. 2005, năm 1928 
lên 7.200$. năm 1929 vọt lên 60.000%. Đến năm 1929 xuất 
hiện Hội Trung kỳ công thương liên hiệp do Võ Doãn Gia 





- Đần theo Liên hiệp Công đoàn Quảng Nam - Đà Nẵng. Sđd, tr, 14. 


đứng ra vận động thành lập, có 2000 cô phân với số vốn cỗ 
định 50.0008'. 

Mặc dù đã có nhiều cổ gắng vươn lên trong kinh 
đoanh, nhưng nhin chung khả năng cạnh tranh của tư sản 
người Việt kém xa so với tư sản Hoa kiểu, và cũng như Hoa 
kiêu, họ cũng bị sự chèn ép mạnh của tư bản Pháp về mặt 
kinh tê, mặt khác họ còn bị giới chức thực dân giờ trò rắn đe 
về mặt chính trị nên yếm thê. Nhất là trong những năm I939- 
1945, do chính sách kinh tế thời chiến của Pháp rồi đến Nhật 
khiến cho nhiêu hiệu buôn của người Việt ở Đà Năng bị thua 
lỗ phải đóng cửa. Một tư sản Đà Năng là Châu Quang Cự 
than văn: “Đời nào Pháp cho tư sản bản xứ ngóc đâu dậy, 
giàu như cỡ Bạch Thái Bưởi cũng khánh tận gia tài”. 

Các nhà máy, công sở, các hãng khai thác lập nên ngày 
càng nhiều thì sự tập trung lao động, công chức cũng, ngày 
một tăng lên. Số công nhân này không chỉ có người gộc Đà 
Nẵng, mà còn ở nhiều nơi khác: Quảng Nam, Huế, xa hơn 
nữa là Bình Định, Khánh Hòa, cả ở Thanh-Nghệ- lĩnh, có cả 
người từ Hà Nội, Sải Gòn đến làm ăn tại Đà Nẵng. Mỗi một 
công, tư SỞ, mỗi một bến tàu, thuyền có ít nhất 20-30 người, 
nhiêu nhất có đến hàng trăm người, như ở hãng ô tô STACA 
có từ 150-200 công nhân; nhà máy xay xát gạo và nhà hàng 
Morin, Bưu điện, mỗi nơi có khoảng 50 công nhân; cảng Đà 
Nẵng có 100 công nhân; các công ty chê biên nông sản Đenis 
Frẻres và IDesccours et Cabaud môi nơi có trên 200 công 
nhân. Tổng sô lao động sản xuât nông nghiệp và lao động 
ngư nghiệp ở Đà Năng trong năm 1924 là 6.873 người, vậy 
mà sô công nhân trong năm nảy đã lên tới 9.459 người. 


- Báo Tiếng Dân, số 186 ngày 8/6/1929. 


ˆ Số liệu 10 năm sau ngày giải phòng (1976-1985) do Phòng Thông kê thành phô 
Đà Nẵng phát hành. Dẫn lại từ bản thao Lịch sự Đà Năng cua Nguyễn Trung. 
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Chất lượng đội ngũ công nhân Đà Nẵng cũng giống 
như công nhân Việt Nam nói chung: lao động đơn giản, sản 
xuất băng tay là chính. Thợ chuyên môn được đào tạo rất 
hiêm hoi. Trong số 60 công nhân điện năm 1932 chỉ có 2-3 
người được đào tạo qua trường kỹ nghệ, còn lại từ nông 
dân và thị dân vào làm tay ngang. Đời sông của bộ phận cư 
dân này rất thâp. Lương công nhật của họ được nhà nước 
thực dân quy định ở mức tôi thiểu. Theo Nghị định của 
Khâm sứ Trung Kỳ ra ngày 17/12/1938 mức lương công 
nhật tôi thiêu của công nhân và những người làm công ở 
Đà Nẵng được tính như đối với Huế, Bình Định, Phú Yên: 
đàn ông 0$%22, đàn bà 0§17, trẻ em từ 16-]8 tuổi 0%16. từ 
I2-15 tuôi 0$12. Với vùng nông thôn Hoà Vang thuộc 
Quảng Nam tính như các địa phương Thanh Hoá, Hà Tĩnh, 
Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi: đàn ông 0$20, đàn bà 
0$515, trẻ em từ 16-18 tuổi 0$14, từ 12-15 tuổi 0§11. Thời 
gian lao động từ 10-12 giờ, có khi phải làm đến !§ giờ nên 
rất vất vả mà đời sống lại rất bấp bênh. làm được ngày nào 
chỉ tiều cho ngày nây, không biết được ngày hôm sau có 
công việc để làm tiệp hay không. Vật giá ngày cảng leo 
thang, nhưng lương thì không tăng, hoặc có tăng cũng chỉ 
đê chiêu lệ. Nếu lây thời điểm năm 1934 và năm 1938 thì 
giả gạo tăng từ 3.09$ lên 10,09$/1 tạ, tức là tăng gâp 3 lân, 
nhưng lương công nhân chỉ tăng 26%. Nêu theo mức lương 
tôi thiêu mà Khâm sử T rung Kỷ quy định trong mội ngày 
cho công nhân vào thời điểm năm 1938 thì cũng như công 
nhân miễn Trung nói chung, mỗi nam công nhân Đà Năng 
nêu được lãnh đủ 20 xu một ngày cũng không đủ chi tiêu 
tôi thiêu, trong một năm họ lại phải nhịn ăn một SỐ ngày 
mới đành dụm đủ tiền nộp thuế, 

Trong những năm 1941-1945, chính sách kinh tế thời 
chiên của Nhậi. Pháp còn buộc công nhân các ngành hỏa xa. 
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bưu điện phải tăng giờ làm mà không được tăng lương, không 
được thôi việc. Trái lại, có một số ngành nghề công nhân 
không đủ việc làm hoặc việc làm lúc có lúc không. Đông 
lương của công nhân bị giảm sút nặng, nhưng thời lượng lao 
động của họ lại bị tăng lên. Với công nhãn bốc vác ở bến tàu 
từ chỗ cao nhất 17 xu/l ngày, đến những năm 1940-1941 chỉ 
còn 7xu/Ingày, những ngày nghỉ không có lương. Hăng ngày 
nhà thầu cập cho 2 vẫt cơm với muối rẻ (khoảng nửa lon gạo 
thì trừ tiên 5xu). Như vậy tiên lương chí còn lại 2xu/lngày. 
Thời gian làm từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm, chỉ nghỉ xả hơi 
ăn uống trong 10- 15phút 

Cùng với sự phát triển của đô thị. tầng lớp thị dân cũng 
ngày một nhiều lên. Họ bao gồm những tiểu thương, tiêu chủ. 
thợ thủ công, công chức trong các công sở, giáo viển. học 
sinh, Chỉ riêng thây trò trương tiêu học Pháp - Việt năm 1922 
đã đến 418 người. Trong số này. phân lớn có tĩnh thân tự tôn 
dân tộc, là bộ phận xã hội năng động và nhạy cảm nhất tronp 
các lực lượng xã hội tiếp thu những trào lưu tư tưởng mới, 
nhưng cũng có một sô đua đòi, học theo lối sống Tây. thích 
ăn vận đỏ Tây, tập nói tiếng Tây đẻ ra vẻ ' dân Tây”. 

Ở thôn quê, địa chủ tiếp tục giàu lên do bóc lột địa tô. 
cho vay lãi nặng. 

Ciữa chôn thị thành công nhân bị bóc lột, sông cơ cực 
thì ở chỗn thôn quê nông dân cũng sống nghèo đói đo thiên 
tai hạn hán. do mùa màng thất bát. và nhất là đo cảnh sưu 
thuế ngày một nặng mà bọn thực dân đặt ra trong cuộc khai 
thác thuộc địa lần thứ hai này tiếp tục đẻ nặng lên vai họ. 
Các trận đói nghiêm trọng diễn ra trong các năm 1920. 1924 


h Lời kế của Lê Văn [ý ở phường An Hải Tây. Tài liệu lưu tại Liên đoàn Lao 
động thành phố Ta Nẵng. 
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khiến nhiều người Dị chết, nhiều người phải rời bỏ quê 
hương tha phương câu thực. Người chết đói năm la liệt đâu 
đường góc chợ nhưng bọn thực dân Pháp vận bỏ mặc để tiện 
bê bắt phu và chúng cũng không hê nương tay trong, việc 
xâu thuê. Năm 1928 một người dân phải đóng 2,5$ một suất 
đình. thêm 20% phụ thu. thành 3$, Năm 1932 lăng. mỗi suất 
0, sẽ năm 1235 tầng lên 2,9§ cộng 0.14$ phụ thu“ và năm 
1938 là 2.9$”. Tông số tiền đóng thuế đỉnh trong một năm 
tương đương với 30kg gạo giá năm 1928 và 50kg giá năm 
1931”. Thuế khoá là một dâu ấn nặng nê khó phai mờ đối 
với những người cao tuôi hiện nay: "Thuế thân, thuê điền 
thổ, các loại thuế khác, sưu cao thuế nặng là tiếng than 
truyền kiếp của dân Việt Nam từ năm 1945 về trước. Tù tội 
giam câm, đánh đập, bắt trâu, đắt bò, bán con, bán chó, thiếu 
thuế. trễ hạn thanh toán đều đắc tội với nhà nước cả. Thậm 
chí bán con gái thân yêu của mình cho bọn giàu có làm vợ 
bé, tôi mọi để trả nợ, nộp thuế. Mợi nỗi bất hạnh đổ dồn cho 
người đản nghèo khó phải chịu „chẳng biết kêu ca với ai, 
cũng chăng ai cứu giúp mình nỗi” 

Người nông dân lại còn tiếp tục bị bóc lột thậm tệ bởi 
thủ đoạn cho vay nặng lãi của địa chủ và tư sản tài chính 
Pháp. Vay của Nông khô ngần nàng phải trả lãi đúng kỳ từ 
I0-20% số tiên vay. Nếu không trả kịp sẽ dẫn đến lãi mẹ dẻ ' 
lãi con, nợ nân sẽ trở nên chồng chất. lrong những năm dân 


' Bảo Tiếng Đán ngày 18/5/1932 

ˆ Báo Tiếng Dân ngày 15/5/1935 
` Báo Tiếng Đán ngày 11/5/1035 
* Báo Tiếng Dân ngày 212121932 


- Lời kế của ông Nguyễn Tường. cán bộ hưu trí huyện Hoà Vang. 


đói kém, thực dân Pháp vần tiếp tục việc bãt xâu, nêu không 
đủ số lượng, chúng không ngần ngại bắt cả trẻ em bô sung 
vào. Viên Công sứ Thị trưởng Đà Nẵng không hề giâu giễm 
khi báo cáo với cập trên của v răng: “Một số người được 
tuyển mộ hình như quá trẻ, do đó, khá nhiều cha mẹ đã đến 
gấp tôi để đòi lại con họ... Tôi xin phép vẻ vẫn đề nảy lưu ý 
ngài về sự kiện có khi những người được tuyển mộ tuy khai 
là 18 tuổi nhưng thật ra chỉ đúng 14 hay 15 tuổi”. 

Nhất là trong những nãm xảy ra khủng hoảng kinh tế 
của hệ thông tư bản chủ nghĩa, thực dân Pháp thực hiện 
chính sách kinh tế mới làm cho tình trạng sản xuất kinh 
doanh ở Đà Năng ngày càng sa sút dẫn đến nạn thất nghiệp 
tràn lan của công nhân. Hàng hóa do nhân dân lao động 
làm ra thứ gi cũng re. Cao của nông đân bán không được vì 
giá quá hạ. Một ang lúa năm 1931 là 0,30%, năm I932 là 
0,18$, năm 1933 là 0,09$”. Gạo rẻ nhưng người lao động 
không có việc làm và làm không ra tiên, nên đời sống hệt 
sức vất vá. Những năm xảy ra chiên tranh thê giới đời sông 
nông đân càng thêm khốn quấn, do hàng hóa thiết yêu của 
nước ngoài giá tăng vọt, trong khi giá nông sản ở thuộc địa 
lại rất hạ vì nạn độc quyền của bọn thông trị. Người nông 
dân bán một ký lúa chỉ được l$ nhưng mua một thước vải 
phải mát 3$. _ 

Đời sống khốn quẫn dẫn đến sự phân hóa sâu sắc ở 
chốn thôn quế. Nhiễu nông dân phải bỏ ruộng vườn tìm ra 
thành phố xin vào làm công trong các công xưởng, nhà máy. 


- Dẫn theo: Liên hiệp Công đoàn Quảng Nam - Đà Năng: Phong trào công 
nhan và Công đoàn Quang Nam - Đã Nẵng từ khi thành lập đến năm 1954, 
Nxb Đà Nẵng, !987, tr. 21. 


- Bảo Tiếng Dân số 579, ngày 13.4.1933. 
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trở thanh công nhân chuyển nghiệp hoặc công nhân theo mùa 
vụ. Một số người xoay sang làm các nghê phụ như đan lát, 
làm mộc. làm nê. hoặc chuyền sang buôn bán nhỏ. 


53, Sinh hoạt văn hoá, giáo dục 

Ở thành phỏ "nhượng địa” cô nhiêu hoạt động văn 
hoá nghệ thuật. Những kịch trường, sân khẩu, rạp chiêu 
phìm (rạp Lạc Khoanh, hay còn gọi rạp Nguyễn Khôn Lệ) 
được xây dựng để thỏa mãn nhu câu sinh hoạt văn hóa của 
thị dân. Các đoàn cái lương danh tiêng miền Nam ra. như 
cánh hát của Năm Châu - Phùng Há, các đoàn ca kịch từ 
Huế vào, rồi các gánh xiễc của Tạ uy Hiền, Long liên 
cũng từng đến đây, được người xem cổ vũ. Có lần một gánh 
XIẾC của người Ảnh cũng đã đến đây biểu diễn. Nhân dân 
vẫn mê nhất là hát tuông (hát bội). Lại thành phô CÓ Các rạp 
hát Thông Quang, Hoà Binh và Vĩnh Lạc. Lúc này ở Hoà 
Vang xuất hiện gánh hát bội La Bông: diễn những vở tuông 
cô như "Tam Quốc", "Ngũ Hồ". "Sơn Hậu", "Lý Mã Hiền", 
"Đào Phi Phụng"... Ngoài Hoà Vang, gánh hát còn đi diễn ở 
một số làng của tỉnh Quảng Nam. 

Nhưng cũng tại "nhượng địa" Đà Nẵng, nhiều loại 
sách kiêm hiệp, bói toán được phát hành. Nhiễu sòng bạc, 
tiệm hút, tiệm nhảy, nhà chứa... phát triển. 

Từ năm 1940 trở đị, Chính quyên Pháp ở Đà Năng 
càng đây mạnh phong trào thể thao nhằm đánh lạc hướng 
chính trị của nhân dân. Thoạt đầu ở thành phô có sân túc cầu 
va một đội bóng đá mang tên “Đội bóng đá Tourane"”. Hoạt 
động thể dục thể thao được chính quyên thực dân khuyến 


' Gánh hát này của thôn La Bông. nay thuộc xã Hoà Tiền. 
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khich và bảo trợ. nó năm trong chủ trương lôi kẻo thanh niên 
Đông Dương băng các hoạt động thẻ dục, thê thao của viên 
đại tá Ducouroy. Sân vận động thành phố, cầu nhảy được xây 
dựng. Đội bóng đá Tourane đi thi đầu ở các tỉnh. thành. tham 
gia tranh giải bóng đá Đông Dương hàng năm. Đội đua xe 
đạp cũng dược thành lập. có vận động viên tham gia đội đua 
xc đạp vòng quanh Đêng Dương. Từ năm !94] trở đi. khi 
quân đội phát xít Nhật vào Đà Năng. bộ máy thông tin Nhật 
cũng ra sức tuyển truyền văn hoá Nhật, mở lớp dạy tiếng 
Nhật. truyền bá tư tưởng “Đại Đông Á" vào quân chúng. nhất 
là vào thanh niên. trí thức. 

Thiên Chúa giáo. Tin Lành, Phật giáo phát triển mạnh. 
Nhà thờ, đến chùa xây dựng nhiều nơi. Nhà thờ chính tòa 
Thiên Chúa giáo xây dựng năm 1923. Năm 1933. khi Hội 
chân hưng Phật giáo ở Trung ky ra đời thì Hội Phật học ở Đà 
Nẵng cũng được thành lập. Phong trào Phật giáo Đà Năng đã 
vươn lên vẻ mặt tô chức và cái tiên sinh hoại. Tăng học 
đường được thành lập đào tạo lớp tăng sĩ mới một cách có tô 
chức và hệ thông. Thượng tọa Thích Bích Liên và Thượng 
tọa Thích Giáo Phone đứng ra lập tạp chí Tam Bảo đề khuếch 
trương Phạt pháp. 

Cao Đài Đà Nẵng thuộc phái Minh Chơn Đạo Hậu 
Giang. Năm 1937 Chưởng pháp Trân Đạo Quang từ Hậu - 
Giang ra Quảng Nam kêu ĐỌI các tín đồ và chức săc Minh Sư 
quy hiệp Cao Đải. Tiếp đến, năm 1938 Chường pháp Lê Km 
Ty cùng với một số chức säc của phái Tiên Thiên củng được 
cử ra cùng với Chưởng pháp Trân Đạo Quang vận động các 
tín đỗ xây dựng tại Đà Năng một thánh thât. đặt cơ sở cho 
việc truyền đạo ở miễn Trung. Ngày 7/5/1938 thánh thất 
Trung Thành của Cao Dài trên đường Đỗ Hữu VỊ khánh 
thành. có gân 200 tín đỗ Cao Đài từ miền Nam ra dự nhằm 
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khuếch trương thanh thế cho đạo. Ngày 3/3/1939 (răm tháng 
giêng) các chức sắc Cao Đải tuyên bố thành lập Quyên Hội 
thánh Trung Kỳ tại Trung Thành thánh thật. Năm 1940. tại 
Nam Ky thực dân Pháp đản áp các giáo phái Cao Đải thân 
Nhật thì tại Đà Năng Chưởng pháp Lê Kim Ty cũng bị bất 
giam tại Phú Bài, Trung Thành thánh thật bị đóng cửa cho 
đến sau ngày 9/3/1945 mới hoạt động trở lại. 

Với Tin Lành. do phái bộ của giáo phái này điều đình 
được với Khâm sử Trung Kỳ, được Khâm sử thỏa thuận sẽ 
làm ngơ cho các mục sư hoạt động truyền bá đức tin nên năm 
1921 giáo phái này mở trường Thánh Kinh Đả Năng đảo tạo 
lớp thánh kinh đâu tiên. Năm 1923 một chỉ hội nhánh của Tìn 
Lanh Đá Nẵng được thành lạp tại liệt An. Năm l927 lim 
Lành đã có 5000 tín đồ ở Đà Nẵng. Đến năm 1930 trường 
Thánh Kinh Đà Nẵng đã đào tạo được hơn 300 tín đồ, trong 
đó có 230 tín đỗ hoạt động truyền giáo đắc lực. 

Trong những năm này. đời sông văn hoá, tư tưởng ở 
Đả Nẵng có những nét mới. Thành phố có câu lạc bộ văn 
chương, đã có một SỐ người hoạt động báo chí, việt tiêu 
thuyết. một số người đản bãt đâu chơi cây cảnh. một sô phụ 
nữ cắt tóc ngăn. Bảy giờ, tiểu thuyết Đồng lây mỹ nhơn 
của Huỳnh Thị Bảo Hoà in năm 1927 "biểu dương cái 
gương tiết nghĩa" (chữ đùng của tác giả) của ñgười phụ nữ. 
được người Học đương thời rất hoan nghênh. Huỳnh Thị 
Bảo Hoà còn viết nhiêu bài đăng trên các tờ Thực nghiệp 
dân báo. Nam Phong, Tiếng Dán, Phụ nữ tân văn. Bà còn 
viết ký sự Bà Nà đu Ký và biên soạn Chiêm Thành lược 
khao”. Nguyễn Sơn Trà viết bài gửi đăng trên nhiều báo 
- Huỳnh Thị Rao Hoà lả ngừơi phụ nữ dầu tiên ơ Đà Nẵng viết tiêu thuyết và 
biên khao. Ôi nước ta thời bẩy giờ. trước Huynh Phị Bao Hoà có nữ sĩ Đạm 


T189 


như: Phụ nữ Tân văn, Công luận, Nghe thấy, Essor 
Indochinois. Ảnh sảng... 

Ở Đà Nẵng bây giờ có tờ báo tiếng Pháp ¿es Pavs 
đd4nnam (Xử An Nam) và tờ V€ sinh báo, nhưng Vệ sinh bảo 
sớm tự đình bản. Báo chí trong Nam. ngoài Bäc chuyên đến 
ngày một nhiều, như Tiểu fhuyết thứ Dđy, Phụ nữ thời đàm. 
báo Tiếng Dân của Huỳnh Thúc Kháng ở Huế viết nhiều bài 
về thực trạng thôn quê, Tực nghiệp đân báo ở Hà Nội với 
nhiều bài viết về phong trào đâu tranh đòi trả tự đo cho Phan 
Bội Châu. khích lệ tinh thần yêu nước của các giới đồng bào, 
Chuông rẻ (La Cloche Félee) của Nguyễn An Ninh phê phán 
chế độ thuộc địa Pháp, đăng cả Tuyên ngôn của Đảng Cộng 
san của Mác và Ảngghen, một số bài việt trên báo Vhản Đạo 
của Dáng Cộng sản Pháp. Các sách của nhà sách Ám Băng 
(Trung Quốc) như Hỏi trồng tự do. Tiếng chuông truy hôn có 
nội dụng tư tưởng tiên bộ do Trân Hữu Độ địch; cả các sách 
báo viết về chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn cũng đến 
Đà Năng. Hoà Vang. 

[nông từ Pháp gửi sang qua đường bưu điện Đà Nẵng, 
qua tay những thủy thủ người Việt là hội viên Hội Người Việt 
Nam yêu nước lập ở Pháp chuyên vào bên cảng Đà Nẵng. 
hoặc vào Sài Gòn rồi đưa ra gôm sách của các nhà tư tưởng 
Pháp Didcrot. Romain Rolland. Victor Hugo. Đặc biệt là sự 
xuât hiện của báo Việt Nưm hồn. và nhất là báo Ngitời cùng 
khổ lên án cái gọi là khai hóa văn minh của chủ nghĩa để quốc 
nói chung và thực dân Pháp nói riêng, truyền bá tr tưởng 
cộng sản. Cách mạng Tháng Mười Nga và kêu gọi các đân 
tộc thuộc địa đoàn kết lại để đâu tranh tự giải phóng. Trong 
một báo cáo mật, viên Đốc lý Đả Năng cho răng an ninh ở 
Phương viết tiêu thuyết Kửn Tứ câu (thê loại bí tỉnh tiểu thuyết) đăng nhiều 
ky trên 7rưng hđo tần văn (từ tháng 5 - 7/1923). 
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dây đang bị đe dọa bởi sự du nhập ảnh hưởng của Cách mạng 
tháng Mười Nga, răng đã có một chuyên tàu viễn dương chạy 
từ Sải Còn ghé qua cảng Đà Nẵng phân phát cho công nhân 
bốc vác và những thủy thủ ở đây 27 tờ báo Mhán đạo, 12 tờ 
truyền đơn và những tờ báo có Dài kỷ niệm ngày Quốc khánh 
Pháp 14/7, trong đó lại lên tiếng kêu gọt nhân dân Đông 
[Đương chông cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai và truyền 
đơn của Quốc tế Cộng sản kêu gọi nhân dân Đông Dương gia 
nhập Đảng Cộng sản. 

Về giáo dục, ngoài trường dành riêng cho con người 
Pháp (nay là trường Phan Châu Trinh), do số học sinh của 
trường dành cho con em người Việt ngày một đông nên chính 
quyền thành phố tách học sinh ra làm hai trường: trường dành 
cho con trai (nay là trường Kim Đông) và trường dành cho 
con gái (nay là trường Phù Đồng). Chương trình dạy gôm CÓ 
một lớp trọn khóa, một lớp sơ học yêu lược. Ở thời điểm năm 
1922 giáo viên trực tiếp giảng dạy có 12 người, trong đó có Ì 
người Âu và l1 người Việt (5 thây cô giáo và 6 giảng tập 
viên), có 406 học sinh, trong đó có 340 học sinh nam và 66 
học sinh nữ. Loại trường này ở Đà Nẵng ít hơn rât nhiêu so 
với các nơi khác. Huế có 4 tường với 29 giáo viên; Quảng 
Nam l |3 trường, với 139 giáo viên và 2990 học sinh. So với 
Huế ở phía Bắc, Quảng Nam ở phía Nam, số trường lớp, học 
sinh, giáo viên của Đà Nẵng đêu ít hơn. 

Với loại trường tiểu học được trợ cấp băng ngân 
sách bản xứ, trong l6 tính thành ở miễn Trung. Đà Năng 
đứng thứ 13 từ trên xuống và thứ 4 từ đưới lên về số 
trường. Đà Năng không có loại trường hoạt động do làng 
xã chịu trách nhiệm. 

Tại trường Pháp - Việt thực dân Pháp bắt học sinh phải 
nhận mình là người Pháp. là "dân Tây”. ở lớp nhì và lớp nhất 
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nọc sinh phải học tiếng Pháp. lịch sử Pháp với những câu 
như: '*Tô quốc ta là nước Gaule. Tổ tiên ta là người Caulot` 
(tức nước Pháp. dân tộc Pháp), vào lớp phải hát bài hát ca 
ngợi “công ơn” nước Pháp. 

Đà Nẵng không có bậc giáo dục trung học công lập. 
Học sinh sau khi học xong tiêu học, muốn học lên phải ra 
Huế hoặc vào Sài Gòn. ra Hà Nội, hoặc vào Quy Nhơn. Đấi 
với học sinh người Việt đi học xa như thể quả là không dễ. 

Theo báo cáo chính trị của Sở Mật thám Đà Năng 
tháng 3/1933. ở Đà Nẵng có 9 trường tư thục: Trường Phước 
Thạnh có 60 học sinh. trường Văn Thiên có khoảng 50 học 
sinh, trường Đông Nam có khoảng 30 học sinh, trường Hải 
Học có 70 học sinh, trường Khai Trí có 50 học sinh, trường 
Minh Trí có 10 học sinh, trường Đồng Mỹ có 20 học sinh, 
trường Quảng lrị có 20 học sinh, trường Nam Dương, trường 
Phú Quốc (của Iloa kiêu) có khoảng 60 học sinh. Năm 1937 
có trường tr thục bô túc Thành Chung (Institilon prmairc 
complémentalre) được thành lập do sáng kiên và tâm huyết 
của một sô cán bộ cách mạng và trí thức ở Quảng Nam và Đà 
Năng không muốn đi làm công chức cho Pháp và Nam triều. 
Năm 1940 có một trường trung học tư thục mang tên Chân 
Thanh. Trong năm học đâu tiên, trường có 2 lớp đệ nhất niên, 
một lớp đệ nhị, I lớp đệ tam niên. 


Tổng hợp các loại trường tiêu học Pháp - Việt thì hoạt 
động giáo dục ở Đả Năng không phong phú băng các 1ỉnh 
khác. Nhưng nhìn ở số người đi học trên tông sô dân thì lại 
khác. So với một só tỉnh có số trường nhiều vào loại nhất nhì 
thì Đà Nẵng là địa phương có số người đi học cao nhất: Chỉ 


- Ban liên lạc cựu học sinh trường trung học Chân Thanh Đã Nẵng: Hỏi kỳ về 
trưởng ( han Thanh (9410-91, Nxb Địa Nâng. 2001. tr. 58. 
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tính thời điểm năm 1922 với 2 trường công đành cho con em 
người Việt đã có 406 học sinh trên tổng số dân 16.000 IEƯỜI, 
bình quân 39 người có l người di học. 

Theo Nghị định của Toàn quyên Dông Dương, năm 
I931 tại Đà Năng chính quyền thực dân cho mở trung tâm dạy 
ngôn ngữ phương Đông, dạy tiếng Việt cho binh lính Pháp, 
Đây là mội trong 6 tỉnh, thành của Trung Kỳ dược mở trung 
tâm này (cùng với Huế, Vinh, Thanh Hoá, Hội An, Đà Lạt). 


Với Hoà Vang, có thê thấy rõ một điều là dưới thời 
thuộc Pháp, giáo dục ở đây chủ yêu là dân lập, do dân tự mở 
lớp. mở trường. không có sự đâu tư của nhà nước thực dân. 

Năm 1926 đánh dâu bước ngoặt lớn của trường An 
Phước: từ trường dân lập chuyển thành trường công lập. 
thu nhận học sinh cả tông An Phước. Chính quyền thực dân 
đã công nhận trường này thành trường của tông An Phước. 
Đây là bước tiên của giáo dục Hòa Vang. Trường có 2 lớp: 
lớp Đông âu (lớp năm), lỚP Dự bị (lớp tư). Các lớp cao 
luôn tiếp tục được mở ở các năm sau: lớp Sơ đăng (lớp ba), 
năm l932 có lớp Nhi nhât niền. Cũng tronp năm này 
trường tổng An Phước đổi tên thành Trường Sơ học An 
Phước. Trường thu hút cả học sinh của các tổng Phước 
lường, lhanh An. An Thới. Năm 1938 trường mở thêm 
lớp Nhì nhị niên. Học sinh ngày càng đông. Nhân đân đã 
lạc quyên. góp tiền cùng chính quyên địa phương xây dựng 
trường An Phước thành trường tiêu học hoàn chỉnh. Năm 
1959 trường có lớp nhât và cũng trong năm này, trường đổi 
tên thành Trường Tiểu học An Phước có đủ 5 lớp của hệ 
tiêu học và tổ chức thi băng sơ học vêu lược cho học sinh 
các trường trong huyện Hòa Vang. 


- Ban ]. lên lạc cựu học sinh trường Án Phước: Trưởng tiêu học An Phước 93 
HM tƯ HYỄn thủng. Nxb CIáo Dục, 2805. tr. 13-16. 
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— HH, CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG DẪN CHỦ VÀ PHONG 
TRAO CÁCH MANG TIEN TỚI KHI NGHĨA GIANH 
CIHNH QUYNEN 

| 1. Các cuộc vận động dân chủ và sự ra đời của các 
tổ chức chính trị theo xu hướng cách mạng vô sản 

Chiên tranh thể giới kết thúc. một số lính thợ bị Pháp 
bắt đi tham chiên ở chiến trường châu Âu được hồi hương 
đem theo những thông tín như: về bản yêu sách do một nhóm 
người Việt Nam yêu nước ở Pháp thay mặt nhân dân Việt 
Nam viết, được Nguyên Á¡ Quốc trực tiệp mang đến pưi Hội 
nghị Versailles: về Đăng Cộng sản Pháp đã thành lập; về việc 
Phan Châu Trình viết thư gởi Khải Định và cho đăng lên báo 
cùng VỚI Tải truyện đơn ngay tại Pháp kế 7 tội đáng chém của 
Ông vua nảy, rồi những bái báo của Nguyễn Ái Quốc vạch 
trần chuyến đi Pháp dự Hội chợ triển lãm thuộc địa tại 
Marseille làm nhục quôc thể của vua Khải Dịnh. 

Việc chính trị phạm trong các phong trào chỗng thuế. 
mưu khởi nghĩa 1916 hết hạn tù trở về cũng tác động không 
nhỏ đến bầu không khí chính trị của thành phô, bởi từ khi ở 
Côn Đảo những người này đã bàn cách khi ra tù trở vê đât 
liên sẽ tiếp tục hoạt động, như trong văn bản thông báo của 
Quyền Khâm sứ Trung kỳ gửi Công sứ. Đắc lý Đà Nẵng và 
Đà Lạt lưu ý về mục đích của những người này là "tô chức 
VIỆC CáC đồng chí vượt ngục và khi được trả tự do lại tuyên 
truyền làm loạn chồng chính phủ bảo hộ”. Các nhà yêu nước 
như Lê Bá Trinh. Cử Luyện, Khóa Hàng khi được ra tù trở về 
thường gặp thanh niên nói chuyện thời sự. kê về những hoạt 
động bỏn ba cứu nước của mình. Những cầu chuyện này góp 


' Dân theo Định Trần Dương: Ÿ chí cứu nước cua nhữm sĩ phụ bị từ ở CỔH 
Lúa điêu thể kỳ VÀ Nghiên cứu Lịch sự số 2 (327). thang 3-4/2005.tr. 71, 
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phân kích thích tỉnh thần yêu nước cho học sinh, thanh niên. 
cho nhân dân lao động ở thôn quê. công nhân ở thành phô. 

Tiếp đên là sự kiện Phan Bội Châu bị thực dân Pháp bắt 
đưa vỀ xử án trong nước bắt thành, phải quản thúc tại Huế. 
Khi cụ Phan vào Đà Năng ở nhà dược sĩ Phạm Doãn Điểm. 
một số trí thức, thanh niên yêu nước đến thăm, được nghe nhà 
yêu nước lão thành nói vệ trách nhiệm cứu nước cứu dân. 
Theo hôi ký của Phan Văn Định, khi mọi người đến thăm cụ 
Phan Bội Châu có nói răng: “Anh em làm nghề ØÌ bây giờ 
cũng là nô lệ. Ngay bác sĩ Điềm ở đây cũng là nô lệ của 
chúng. Ảnh em trẻ, sức dải vai rộng. nên tìm cách theát cho 
được ách nô lệ này”. Có một hôm cụ lại đột ngột nói: '*Ta với 
Pháp nên đề huê với nhau cho nước giàu dân mạnh”. Nhưng 
khi nghe hỏi “đê huế” với Pháp là như thê nào thì Cụ ira lặng 
không trả lời. Điều này làm cho mọi người lúc đầu có băn 
khoăn. nhưng sau đó tự hiều răng, cụ Phan Sào Nam nói “để 
huế” như vậy chăng qua chỉ là để tránh tai mãi bọn mật thám 
hãng ngày vấn rình rập đò la quanh Cụ mà thôi' . 


Bầu không khi chính trị ở Đà Năng đã có những 
chuyển biến khác hăn trước. Những vận đề thời sự, chính trị 
được đem ra thảo luận SỐI nội. Một số trí thức, nhà buôn, 
công chức có tư tưởng tiễn bộ, yêu nước thường gặp nhau bàn 
luận như N \guyền Văn Tùng (Hội trưởng Hội đồng thành phổ, 
thường gọi Hội đồng lùng), bác sĩ Lê Đỉnh Thám, Lê Đình 
Thuân, y Sĩ Thịnh (thường gọI Đốc Thịnh), được sĩ Phạm 
Doãn Điểm, thầy thuốc Bắc Bón AXáng: các công chức trong 
ngành bưu điện như Lê Văn Hiển. Nguyễn Tưởng; những 
người lái xe như Nguyễn Hữu Trợ, Nguyễn Bình, Phan Hữu 


_ Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng và Hội Văn nghệ Quảng Nam - Đà Năng: 
Buỏi đâu gieo hạt (Hồi ký, nhiều tác #1ả), tr. 44-45, 
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Mỹ. Trân Đình Hồng, Phan Văn Định. Trong phong trào phụ 
nữ có Trân Thị Loan, Huỳnh Thị Bảo Hòa tô chức diễn 
thuyết về trí đức của nữ giới. 

Một hiện tượng nổi bật lúc này là sự ra đời và hoạt động 
của một số hội quân chúng: Hội Ái hữu lái xe Trung Kỳ được 
thành lập vào đầu năm 1926, do Phạm Phú Phò làm Hội 
trưởng. Điều lệ Hội nêu rõ mục đích lập hội nhằm tương trợ 
lẫn nhau khi bị tai nạn hay mất việc. Hội đây mạnh các hoạt 
động như tô chức sinh hoạt báo chí, lập các nhà trọ cho anh em 
lái xe và hành khách có chỗ nghỉ trọ trên đường Đà Năng - 
Nha Trang. Tiếp đến là Đà Thành nữ công học hội thành lập 
ngày 29/7/1928, do Huynh Thị Bảo Hòa làm hội trưởng .. Hội 
để ra chương trình giảng dạy và diễn thuyết cho hội viên về nữ 
công gia chánh, tô chức đọc sách báo, bàn luận về luân lý, bỗn 
phận người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Năm 1929 
có Hội Trường Xuân tương tê của những người công nhân 
chung vôn lập tiệm buôn, nhưng hột này mới mở được mây 
cuộc họp để ra yêu sách đòi tăng lương đã bị nhà cảm quyền 
giải tán. Ngoài ra còn có một sô hội khác. Đến năm 1932 có 
Đà thành Bắc Kỳ bảo trợ hội tập họp những người quê ở các 
tỉnh miền Bắc làm việc và sinh sông tại Đà Nẵng, Hoà Vang, 
do Tri huyện Hoà Vang Phạm Kính Tê làm Hội trưởng. 


Năm 1925 Phan Châu Trinh về nước, ở tại Sài Gòn, vừa 
mới diễn thuyết hai lần vê Đạo đức và luân lý Đông Táy, về 
Dán trị chủ nghĩa và Quán trị chủ nghĩa thì bị bệnh qua đời. 
Sự ra đi của nhà chí sĩ đã gây xúc động mạnh mẽ trong nhân 
dân khắp ba kỳ, góp phân làm thức tỉnh tính thần dân tộc. 
Một cuộc vận động đề tang Phan Châu Trinh kêt hợp với đòi 


' Đây là một hội thành viên của Nữ công học hội Trung Ký do bà Đạm 
Phương sáng lập. 
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tự do đân chủ, chỗng chủ trương "Pháp - Việt để huế” của 
đảng Lập Hiện và đòi nhà cầm quyền Pháp phải thả nhà yêu 
nước Nguyễn An Ninh đang bị chúng giam giữ được quân 
chúng nhân dân cả nước nhiệt liệt tham gia. Tại Đà Nẵng. ông 
Nguyễn Văn Tùng nhân danh ủy viên Hội đồng thành phố 
viết đơn củng với các ông Phan Diêm, Thúc Ký làm việc ở 
Sở Thương chánh đến gặp viên Công sứ Thị trưởng thành 
phô Garmia xin tổ chức lễ truy điệu. Ban nảy được thành lập 
gôm có Nguyễn Văn Tùng. Phạm Doãn Điểm, Nguyễn Đỉnh 
Thuần, Lê Khắc Nhơn, Bùi Châu, Đặng Văn Tế, Huỳnh Thị 
Bảo Hòa... Ngày 3/4/1926, một buổi lễ truy điệu với hơn 300 
người tham dự diễn ra tại trường Cự Tùng. Ngày hôm sau, 
đúng vào ngày đưa tang Phan Châu Trinh (4/4), học sinh các 
trường tại Đà Năng tô chức bãi khóa, còn tại trụ sở Hội đồng 
thành phô diễn ra buỏi lễ truy điệu trọng thể, có đến mấy ngàn 
người tham dự để tang nhà chí sĩ, nhân dân đứng cả hai bên 
đường trước mặt nhà thương Đà Nẵng. Điều văn trong buổi lễ 
ghi nhận những hoạt động vì dân vì nước của Phan Châu 
Trinh với lời văn cảm động, gây ân tượng mạnh mẽ đối với 
những người tham dự. Tại Hòa Vang, một sô thanh niên công 
chức và nhà giáo cũng đứng ra vận động thanh niên các xã 
làm lễ truy điệu nhà chí sĩ 


Từ sau buổi lẻ truy điệu Phan Châu Trinh, các cuộc 
vận động chính trị tiễn dân đến công khai, với các hoạt động 
chống đổi chủ người Pháp, đòi dân sinh dân chủ. Các phong 
trào dùng hàng nội hóa, đọc sách báo diễn ra sôi nỗi. Hội Ái 
hữu lái xe Trung Kỳ phát triển lên đến 200 hội viên. Từ 
những hoạt động này, nhóm thanh niên côt cán Phan Văn 
Định tiến tới bàn biện pháp tô chức các buồi bãi công, đòi chủ 
không được cúp lương, tăng giờ làm, đánh đập anh em lái xe: 
chuyên tay nhau đọc sách báo bí mật, bàn chuyện chính trị, 
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qua đó tuyên truyền giáo dục tình thân yêu nước, chông Pháp 
xâm lược cho hội viên. Từ Hội Ái hữu này, ban trị sự giao 
cho lái xe làm việc ở các công sở lập ra chị hội ái hữu của 
công sở mình. Do đó, chí sau một thời gian sô hội viên của 
hội tăng lên rât nhanh. 

Cũng trong thời gian này tại Dà Nẵng còn diễn ra việc 
thành lập Việt Nam Tân bộ dân hội (nhưng tên chữ Pháp lại 
là Parti Proprcssite Annamite, tức Việt Nam Tấn bộ Đảng: } 
Việc thành lập này bắt đâu từ ý đô của Phạm Quỳnh muôn 
thành lập một tô chức chính trị hợp pháp. Gặp lúc Toàn 
quyên Varene. đảng viên Đảng Xã hội Pháp đang muôn thì 
hành chính sách my dân, nên ý định này được một sô nhân sĩ 
trí thức tiền bộ có tỉnh thần đân tộc như Ngô Đức Kê, Huỳnh 
Thúc Kháng, Trần Đình Nam. Lê Thước, Nguyễn. Đình 
Ngạn... ở hầu hết các tỉnh Trung kỹ và một vài đại biêu các 
tỉnh Bắc kỳ hưởng ứng nhăm tranh thủ tính công khai hợp 
pháp để hoạt động chính trị. Sau nhiều cuộc vận động ở cả ba 
kỳ, 40 người tham gia sáng lập đã họp đại hội tại một bãi cát 
ở Đà Năng vào ngày 10/9/ 19267 để thành lập tế chức này, 
Đây là một tô chức chính trị hợp pháp, hướng vào mở mang 
dân trí, chân hưng kinh tê cho đât nước. Phan Bội Châu được 
mời làm Hội trưởng. Các đảng viên Hưng Nam cũng cử Lê 
Văn Huân. Hoàng Đức Thị, Đào Duy Anh tham gia hội nghị 
với dụng ý lợi dụng hoạt động công khai của Việt Nam Tân 
bộ dân hội để phát triển đảng bí mật của mình. Đại hội thông 
qua điều lệ, cương lĩnh và dự định chọn đất ''nhượng địa” 


' Theo Đào Duy Anh trong hồi ký Nhớ nghĩ chiêu hằm, Nxb Tre, 191. 
21. Cũng theo Đào Duy Anh thì thời gian thành lập lại vào khoảng đầu mùa 
hè 1927. Có thể ông nhớ không chính xác. 


` Theo tải liệu của Sở Mật thám Đông Dương. Nguyễn Ngọc Cư dịch. đăng 
trên tập san Sư - Địa. xuấi ban tại Sải Gòn. số 22/1971.1r. 151. 


rước 


dhướợn hư 


Tourane làm nơi đặt trụ sở. Trần Đình Nam và Lê Văn [luân 
được giao nhiệm vụ đứng tên Phan Bội Châu làm thủ tục báo 
cáo với Toàn quyền Đông Lương về việc lập hội của mình. 
Nhưng bấy giờ Varcne bị gọi về Pháp, Pasquler sang thay liên 
ra lệnh giải tán tô chức nay. 


Việt Nam Tân bộ dân hội bị giải tán liền ngay sau 
ngày thành lập khiển cho các đảng viên Hưng Nam rơi vào 
tình trạng bất hợp pháp, buộc phải đối tên thành Việt Nam 
Cách mệnh đảng. Cũng từ đây diễn ra một bước ngoặt 
trong tư tưởng các nhà yêu nước. Họ buộc phải dứt khoát 
từ bỏ hoạt động chính trị công khai để đi vào con đường 
cách mạng hợp pháp chóng lại chế độ thuộc địa, giành độc 
lập cho nước nhà. 

Như vậy, đầu những năm 20 của thế kỷ XX bầu không 
khí chính trị ở Đà Năng đã có những biến chuyẻn, phong trào 
VÊn nước và dân chủ vận tiếp tục. Một nét mới nữa trong 
những năm này là đã xuất hiện các hội, có hội hoạt động 
mang màu sắc chính trị. chứng fỏ rằng quân chúng rất có cÝ 
thức trong việc thành lập tô chức đề qua đó tương trợ lăn 
nhau, bôi dưỡng nâng cao tình thần yêu nước. Tuy nhiên, về 
mặt tư tưởng vẫn chưa thật sự định hình vì hiện có nhiều 
luông tư tưởng thâm nhập vào Đà Nẵng, lrong đó, tư tưởng 
Tam dân chủ nghĩa và dân chủ tư sản đều không trụ lại được 
bởi tính không triệt để, không thực tế của nó. Tư tưởng xã hội 
chủ nghĩa thì cũng chí mới gây được dâu ấn bước đầu ở đây 
qua một ít sách báo có tư tưởng Mác xít từ "Pháp chuyên đến. 
Chính vì vậy nên cũng chưa thể có một tổ chức cách mạng 
theo một đường lỗi cứu nước rỡ ràng. Điều nảy không phải 
chỉ do hạn chế của phong trào yêu nước, dân chủ ở Đà Nẵng 
mà nó còn phải phụ thuộc vào tình hình chính trị chung của 
cả nước lúc bây giờ. 
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Nửa cuối những năm 20 của thể kỷ XX phong trào yêu 
nước và dân chủ mang tính tự phát đã phát triên đến một đỉnh 
cao. phong trào công nhân cũng ngảy cảng lan rộng trong cả 
nước. Đã nỗ ra nhiễu cuộc đâu tranh của công nhân ngay tại 
các thành phô lớn, là những trung tâm kính tê, chính trị của 
thực dân Pháp. Qua đỏ, ý thức giai cấp và tính tô chức của 
công nhân được nâng lên trong quá trình đấu tranh. Nhiêu 
cuộc đâu tranh của nồng dân chỗng địa chủ cường hảo cướp 
đoạt ruộng đất, chẳng phủ (hu lạm bỗ cũng diễn ra ở nhiêu 
nơi. Đây cũng là thời gian điển ra cuộc đâu tranh giữa hai 
đường lối, đường lối của giai cấp vô sản và đường lỗi của giai 
cấp tư sản, hay là đường lỗi cách mạng và đường lỗi cải 
lương, đê huê, "hòa bình cách mạng”. 


Chính trong bối cảnh trên, từ 1925-1927 ba tổ chức 
cách mạng đã ra đời: Hội Việt Nam cách mệnh thanh niên, 
Tân Việt cách mệnh đảng (gọi tãt là Tân Việt) và Việt Nam 
quốc đân đảng. 


Sự ra đời của ba tô chức cách mạng trên chứng tỏ cách 
mạng Việt Nam “đương qua buổi giao thời với _ chuyển 
biên gấp rút, vươn tới một giai đoạn cao hơn” 


Trong lúc yêu câu bức thiết đang đặt ra đối với quân 
chúng Đà Nẵng là cần phải hình thành một tô chức cách mạng 
có đường lỗi cứu nước rõ ràng thì gặp lúc cả ba tô chức cách 
mạng trên cùng đưa chương trình của mình ra tranh thủ quân 
chúng, nhưng chỉ có Hội Việt Nam cách mệnh thanh niên và 
Tần Việt phát triển được vào Đà Nẵng. đây phong trào yêu nước - 
ở đây chuyên lên một giai đoạn mới. dẫn đến sự ra đời hai tô 
chức cách mạng tiên thân ở Đà Nẵng và Quảng Nam. 


- Trần Huy Liệu: £†JC] Sự (ÁN THƯỜI HĂM chóng Pháp. Q1. Bạn Nghiên cứu 
Văn Sử Địa xuất bán. 1956. tr. 263. 
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Ngay sau khi thành lập, Hội Việt Nam cách mệnh thanh 
niên liên mở lớp huấn luyện chính trị cho cán bộ cốt cán những 
kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lỗi cứu 
nước, phương pháp cách mạng, tiếp. đến CƯ người về nước vận 
động hình thành tô chức. Tại Đà Nẵng, tô chức này được phát 
triển từ hai đầu mỗi: thông qua hoạt động của Đỗ Quang và 
một sô học sinh ở Nhà hội (Quảng Nam tại Huê và thông qua 
Nguyễn Tường trong Hội Ái hữu lái xe miền Trung. 


Từ những năm 1917 trở đi, sô học sinh Đà Năng, Quảng 
Nam ra Huê học ngày càng đông, phân lớn ăn ở tại Nhà hội 
Quảng Nam do những nhân sĩ, trí thức, những nhà hăng tâm 
hãng sản của quê nhà góp tiên lập ra. Được kích thích bởi 
tính thần cách mạng quật cường của quê nhà, nhất là những 
sự kiện còn nóng hồi như cuộc biểu tình chống xâu thuế, rồi 
vụ mưu khởi nghĩa năm 19l6 với sự hy sinh oanh liệt của 
những nhà chí sĩ Thái Phiên, T rân Cao Vân, lại nhạy cảm với 
nỗi nhục mât nước nên tình thân yêu nước, ý thức chính trị 
sớm được hun đúc trong số học sinh này. Họ lại thường đến 
thăm và nghe cụ Phan Bội Châu nói chuyện, cũng tại đây họ 
được nghe người con rê của cụ là Vương Thúc Oánh phải 
viên của Hiội Việt Nam cách mệnh thanh niên tuyên truyền 
giác ngộ nên sớm tiếp thu được tư tưởng cách mạng. 


Tháng 4/1927 ở Huẻ nồ ra cuộc bãi khóa lớn, bắt đầu từ 
trường Quộc học với những người chủ chốt là Nguyễn Khoa 
Văn (Huế), Phan Bôi (Quảng. Nam)..., rôi nhanh chóng lan 
sang trường Dòng và trường Đông Khánh là các trường có 
nhiều học sinh Quang Nam, Đà Nẵng theo học, nhăm chống 
chế độ giáo dục hà khắc, phản đôi thái độ miệt thị của ĐIÁO 
viên người Pháp đối với học sinh, đòi được tự do đọc sách 
báo. Sự kiện này trở thành ngọn lửa châm ngòi cho một . 
phong trào bãi khóa rộng lớn lan ra cả 12 trường tiểu học ở 


1] 


Pin, 


Huề. Tât cả học sinh Quảng Nam, Đà Nẵng đdêu tích cực tham 
gia cuộc bãi khóa và nhận đi vận động đề cuộc bãi khóa được 
duy trì. Tại quê nhà các bậc phụ huynh và những nhân sĩ, trí 
thức, công chức đồng tình băng việc tổ chức lạc quyên BÓP 
tiên bạc ủng hộ con em mình. Đo đó, cuộc bãi khóa tuy nô ra 
ở Huế nhưng lại tác động mạnh đên thái độ chính trị của nhân 
dân Đà Nắng, Quảng Nam. 

Lo sợ trước sự lan rộng của phong trào, tại Huế nhà cầm 
quyên Pháp mở cuộc đàn áp, khủng bỏ, đóng cửa trường. bắt 
giam hàng loạt học sinh. Đúng lúc này, phái viên của Hội 
Việt Nam cách mệnh thanh niên là Đỗ Quang, sau khi dự lớp 
huấn luyện ở Quảng Châu do lãnh tụ N guyền Ái Quốc mở trở 
vệ nước đã tìm đến gặp, tuyên truyền trong số học sinh 
Quảng Nam, Đà Năng bãi khóa hiện còn có mặt ở nhà Hội TÔI 
làm lễ kêt nạp những người này vào Hội Việt Nam cách 
mệnh thanh niên và thành lập Ban Vận động Hội Việt Nam 
cách mệnh thanh niên Quảng Nam, gôm: Đỗ Quang, Đỗ Quỳ, 
Lẻ Quang Sung, Thái Thị Bồi. 

Tháng 6/1927 toàn bộ Ban Vận động Hội Việt Nam 
cách mệnh thanh niên Quảng Nam chuyên vẻ đứng chản hoạt 
động tại Đà Năng, do Đỗ Quang phụ trách chung. 


Nhờ Lê Văn Hiến cựu học sinh tại Huế đang làm việc ở 
bưu điện Đà Năng giới thiệu, Ban Vận dộng được Nguyễn Văn 
Tùng ủy viên Hội đông thành phố cho mượn một căn nhà trên 
đường Má Tây' và đứng ra xin mở trường dạy học (thường gọi 
tên là trường Cự Tùng). Các thành viên trong Ban Vận động 
lây đây làm chỗ đứng chân hoạt động và làm cơ quan liên lạc 
bí mật cho Kỷ bộ. Chỉ sau một thời g1an ngăn, số học sinh của 
trường tăng lên khoảng 100, chia ra 5 lớp. lhông qua các bài 


' Nay là nhà số 54 đường Trần Bình Trọng. quận Hải Châu, Đà Nẵng. 
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giảng và tô chức các buôi tham quan danh lam thăng cảnh. di 
tích lịch sử, thây giáo lông vào TIỘộI dung yêu nước. cảm thủ 
giặc Pháp xâm lược đê giáo dục cho học sinh và khéo léo 
tuyền truyền cách mạng ra ngoài quân chúng. 


Từ những tháng cuối năm 1927 sang. đầu năm 1928. Ban 
vận động tô chức cơ quan 1n ân tải liệu băng đông sương cho 
Kỳ bộ Thanh niên Trung kỹ tại một cơ sở gần Giêng Bộng. Đó 
là Điều lệ của Hội Việt Nam cách mệnh thanh niên, những 
truyền đơn truyền truyền cách mạng trong những ngày lễ Quốc 
tế lao động, Quốc tê chồng chiến tranh, một số sách mỏng như 
Chủ nghĩa Mã Khắc Tư (chủ nghĩa Mác), Phê bình Tam dân 
chủ nghĩa của Tôn Dật Tiên, Phê bình chu nghĩa Crandi, Chu 
nghĩa để quốc, giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tt bản của 
Lên, Đường Kách mệnh của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và thơ 
ca cách mạng đề chuyển đi tuyên truy ên tại các địa phương. 


Việc 1n và phát hành tác phâm Đưởng Kách mệnh có tắc 
dụng hết sức to lớn đối với tuôi trẻ Đà Năng, Quảng Nam 
đang khao khát có một đường lối cứu nước đúng đăn. Với tác 
phẩm này, quần chúng thanh niên hiệu được cách mạng tư 
sản là cách mạng không đến nơi đến chỗn, nó chỉ đem lại 
quyền lợi cho một số ít người, chỉ có cách mạng Nga là cuộc 
cách mạng đến nơi; nhân dân Việt Nam muôn làm cách mạng 
thì phải theo con đường cách mạng vô sản. Đúng như mục 
đích viết sách của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, tác phâm Đường 
Kách mệnh khi được những thanh niên yêu nước chuyển tay 
nhau đọc đã đem đến cho họ nền móng lý luận, vũ trang cho 
họ những kiến thức cách mạng và tư tướng chính trị cân thiết 
nhất, làm cho họ khi "xem rôi thì nghĩ lại. nghĩ rồi thì tính 
đậy, tỉnh rồi thì đứng lên đoàn kết nhau mà làm cách mệnh” 


- Hồ Chí Minh: Toàn (áp. 2. Nxb CTQG. H. 2000. tr, 262. 


làn, 
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Nhờ thông qua việc in và phát hảnh các tác phẩm trên, 
Ban Vận động HIột Việt Nam cách mệnh thanh niên thuận lợi 
trong việc phát triển hội viên. Tháng 9/1927, chỉ bộ đâu tiên 
của Hội Việt Nam cách mệnh thanh niên ở Đã Nẵng được 
thành lập do Đỗ Quang làm bí thư. Thành phần hội viên chủ 
yêu là học sinh bãi khóa, còn lại một ít là công nhân. viên 
chức. Trong số 13 hội viên lúc đầu. có 7 nguyên là học sinh, Ì 
làm ở Bưu điện, 1 làm ở Sở Lục lộ, ¡ làm ở nhà máy xay gạo. 
l làm ở hãng SILACA, Ì làm nữ hộ sinh. 

Cũng tại Đà Nẵng, trong thời gian Ban Vận động của 
Đỗ Quang hoạt động tuyên truyên, tổ chức quân chúng thì 
Nguyễn Tường sau khi được kết nạp vào Hội Việt Nam cách 
mệnh thanh niên tại trường Kỹ thuật Huế. lúc học XONE VảO 
Dà Nẵng làm thợ máy đã tích cực tuyên truyền vận động cho 
thanh niên, trước tiên là nhóm cốt cán của Hội Ái hữu lái xe 
miên Trung. rồi mở rộng vào công nhân lao động, người làm 
công cho các hãng buôn, các công sở của Pháp để phát triển 
tỏ chức. Từ cơ sở quân chúng do N guyền Tường tuyển truyền 
vận động được, tháng 1/1927 Nguyễn Đức Tịnh từ Huế vào 
thành lập tô chức Hội Việt Nam cách mệnh thanh niên, do 
Nguyễn Tường làm tổ trưởng. Cho đên cuỗi tháng 7/1928 
Nguyễn Tường đã hình thành được 3 tổ Thanh niên tại Đà 
Năng. Trong số hội viên thông kê được. có 2 người làm ở bưu 
điện; 9 lát xc; Ì làm công nhân hãng SVF[ACA; ] người bản 
thuốc bắc; 1 lính khế đỏ, 1 làm ở Ngân hàng Đông Pháp; Ì 
làm ở Sở Lanc lộ (Sở Công chính). 

Lúc này. ở Quảng Nam do băt mỗi từ Quảng Trị. cũng 
đã thành lập được một chị bộ Hội Việt Nam cách mệnh thanh 
men ở Hội Án vào tháng 16/1927 do Phan Thêm (tức Cao 
Hồng Lãnh) làm bí thư. Tại Tam Kỳ cũng có một nhỏm học 
sinh bãi khóa chịu ảnh hưởng cúa Hội Việt Nam cách mệnh 
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thanh niên như Nguyễn Thế Khải, Khưu Thúc Cự... ở Huế về 
thông qua nhóm đọc sách Chiêu thư anh quán đẻ truyền bá tư 
tưởng cách mạng trong sô thanh niên tiên tiên. 

Mặc dầu xuất phát từ nhiêu đầu mỗi khác nhau nhưng 
thông qua Ky bộ, các dầu mối này liên lạc được với nhau. 
Sang đâu năm 1928. các chị bộ trên đi đên một cuộc hội nghị 
thông nhất tại Đã Năng, lập ra Tỉnh bộ Hội Việt Nam cách 
mệnh thanh niên Quảng Nam (bao gôm cả Đà Năng). Ban 
chấp hành Tình bộ gôm có: Đỗ Quang, Phan Thêm, Nguyên 
Tường, Nguyễn Thái, Phan Long, Thái Thị Bôi, Lê Văn Hiển, 
do Đỗ Quang làm bí thư. Vương Thúc Oánh thay mặt Kỳ bộ 
đến dự đại hội thông nhất này, Sau đó bí thư Kỳ bộ là Nguyễn 
Sĩ Sách đến kiểm tra và có nhiều cuộc họp với Ban chấp hành. 

Tỉnh bộ Hội Việt Nam cách mệnh thanh niên Quảng 
Nam được thành lập là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối 
với phong trào cách mạng tại Đà Nẵng và Quảng Nam. vì từ 
đây các dầu mối tô chức Hội Việt Nam cách mệnh Thanh 
Niên của Đà Năng và Quảng Nam đã có chung một tô chức 
thông nhất lãnh đạo. Sau khi thành lập, Tỉnh bộ nhanh chóng 
bất tay vào chỉ đạo các mặt hoạt động mà nhiệm vụ trọng yêu 
nhật là tuyên truyền kết nạp hội viên, lập các tô chức quân 
chúng và hướng dẫn quân chúng đấu tranh. 


au sự kiện Quảng Châu công xã thất bại, chính phủ Lý 
Tế Thâm ở Trung Quốc phản bội liên minh Quốc - Cộng, bất 
giam những người cộng sản. Theo chủ trương của Tổng bộ, 
hai chị bộ Hội Việt Nam cách mệnh thanh niên ở Đà Năng và 
Quảng Nam viết thư. phát truyền đơn vận động Hoa kiểu 
đánh điện về nước đòi chính phủ Lý Tế Thâm phải thả những 
cán bộ của Tông bộ Hội Việt Nam cách mệnh thanh niên bị 
chúng bất giam do hướng ng cuộc khởi nghĩa này. Tiên theo 
là vụ rải truyền đơn nhân ký niệm ngày Quốc tế Lao động 
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1/5/1928 dọc các đường phô Đà Nẵng nơi có đông người như 
trường học, bót tủ, các trại lính khô xanh, khô đỏ. trong rạp 
chiêu bóng và cả ở xung quanh Sở Cảnh sát thành phô. Vụ rải 
truyền đơn tuyển truyền cách mạng này làm chấn động dư 
luận của quản chúng thành phó lúc bấy giờ. 


Trong năm nảy, Tổng bộ Hội Việt Nam cách mệnh thanh 
niên để ra chủ trương "võ sản hóa”, dưa hội viên đi vào các 
nhà máy. xí nghiệp. hâm mỏ. đôn điền của tư bản để cùng ăn. 
cùng ở. cùng lao động với công nhân, qua đó giác ngộ cách 
mạng cho công nhân, nhắm đây phong trào công nhân tiến 
mau fừ tự phát lên tr giác, từ giác ngộ dân tộc lên piác ngộ giai 
cập. Cũng qua đó những người trí thức cách mạng có điều kiện 
rèn luyện mình, thực sự trở thành những người đại biểu trung 
thành với lý tưởng và sự nghiệp của giai cấp công nhân. 

Tiếp thu chỉ thị của Tông bộ, tháng 9/1928 Tỉnh bộ Hội 
Việt Nam cách mệnh thanh niên Quảng Nam tô chức cho một 
số hội viên thực hiện "vô sản hóa “ như giới thiệu Lê Quang 
Sung ra Huế làm tại xưởng vôi Bognert, Lê lhanh Tửu vào 
lam ở nhà máy điện Đà Năng. Nhiều hội viên Hội Việt Nam 
cách mệnh thanh niên của các tỉnh Thanh Hóa. Nghệ An. 
Quảng Trị, ihừa Thiên cũng được Kỳ bộ giới thiệu vào Đà 
Năng thực hiện '*vô sản hóa” trong các nhà máy, xí nghiệp, 
như Hồ Sĩ Thiêu (Kỳ bộ) vào làm ở hãng STACA. Hoàng Thị. 
Ái (Quảng: Trị) làm công nhân xưởng chè The IndochinoIs có 
nhiệm vụ liên lạc cho Kỳ bộ.... nhờ đó hoại động của Hội 
Việt Nam cách mệnh thanh niên Đà Nẵng được đây mạnh 
hơn. công nhân và nhân dân lao động thành phố có thêm điều 
kiện tiếp nhận tôn chỉ. mục đích của Hội. 

Cuỗi năm 1928 Tổng bộ tiếp tục mở lớp huấn luyện ở 
nước ngoài. linh bộ Quảng Nam tô chức 2 chuyến đi dự cho 
các ủy viên Ban Châp hành. Đỗ Quy. Phan Thêm được cử di 
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dự lớp ở Hương Cảng, Lê Quang Sung được cử đi dự lớp ở 
Xiêm (Thái Lan); Tôn Gia Huôồng và Trần Đình Phù đi dự lớp 
ở Quảng Châu. Sau chuyền đi về, Lê Quang Sung tổ chức lớp 
huân luyện trở lại cho các hội viên trong tỉnh những vân đề 
chính trỊ cốt yêu đã được học. 

Nhận thây số hội viên Hội Việt Nam cách mệnh thanh 
niên Quảng Nam ngày một tăng, tháng 3/1929 Kỳ bộ quyết 
định tách Đà Nẵng ra khỏi Quảng Nam. Tô chức Hội ở Đà 
Nẵng do Đỗ Quang phụ trách, trực thuộc Ky bộ. Chỉ bộ Đà 
Nẵng đây mạnh tuyên truyện phát triển hội viên, lãnh đạo các 
cuộc đầu tranh của quân chúng đòi quyền lợi dân sinh dân chủ. 
Đến tháng 5/1929 Đà Nẵng và Hòa Vang đã có 2 chỉ bộ Hội 
Việt Nam cách mệnh thanh niên với số hội viên lên tới 50. 

Mặt khác, là "nhượng địa Pháp”, nên tính chất dân chủ 
tư sản về chính trị. xã hội ở đây là điều kiện đề báo chí tiền bộ 
từ Trung Quốc, từ Pháp sang nhiều. Nhờ đó giới trí thức, học 
sinh, thanh niên Đà Nẵng có địp tiếp xúc với những tư tưởng 
tiên bộ nên việc tuyên truyền của Hội Việt Nam cách mệnh 
thanh niên và Tân Việt được thuận lợi. 

Các hội viên Hội Việt Nam cách mệnh thanh niền còn 
thâm nhập và hướng mạnh vào việc xây dựng thêm các tô 
chức quân. chúng biên tướng như Công hội. Nông hội, Hội 
Cứu tÈ, giúp đỡ các hội quần chúng này hoạt động theo quỹ 
đạo của mình. Các tổ công hội được phát triển ở hãng 
SIACA, Sở Bưu điện, nhà máy đèn, nhà máy chè, bên cảng, 
Sở Hỏa xa... Chi bộ cử cán bộ trực tiếp thành lập và hướng 
dẫn các tô chức này hoạt động, như Thái Thị Bôi thâm nhập 
hướng dẫn hoạt động của Đà Thành nữ công học hội; Lê Thị 
Thuyền, Phạm Thị Kỷ, Phạm Thị Cảnh lập ra và trực tiếp phụ 
trách 3 tô phụ nữ... Theo nhận xét của Nguyễn Thiệu. ủy viên 
Kỳ bộ Trung kỳ, "phong trào cách mạng ở Tourane và Quảng 
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Nam trong thời gian này là khá nhất so với các tỉnh Trung kỳ: 
có nhiều Cơ quan, có cá đoàn thể phụ nữ, có các cụ lão thành 
tham gia”. 

Đang lúc tô chức Hội Việt Nam cách mệnh thanh niên 
Đà Năng tích cực hoạt động lại được tin ở Đại hội Tống bộ 
đang có sự phân liệt, tiếp đến các đại biêu Bắc Kỳ bỏ đại hội 
về thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng, cử phái viên vào 
Đà Năng rải truyền đơn kêu gọi giải tán Hội Việt Nam cách 
mệnh thanh niên và gia nhập Đông ương Cộng sản đảng, 
khiển các hội viên ở đây phân vân không biết nên tham gia tô 
chức nảo. Trong Hồi ký của mình, Lê Văn Hiến nói rõ lý do 
phân vân là lúc bây giờ phái viên của Đông Dương Cộng sản 
đảng từ ngoài Bắc vào rải truyền đơn phê phán Hội Việt Nam 
cách mệnh thanh niên có nhiều sai lắm, phải giải tán để tỏ 
chức Đảng Cộng sản, nhưng khi Lê Văn Hiên và Đỗ Quang 
hỏi vì sao không có đông chí Vương (tức Nguyễn Ái Quốc) 
đự đại hội, cũng như vì sao phong trào do Hội Việt Nam cách 
mệnh thanh niền vận động đang lên mạnh lại phải giải tán thì 
không được giải thích rõ ràng nên Lê Văn Hiện và Đề Quang 
thấy cần phải đợi đến lúc các đại biểu chính thức của Kỳ bộ 
Trung kỳ đi dự đại hội về giải thích rồi mới quyết định . 

lang lúc phân vân như vậy thì gặp lúc tỉnh bộ Quảng 
Trị bề vỡ, thực dân Pháp khủng bỏ lây vào Đà Nẵng, trường - 
Cự Tùng bị chúng đóng cửa. Đề Quang bị bắt. Lê Văn Hiên 
và Thái Thị Bôi bị tình nghi, chuyên công tác vào Nha Trang. 
Lê Quang Sung, Đễ Quỳ phải lánh khủng bố, vào Sài Gòn 
hoạt động. Số hội viên Hội Việt Nam cách mệnh thanh niên 
còn lại chờ đợi sự liên lạc của cấp trên. 


' Hỏi ký của Lê Văn Hiến (1925-1939). Lưu tại Ban Tuyên giáo Thành ủy 
Đà Năng. 
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Trước khi có hoạt động của Hội Việt Nam cách 
mệnh thanh niên ở Đà Năng, từ mùa hè năm 1926 đã có 
hoạt động của Việt Nam cách mệnh đảng do Bùi Châu (quê 
Hà Tĩnh) đang làm việc ở Bưu điện Đà Nẵng được Hoàng 
Đức Thị và Trân Đình Thanh từ Nghệ An, Hà Tĩnh vào 
tuyên truyền kết nẠP. Tiếp theo, Đặng Văn Tế (quê Thanh 
Hóa) đang làm giáo học, Trần Thị Loan (em Trần Phú. quề 
Hà lĩnh) đang làm trợ giáo ở trường nữ Đà Năng cũng 
được Hoàng Đức Thi và Trần Đình Thanh kết nạp vào Hội. 
3 đảng viên này hợp lại lập thành một tô Việt Nam cách 
mệnh đồng chí hội đầu tiên ở Đà Nẵng do Bùi Châu phụ 
trách. Nhận được Điều /¿, Cương lĩnh của Đảng và một số 
tài Hiệu như Lịch sứ Phạm Hồng Thái, Bài ca bảo vệ Đảng, 
Bùi Châu tuyên truyền phát triên thêm hội viên trong Bưu 
điện Sở Hỏa xa, hãng SICA (Soclét industrielle 
commerclale et artisanele), Sở LUCIA, trường học, nâng 
tông số đáng viên lên 8 người, hình thành 1 chỉ bộ. 

Sau nhiêu lân liên lạc bàn việc hợp nhất với Hội Viết 
Nam cách mệnh thanh niên không thành, ngày 14/7/1928 
Việt Nam cách mệnh đồng chí hội họp đạt hội thường kỳ tại 
Huệ quyết định đổi tên thành Tân Việt cách mệnh đảng (gọi 
tắt là Tân Việt) để trở thành một đảng “tự lập”. Bùi Châu 
được bầu vào Ban Châp hành Kỳ bộ và có chân trong Ban 
Chấp hành liên tỉnh, được phân công phụ trách Quảng Nam 
(gôm cả Đà Nẵng) và liên lạc với Bình Định. 


Sau đạt hội trên của Tổng bộ, tô chức Tân Việt ở Đà 
Nẵng được củng cố, chuyển lên thành Tỉnh bộ Tân Việt 


_ Tô chức này đôi tên nhiều lần. Tiền thân của nó là Phục Việt, đầu năm 1926 
đôi thành Hưng Nam. Tháng 7/1926 đổi thành Việt Nam cách mệnh đảng. 
Tháng 7/1927 đôi thành Việt Nam cách mệnh đồng chí hội. Tháng 7/1928 
mới đỗi thành Tân Việt. 
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Quảng Nam. Ban Chấp hành gồm có Bùi Châu. Đặng Văn 
Tế. Lê Khăc Nhơn, Nguyễn Kim, do Bùi Châu làm Bí thư. 

_ Hoạt động của Tân Việt lúc này tập trung vao phát triển 
tÔ chức. giáo dục huần luyện đảng viền, hinh thành các nhóm 
đọc sách báo, cứu tế, học nghề đề tập họp quân chúng. Bùi 
Châu, Đặng Văn Tế góp tiên hỗ trợ cho Đào Duy Anh mở 
Chian hải tùng thư và cùng với các đảng viên Tân Việt Đà 
Năng mở hiệu sách Trung Tâm trên đường Mare Pourpre 
(nay là đường Phan Châu Trinh) làm đại lý phát hành các 
sách biên dịch và khảo cứu có khuynh hướng tiên bộ của 
Can hải tùng thư, như Lịch sử nhân loại, Xã hội luận, Lịch 
sử các học thuyết kinh tế, Tôn giáo là gì?, Dân tộc là gì?, Xã 
hội là gì?.. nhằm mục dích thông qua việc phát hành hợp 
pháp các sách này đề ` gieo vào tâm trí của thanh niên ta một 
1í kiến. thức sơ đăng về chủ nghĩa Mác, lần với một ít kiến 
thức về khoa học. nhất là khoa học xã hội, là những điều cần 
thiết để hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin hơn”. 

Từ cuối năm 1928, trong lúc Hội Việt Nam cách mệnh 
thanh niên thực hiện “vô sản hóa" thị Tân Việt cũng chủ 
trương mở lớp huấn luyện và tô chức cho đáng viên đi vào 
các công Xưởng, trường học, nông thôn đây mạnh tuyên 
truyền vận động quân chúng. Lẻ Cao Phong ở Đại Lộc ra làm 
việc lại Đà Nẵng được Tỉnh bộ cử ra Huế dự lớp huấn luyện 
của Tỏng bộ, rồi vào làm phụ lái tàu hỏa. Bùi Châu, Nguyễn 
Soạn xin vào làm việc ở Sở Hỏa xa củng nhăm thực hiện "vô 
sản hóa” tự cải tạo mình và thâm nhập vào công nhân tuyên 
truyền phát triển Đảng. 

Về công tác quân chúng, các đáng viên Tân Việt đây 
mạnh tuyên truyền vào trường học, tê chức được các nhóm 


- Đảo Duy anh: Nhớ nghĩ chiêu hóm (Hỗi ký), Nxb Trẻ, 1989, tr, 34, 
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tương tế, đọc sách báo. học nghề trong phụ nữ, nông dân, 
công nhân. 

Những hoạt động tuyên truyền của Tân Việt, nhật là 
do tài liệu huấn luyện của Tổng bộ đưa xuống phỏng theo 
hoặc lây nguyên xi của Hội Việt Nam cách mệnh thanh niên 
nên các đảng viên Tân Việt có điều kiện tiếp thu những kiến 
thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, về đường lỗi cách mạng Việt 
Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đề xướng, tạo được cơ sở 
cho sự phát triên của phong trào cách mạng ở Đà Nẵng và 
Quảng Nam những năm về sau. Tuy nhiên, ở Đà Năng (cũng 
như cả Trung Kỷ). so với Hội Việt Nam cách mệnh thanh 
niên thì Tần Việt cách mệnh đảng hoại động không mạnh 
bằng, số hội viên ít và chưa tổ chức được các cuộc đầu tranh 
của quân chúng. 

Như vậy, trong những năm 1925-1927, trong bối cảnh 
chung của tình hình chính trị cả nước xuất hiện 3 tô chức cách 
mạng thì ở Đà Năng cũng ra đời các chỉ bộ và chuyền lên 
thành lập Tỉnh bộ của hai trong ba tế chức này là Tỉnh bộ Hội 
Việt Nam cách mệnh thanh niên và Tĩnh bộ Tân Việt cách 
mệnh đảng. Một đặc điểm của Đà Nẵng những năm này là 
không có mặt các đảng phái phản động. Việt Nam quốc dân 
đảng theo xu hướng cách mạng quốc gia cũng không gây 
được ảnh hưởng tại địa bản này. Việt Nam tân bộ dân hội là 
một đảng có khuynh hướng quốc gia cải lương bị bất thành 
ngay sau ngày thành lập. Vì vậy, hoạt động của hai Tỉnh bộ 
trên tiên hành thuận lợi. không phải tiến hành cuộc đấu tranh 
tư tưởng gay gắt với đường lỗi của giai cấp tư sản. 

lrong quá trình hoạt động, Hội Việt Nam cách mệnh 
thanh niên và Tân Việt cách mệnh đảng đều thông qua những 
trí thức yêu nước để đưa những tư tưởng cách mạng của chủ 
nghĩa Mác-Lênin vào giai cấp công nhân và nhân dân lao 
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động. Đây là những cô gắng lớn nhăm tạo cơ sở tốt cho việc 
phát triên phong trào VỀ Sâu. 


Một đặc điểm nữa là giữa hai tỉnh bộ không hệ có 
mâu thuần gay gắt. không tranh giảnh ảnh hưởng lần nhau. 
lại từng đặt vân đề thống nhất nhưng chưa đi đến kết quả. 
đến khi Đáng Cộng sản Việt Nam thành lập thi các đảng 
viên của hai đảng đứng chung trong một tô chức, cùng là 
đảng viên cộng sản. l2o đó, cũng như cả nước, hai tổ chức 
này giữ vai trò là tô chức cách mạng tiên thân cho sự ra đời 
của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phô Đà Nẵng 
và tỉnh Quảng Nam. 


2. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân 
những năm 1927 - 1929 


Từ sau thất bại của vụ mưu khởi nghĩa năm 1916 cho đến 
năm 925, ở la Nẵng không cỏ những cuộc đầu tranh lớn. Nó 
như một sự âm 1 để rỗi sau những cuộc vận động chính trị. dễn 
sự ra đời và hoạt động của hai tô chức cách mạng Hội Việt 
Nam cách mệnh thanh niên và Tân Việt cách mệnh đảng, nhất 
là với những hoạt dộng tích cực của Iiội Việt Nam cách mệnh 
thanh niên đã có tác động to lớn, làm cho sự ẩm ỉ đó đến lúc 
bùng lên thành những cuộc đầu tranh trong những năm 1927- 
1929, tập trung nhật là trong công nhàn. 

Cuộc bãi công có quy mô lớn đầu tiên nỗ ra tại hãng 
STACA đã mở đầu cho những cuộc đấu tranh tiếp theo của 
công nhân tại Đà Năng. Đây là nơi có những thành viên nòng 
cốt của Hội Ái hữu lái xe Trung Kỳ và trong sô những hội 
viên nảy lại có nhiêu người đã là hột viên của Hột Việt Nam 
cách mệnh thanh niên, hoặc quân chúng công hội do Hội Việt 
Nam cách mệnh thanh niên vận động tô chức. 
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Tại hãng nảy. chủ xưởng người Pháp rất hỗng hách, 
không chỉ bóc lột thậm tệ mà còn thường hay dánh đập công 
nhân. Nhân sự phần uất đó của công nhân, Đồ Quang và 
Nguyễn Tường là hai người nòng côt của hai đầu môi lội 
Việt Nam cách mệnh thanh niên tại Đa Năng liễn vận động 
một số công nhân đứng ra rải truyền đơn kêu gỌI bãi công 
phân đôi hành động ngược đãi của cai người Pháp. Cuộc bãi 
công nô ra vào ngày 28/12/1927. Tât cả công nhân tham gia 
bãi công đông loạt đưa yêu sách buộc giới chủ phải thực hiện 
những đòi hỏi về tăng lương, cải thiện đời sông, tôn trọng 
công nhân. Trước thái độ kiên quyết, lại đồng tâm nhất trí của 
những người bãi công, tên chủ Pháp đành phải chấp nhận 
những yêu sách của họ đưa ra. Lương công nhân được tăng từ 
[ hào lên 1,2 hào. Thăng lợi nảy là một “sự kiện báo trước 
bước nhảy vọt của phong trào đâu tranh của công nhân Quảng 
Nam - Đà Năng. chứng tỏ sự trưởng thành của đội ngũ công 
nhân”. Nó làm chân động dư luận thành phó, khiến viên Đốc 
lý bồi rồi phải đổi tên chủ hãng STACA đi nơi khác. 


Từ thăng lợi trên, các hội viên Hội Việt Nam cách mệnh 
thanh niên tiệp tục giác ngộ cho công nhân ý thức giai cập, 
tính thân chống ấp bức bât công nên đến tháng 3/1928 tại nơi 
đây lại bùng phát một cuộc đâu tranh mới, mà cuộc đấu tranh 
lân này lại điễn ra mạnh mẽ hơn lần đầu. Do vận động tốt, 
hơn 50 lái chính và lái phụ của hãng đông loạt bãi CÔng đòi 
phụ cập thêm tronep những ngày đi xe và đòi sau mỗi chuyển 
đi về phải cho nghỉ dưỡng sức một ngảy có lượng đê tránh 
gây tai nạn vì mệt mỏi. Những người lái xe ở Đà Năng đã báo 
trước với anh em cùng nghề ở Quy Nhơn, Nha Trang cùng 
phôi hợp. Đến ngày bãi công tât cả lái xe đều đông loạt hành 





- Phong trào công nhân và € ông đoàn Quảng Nam - Đà Nẵng từ khi hình 
thành đến năm 1931. Nxb Đã Nẵng, 1087, tr. 47, 
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động. Lái xe Đà Năng không chịu chạy vào, lái xe Quy Nhơn, 
Nha Trang không chịu chạy ra. Lúc đâu chủ hãng không chịu 
chấp nhận yêu sách vì hy vọng như thể có thê làm cho lái Xe 
buộc phải quay lại làm việc. Nhưng những người lái xe vần 
kiên quyết kéo đài cuộc bãi công suốt 3 ngày, khiến cho giao 
thông giữa Đà Năng và Quy Nhơn hoàn toàn tê liệt. Hành 
khách và hàng hóa bị ứ đọng, tác động lớn đến nguồn thu của 
chủ hãng và có tiếng vang ra các địa phương. Chủ hãng đành 
phải nhượng bệ, chịu tăng phụ cấp đi đường cho cả lái chính 
vả lái phụ mỗi ngày thêm 5 hảo và sau môi chuyển đi được 
nghỉ dưỡng sức một ngày vẫn có lương. 

Hai cuộc đấu tranh trên thăng lợi có tiếng vang rất lớn 
đối với tất cả công nhân trong các hãng buôn, các công 
XƯỞNE. nhà máy của giới tư bản Pháp. Từ sau hai cuộc đầu 
tranh nảy, “ở Đả Nẵng chỗ nào DỊ bọn Pháp chửi bới, đánh 
đập. ở đó có sự chồng. đối”, và đã “có nhiều nhân tô mới xuât 
hiện trong phong trào” 


Tại hãng SACRIC (Socété anonymec de chalandage c† 
remorquage de [Indochine) ngày 26/1/1929 khoảng 100 công 
nhân bốc vác đình công đòi đôi tên chủ Conpia, đòi thực hiện 
chế độ bảo hiểm xã hội. 

Tại xưởng chế biên chè Thỉndochinois, nữ công nhân 
được Hoàng Thị Ái cán bộ kỳ bộ Hội Việt Nam cách mệnh 
thanh niên vào thực hiện ''vô sản hóa” tuyên truyền vận động 
nhất loạt đình công đòi tăng lương và không được ngược đãi. 
Chủ xưởng Cuenin phải tăng tiên công môi ngày cho công 
nhân từ 0.5 lên 0,8%. 

Đầu tháng 7/1929, tại hãng STACA lại nô ra cuộc đình 
công thứ ba của công nhân, miả ngòi nỗ ban dâu là việc chống 


L Buổi đứu gieo hai. Sđd. tr. ŠÌ. 
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lại tên cai Plein người Pháp đánh một công nhân trẻ. Người 
cha là Tài Lý cùng với 3 người bạn lái xe là Bôn Nại, Nguyễn 
Văn Hý, Ba Huê lên tiếng phản ứng. Ngay lập tức, 150 công 
nhân hưởng ứng băng cách đình công. lên chủ hãng lo sợ, tìm 
cách thuyết phục công nhân đi làm. Nhưng (Ất cả công nhân 
đình công đều kiên quyết kéo đải cuộc đấu tranh đề đòi những 
quyên lợi thiết thân. Do đó, "những lời khuyên bảo của ông 
chủ hãng không đem lại kết quả nào cả” . Ngay khi cuộc đâu 
tranh nô ra, Tỉnh bộ Hội Việt Nam cách mệnh thanh niên liễn 
cử cán bộ theo dõi, hướng dẫn nội dung đấu tranh và tích cực 
vận động giúp đỡ băng cách mở các cuộc lạc quyền. Những 
cán bộ của Hội là Thái Thị Bôi, Lưu Thị Yến Ngọc, Phạm Thị 
Ky được giao nhiệm vụ tích cực đi quyên tiên ủng hộ. Ngay 
ngày đầu đã thu được số tiên 353. Những ngày tiếp theo cuộc 
đầu tranh càng trở nên quyết liệt thì mức độ lạc quyền ủng hộ 
cảng cao. Truyền đơn kêu gọi lạc quyền ủng hộ được rải nhiều 
nơi trong thành phô mà tác giả của nó là Đỗ Quang bí thư Tỉnh 
bộ, Nguyễn Thiệu uy viên Ký bộ, Trợ Dung giáo viên trường 
Cự Tùng và Lê Khắc Khoan, Nguyễn Công Chánh nguyên là 
những người ở Hội Trường Xuân. Hội Ái hữu lái xe miễn 
Trung xuất tiền quỹ 300$ đề duy trì cuộc đâu tranh. Chủ xưởng 
Nguyễn Văn Chiều ủng hộ đến 200$. Công nhân Nhà máy 
đèn, Nhà máy gạo, Sở Hỏa xa.. , cả các hội viên Đà Thành nữ 
công học hội đều tích cực góp tiên ủng hộ duy trì cuộc đâu 
tranh của công nhân hãng STACA. Cuôi cùng, chủ hãng lại 
một lần nữa nhượng bộ trước những yêu sách của công nhân. 


Tuy xét về số lượng, các cuộc đầu tranh không nhiều, 
nhưng những cuộc đâu tranh những năm 1925-1927 lại có 


_ Theo báo cáo của Nguyễn Đình Ghị và Lê Khương ngày 7/9/1929 (có lẽ 
cho Khâm sứ Trung Kỳ). Bán dịch tải liệu lưu tại Tiêu ban Nghiên cứu Lịch 
sử Đảng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng. 
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một ý nghĩa quan trọng. bởi nó nỗ ra ngay tại trung tâm kinh 
tế, chính trị của thực dân Pháp. Các cuộc đâu tranh lớn đêu 
của công nhân, nhiều hơn cả là công nhân hãng STACA. Đây 
là một lợi thể của công nhân buộc giới chủ không thê không 
đáp ứng bởi sự kiên QUYẾT. của những người bãi công. Những 
cuộc bãi công này cho thấy vai trò hướng dẫn hêt sức quan 
trọng của Tỉnh bộ Hội Việt Nam cách mệnh thanh niến. vì 
hầu hết đều được Tỉnh bộ cử hội viên theo dõi, lái phong trào 
đi đúng hướng. 

Chinh sự tuyên truyền vận động công nhân của các hội 
viên Hội Việt Nam cách mệnh thanh niên đã làm cho ý thức 
giai cấp, tĩnh thân tranh đầu chống lại giới chủ từ đòi quyền 
lợi kinh tế như tăng lương, giảm giờ làm đến đòi cải thiện 
điều kiện làm việc, đòi thực hiện bảo hiểm xã hội... của quân 
chúng được nâng cao. Cũng qua các cuộc đâu tranh công 
nhân biêu đương tinh thần đoàn kết và vị trí của mình rong 
guồng máy kinh tế của giới chủ thực đân. Một nét đặc sắc của 
những cuộc đấu tranh này là không chỉ bó hẹp trong phạm vi 
một công xưởng, mội ngành hay một địa phương mà nó đã 
sớm có sự liên kết, phổi hợp hành động giữa công nhân cùng 
ngành ở nhiều địa phương, cả sự phối hợp của công nhân 
nhiêu công xưởng, hãng buôn. cũng như sự ủng hộ của các 
hội quân chúng do Tỉnh bộ Hội Việt Nam cách mệnh thanH 
niên dứng ra làm đầu mối vận động. Chính nhờ có sự kiên 
quyết. liên kết, phôi hợp hành động chặt chẽ như vậy nên giới 
chủ buộc phải sớm nhượng bộ. Tất cả những cuộc đâu tranh 
trên thê hiện ''quá trình chuyê ên biến nhận thức của công nhân. 
đánh dâu sự trưởng thành của công nhân, phản ánh sinh động 
xu thế đi lên tât yêu của phong trào”, 


_ Phạng trao công nhân và công đoàn Quang Nam - la Nàng, Sảủ. tr, 33. 
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Đối với nông dân trong thời gian này ở các làng xã vẫn 
nô ra các cuộc đấu tranh chống địa chủ cường hào cướp đât 
nhưng không có những cuộc đầu tranh tiêu biểu, không phát 
triển râm rộ như công nhân. Sự ít ỏi về số lượng và phạm vị, 
mức độ đâu tranh nhỏ hẹp của nông dân cũng cho thấy sự 
tuyên truyền vận động của Thanh niên cũng như Tân Việt đối 
với nông dân chưa được sâu rộng bãng công nhân 


3. Đảng bộ Đảng Cộng sẵn Việt Nam thành phố Đà 
Nẵng ra đời và phong trào cách mạng thời ky 1930 - ¡935 


Đến năm 1929, tình hình cách mạng trong nước đã có 
những chuyền biến quan trọng. Những điêu kiện đề thành lập 
một chính đảng cách mạng của giai cấp công nhân cũng đã 
chín muôi. Chỉ trong vòng nửa năm, từ Hội Việt Nam cách 
mệnh thanh niên hình thành 2 tô chức cộng sản: Đông Dương 
Cộng sản đảng thành lập vào ngày 17/6/1929 và An Nam 
Cộng sản đảng thành lập tháng I 1/1929, 

Sau khi thành lập, Dông Dương Cộng sản đảng phân 
công mội sô cán bộ lãnh đạo vào Trung kỳ và Nam kỳ đê xây 
dựng tô chức đảng trong cả nước. 


Ở Đà Năng, từ giữa tháng 5/1929 đã xuất hiện truyền 
đơn tuyên bố về việc bỏ Hội nghị Hương Cảng, kêu gọi thành: 
lập Đảng Cộng sản của đoàn đại biểu Hội Việt Nam cách 
mệnh thanh niên Bặc Kỳ, tiếp đến là truyền đơn mời hội viên 
Hội Việt Nam cách mệnh thanh niên tại Đà Nẵng sia nhập 
Đồng lương Cộng sản đáng. Sau khi thành lập, tháng 6/1929 
Xử ủy lâm thời Irung Ky của Đêng Dương Cộng sản đảng 
cử nhiều đảng viên đi "vô sản hoá" tại Đà Năng. Thời gian 
nảy, cả An Nam Cộng sản đảng cũng phái đại biểu đến Đà 
Năng vận động thành lập chỉ bộ và đảng Tân Việt cũng ra sức 
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phát triển đảng viên làm cho quân chúng cách mạng ở Đà 
Năng và cả Quang Nam h€t sức xôn xao. 

Dựa vào lực lượng cán bộ của Xứ uỷ hoạt động ở Đà 
Năng, Nguyễn Phong Săc thành lập Phân xứ uy Trung kỳ 
đóng tại đây. 


Khi được Lê Quang Sung giải thích về chủ trương 
thành lập Đảng Cộng sản, hầu hết hội viên Hội Việt Nam 
cách mệnh thanh niên ở Đà Nẵng đêu tán thành chuyển sanp 
Đôag Dương Cộng sản đáng. 

Cuỗi năm 1929, Nguyễn Phong Sắc dựa vào số cán bộ 
trong cơ quan Phần xứ uy chỉ định thành lập Thị uỷ lâm thời 
Đông Dương Cộng sản Đảng Đả Năng gôm Hồ Sĩ Thiểu, 
Nguyễn Văn Thông, Lê Thị Giảng, do Hỗ Sĩ Thiêu làm bí 
thư. Tông Công hội Đà Nẵng cũng được thành lập đáp ứng 
yêu cầu bức thiết về tố chức của phong trảo công nhân lúc 
bấy giờ. 

Cùng thời gian với Đà Nẵng, tháng 10/1929 Tỉnh bộ 
Đông Dương Cộng sản đảng Quảng Nam được thành lập, do 
Phan Văn Định làm bí thư. Đảng viên cũng do số hội viên 
Hội Việt Nam cách mệnh thanh niên chuyên sang. 


Như vậy, cuỗi năm 1929 tại Đà Nẵng có tô chức Thị 
uỷ lâm thời Đông Dương Cộng sản đảng, tại Quảng Nam có - 
Đảng bộ Đông Dương Cộng sản đảng với Ban Chấp hành 
tỉnh uý lâm thời và một số chi bộ. Cả hai nơi nảy, Đông 
Dương Cộng sản đảng được phát triển từ cơ sở của tổ chức 
Hội Việt Nam cách mệnh thanh niên. 

Cũng tử cuỗi năm l1929 nội bộ lân Việt ngày càng 
phân hóa. Một số chịu ảnh hưởng khá nặng của chủ nghĩa 
quỗc gia tư sản, một số thuộc hàng ngũ những người giác 
ngộ chuyền sang gia nhập Hội Việt Nam cách mệnh thanh 
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niên. Đang lúc này thực dân Pháp lại tiền hành khủng bố 
trăng, những người lãnh đạo chủ chốt của Tân Việt ở Tổng 
bộ bị bắt. Đến ngày 1/ 1/1930, những đại biểu chân chính 
còn lại của Tân Việt quyết định thành lập Đông Dương 
Cộng san liên đoàn. 

Do đang bị địch khủng bô, ngại bị bể vỡ lây nên các 
đảng viên lân Việt ở Đà Năng và Quảng Nam một số phân 
tán đi làm ăn các nơi khác, sô còn lại như Bùi Châu, Nguyễn 
Soạn, Lê Cao Phong năm im chờ liên lạc với cập trên. 


Ngày 3/2/1930, Đăng Cộng sản Việt Nam ra đời. 
Chánh cương văn tắt của Đảng nều rõ: Tính chất cuộc cách 
mạng Việt Nam là "tư sản đân quyên cách mạng và thê địa 
cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Sách lược văn tắt 
của Đăng khẳng định Đảng là đội tiên phong của giai cập 
vô sản, đoàn kết đại đa số nông dân, dựa vào đân cày 
nghẻo, lôi kéo tầng lớp tiêu tư sản trí thức và trung nông, 
phú nông, tư sản, thực hiện đoàn. kết dân tộc và đoàn kết 
với các dân tộc bị áp bức và gIảI cập vô sản thê giới, nhất là 
vô sản Pháp. Điều /ệ vốn tắt của Đảng quy định: *Ai tin 
theo chủ nghĩa cộng sản, chương trình Đảng và Quốc tế 
Cộng sản, hãng hái đấu tranh và dám hy sinh phục tùng 
mệnh lệnh đảng và đóng kinh phí, chịu phấn đâu trong một 
bộ phận đảng thời được vào đảng” 

Sau khi được phái viên của Đảng Cộng sản Việt Nam 
báo tin thăng lợi của Hội nghị thành lập đảng và phổ biến 
cương lĩnh chính trị của đảng, Tình bộ lâm thời Đông Dương 
Cộng sản đảng Quảng Nam nhất trí thực hiện chủ trương hợp 
nhất của Trung ương Đảng. 


'! Hồ Chí Minh: Toản tập. T3. Nxb CTQG. H, 1995, tr. | 
? Hỗ Chí Minh: Toản tập, T3. Nxb CTQG. H. 1995. tr 5 
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Ngày 28/3/1930. Ban Chấp hành lâm thời tính làng 
bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Nam ra thông cáo 
thành lập 1ảng bộ. 


Bản Phông cáo vIt: 


Các đông chí và anh chị em lao khô! 

— Chúng lỗi bố cáo cùng các động chí cộng sản, các 
đông chí dáng lân Việt biết Bạn Tỉnh uy lâm thời tỉnh 
(Quảng Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành lập, đề 
nướng đạo công nông bình và những người lao khô bị áp 
bức tranh đâu thực hiện Chánh cương của Đăng. Các đồng 
chỉ trong chỉ bộ An Nam Công sản đảng và chỉ bộ Tân Việt 
Cách mạng đảng ở Tourane từ nay được coi như là chỉ bộ 
của linh uy lâm thời Quảng Nam. câm mọi hoạt động biệt 
phái. 

Công nông binh liên hiệp đánh đỗ để quốc Pháp và 
phong kiên Nam triều! 
Đồng Dương hoàn toàn độc lập muôn năm! 
Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm!" 
Đôi với thành phố Đà Nẵng, Thị uý lâm thời do Xứ uỷ 
Trung Kỳ của Đông Dương Cộng sản đảng lập ra trước dó vẫn 
được giữ nguyên”. Ban Chấp hành Thị ủy vẫn là Hồ Sĩ Thiều, 
Nguyễn Văn Thông và Lê Thị Giảns, đo Hồ Sĩ Thiểu làm bí 
thư. Thị uy: Đà Nẵng tích cực hoạt động phát triên tô chức. Đến 
khoang tháng 9/1930 đã có 3 chị bộ với T0 đăng viên. 


! Trích theo bản đánh máy do Bảo tảng tỉnh sao chép bản chính ở Cục Lưu 
trữ Trune ương cung cấp cho Ban Nghiên cứu lịch sử Dane thuộc Ban 
Tuyển giáo Thánh uy Đà Năng. 


ˆ Thị uy lâm thời Đông Dương Cộng sản Đang cua Đã Nẵng thành lập cuỗi năm 
19289, nay theo thông báo trên cũng lầy mộc ngày 28/3/1950 coi như ngày chính 
thúc thành lập Thị uy Đang bộ Đăng Cộng sản Việt Nam của Đà Nẵng. 
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Đôi với Tân Việt. sau khi Tỉnh bộ Quảng Nam của 
Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, các đảng viên Lân Việt 
còn lại ở Đà Năng như Bùi Châu, Nguyễn Soạn. lê Cao 
Phong được các đảng viên cộng sản bắt liên lạc, liên chuyên 
sang sinh hoạt trong tô chức Đảng Cộng sản Việt Nam trực 
thuộc Thị uỷ Đà Nẵng. 

Tỉnh Đảng bộ xúc tiến việc tuyên truyền về đảng, 
thành lập các tổ chức quân chúng. Ở Đà Năng, tại những cơ 
sở Nhà máy đèn, Hỏa xa, Nhà máy gạo. hãng STACA đều có 
Công hội đỏ, số hội viên 12 người. 

Sự ra đời của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam 
thành phố Đà Nẵng vào ngày 28/3/1930 là tất yếu khách 
quan, đủ điều kiện và đã chín muỗi. Điều đó chứng tỏ cơ bản 
ở những điểm sau: 

- Từ những năm 20 của thể kỷ XX, do chính sách khai 
thác thuộc địa của thực đân Pháp. nhiều cơ sở công nghiệp ở 
Dả Nẵng phát triển, lực lượng công nhân công nghiệp ở đây 
tập trung dông nhất so với các tỉnh miễn Trung. 

- Tư tưởng cách mạng vô sản theo con đường của 
Lênin và ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga theo 
sách báo tiễn bộ từ Pháp sang được mảnh đất nhượng địa Đà 
Năng tiếp thu nhanh chóng, ngày càng nhiêu. Đông thời. 
những năm 1927-1929 một số đông hội viên Hội Việt Nam 
cách mệnh thanh niên từ Nghệ An. Hà Tĩnh vào đây tao động 
thực hiện “võ sản hoá", đem theo tư tưởng cách mạng võ sản 
luyên truyền vào trong công nhân ở các nhà máy, công 
xưởng. Hầu hết công nhân, da số thanh niên, học sinh trung 
học. một số công chức. trí thức từ tư tưởng yêu nước đã 
hướng theo xu hướng cách mạng vô sản, hướng theo Cách 
mạng Tháng Mười Nga, 
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- Về tô chức, Đà Nẵng đã thành lập được Tỉnh bộ 
Hội Việt Nam cách mệnh thanh niên và Tỉnh bộ Tân Việt. 
Đây là hai tổ chức tiên thân của Đảng bộ. Đà Nẵng cũng có 
các tỗ chức quân chúng như Công hội, Nông hội, Hội cứu 
tế do Tỉnh bộ Hội Việt Nam cách mệnh thanh niên vận 
động lập nên. 

- Hoạt động của Ký bộ Hội Việt Nam cách mệnh 
thanh miền và tiếp theo là Xứ uỷ Trung kỳ Đông Dương Cộng 
sản đảng trực tiếp ảnh hưởng tích cực đên việc thành lập 
Đảng bộ Đảng Cộng sản ở Đà Năng. 


Thanh lập Đảng bộ là bước ngoặt lịch sử của phong 
trào đấu tranh cách mạng tại Đà Nẵng. Từ đây nhân dân Đà 
Nẵng có một tô chức cộng sản trực tiếp lãnh đạo, dưới sự lãnh 
đạo thông. nhất của Ban Chập hành Trung ương Đảng. Nhân 
dân Đã Nẵng cùng nhân dân cả nước đâu tranh piảnh độc lập 
tự do theo Chánh cương, Sách lược của Đảng và học thuyệt 
Mác - Lênin. Đà Nẵng và Quảng Nam trở thành nơi đứng 
chân của Xứ uỷ Trung kỳ để lãnh đạo phong trào cách mạng 
các tỉnh miễn Trung. 

Sau khi Đang Cộng sản Việt Nam ra đời, phong trảo 
cách mạng trong nước lên mạnh và trở thành cao trào với 
đỉnh điểm là Xô viết Nghệ - Tĩnh. 

Hòa nhịp với cao trào cách mạng trên, được sự chỉ đạo 
của Thị ủy Đà Nẵng, trong 2 đêm 30/4 và 1/5/1930, đảng viên 
và cơ sở cách mạng ở Đà Nẵng rải truyền đơn, treo biểu ngữ 
và cờ đỏ búa liễm ở nhiều nơi trong thành phố. ngay cả nóc 
nhà Sở Cảnh sát và trong rạp chiêu bóng Lạc Khoanh. Ở các 
xã Hòa An, Hòa Mỹ, Hưởng Phước. Vần Dương, Quan Nam, 
Trung Nghĩa, một sô thanh niên dược Nguyễn Như Hạnh 
tuyên truyền tô chức hưởng ứng các hoạt động do Thành uỷ 
Đà Năng lãnh đạo. 
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Nguyễn Như Hạnh sinh năm 1916 tại làng Hoà An, 
nay thuộc xã Hoả Phú, huyện Hoà Vang, Ông giác ngộ 
cách mạng trong thời gian học tại Huẻ, làm Bí thư Đoàn 
Thanh miền Cộng sản Huê năm 1931, bị Pháp bất kết án 
dày Lao Bảo đến năm 1936 mới ra tù. Và quê nhà ông tiếp 
tục hoạt động trong phong trào Mặt trận dân chủ Đông 
|2ương, phụ trách Ban hanh vận của Xứ uy Trung Kỳ. 
Năm 1939 ông vào hoạt động ở Nam Ky, được bầu vào 
Thành uỷ Sải Gòn - Chợ Lớn, giữ chức vụ Bí thư Thành tiỷ 
Sài Gòn từ tháng 7-10/1940. Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ 
(11/1940) thất bại, ông bị địch bắt, kết án tử hình, sau giảm 
xuống chung thân dày ra Côn áo. Tìr năm 1945-1954 ông 
giữ nhiều Cương vỊ quan trọng về công tác Đang của các 
Tỉnh uy Cần Thơ, Rạch Giá, Thường vụ Khu uy VIIL Năm 
1954 ông tập kết ra Bắc làm công tác Đảng ở Bộ Đại học 
và lrung học chuyên nghiệp, trường Đại học Bách Khoa và 
Tổng cục Dạy nghề. Ông mất tại Hà Nội năm 1996, 

Giữa tháng 5/1930, thực dân Pháp ở Đà Năng chủ 
mưu tháo đường ray tại ga xe lửa Hòa Mỹ (Hoà Vang) nhãm 
làm. đỗ đoàn tàu để vụ khống cho Đảng Cộng sản Việt Nam 
muốn sát hại Vua Xiêm (Thái Lan) trong chuyến sang Việt 
Nam ký điều ước bí mật với Pháp, qua đó mượn tay nhà cảm 
quyền Xiêm trục xuất những người cách mạng Việt Nam trú 
ngụ ở đất Xiêm. Sau đó, chúng tiễn hành khủng bó bắt hàng 
chục người dân làng Kim Cư tra tân. Đảng Cộng sản Việt 
Nam tô chức rải truyền đơn vạch mặt và cực lực phản kháng 
hành động vu cáo này của thực dân Pháp. Tiếp đến, nhân kỷ 
niệm ngày. Quốc tế chồng chiến tranh, Thị uỷ lâm thời Đà 
Năng lại tô chức rải truyền đơn kêu gợi nhân dân Đà Năng 
ủng hộ cuộc đình công của công nhân Bên Thuỷ và vận động 
binh lính Pháp đang bị tập trung ở Đà Nẵng không chịu đi 
đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Nghệ - Tĩnh. Thị 
ủy còn bí mật cho lưu hành tờ báo "Còi nhà máy” cùng với tờ 


B“. 


25- 


“Lưỡi cày” của linh ủy Quảng Nam. Hai tờ báo này trở thành 
người tuyên truy ên tập thể đặc lực cho phong trào cách mạng 
ở thành phó. 


Những hoạt động trên cho thây từ khi thành lập Dáng 
bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, phong trào cách mạng ở Đà 
Năng đã phát triển lên một bước mới về quy mô và tính chất. 
luy nhiên, trong cao trào cách mạng chung của cả nước. 
phong trào ở Đà Năng cũng như cả Quảng Nam nói chung 
không có những cuộc đâu tranh lớn, ngay ca việc hưởng ứng 
xô việt Nghệ - Tĩnh cũng chỉ dừng ở hình thức rải truyền đơn. 
treo cờ Đang, Điều này có thể giải thích được khi chúng ta 
biết rằng, khi bị bất giam tại nhà lao Hội An, chỉ bộ nhà lao 
mà phần đông là những cán bộ cốt cán của Tỉnh uy Quảng 
Nam đã soạn một tài liệu quan trọng với tên gỌI Bước đường 
đi thể hiện được những quan điểm. đúng đăn vệ vẫn đề giai 
cập, tập hợp lực lượng. không thống nhất với chủ trương 
"thanh đảng” của Xứ uy Trung Kỳ và phê bình lối tranh đầu 
bạo động thái quá "làm cho quân chúng sinh ra tư tưởng đội 
tiên và hiệu sát, mắt hăn tính chất quân chúng"". 


Lo sợ trước khí thê đâu tranh sôi sục. quyết liệt của 
nhân dân ta, chính quyền thực dân Pháp và Nam triệu tay sai 
đưa mật thám, bình lính truy lùng khắp các phủ. huyện Quảng 
Nam và thành phô Đả Nẵng, thăng tay dàn áp, bắt bớ. đánh. 
phá tô chức I3ảng Cộng sản và tô chức quân chúng của Đảng. 


Cuối tháng 10/1930 cơ quan Tỉnh ủy Quảng Nam ở 
Hội An bị địch vây bắt. Ngày 7/11/1930 mật thám Pháp khám 
xét cơ quan Phân xứ ủy Trung Kỳ đóng ở Đà Năng. Hỗ Sĩ 
Thiêu. Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Thị Giảng trong Ban 


Ngô Văn Minh: Cách mạng tháng Tám: tại các tình ven biên Nam TT ¿+ hĐ. 
Nxb Đà Nẵng. 2005, tr, 35, 
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chập hành Thị uy cùng một số đảng VIÊn, cơ sở cách mạng ở 
Hoá xa. Bưu điện. STACA và một SỐ XÍ nghiệp khác bị địch 
bắt, Phong trào và tô chức Đảng ở Đà Nẵng và Hoà Vang bị 
tôn thất nặng. 

Ngày 31/12/1930, 228 chiến sĩ cách mạng ở Quảng 
Nam và Đà Năng bị tuyên án câm tù. Sau đó địch bất thêm 60 
cán bộ về "tội" tuyên truyền cộng sản và âm mưu xây dựng 
lại tô chức cộng sản. Các tô chức quân chúng cũng thco đó 
tan vỡ 


Sự bê vỡ các tô chức Đảng ở Đà Năng là một tốn thất 
lớn, không chỉ đối với phong trào cách mạng ở Đả Năng, mà 
ca các tĩnh ở trung Irung bộ. Trong Báo cáo ngày 1/7/1931 
của Sở Mlật thám Trung ky khi phản ánh sự kiện trên, chúng 
cho là “đã gây thiệt hại nghiềm trọng cho Đảng Cộng sản”. 

Sở Mật thám Pháp ở Đà Nẵng tiễn hành lập hồ sơ theo 
dõi chặt chẽ các hội đoàn thể quần chúng, các trường học tư 
thục của người Việt đang hoạt động trên địa bàn thành phô, 
lrong mỗi tô chức, địch lập hô sơ theo dõi số lượng hội viên, 
sô lượng học sinh, người lãnh đạo, xu hướng chính trị, nội 
dung các cuộc hội họp. Chỉ từ đoạn đường Đà Năng vào Điện 
Bàn, địch đã lập đến 5 trạm kiêm soát: Hòa Vang, Cẩm Lệ, 
Quá Cián, Miều Bông, Ngũ Giáp để ngắn ngtra cộng sản hoạt 
dộng. Đôi với công nhân, chúng lập phiêu quản lý do chính' 
quyên thành phỏ. tỉnh, huyện cấp. quy định khi làm việc với 
cơ sở nào phải đên quan chức địa phương đăng ký thời gian 
hợp đông làm việc để quản lý. Mật thám Pháp còn tăng 
cường theo đöi, quản iý và thường xuyên làm báo cáo gửi cho 
Sở Mật thám Trung Kỳ về các trường học. Chúng không chỉ 
chủ trọng theo dõi học sinh trường công (trường con trai và 
trường con gá1}, mà còn theo đối các thầy dạy và học sinh các 
trường học tư và các hội ái hữu trong thành phô. 
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ĐI đối với chính sách đàn áp khủng bố, thực đân pháp 
thực hiện một số chính sách lừa bịp mị dân. Nhân việc Báo 
Đại hồi loan trong năm 1932, chúng tuyên truyền chương 
trinh cát cách: lập nội các bù nhìn mớt, cải tô nên giáo dục sơ 
học, cải tô ngành tư pháp bản xứ, cải tô lại "cơ quan dân cử" 
Viện Dân biều Trung kỹ. 

Không khí chính trị ở nông thôn Đà Nẵng càng trở 
nên npội ngạt. Số tu chính trị cộng sản quản thúc tại địa 
phương bị quản lý rất chặt. Hăng tháng họ phải ra phủ, huyện 
trình diện. những ngày lễ cách mạng như 1⁄5, 7⁄¡i! ban đêm 
phải ra ngủ tại các điểm canh. Mặc dâu vậy, địch vấn không 
ngăn được tinh thân cách mạng của cán bộ và nhân dân. 
Trong nhà tù đế quốc, phong trào đầu tranh của những chiến 
sĩ cộng sản trở nên mạnh mẽ. Cuộc đâu tranh trong nhà tù trở 
thành môi trường tập dượt cho một phong trào đầu tranh công 
khai sôi nồi ngoài xã hội. Ở bên ngoài, trước sự kìm kẹp của 
kẻ thù nhưng quần chúng cách mạng vận tiếp tục hoạt động. 

Từ giữa năm 133] trở đi, một số tù chính trị cộng sản 
trốn thoát trên dường đi dày và SỐ DỊ trục xuất ở Nam Kỳ, số 
được giảm án lân lượt trở vẻ, bắt đầu nhen nhóm lại phong 
trảo tại địa phương. 

Năm 1933, Ban lầm thời Tình uy Quảng Nam được thành 
lập lại. linh uỷ phần công một tính uy viên chuyên trách Đà 
Nẵng. Vẻ tình hình chung, tại cuộc hợp ngày 27- 28/2/1933 T ¡nh 
uỷ lâm thời Quảng Nam đánh giá: "Ai nây đều giận để quốc 
phong kiến", "thợ thuyền dân cày, bình lính, học sinh, và các 
hạng người lao khô không sợ cộng sản mà còn xu hướng cộng 
sản". Vệ tình hình nhân dân. Hội nghị Tỉnh uỷ nhận xét: "Lao 
khổ càng cực khô bao nhiều lại xu hướng cách mạng thêm lên, 
hoản cánh thê này làm cho đồng chí ta dễ đường vận động" 


' Tài liệu lưu tại Ban Tuyên giáo Thành uy Đà Nẵng, 
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Do lệ kiểm điện ở huyện được bãi bỏ, việc quản thúc 
lơi dân, sự đi lại của chính trị phạm có phân dễ đãi hơn nên 
phong trào có chuyển biên mới. Địa phương nào có nhiều 
chính trị phạm cộng sản, ở đó phong trào được phục hôi 
nhanh. Nhóm thanh niên yêu nước ở Thanh Khê, Hà Khê 
được Trân Xuân Lê tỏ chức tuyên truyện piác ngộ. Tiệp đến, 
Nguyễn Sơn Trà ở tù Lao Bảo về viết sách, báo tuyên truyền 
cách mạng. Nguyễn Ngọc Kinh cùng nhiều cản bộ khác cũng 
ra tù trở về chặp nôi, vận động quần chúng và một sô ly 
hương thực hiện các chủ trương của Đảng như mở rộng việc 
dạy chữ quốc ngữ; tô chức các hội tương tế, hội tân hương: 
vận động nhân dân và một số chánh phó tổng thực hiện 
những cải cách văn hoá hương thôn, 

Tỉnh uý lâm thời Quảng Nam chủ trương lập một Ban 
cán sự đặc biệt ở Đà Năng: chú trọng xây dựng các tô chức 
công hội đỏ trong các xí nghiệp, công sở, phát động phong 
trào đầu tranh đòi dân sinh đân chủ, chống xâu thuế, đòi thả 
chính trị phạm để tập họp quân chúng chông đế quốc và 
phong kiến. Qua quá trình xây dựng, theo báo cáo của Tĩnh 
uỷ tháng 3/1933 vệ tô chức đảng, nội thị Đà Nẵng có 2 chỉ 
bộ: l ở Hoả xa và bên tàu có 3 đảng viên, ! ở Bưu điện và 
STACA có 3 đảng viên.! 

Tháng 11/1935, Lê Văn Hiến được mãn hạn tù về lại 
Đà Năng cùng với vợ là Thái Thị Bôi đã được ra tù trước tham 
gia hoạt động. Theo đõi việc gây dựng lại phong trào cách 
mạng ở Đà Năng, trong báo cáo chính trị ngày 26/3/1935, Sở 
Mật thám Đà Năng nhận định: "Từ vài ngày nay tuyên truyền 
cộng sản và những âm mưu đề tổ chức lại Đảng Cộng sản 
Đông Dương hình như đã hoại động lại như xưa qua nhiều 





_ Theo tịch sư Lang bộ Quảng Nam - Đà Nẵng tân l( 7930-1915) tr. 136. 
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công văn mật của mật tham Huế và những tải liệu bô sung... 
Hoạt động của chúng [những người cộng sản] đên nay hạn chế 
một cách xa xa trong những cuộc họp nhỏ bí mật". 


Các hội quân chúng cũng được thành lập. Ở Đà Nẵng 
lúc này các hội đã thành lập tiệp tục hoạt động và có thêm 
một số hội mới: Hội Thê thao, Hội Hướng đạo sinh vừa mới 
được thành lập, Hội Thể dục chữ thập đỏ hoạt động từ tháng 
9/1934. Trong sô các hội đã thành lập từ trước chỉ Đà thành 
Nữ công học hội đang gặp nhiều khó khăn, từ năm 1932 Hội 
này không có cuộc họp nào, còn các hội khác đều bắt đầu 
hoạt động lại. Hội Ái hữu những người lái xe ô tô với 50 hội 
viên tại Đà Nẵng. Hội Tương trợ của những người Bắc kỳ ở 
Đà Nẵng có 81 hội viên. Hội Vận tải và xe khách Hào Hưng. 
Hội Ái hữu nhân viên Sở Thương chánh và Dưu điện. Hội Ai 
hữu những người Công giáo có LŨU hội viên”. Thực dân Pháp 
lập danh sách từng tô chức hội và cho người theo đõi những 
hội viên có nghi vân hoạt động cộng sản. 

Phong trào đầu tranh của công nhân từng bước được 
phục hồi. Nội dung tranh đâu trong thời gian này chú yêu là 
đòi tăng lương. trả lương đúng kỳ, giảm giờ làm, chỗng phát 
hành trái phiếu, chống lạc quyền phục vụ chiến tranh để 
quốc... Đặc biệt là những cuộc đầu tranh chính trị với hình 
thức rải truyền đơn, treo biểu ngữ vào địp kỷ niệm những 
ngày lễ cách mạng như ngày thành lập Đảng, ngày Quốc te 
lao động, ký niệm Cách mạng Tháng Mười Nga điển ra ở 
nhiêu nơi. Cuộc mít tỉnh của trên 50 công nhân các Sở Lục lộ, 
Hoả xa, Bưu điện và những người làm ở các hãng buôn, 
những người làm cu ly tại núi Sơn Trà ký niệm ngày Cách 


'L Bạn sao tài liệu lưu tại Liên đoàn l.ao động thành phó Đà Nẵng. 


* Theo Báo cáo chính trị của Sở Mãi thám Đà Nẵng ngày 26/3/1935. Tiád. 
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mạng Tháng Mười Nga diễn ra vào ngày 7/11/1933 là sự kiện 
có ý nghĩa chính trị đặc biệt bấy giờ. 

Hưởng ứng cuộc đâu tranh của công nhân làm đường 
sát ở Tam Kỳ ngày 12/3/1932, toàn bộ công nhân làm trên 
tuyên đường sắt từ Phú Vang (Thừa Thiên) trở vào, trong đó 
có công nhân làm đường sắt Đà Năng, Hoà Vang nhất loạt 
nghỉ việc, đòi chủ trả thêm tiền công. 

Năm 1933 nỗ ra 2 cuộc đấu tranh của công nhân cảng 
đòi tăng lương, trả lương đúng hạn, giảm giờ làm. tăng phụ 
cập, chống ngược đãi. Về sau công nhân cảng phối hợp với 
công nhân các ngành khác tô chức những cuộc đâu tranh rộng 
lớn hơn. 

Ở Hoả Vang, nông dân kêu kiện về nạn CưỜng hảo tham 
những, xin hoãn thu thuê. xin miễn đi xâu, đòi câp lại công 
thỗ công băng, phản đối cường hào bao chiếm bao tá ruộng 
đất, ăn hồi lộ ... 

Những diễn biến trên cho thấy cũng như với cả nước, 
ở Đà Năng những năm 1932-1935 là thời kỳ bước đầu hồi 
phục lại phong trào cách mạng. 


4. Đà Nẵng trong phong trào đâu tranh đòi dân 
sinh đần chủ thời kỳ 1936 - 1939 ' 

Thời kỳ này tình hình chính trị thế giới và trong nước 
có những chuyên biên mới: hoạ phát xít và nguy cơ chiến 
tranh thế ĐIớI Dùng nộ; Quốc tê cộng sản đại hội; Mặt trận 
Bình dân Pháp giành thắng lợi... Tháng 7/1936, Hội nghị Ban 
Châp hành lrung ương Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại 
Thượng Hải (Trung Quốc), quyết định chuyển hướng chỉ đạo 
chiến lược cách mạng. Hội nghị xác định mục tiêu trước mặt 
là đâu tranh chỗng chế độ phản động thuộc địa, chống phát xIt 
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và chông chiến tranh; đòi tự đo cơm áo và hoà bình. Phương 
pháp đầu tranh là kết hợp các hình thức công khai và bí mật. 
hợp pháp và không hợp pháp. Hội nghị đề ra khâu hiệu "Ủng 
hộ Mặt trận nhân dân Pháp” và quyết định thành lập Mặt trận 
thông nhất nhân dân phản đề Đông Dương (sau đổi thành Mặt 
trận dân chủ Đông Dương) để tập hợp mọi lực lượng tán 
thành cải cách dân chủ và tiên bộ xã hội. 

Việc thành lập Mặt trận nhân dân Pháp chống phát xít 
ảnh hưởng đến đời sông chính trị của thành phô. Một sô chính 
sách được chính quyền thực dân thực hiện như ân xá chính trị 
phạm. ban hành quyên tự đo dân chủ. quyên tự do lập nghiệp 
đoàn. cải thiện điêu kiện làm việc của người lao động... làm 
cho tình hình chính trị trong thành phô đễ thở hơn. Nhiều 
doàn thẻ chính trị và tổ chức quân chúng được thành lập, việc 
phát hành báo chí được nới rộng. Nhiêu chính trị phạm ra tù 
về lại địa phương tham gia hoạt động. Phong trào nhân dân 
dâu tranh chống phát xít, chống chiến tranh, đời quyên dân 
sinh dân chủ theo chủ trương của Đảng Cộng sản nô ra nhiều 
nơi. Tuy nhiên, chính quyền thuộc địa và tay sai ở Đà Nẵng. 
Hoà Vang vẫn tìm mọi cách đề ngăn cản. Chúng tăng cường 
mạng lưới mật thám, gián điệp theo dõi các hoạt động chính 
trị trên địa bản thành phố, trong phong trào nhân dân, theo dõi 
các đồi tượng nghỉ vẫn... Các thê lực thù địch, đảng phái phản 
động như phái 1884 của Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Khôi; số 
Tờ rôt kít... cũng tìm cách lôi kéo quản chúng. 

Trong bối cảnh trên, ở Đà Năng trong năm 1936, nhiều 
chiến sĩ cộng sản bị dịch băt giam tiếp tục được ra tù trở về. 

Đây là điều hết sức thuận lợi cho phong trào cách mạng. 
Được sự chỉ đạo của Xứ uy Trung ky, Lê Văn Hiên. 
Thái Thị Bôi, Nguyễn Sơn Trà... liên lạc. tập hợp các chiến sĩ 
cách mạng vừa mới ra tủ vẻ hoạt động. DỀ tạo cơ sớ vừa có 
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điều kiện hoạt động chính trị vừa làm ăn kinh tế, thàng 
2/1936 Nguyễn Sơn Trà, Lê Văn Hiến, Thái Thị Bôi đứng ra 
thành lập hiệu sách Việt Quảng làm đại lý bán các sách báo 
xuất bản ở Trung, Nam. Bắc, trong đó có nhiều sách báo tiến 
bộ và cách mạng. Việt Quảng còn kinh doanh buôn bán các 
mặt hàng lâm thổ sản như sẵn, bắp, lúa với các hãng buôn 
Pháp như Denis Frẻres, Descours et Cabaud, LUCIA... Vẻ 
sau Việt Quảng hùn vốn mở rộng liên kết làm ăn với Lò chén 
Hòa Lộc (Quảng Nam), làm đại lý cho hiệu thuốc Đông - 
Tây y (Hà Nội), hiệu đổ gỗ Thái Yên (Vinh), rượu Dâu 
(Quảng Bình), thu mua trứng vịt ở Quảng Ngãi. Mạng lưới 
nhân viên của Việt Quảng gôm toàn những chính trị phạm 
cộng sản ở Đà Năng, Quảng Nam và các tỉnh miễn lrung. 
Việt Quảng với danh nghĩa là buôn bán, nhưng chính là cơ 
quan kinh tài của Xứ uý Trung kỳ, là cơ quan đâu não chí đạo 
phong trào công khai của Đảng ở Đà Năng. Đây là nơi tiếp 
xúc, gặp gỡ của cán bộ cộng sản các tỉnh miễn Trung. Về sau 
còn có Lê Thê Tiết, Hoàng Anh, Lê Duẩn... và nhiều cán bộ 
Trung ương về ăn ở, hoạt động. Ihông qua việc mua bán ở 
các tỉnh cán bộ di lại liên lạc, năm tỉnh hình, tiếp xúc xây 
dựng cơ sở trong công nhân và các tâng lớp nhân dân. tránh 
được sự theo đõi của mâi thám Pháp. Ngoài ra, lúc này ở Đà 
Năng còn có cơ sở xe khách của ông Ba Chung hoại động 
đóng góp tài chính cho Xứ uý Trung kỳ. 

Đà Năng là đất "nhượng địa" nên một số sách báo bị 
Nam triệu cắm vẫn được lưu hành. Sách báo tiền bộ như: /à 
Nội báo, Hà Thanh Ngọ báo, Trung Nhật chiến tranh. Nhật 
Nga chiến ký. Hà Nội soi, báo phía Nam có Đân chúng. 
Công quyên Sài Gòn; ở miền Trung có báo Tiếng Dán đăng 





' Nay thuộc xã Tiền Sơn, huyện Tiên Phước. tỉnh Quảng Nam. 
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nhiêu bài viết về đời sống nông dân... nhanh chóng trở thành 
món ăn tỉnh thần và là vũ khí đâu tranh của quân chúng cách 
mạng. Nhiêu nhóm thanh niên đọc sách báo ra đời. Nhiều 
người dân hiểu được thời cuộc, tham giả đâu tranh đòi nhà 
câm quyên cải thiện đời sống và đòi các quy ên lợi khác. 


Trong phong trào công khai hợp pháp ở Đà Nẵng. Hoà 
Vang còn có phong trảo truyền bá quốc ngữ. Phong trào này 
thu hút được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia đi học đề biết 
chữ đọc sách báo. nâng cao sự hiểu biết về chính trị. Ở Đà 
Năng, trường Thánh Chung được thành lập do tâm huyết : của 
một số cán bộ cách mạng và trí thức Quảng Nam, Đà Nẵng. 
Nguyễn Sĩ Huân là hiệu trưởng của trường được lĩnh uy 
Quảng Nam giao nhiệm vụ ra hoạt động công khai. Cráo viên 
phân lớn là những người có hoạt động chính trị hoặc có xu 
hướng tiễn bộ như Trần Tông. Nguyễn Xuân Nhĩ, Nguyễn 
Đức Thiệu, Huỳnh Ly, Xuân Phương, Bùi Công Trọng, 
Nguyễn Như Đãi, Nguyễn Như Hạnh... Đến năm 1939 trường 
bị thực dân Pháp đóng cửa không cho hoạt động. Ngoài 
trường Thành Chung còn có trường Thanh Huy do nhóm 
thanh niên dân chủ ở Thanh Khê đứng ra thành lập vào năm 
1935 cũng nhăm mở mang dân trí và giáo dục lòng yêu nước 
cho học sinh. Tháng lÖ/ 1939, tại trường tư thục sơ học An 
Mỹ (gân chợ Côn), một số thây giáo thành lập Uy ban ' dạy 
chữ quôc ngữ cho công nhân và nông dân trong thánh phố 
(sau đổi tên là Hội truyền bá quốc ngữ Đà thành) do Nguyên 
Sĩ Huân làm chủ tịch. 


Ơ Hoà Vang, trường An Phước trở thành nơi đạy học và 
tuyển truyền. cách mạng cho thanh niên trong xã. Phong trảo 
truyền bá quốc ngữ ở Hoà Vang phát triển mạnh. Các Xã đều 
thành lập Hội truyền bá quốc ngữ, Hội đọc sách báo tiến bộ... 
Cán bộ vận động thanh miền đóng #Óp tiên ra hiệu sách Việt 
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Quảng mua các sách Meục Kon Tum của Lê Văn Hiến, . \gười 
mẹ của Mlaxim Gorky, Ÿ7ệc lang của Ngô Tât Tô... về lập tủ 
sách ở xã. Phong trào truyền bá quốc ngữ có ý nghĩa quan 
trọng, vừa góp phân nâng cao dân trí, vừa tập hợp được lực 
lượng thanh niên tiên bộ vào trong tô chức, đây mạnh phong 
trào đầu tranh công khai hợp pháp trong giai đoạn này. 


Chớp lây việc Quốc hội Pháp tuyên bố cử một phái 
đoàn do Godart dẫn đầu sang điêu tra tình hình Đông 
Dương, Đảng Cộng sản phát động phong trào Đại hội Đông 
Dương. Các chiến sĩ cộng sản Nguyễn Trác, Phạm Văn 
Đông đến Đà Nẵng tổ chức phát động phong trào Đại hội 
Đông Dương ở đây. 

Tháng 8/1936 Nguyễn Trác, Trịnh Quang Xuân, Trần 
Học Giới... họp tại bãi cát gân nhà ga Đà Nẵng lập ra Uy ban 
vận động Đại hội Đông Dương tỉnh Quảng Nam, để ra 
chương trình làm việc, vận động thực hiện các mặt công tác. 
Cán bộ tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thành lập các 
uy ban hành động tập hợp lực lượng các tâng lớp nhần dân, 
đầu tranh đòi chính quyên thực hiện 12 yêu câu vệ các quyền 
tự do dân chủ do Đảng Cộng sản đề ra. 


Tỉnh uỷ Quảng Nam tô chức cuộc họp tại làng Tân Hạnh 
(Hoa Phước, Hoà Vang) phô biên các chủ trương của Đảng, 
đây mạnh các phong trào. Nguyễn lrác được Tỉnh uỷ phân 
công trực tiếp phụ trách Đà Nẵng. Sau hội nghị, công tác phát 
triển đảng, xây dựng các tô chức quần chúng được đây mạnh. 
Nhiều hội ái hữu, hội tương tế, nhóm đọc sách báo được thành 
lập. Các đảng viên cộng sản tận đụng hoạt động công khai phát 
động quân chúng, đây mạnh phong trào đấu tranh theo khìu 
hiệu của Mặt trận dân chủ, ủng hộ CUỘC đâu tranH của cô1g 
nhân ngành xe lửa, ủng hộ các tờ báo tiễn bộ, vận động nhân 
dân Đà Năng. Hoà Vang ký vào bản dân nguyện. 
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Song song với tô chức công khai, Đảng bộ Đà Năng lo 
cúng có đường dây hoạt động bí mật lãnh đạo phong trào 
công nhân trong các xi nghiệp, công xưởng, nhà máy ở Đà 
Năng. Ở công ty Quảng Hoà Mỹ, Hà Văn lính hoạt động 
tuyên truyền tô chức nhiêu cơ sở cách mạng trong công nhân 
rồi tiến đến thành lập chi bộ đảng. Tiếp đó, Nguyễn Đức 
Thiệu thành lập chỉ bộ thợ may và bôi bếp. 


Ở Hoà Vang, các tổ chức quân chúng biến tướng lân 
lượt ra đời. Ở tông An Phước, nhiêu nhóm thanh niên ở xã 
Phú Sơn, Hương Lam, Cảm Toại, Tuy Loan được thành lập. 
Thanh niên Hoà Vang tiếp thu ảnh hướng cách mạng từ các 
chính trị phạm. từ đảng viên cộng sản và quân chúng cảm tỉnh 
của Dáng trong các công sở Hoá xa, đạt điền; từ một số học 
sinh ở các trường Quy Nhơn, Hội An vệ làng đã tập hợp lại 
hoạt động dưới hình thức công khai hợp pháp như Hội đả 
bóng, Nhóm đọc và nghiên cứu sách báo cách mạng, Hội hát 
bội. Thanh niền tông An Phước vận động Chánh tông, Phó 
tông, Lý trưởng tham gia trong hội hát bội đề thuận lợi tronp 
việc lôi cuôn đông đảo quân chúng hưởng ứng. Tiên thu được 
trang trải những chị phi, phân còn lại góp vào mở rộng trường 
học An Phước. Ở các tông Hoà An. Bình Thái, thanh niên 
Trung Nghĩa, Phú Lộc, Hoà Án, Xuân Thiên, Đa Phước. 
Quan Nam, Vân ương, Nam Ô. Thuỷ Tú cũng thành lập 
nhiều hội biến tướng để hoạt động. Thanh niên các tổng này 
còn khai phá đất công, đất hoang cùng nhau hợp tác làm ăn. 
Những tổ chức này trở thành hạt nhân tập hợp nhân đân đâu 
tranh đòi các quyền lợi dân sinh, dân chủ ở Hoà Vang. 

Các chiến sĩ cộng sản ra tù về ở Đà Nẵng, Quảng Nam 
đi dự Đại hội Đông Dương chỉ nhánh miễn lrung được tô 
chức tại Huế tích cực đầu tranh vạch trần âm mưu của viên 
Khâm sứ Pháp Graffeuil cô phá phong trào Đại hội Đông 
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lương ở lrung kỳ. Irong Đại hội, tiếng nói của cựu chính trị 
phạm cộng sản và những người tiên bộ chiếm ưu thể. Lực 
lượng cựu chính trị phạm cộng sản ở Đà Nẵng góp phản làm 
nên thành công của Dại hội. Mặc dâu sau đó, chính quyền 
thực đân ra lệnh cắm và đản áp phong trào Đại hội Đồng 
Dương, nhưng phong trào đó đã khởi dầu cho không khí 
chính trị mới, một tình thân đâu tranh cách mạng trong công 
nhân. các tâng lớp lao động nghèo khô ở Đà Nẵng và Hoà 
Vang trong cuộc xuông đường đón phái bộ Godard. 


Hiệu sách Việt Quảng là cơ quan đâu não phát động 
và tô chức phong trào đón Godart ở Đà Năng. Một ban vận 
động được hình thành gồm những cựu chính trị phạm là 
những đảng viên cộng sản và những người có †tư tưởng tiền 
bộ từ trí thức đến những người lao động như Phạm Văn 
Đông, Phan Bôi, Lê Văn Hiến, Nguyễn Sơn Trà, Đĩịnh 
Trọng Khánh, Lê Văn Quý, Đoàn Bá Từ, Nguyễn Như 
Hạnh, Irinh Quang Xuân, Lê Văn Mậu, Lê Công Mong, 
Nguyễn Sĩ Huân... do Lê Văn lliên làm Trưởng ban. Ban 
vận động nhờ Jean Bonneau bí thư chi nhánh Đảng Xã hội 
Pháp tại Đà Năng đứng ra xin phép chính quyền thành phố 
tô chức cuộc mít tỉnh đón Godart. 

Ban vận động dón Godart có bức thư ngỏ gởi di khắp 
nơi trong thành phô, vận động các tâng lớp nhân dân tham gia 
cuộc đón tiếp Godart. Sau đó từng thành viên đi đến các khu 
bên tàu, các ban phc chải, các ban buôn bán hàng rong, vào 
trong các chợ, tiếp xúc các giới lao động, học sinh, công 
chức... đề có động. Cuốn sách Ngục Kon Tưm của Lễ Văn 
Hiến được phát hành rộng rãi nhăm tô cáo chế độ lao từ hả 
khăc của nhà cầm quyên Đông Đương. Nhãn dân được vận 
động ký vào bản Đán nguyện đòi bãi bỏ thuế thân, tự do 
nghiệp đoàn, tự do ngôn luận. toàn xá tù chính trị gởi lên ban 
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tô chức. Phan Bồi được phân công dịch tài liệu tô cáo chính 
quyền thuộc địa ra tiếng Pháp gởi lên phái bộ Crodart. 


Ngày 25/2/1937, được tin phái bộ odart trên đường 
đến Đà Nẵng sẽ đi qua Thanh An. hàng ngàn nhân dân ở các 
nơi trong huyện Hoà Vang tập trung về đây đưa Đán nguyên 
tô cáo chế độ thuế khoá hả khắc. sưu cao thuế nặng mà nông 
dân phải gánh chịu và lên án hành động bóc lột của giới chủ 
Pháp đồi với những người lao động. 


Ở Đà Nẵng, 2 giờ chiêu ngày 28/2/1937. gần 5000 người 
dân các nơi tập trung về đứng chật cả 2 bên đường. phó, từ øa 
xe lửa xuống dọc bờ sông Hàn, đến toà Đốc lý. Mỗi đoàn đại 
diện cho một tâng lớp lao động như công nhân, nông dân, tiểu 
thương, xe kéo, thợ may, thợ máy, phu khuân vác, trí thức, 
công chức... Mỗi giới đêu ăn mặc đông phục. mang theo phù 
hiệu. đứng theo hàng ngũ của giới mình. Thợ may, thợ hớt tóc 
đeo phù hiệu có hình cái kéo, thợ giày mang phù hiệu chiếc 
siày, công nhân hoả xa mang hình đâu máy xe lửa, công nhân 
khuân vác mang chiếc khăn vải lót vai, ngư dân mang hình cơn 
cá. tiểu thương đội nón có quai đen... Đoản biêu tình trương 
biểu ngữ "Ủng hộ Mặt trận bình dân Pháp". “Đòi quyền lập 
nghiệp đoàn". Cuộc xuống đường đã lôi kéo nhiều tầng lớp 
nhân dân tham gia. được tô chức quy củ đã nói lên uy tín của 
Ban lãnh đạo thành phố, mà đa phân là những chiến sĩ cộng 
sản vừa từ các nhà tủ ra. Qua đó ý thức vệ sức mạnh của sự 
đoàn kết giới thợ thuyền trong thành phố đã được nhen lên 
trong cuộc đâu tranh. Khi đoàn xe của phái bộ Godart đến ngã 
tư đường Pigncau de Béhaine - Jules Ferry (nay là ngã tư Lê 
Duẩn - Trân Phú), nhân dân hô vang khẩu hiệu: "Hoan hộ Mặt 
trận bình dân Pháp", "Hoan hô Đại sử Gô đa", Các đại biêu đại 
điện nhân đân tranh thủ đưa đơn cho phái bộ. lại khách sạn 
Morm, một sô giới chủ Pháp trong khách sạn. đứng đầu là một 
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tên chủ đôn điền hô “Đá đảo chính trị xuống đường", "Đá đảo 
Mặt trận Bình dân", "Đá đảo những kẻ lợi đụng”, "Đá đảo Gô 
đa”. Lập tức, Phan Bồi, Trịnh Quang Xuân hô áp đảo lại băng 
tiếng Pháp: "Mặt trận Bình dân muôn năm", "Đá đảo phát xÍt”. 
Cả đoàn biểu tình hô theo vang dậy. Tại toà Đốc lý, Lê Văn 
Hiến và Phan Hôi đại diện nhân dân trao đơn kiến nghị và trao 
đôi trực tiệp với Godard. 


Cuộc xuông đường sỏi động của nhân dân Đà Năng đón 
Godart là một cuộc biêu đương chính trị của quân chúng. So 
với lễ truy điệu chí sĩ Phan Châu Trinh năm 1926 do các nhà 
ái quốc và nhân sĩ tổ chức tại Đà Năng thì cuộc đón tiếp 
Godart lần này lớn rộng hơn, cả vẻ mặt tô chức cũng như về 
ảnh hưởng chính trị. Báo 77êng Dán đưa ra nhận xét về cuộc 
biểu tình này một cách hình ảnh: "Năm tay đưa ra hoan 
nghênh đại sứ không khác nào một rừng cây trụi lá", 


Cuộc đón tiếp Godart góp tiếng nói của người dân Đà 
Nẵng tố cáo chính sách đản áp bóc lột hả khắc của thực dân 
Pháp tại Việt Nam, đòi chính phủ Bình dân Pháp thả tù chính 
trị và giải thoát cho một sô người bị quản thúc. Chính phủ 
Pháp đã ban hành một số nghị định về quyên lợi công nhân, 
quy định thời gian lao động. chê độ phép, quy định mức 
lương tôi thiểu cho người lao động. lừ sau tháng 8/1937, các 
tô chức ái hữu, các hội biển tướng tiếp tục xuất hiện, phonb 
trào đầu tranh đòi các quyền lợi dân sinh, dân chủ theo chủ 
trương của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tiếp tục 
phát triển. 
Ở Đà Nẵng, sau cuộc xuông đường đón Godart, tỉnh 
hình có nhiêu thay dỗi: khí thế phong trào đấu tranh cách 
mạng lẻn mạnh, Việt Quảng ngày càng đóng vai trò quan 


! Bảo Tiếng Dân số 1030. ngày 9/3/1931, 
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trọng trong hoạt động công khai của Đảng bộ Cộng sản 
Quảng Nam tại Đà Nẵng. Theo chủ trương của Xứ uỷ, để tạo 
điều kiện hơn nữa cho hoại động công khai ở thành phố 
nhượng địa. Lê Văn Hiến, Nguyễn Sơn Trà tham ø1a vào chì 
nhãnh Đảng Xã hội Pháp ở Đà Nẵng để phong trào cách 
mạng ở đây có thêm chỗ dựa "pháp lý" trong hoạt động công 
khai, cũng như chống lại sự khủng bố và đàn áp của nhà cằm 
quyên thực dân. 


Nhưng cũng từ sau cuộc xuống đường đón Godart. không 
chỉ mật thám Pháp ở Đà Năng mà cả mật thám Quảng Nam 
cũng theo dõi hoạt động của Việt Quảng. Chúng nghi ngờ 
những người đứng đầu Việt Quảng là "thuộc đân "Pháp nhưng 
lại quan hệ với những người "dân của Nam triều”, là những 
đảng viên cộng sản ở Quảng Nam và các tỉnh miền Trung. 


Bất châp sự theo dõi, ngăn cản của mật thám Pháp, 
phong trào đầu tranh cách mạng của các tâng lớp nhân dân 
Đà Nẵng, Hoà Vang vẫn phát triển mạnh. Phong trao đòi 
thành lập các hội ái hữu - nghiệp đoàn liên tục nô ra trong 
thời gian này. Ngày 12/12/1937, Ủỷ ban lâm thời Hội Ái hữu 
thợ may Đà Nẵng được thành lập. Hội ra lời kêu gọi những 
người thợ may đoàn kết đầu tranh chông nhà cằm quyền Pháp 
ở lrung Kỳ trl hoãn trong việc xét đơn cho lập hội. 


Đâu năm 1938, Ban trị sự Hội Ái hữu công nhân khuân 
vác được thành lập gôm 10 người do Nguyễn Văn Sanh làm 
Hội trưởng, Nguyễn Cương Hội phó và Hà Văn Tính thư ký. 
Lúc đầu Hội có 1000 hội viên, bao gồm công nhân viên chức 
các hiệu buôn Quảng Hoà Mỹ, Trương Côn, Lê Văn Tập, 
Nguyễn Hữu Thí. Sau phong trào mở rộng, kết nạp thêm 
công nhân trong các hiệu buôn của người Pháp như SACRIC, 


- Theo công văn mật số 4459/s ngày 11/7/1956 của Sở Mật thám Đã Nẵng, 
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[2escours Cabaud. Denis Frẻres. Tổng sô hội viên lên gần 
2000 người.. Hội hoạt động hữu hiệu, cán bộ hội nhân đám 
ma chay. cưới xin để Đập gỡ hội viên giáo dục tính thân đoàn 
kết giai cấp, không để cho chủ lợi dụng chia rẽ. Hội không chỉ 
tô chức những cuộc đầu tranh đòi quyên lợi kinh tế mà còn 
huy động công nhân tham gia các cuộc vận động chính trị ở 
Đà Năng. Công nhân, thợ thủ công một số ngành nghề khác 
như đóng giày. bôi bếp và tiểu thương các chợ cũng đầu tranh 
đòi lập hội ái hữu. 


Trước phong trào xin lập hội ái hữu ngày càng nhiều. 
chính quyên đương thời lo sợ tìm mọi cách trì hoãn, bác đơn. 
Những người đứng đơn bị Sở Mật thám bắt đên chụp ảnh, phi 
tên vào sô đề rắn đe. Iuy Vậy, các Hội Ái hữu thợ giặt, nhà 
đèn, lái xe vẫn dược thảnh lập”. Hội Nữ công Đà thành sau 
một thời gian ngừng hoạt động, nay kêu gọi hội viên củng cô 
lại tô chức hội. Công chức Hloả xa thành lập Hội chơi bóng 
vượt. Tiêu thương ở chợ tiần chưa lập hội ái hữu nhưng đã 
thành lập các nhóm nòng cốt hướng dẫn nhau đấu tranh. 


Vào cuối năm 1938 đầu năm 1939, khi tình hình khó 
khăn, thực dân Pháp không cho thành lập các hiệp hội ái hữu, 
thực hiện chủ trương của Đảng bộ Đà Nẵng, Nguyễn Sơn Trà 
cùng với đồng chí của mình đề nghị dân biểu Đặng Thai Mai 
can thiệp được với chính quyền thành phố trong việc thành 
lập hàng loại hội thể thao của công nhân lao động ở Đà Nẵng 
như Hiội Thể thao thợ may, Hội Thể thao Thanh Khê, Hội 
Thê thao thuyên chẻo... Theo đõi hoạt động của những người 
cộng sản trong việc lập Hội Ái hữu, trong một báo cáo mật 
gửi cho Tổng Thanh tra Sở Mật thám, chánh Sở Cảnh sát 


- Theo Hỗi ký của Hà Văn Tính. 
° Theo tải liệu Sơ Liêm phóng Pháp ở Đà Năng. ngày 18/4/1939, 
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Trung Kỳ. ủy viên Sở Mật thám Faifo và Đốc lý Đà Nẵng về 
việc Nguyễn Sơn Trà, Định Khánh và Nguyễn Hạnh vừa mới 
thành lập ở Đà Năng 3 hội ái hữu là Hội Thê thao thợ may, 
Hội Thể thao Thanh Khê và Hội Thể thao thuyên chèo, viên 
Phó Sở Mật thám đặc biệt Đà Năng nhận định răng: Nguyễn 
Sơn Trà đã chuyên tật cả các hội ái hữu thành Hiệp hội thể 
thao vì các hội át hữu của các giới này bị chính quyền thành 
phô không cho phép nên đã đổi hình thức và tên gọi. 


Ở Hoà Vang, các tô chức cách mạng công khai hợp 
pháp như Hội Ái hữu, Hội Phụ nữ tiên tiễn... được thành lập ở 
các xã. Lực lượng thanh niên hăng hái đi đầu phong trào. 
Nhiều nhóm thanh niên ở Phú ơn, Hương Lam, Câm Toạt, 
Tuỷ Loan, Khương Mỹ... lập Hội Bóng đá, nhóm Nghiên cứu 
sách báo cách mạng, Hội Hát bội, Hội Thuốc bắc, Hội Võ dân 
tộc, Hội Dệt vải... hoạt động tích cực, tập hợp đông đảo các 
tâng lớp nhân dân nông thôn. Riêng Hội Dệt vải đã tích cực 
hoạt động, tuyên truyền vẻ cách mạng và tổ chức cho hội 
viên hợp tác làm ăn tập thể. 

Các hội đoàn thê được thành lập trở thành hạt nhân 
trong phong trào đâu tranh của các tầng lớp nhân đân ở Đà 
Nẵng, Hoà Vang trong suốt những năm 1936-1939. Đây là sự 
linh động sáng tạo của Đảng bộ Cộng sản thành phô Đà Nẵng 
biết phát huy lợi thế của một thành phô nhượng địa, tạo thành 
Sức mạmh của những người lao động mà trong giat đoạn trước 
chưa có được. Khi phong trào đâu tranh mới dấy lên, Chánh 
Mật thám Pháp ở Đà Nẵng đã lo sợ và thừa nhận với cấp trên 
của mình: "Dịch bãi công hình như đang hoành hành trong 
các tô hợp công nghiệp và công nhân ở Bắc Kỳ và Nam Kỳ, 


- Bán sao tải liệu dịch Công văn mặt số 6644 của Sơ Mái tham đặc hiệt Đà 
Nâng, ngấv I9/9/1939, Tài liệu lưu tại Liên đoàn Lao động thành phê Đà Năng. 
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dang lan dân ra Đà Năng. Tôi đã hành động để đê phòng sự 
việc nói trên chung quanh một SỐ chủ xí nghiệp và nhà buôn 
để quét sạch mọi việc tuyên truyền vả tránh được trong phạm 
vi có thê tất cả mọi kích khởi"". 


lrong những năm nảy. phong trào đâu tranh của nhản 
dân điển ra quyêt liệt. Ở Đông Xanh, Ô Ray công nhân phả 
kho An Lợi. đốt nhà máy chè Phú Thượng phản đối việc Pháp 
đàn áp tù chính trị cộng sản tại Bà Nà. Ở Thô Sơn, nhân dân 
Kinh, Thượng biểu tình đòi tên chủ Mic ngườt Pháp phải trả 
lại ruộng đât. Ngày 22/2/1937, toàn thể công nhân hãng vận 
tài ô tô SIACA đầu tranh nghỉ việc. Đây là công ty được 
chính quyên thực dân nâng đỡ tạo điêu kiện hoại động. Do 
giới chủ nâng giờ công lao động quá cao trong khi lương 
công nhân rất thấp, lại không thi hành chế độ lao động do 
Chính phủ Bình dân Pháp ban hành nên công nhân tô chức 
đâu tranh với các yêu sách: tăng lương 30%, mỗi ngày làm 9 
giờ, khi ôm đau được hưởng lương, tiền năm nhà thương do 
chủ chịu, nghị chủ nhật và nghỉ lễ được trả lương, không 
được đuổi thợ vô cớ. muốn giảm thợ phải báo trước 15 ngày, 
mỗi năm nghỉ 15 ngày có lương: thi hành luật lao động theo 
nghị định đã ban hành. Giới chủ nhận đơn nhưng trì hoãn 
không chịu giải quyết nên tất cả công nhân nghỉ việc, kéo đến 
Toà Đốc lý đấu tranh. Mặc dầu cuộc đâu tranh chưa giành 
được thăng lợi nhưng ảnh hưởng rất lớn đến công nhân cả 
Trung Kỳ. 

Ngày 10/7/1937, hưởng ứng cuộc đâu tranh của công 
nhân nhà máy xe lửa Trường Tìi, gân 1000 công nhân Sở 
Hoả xa Đà Năng cùng với công nhân các tỉnh ven biên Nam 
Trung Kỳ tô chức bãi công đòi tăng lương và tăng phụ cấp 


' Bảo cáo chính trị của Sở Một thám Đà Nẵng ngày 26/11/1036. 
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cho những công nhân iam việc ở vụng nước dộc, đòi phải thu 
nhận những công nhân bị sa thải trở lại làm việc. cho phép lập 
nghiệp đoàn. loàn bộ công việc trên tuyến đường sắt Đà 
Nẵng - Nha Trang hâu như bị tê liệt. Cuộc đấu tranh này thể 
hiện sự đoàn kết chặt chẽ ngảy cảng cao của công nhân các 
ngành, các xí nghiệp ở Đà Năng và giữa công nhân ở Đã 
Năng với công nhân các địa phương khác cùng đâu tranh 
chồng lại sự áp bức, bóc lột của giới chủ người Pháp. 

Tiệp theo là cuộc đấu tranh của trên 950 công nhân 
khuân vác cảng Đà Nẵng. Cuộc đâu tranh nảy xuất phát từ 
cuộc dâu tranh cua trên L00 công nhân của hãng xuất nhập 
khảu Quảng Hoà Mỹ đòi tăng lương và cải thiện điều kiện lao 
động trong ngày 1/9/1938, được sự hưởng ứng của hơn 700 
công nhân các hãng Nguyễn Hữu Thí, Trương Côn, Lê Văn 
Tập và các hãng buôn Pháp như SACRIC. Descours Cabaud, 
Denis Frères. LUCIA... ủng hộ. làm cho công việc bốc vác 
trên cảng hâu như bị ngưng frệ. Cuộc đâu tranh giành được 
thắng lợi cảng cô vũ tình thân đoàn kết đầu tranh của công 
nhân ở Đà Năng. 

Các đảng viên cộng sản còn tổ chức các cuộc mít tỉnh 
công khai kỷ niệm các ngày lễ cách mạng như kỷ niệm ngày 
Quốc tê Lao động 1/5/1938 tại rạp hát Hoà Bình có hàng ngàn 
người đên tham dự. hai cuộc mít tình bí mật ở bãi biên sau nhà 
ga Đà Nẵng và bãi biển Mỹ Khê. Nhân dân còn được vận động 
quyên góp cứu đói đồng bào Bắc bộ, ủng hộ cuộc kháng chiến 
của nhân đân Trung Hoa chống Nhật, ủng hộ chính trị phạm 
cộng sản ở Côn Đảo và ở nhà tù Buôn Ma Thuột. 

Được sự hướng dân của cán bộ cách mạng, ngày 
25/2/1938 tiểu thương chợ Hàn tỏ chức bãi thị, những người 
đánh xe kéo bãi công đòi giảm thuế, đòi tự do lập hội. Trước 
phong trào đâu tranh của nhân dân. chính quyên thực dân hứa 
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giải quyết đơn xin lập hội ái hữu, hạ mức thuế và đổi người 
thu thuế. Cuộc đầu tranh còn thu hút được một số người tâng 
lớp trên ủng hộ. Những người này trực tiẾp gặp tên Đốc ly 
Valet đưa yêu sách. buộc viên Đốc lý phải hạ mức thuế từ 
7,5$ xuống còn 2,5%. 

Đên giữa năm 1938, Khâm sứ Trung kỳ và Nam triều 
đưa ra bản dự án tăng thuế, buộc Viện Dân biểu Trung Kỳ phải 
thông qua. Nhân dân Đà Nẵng, Hoà Vang làm kiến nghị chống 
lại bản dự án này. Ở Đà Nẵng chỉ trong vòng 3 ngảy, từ ngày 4 
đến ngày 6/9/1938 đã có 5 đoàn đại biểu nhân dân đến gặp 
nghị viên Quang Cự yêu câu chuyển đạt nguyện vọng của dân 
lên Viện Dân biêu. Ở Hoà Vang, Lý trưởng Nguyễn Ngọc Cầu 
làng Tân Hạnh đi vận động các hảo lý tổng Thanh An ký vào 
dơn chông thuế. Cuối năm 1938, chính quyền tay sai bất lý 
trưởng 2 làng Tân Hạnh và Quá Gián lên huyện đường hầm 
doạ vì tội "đã ký vào đơn phản đôi dự án thuê thân thứ 2 của 
Chính phủ"'. Trả lời câu hỏi ai là người chủ mưu trong việc 
phản đổi, họ đồng thanh trả lời: "Chính toàn thể dân chúng 
trong làng buộc họ phải đệ đơn phản đối"2. 

Cùng với phong trào trên, nhân dân còn được vận động 
tham gia trên mặt trận đấu tranh nghị trường. Tháng 8/1937 
Viện Dân biểu lrung kỳ mở cuộc tuyến cử khoá 3. Xứ ủy 
1rung kỷ chủ trương đưa Phan Thanh là một trí thức tiến bộ 
ra ứng cử đề lôi kéo dân biểu, mở rộng lực lượng Mặt trận 
Dân chủ, vạch trần chính sách 4p bức bóc lột của thực dân 
Pháp, bênh vực quyên lợi nhân dân. Ngô Đình Khôi, Ngô 
Đình Diệm muốn liên kết với lực lượng cách mạng ở Quảng 
Nam và Đà Năng để đưa người của "phái 1884" vào Vièn 





_ Bảo Dâm chúng số 40. ngày 20.12.1938, 
` T1đd. 
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Dân biểu. Nhân dân đâu tranh buộc "phái 1884" phải chấp 
nhận việc đưa Phan Thanh vào danh sách ứng cử viên và đưa 
yêu sách đòi đại xá chính trị phạm vào chương trình hành 
động chung. 

Xứ uỷ Trung kỳ dựa vào Việt Quảng để chỉ đạo cuộc 
bầu cử. Hiệu sách Việt Quảng là nơi công khai cô động cho 
Phan Thanh. Nhiều sách báo tiên bộ, trong đó có tờ báo Đứn 
của Xứ uý Irung Ky là phương tiện tuyểền truyền cô động 
Phan Thanh. Báo chí công khai của Đảng Cộng sản và của 
các lực lượng dân chủ liên tiếp tổ cáo chế độ bầu cử bât công, 
đòi phổ thông đầu phiêu, mở rộng quy ên lực của các cơ quan 
dân cử, trách nhiệm của nghị viền trong việc đề đạt nguyện 
vọng của nhân dân. Đồng thời kêu gọi nhân dân chọn những 
ứng cử viên có đủ đức đủ tài để bâu. 


Các tô chức Đảng bí mật tuyên truyên cô động cho 
ứng cử viên do Đăng đưa ra. Về phía chính quyên thực dân, 
để tạo điều kiện cho Nguyễn Quốc Tuy tranh cử với Phan 
Thanh, đêm 1/8/1937 nhà cầm quyên thành phố mở cuộc 
vận động tuyên truyền cho Nguyễn Quốc Tuý ở rạp hát 
Vĩnh Lạc nhưng đã bị hơn 400 thính giả có mặt trong rạp 
phản ứng, nhiều đại biểu lên án Nguyễn Quốc Tuý làm tay 
sat cho Pháp. 

Ö Hoà Vang. mặc dâu địch canh phòng nghiêm ngặt - 
nhưng biểu ngữ vận dộng cho Phan Thanh vân được treo 
trước công huyện đường. Kết quả. ứng cử viên Phan Thanh 
giành được thăng lợi với số phiêu áp đáo. 


Phan Thanh trúng cử cùng với nhiều dân biểu khác góp 
phân mở đường cho cuộc đâu tranh sôi nổi ở nghị trường 
Viện Dân biểu Trung Kỷ, cảng thúc đây phong trảo chống 
thuế của nhân dân Đà Năng, Hoà Vang lên cao trong những 
năm 1958 -1959, 
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Trước áp lực phản đối của quản chúng nhân dân và giới 
báo chí. ngày 16/9/1938 Viện Dân biểu lrung ky phải thông 
qua một Nghị quyết bác bỏ dự án tăng thuế. Phan Thanh dùng 
tài hùng biện đâu tranh bác bỏ dự án này và lên án thái độ trịch 
thượng của Toà Khâm sử. Tờ báo trance - Annam đưa tin về 
kết quả phiên họp: "Nghị án thuế, đa số nghị viên không tán 
thành". Sau đỏ, Phan Thanh về nói chuyện tại nhà hát Hoà 
Bình ở Đà Năng vệ thăng lợi chống dự án tăng thuế. Chính 
quyền Pháp ở Đà Năng dùng mọi thủ đoạn trì hoãn CUỘC tiếp 
xúc cử tri của Phan Thanh. Tên Chánh mật thám Đà Nẵng 
(iaZagne đến ngăn cản không cho người vào nghe nhưng bị 
quân chúng phản đổi. |3ưới sự hướng dẫn của Nguyễn Sơn 
lrà, lực lượng nòng cốt hô "Đả đảo độc tài" vang dậy giữa 
lòng thành phó. Với sự can thiệp của jean Boneau, bí thư chỉ 
nhánh Đảng Xã hội Pháp ở Đà Nẵng, chính quyên thành phô 
phải nhượng bộ. Nhân dân đã nghe Phan Thanh vạch rõ chính 
sách thâm độc trong việc tăng thuê của thực dân: dân đóng 
thuế nhưng ngân sách nhà nước chỉ tiêu lại dành xây nhà tù 
nhiêu hơn trường học và mở mang các công trình xã hội, lên 
án chính sách áp bức bóc lột của nhà câm quyên. Đây là lần 
đầu Hên nhân dân được dự nghe một diễn giả người Việt Nam 
lớn tiếng chỉ trích chính phủ bảo hộ Pháp. 


Sau cuộc đầu tranh trên, Mặt trận Dân chủ càng có ảnh 
hưởng lớn trong nhân dân thành phó. 


Ngày 23/2/1938. Thái Thị Bôi từ trần sau một thời 
gian lâm bệnh nặng. Đám tang của nữ chiến sĩ cách mạng, 
người chủ Việt Quảng được Đảng bộ Cộng sản tỉnh Quảng 
Nam tô chức trang trọng, có hàng ngàn người dân Đà Năng, 
Hoà Vang và các huyện Quảng Nam đến dự. Tại lễ tang, 
những vòng hoa kết đải bãng với dòng chữ "Vệt thương tâm”, 
ngâm lên án tội ác của bọn thực dân, để quốc về cái chết của 
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Thái Thị Bôi do hậu quả của sự tra tần tù đảy dã man của 
chúng đối với phụ nữ. lừ Hué, cụ Phan Bội Châu gởi bài văn 
điêu thương tiệc người nữ chiến sĩ cách mạng kiên cường. 
Nhận thấy đây là một đám tang mang tính chính trị cao, có 
ảnh hưởng sâu rộng trong lòng nhân dân Đà Nẵng, Hoà Vang 
nên chỉ 3 ngày sau, trong khi gia đình dang làm lễ mở cửa mả 
người quá cô, chánh mật thám C¡azagne dẫn lính xông vào 
nhà khám xét bắt Lê Văn Hiến (chồng của Thái Thị Bôi). 
Thái Thị Bôi sinh năm 1911, quê làng Nghị An, huyện 
Hoà Vang. Sau thời gian hoạt động trong Ban vận động 
thành lập Hội Việt Nam cách mệnh thanh niên tỉnh Quảng 
Nam và là uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh hội (từ 1926-1928), 
năm 1929 do cơ sở cách mạng bị vỡ, bà cùng chông là Lê 
Văn Hiện chuyển vào Nha Trang hoạt động. Năm 1930 bà 
gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1931 bị địch bãt 
giam ở nhà lao Nha Trang rôi đưa vào Khám Lớn Sải Gòn. 
Sau đó bà bị chuyên sang tạm giam ở lân Đảo rôi được đưa 
về Đà Nẵng. Tại Đà Nẵng bà hoạt động tích cực trong phong 
trào Mặi trận Dân chủ cho đến ngày lâm trọng bệnh qua đời. 
Tháng 5/1939, Phan Thanh lâm bệnh và từ trần. Nhân 
đân Đà Nẵng tiếc thương tô chức trọng thể lễ truy điệu. Cán 
bộ và hội viên Hội Ái hữu ở Đà Nẵng vào Bảo An (Điện Bản) 
làm lễ truy điệu, tưởng nhớ người chiên sĩ xuất sắc trên mặt 
trận đầu tranh chính trị công khai hợp pháp. 
Sau khi Phan Thanh mất, để bố sung người vào Viện 
Dân biểu, Đảng Cộng sản đưa Đặng Thai Mai ra ứng cử và 
cử Võ Nguyên Giáp vào hoạt động tại Việt Quảng để hướng 
dẫn tuyên truyền bầu cử. Ban vận động tuyển cử được thành 
lập gôm có Nguyễn Sĩ Huân, Nguyễn Tân Hà. Nguyễn Ngọc 
Châu, Nguyễn Như Hạnh. Với khí thể đâu tranh ngày càng 
cao của phong trào cách mạng, một số nhân sĩ, trí thức Đà 
Nẵng tích cực ủng hộ cuộc vận động. Kết quả Đặng Thai Mai 
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trũng cử vào Viện Dân biêu Trung kỳ. Tờ báo 7ởi nay xuất 
bản ở Hà Nội đưa tin: “10 giờ sáng ngày 31/7/1939. chúng tôi 
nhận bức điện của các anh Tourane (Đà Nẵng) đánh ra như 
sau: mặc dầu bị đàn áp, nhờ sự giác ngộ rất cao của các cử tri, 
đồng chỉ Đặng Thai Mai của chúng ta trúng cử thay anh Phan 
Thanh 884 phiến, chống với 708 phiêu của candidat (ứng cử 
viên) chính phủ, cuộc tuyển cử ðay go cảm động vô cùng !", 

Thăng lợi trên chứng tỏ ý thức chính trị cao của nhân 
dân Đà Nẵng, Quảng Nam. 

Những tháng cuối năm 193§. tình hình thế giới biến 
chuyên theo chiều hướng xâu, Chính phủ Pháp càng ngả về 
phía hữu. ban hành các đạo luật tăng thuê, bóp nghẹt các chế 
độ của người lao động, kiểm duyệt báo chí, giải tán các hội ái 
hữm... Sô phản động ở thuộc địa thăng tay đàn áp phong trào 
cách mạng. Trước tình hình trên, ngày 10/3/1939, Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra thông báo 
khân kêu gọi toàn Đảng chồng khủng bố, và chỉ thị cho cán 
bộ đang hoạt động hợp pháp, nửa hợp pháp nhanh chóng rúi 
vào hoạt động bí mật. 

Ö Đà Năng, sau khi Nguyễn Trác bị bắt trong phong 
trào chông thuê năm 1938, tháng 8/1939 Tỉnh uý quyêt định 
cử Nguyễn Đức Thiệu ra phụ trách Đà Nẵng. Tháng 5/1939 
Nguyễn Đức Thiệu, Hà Văn Tính, Nguyễn Ngọc Châu họp 
thành lập Thành uý lâm thời do Nguyễn Đức Thiệu làm bí 
thư. Lúc này đảng bộ thành phô có 3 chỉ bộ. Thành uy tiếp tục 
lãnh đạo nhân dân đâu tranh, nhưng cuôi năm 1939 Nguyễn 
Đức Thiệu bị địch băt, các chi bộ boạt động hết sức khó khăn. 

Một số cuộc đấu tranh của công nhân tiếp tục nỗ ra. 
Ngày 1/1/1939, công nhân xe kéo Đà Năng nghỉ việc phản đối 
chủ tăng giá cho thuê xe kéo từ 0,30% lên 0.408. Cũng trong 
tháng này công nhân hãng Richsa bãi công phản đối tăng tiền 
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thuê nhà. Ngày 6/3 công nhân khuân vác hãng buôn Nguyễn 
Hữu Thí đấu tranh đòi tăng lương trong giờ làm ca đêm. Tiếp 
đến là các cuộc đình công của 400 công nhân hãng SlACA 
(14/5). %0 công nhân cảng 1a Nẵng (9/6). Ngày 28/7/1939 tật 
cả thợ lái tàu kéo ở hiệu buôn Quảng Hoà Mỹ đình công phản 
đối hành động đánh đập của cai, phản đối chủ võ cớ đuôi thợ. 


Tháng 5/1939. khai trương gian hàng hội chợ tại Hội 
An. Tỉnh uỷ Quảng Nam chủ trương tô chức một gian hàng 
trong hội chợ để tuyên truyền cách mạng. Ilưởng ứng chủ 
trương này, nhân dân Đà Năng, Hoà Vang đưa hàng vào tham 
gia trưng bày. lrên mỗi sản phâm đều có viết dòng chữ "Đả 
đảo chiến tranh", "Ủng hộ hòa bình"... 


Trong khi đó, hoạt động của hiệu sách Việt Quang bị 
mật thám Pháp theo dõi sát sao. Báo cáo của Gagzane chánh 
mật thám Đà Nẵng về hiệu sách này như sau: "Chính ở mưu 
thất ấy bản doanh của Đảng Cộng sản công khai và bí mật tạo 
nên những cuộc biểu tình quân chúng, tật cả những cuộc bãi 
công của công nhân trong những năm gân đây. Chính hiệu 
sách ây đã phân phát một số lượng rât lớn các sách báo phiên 
loạn đã bị chính phú Nam triêu và chính phủ Đông Dương 
cảm. Cũng tại hiệu sách ây mà ở Đà Nẵng và Quảng Nam 
xuất hiện nhiều tô chức cộng sán(. .) Số người chịu ảnh 
hưởng của 2 tên đó [tức N guyểên Sơn Trả và Lê Văn Hiến] rất 
là đông đảo vì trong tât cả những nhà bị lục soát người ta bắt 
được nhiều tác phẩm hay trích tác phẩm của Nguyễn Sơn Trà 
như: Ngục Kon Tum, Giải cấp là gì? Chính trị là gì”... “ 


! Việt Quảng đôi thành Việt Quang. 


xà - 0H VĂN số 491 Đà Nẵng, ngày 3.521041. Chánh mặt thâm đặc biệt Đã 
Nẵng gửi ông chẳnh Toà án Đà Nẵng. Ban địch lưu tại Ban Tuyên. gIảO0 
Thành uỷ Đã Nẵng. Đúng ra thì tắc phẩm Neuc Kon Tum cua lễ Vẫn Hiển. 
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Ngày 28/9/1939 Toàn quyên Đông Dương ra sắc lệnh 
giải tán các hội ái hữu và câm mọi hoạt động của các tô chức 
cộng sản. Ngày 5/10/1939 Bảo Đại ra đạo dụ cắm hội họp và 
tuyên truyền cộng sản ở Trung kỳ. Nhiều cuộc bắt bớ khám 
xét diễn ra làm hạn chê phong trào đầu tranh cách mạng ở 
thành phô. Trong công văn mật sô 318 ngày 28/10/1939 báo 
cáo về việc bắt 3 người nòng côt trong Hội Ái hữu khuân vác 
Đà Nẵng gửi Khâm sứ Trung kỳ, Tông thanh tra an ninh tại 
Hà Nội và các Chánh mật thám Hà Nội, Sài Gòn, Phorr.penh. 
Vientain, viên mật thám Pesroche đắc thắng 8h! hàng c† ữ lớn 
- Liệu điệt cộng sản” trong công văn: "Hội Ái hữu bí mái của 
cụ li khuân vác Đà Nẵng theo sự xúi giục của Nguyễn Sơn 
Trà, chủ hiệu sách Việt Quang ở Đà Nẵng, chiến sĩ tích cực 
của Đảng Cộng sản. những người cu li khuân vác ở Đà Nẵng 
đứng ra xin ông Công sứ Thị trưởng Đà Nẵng cho phép họ tô 
chức lIội Ái hữu cu lì khuân vác Đà Nẵng. Trong khi đang 
chuẩn bị tô chức, hội ấy tỏ ra có tính chất phá hoại, Chính phủ 
đã bác đơn không cho thành lập. Tuy không được phép, 
những cu li khuân vác Đà Năng cứ tiếp tục nhóm họp với thái 
độ khinh thường pháp luật. Ông dự thâm Toà án Đà Năng 
vừa khởi tô và bắt 3 người cầm đầu chính của cái hội bái hợp 
pháp ây... 

Mặc dù đã có chủ trương chuyên hướng hoạt động 
bước đầu của Xứ uỷ lrung Kỳ do Lê Duân vào truyền đạt, 
nhưng do sự khủng bô khôc liệt của thực dân Pháp và cũng 
do có sự chậm trễ trong việc thực hiện nên tô chức Đảng 
Cộng sản ở là Năng bị địch đánh phá. Trong đợt khủng bồ 
cuối tháng 12/1939 của địch, cả Ban Tỉnh uỷ Quảng Nam và 
Nguyễn Đức Thiệu Bí thư Thành uỷ lâm thời Đà Nẵng đều bị 


- Bản sao tài liệu địch lưu tại Liên đoàn Lao động thành phế Đà Nẵng. 
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địch bắt. Các hội Ái hữu cũng bị khủng bố. Những người 
tham gia Hội Ái hữu khuân vác Đà Năng đều bị đưa ra xử án 
ở Toà tiểu hình Đà Nẵng'. 

Nhìn lại cả thời ký 1936-1939, là thời kỷ phong trào 
cách mạng ở thành phổ có những bước phát triển mới. Được 
sự iãnh đạo của tô chức đảng Cộng sản, ở Đà Năng đã xây 
dựng được các hinh thức đâu tranh công khai hợp pháp, qua 
đó CÁC tâng lớp nhân dân được tập hợp lại trong tô chức đề 
tiên hành các cuộc đâu tranh Điảnh các quyên lợi về dân sinh 
dân chủ. tạo bước chuyên biến mạnh mẽ cho phong trào đâu 
tranh của thời kỷ tiếp theo. Phong trảo đấu tranh công khai 
hợp pháp trong thời ky này thể hiện được sức mạnh to lớn của 
sự đoàn kết các tầng lớp nhân đân lao động trong thành phố 
"nhượng địa” mà phong trào các giai đoạn trước không có. 


Trái lại với ý đỗ của chính quyền thực dân, đời sông kinh 
tế khó khăn, chính sách khủng bố, đàn áp bóc lột, lừa bịp của 
chúng tạo nên một bầu không khí chính trị hết sức ngột ngạt 
nóng bóng từ thành thị đên nông thôn, đang nung nâu sẽ bùng 
lên những đợt sóng đâu tranh mới. 


5. Đà Nẵng trong cao trào cách mạng giải phóng 
dân tộc thời ky 1939 - 1945 

Khi Chiến tranh thê giới thứ hai nô ra, ở Đông Dươïtg 
thực dân Pháp thực hiện phát xít hoá về chính trị. Chúng thì 
hành chính sách cai trị thời chiên trên mọi mặt đời sông xã hội. 
đàn áp, khủng bố những người yêu nước, ra lệnh tông động 
viên bắt lính, vơ vét sức người, sức của phục vụ cho chiến 
tranh đế quốc. Trừ số tay sai cho để quốc, phong kiến. còn lại 


Bản sao tài liệu dịch háo cáo của nhân viên Sở Mật thám Đà Nẵng số 980/4 
ngày 21/12/1039. Tài liệu lưu tại Liên đoàn Lao động thánh phố Đà Năng. 
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mọi giai cập, tầng lớp nhân dân đêu bị khốn khổ vì chính sách 
phát xít và động viên chiên tranh của để quốc Pháp. 

Ngày 22/9/1940. phát xi Nhật cho quân vượt biên 
giới Việt - Trung đánh vào Lạng Sơn và theo đường biển đồ 
bộ lên Đô Sơn (Hải Phòng), chính thức xâm lược Việt Nam. 
Thực dân Pháp nhanh chóng đâu hàng, dâng Đông Dương 
cho Nhật. Ngày 28/7/1941, quân đội Nhật chiêm đóng thành 
phô Đà Nẵng. Chúng. chiếm giữ Toà Đốc lý thành phố, sân 
bay, bên cảng, Câu Vòng, Thanh Khê, Hà Khê, Hòa An, xây 
hâm cất giâu máy bay ở chân núi Phước Tường, bãi biển 
Xuân Thiêu. chiêm dụng hai cảng Đà Nẵng. biến Đà Năng 
thành căn cứ hậu cân lớn tiếp tế cho quân Nhật ở miền Nam 
Trung Kỳ. Ngoài sân bay Đà Năng được mở rộng vành đai 
ra vùng Nghĩ An - Đông Phước và vùng Án Khê, Nhật còn 
xây dựng thêm sân bay mới ở Thanh Quýt (thường gọi là 
Trảng Nhật). 

Đề mị dân, phô trương thanh thế hùng mạnh về quân 
sự vả gây anh hưởng chính trị. phát xít Nhật ra SỨC rêu rao các 
thuyết "Đại Đông Á”, "Trật tự mới”, "Khu thịnh vượng 
chung”, cho lính Nhật làm nhục người Pháp để thu phục nhân 
tâm. truyền bá tư tưởng Nhật, dạy chữ Nhật, bí mật Sắp xếp 
một sỐ phân tử thân Nhật ra mặt hoạt động tâng bốc Nhật, 
năm quân chúng. Chịu ảnh hưởng của những luận điệu tuyên 
truyền phản động nảy, mội số người trong giới quan lại, trí 
thức, học sinh có phần sợ Nhật, phục Nhật. 


Nhân dân lâm vào cảnh một cô ba tròng áp bức của 
Nhật, Pháp, phong kiên. Pháp phải ra sức vơ vét thóc gạo. 
bông. dâu phụng. dâu rái, gỗ tốt (để đóng tàu) của nhân dân 
Việt Nam cung ứng cho Nhật. Chúng còn ra lệnh băt dân phải 
lây đất trông lương thực để trồng đậu phụng. Ai không khai 
báo hay không bán dâu phụng sẽ bị quy vào tội làm lậu. bị 
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tịch thu, phạt nặng. Tại Hòa Vang. quân Nhật mở đên 4 cơ sở 
ép đầu ở Hóa Quê, Thạch Nham. Nam Ô. Quan Nam. Chỉ 
riêng năm 1942, Pháp đã chuyên giao cho Nhật I8 tân dâu 
phụng thu được của nông dân Đà Nẵng và Quảng Nam. 

Tại các công trường dân đi làm xâu cho Nhật bị chúng 
hành hạ. đánh đập. có người bị thương tật hoặc phải bỏ mạng. 
Quân Nhật hết sức tàn ác. Một nhân chứng từng bị Nhật bắt 
đi làm xâu kế lại: Tại công trường làm sân bay Đà Năng, giặc 
Nhật bẻ ngược cô một thanh niên, vặn đâu ra sau. Khi anh 
chết, chúng phun vôi lên người rồi dùng cọc trc đâm từ hậu 
môn lên, căm tại chỗ và đeo lên xác anh một tắm biến "làm 
biêng sẽ bị như thế"L 


Tuy phải phục vụ chiến tranh cho Nhật, nhìmg thực 
dân Pháp vẫn ngâm ngầm đổi phó, trông chờ có cơ hội thi 
khôi phục lại vị trí của Pháp ở Đông Dương. Băng nhiều thủ 
đoạn, Pháp tìm cách vơ vét của cải, lúa gạo tích trữ riêng, bất 
dân đi phu mở dài đường 14, lập căn cứ bí mật trên núi chuẩn 
bị đánh Nhật. 


Về mặt chính trị, thực dân Pháp ca tụng Petain là 
nhản vật "cứu tinh của mẫu quôc”. cô động phong trào 
“Thanh niên Pháp quốc hải ngoại” (JEP), khuyên khích tô 
chức Hướng đạo và cả Quốc Anh đoàn để thu hút thanh 
niên, lôi kéo tuôi trẻ vào các cuộc thi tài thê thao theo cát 
gọi là "Phỏng trào Ducouroy" nhằm che đậy nỗi nhục mất 
nước. ngăn ngừa ảnh hưởng của Nhật và tách lực lượng 
thanh niên ra khỏi phong trảo cách mạng. Chúng còn tìm 
cách khủng bó đạo Cao Đài và bí mật bắt giam một số phân 
tử thân Nhật. 


' Lời kế cua ông Đặng Linh. Tài liệu lưu tại Ban sử Liên đoàn Lao động: 
thành phô Đà Năng. 
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Bên cạnh việc sử dụng các thủ đoạn my dân, đối phó 
với Nhật, thực đân Pháp vẫn không nới lỏng chính sách đản 
áp, khủng bê phong trào cách mạng của nhân dân. 

Ngay từ khi quân Nhật vào Đà Năng. phong trào cách 
mạng ở Đà Năng và Hoà Vang vẫn tiếp tục điển ra sôi nôi 
dưới nhiêu hình thức phong phú, với sự tham gia của nhiêu 
tầng lớp, giai cấp trong xã hội. 

Tháng 2/1940 Xứ uỷ Trung Kỳ cử Hỗ Ty, Bùi San, Lê 
Chưởng, Hoàng Thị Ai. Nguyễn Thị Nậu vào Đà Nẵng xây 
dựng phong trào, bãit liên lạc với Quảng Nam. Cũng trong 
thời gian này, Xử uy Nam Kỷ phải Nguyễn Như Đãi đứng 
chẩn tại Quảng Nam tô chức môi liên lạc từ Huế vào Quảng 
Ngãi. lại đây, cán bộ Xứ uỷ Trung Kỷ cùng với Nguyễn Như 
Đãi phối hợp gầy đựng lại được 4 chỉ bộ đảng ở đểênô xe lửa. 
Thanh Khê, Thanh Hà, Trung Nghĩa - Phú Lộc. Cùng với sự 
phục hôi lại của tổ chức Đảng là sự xuất hiện của Các tô chức 
biên tướng như Hội Nhà vàng (trợ tang), Hội truyền bá quốc 
ngữ, Hội dá bóng và các tô chức phản đề như: Nông dân phản 
đê, Thanh niên phản đề, Phụ nữ tân tiến. 


Phong trào cách mạng được nhẹn nhóm lại. Thơ ca, hò 
vẻ, các tài liệu cách mạng từ trong nhà tù gởi ra được phô 
biến rộng rãi, có cả những bài hát hò khoan nam nữ đỗi đáp 
mang nội dung tuyên truyền cách mạng, chống chiến tranh đẻ 
quốc, chống đưa lính người Việt sang làm bia đỡ đạn tại 
chiên trường Châu Âu. 

Đâu năm 1941, một số cán bộ Xứ ủy ở Đà Nẵng bị bắt. 
Các chỉ bộ Thanh Khê, Phú Lộc, đếpô xe lửa, Thanh Hà 
cũng bị vỡ, 28 đảng viên cộng sản và quân chúng cách mạng 
bị địch bãi đưa ra nhà iam Hoả Lò (Hà Nội). Dù vậy, tô 
chức Đảng cấp trên vẫn tìm cách bất liên lạc với Đà Nẵng. 
Quảng Nam. Ở Quảng Nam, đến giữa năm 1941 Võ Toản. 
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Nguyễn Sắc Kim củng cô lại được các chi bộ và liên lạc 
được với Đà Năng. 


Tháng 7/1941, Tỉnh ủy Quảng Nam họp quyết định đây 
mạnh hơn nữa các hoạt động trong tỉnh cho kịp với phong 
trào chung và cử phái viên đi tìm bắt liên lạc với cấp trên. 


Tháng 10/1941 Xứ ủy lâm thời Trung kỳ được thành 
lập do Lê Chưởng làm bí thư. cơ quan đóng dị động tại 
Quảng Nam. có lúc đóng ở Đà Năng. Nghị quyết của Hội 
nghị Trung ương lân thứ VIH (thảng 5/1941) được Xứ ủy phổ 
biển cho các tỉnh. Nghị quyết xác định “nhiệm vụ giải phóng 
dân tộc, giành độc lập cho đất nước là nhiệm vụ hàng đầu của 
Đang và của cách mạng Đông Lương”. Chương trinh, điêu lệ 
Việt Minh, thư của lãnh tụ Nguyễn Ai Quốc kêu gọi đồng bào 
cả nước "đoàn kết lại đặng đánh đồ bọn đề quốc và Việt gian, 
đặng cứu giông nòi ra khỏi nước sôi lửa bóng” cùng nhiều tài 
liệu của Trung ương như Thông báo Cuộc chiến tranh Thái 
Bình Lương và HhiỆệm vụ cần kặ? của Đảng, Chuẩn bị võ 
trang khởi nghĩa... được in phát khắp các cơ sở ở Quảng Nam 
và Đà Nẵng. 

Dưới ánh sáng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương lằn 
thứ VHI (tháng 5/1941) và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Xứ ủy 
lâm thời Trung kỳ, nhân dân Đà Năng. Hoà Vang tiếp tục tiễn 
bước lên một cao trào cách mạng mới - cao trào chuẩn bị võ 
trang khởi nghĩa giành chính quyền. 


Đề khôi phục tổ chức Đảng Cộng sản và phát triển thực 
lực cách mạng ở Đà Năng. Bi thư Xứ uỷ Lê Chưởng bắt liên 
lạc với Nguyễn S1 Huynh, Hứa Toản ở trường Trung học tư 
thục Chân Thanh, Nguyễn Đậu Tân làm ở Sở Pháo bình Pháp 
lập thành chí bộ Đảng, đông thời phát triển các cơ sở cứu 
quốc vào số học sinh trường Chấn Thanh và hai ngành hỏa 
xa, công chính. 
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Do sự truy lùng gắt gao của thực dân Pháp, Bí thư ^ứ 
uy Lê Chưởng và Xứ uỷ viên Trương Hoàn bị mật thám bắt ở 
Đà Nẵng. Phong trào cách mạng ở Đà Nẵng và Quảng Nam 
một lần nữa bị vỡ. Trong báo cáo chính trị hàng tháng, ký 
ngày 12/7/1942, viên Phó Sở Miật thám đặc biệt Quảng Nam 
leynaud báo cáo với Chánh Mật thám Trung Ky và báo tin 
cho Sở Mật thám các địa phương Trung Kỳ biết: "Trong giai 
đoạn dự kiến việc đàn áp tiếp tục ở Quảng Nam đã tiêu diệt 
hạ tầng cơ sở của đảng Cộng sản Đông Dương, đã làm tan rã 
những phủ uỷ và huyện uy còn đang hoạt động. đặc biệt đã 
bắt được ở Đà Năng lãnh tụ chính của đảng Cộng sản Đông 
Dương lãnh đạo việc cơ động ở Quảng Nam và Trung Kỳ. 
hiện nay còn hai tỉnh uỷ viên đang trôn thoát là Nguyễn Sắc 
Kim và Võ Nghiêm"”. 

Võ Toàn, Nguyễn Sắc Kim trong Ban Tỉnh uỷ Quảng 
Nam thoát được, tạm lánh vào các tỉnh phía Nam hoạt động 
một thời gian rỗi quay về thành lập Liên tỉnh - Thành ủy 
Quảng Nam - Hội An - Đà Nẵng vào cuối tháng 8/1942. Liên 
tỉnh- Thành uỷ quyết định thành lập lại Thành ủy lâm thời Đà 
Năng. phân công Hứa Toản làm bi thư. 

Chi bộ cộng sản ở trường Chân Thanh được khôi phục 
lại, có 9 đảng viên. Số học sinh cứu quốc ở đây tăng lền 30 
hội viên. Trong công chức có I tô đảng và 10 hội viên cứu 
quốc ở các công sở, hiệu buồn. 

Tháng 1/1243, Liên tỉnh - Thành uỷ họp chủ trương 
đây mạnh phong trào cứu quốc theo kịp đà phát triển của 
phong trào chung. 3 đảng bộ Đà Năng, Hội An. Quảng Nam 
hợp nhât thành một đảng bộ dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy 
(uảng Nam, do Võ Toàn làm bí thư. 


_ Báo củo chính trị hàng thủng cua Sở Một thảm Fafo. sô 1312 - SP/C. Ban 
địch lưu tại Bạn Tuyên giáo Thành uy Đã Nẵng. 
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Theo chủ trương chuân bị khới nghĩa đã được Xứ uỷ 
Trung Kỳ đề ra từ những năm 1940-1941, công việc chuân bị 
khởi nghĩa lại được Tính uỷ Quảng Nam đặt ra. thực hiện 
chủ trương nảy, Thành uỷ lâm thời Đà Nẵng tô chức thu nhặt 
sắt thép vụn để rèn vũ khí. 

Đâu tháng 4/1943, phong trào cách mạng Quảng 
Nam bị vỡ, bất đầu từ Duy Xuyên rỗi lan ra diện TỘN. ® 
Đà Năng, Nguyễn Sĩ Huynh bị bắt. nhà của Nguyễn Sĩ 
Huynh là nơi đóng cơ quan Thành uỷ bị mật thám khám 
xét. Một số tài liệu và danh sách đảng viên bị địch phát 
hiện. Thành uỷ Đà Nẵng bị vỡ. chỉ còn lại cơ sở đảng trong 
ngành Hoả xa và Công chính. Viên Phó Sở Mật thám Đà 
Năng Gazazne bảo cáo với Chánh sở Mật thám Trung Kỳ 
răng: "Việc đàn áp băt đầu từ Đà Nẵng đã làm tan rã 
"Thành uỷ của nhượng địa Pháp" 

Mặt dù có sức khuêch trương thanh thể nhưng trên thực 
tế các tô chức do chính quyền thực dân Pháp lập ra nhằm năm 
quân chúng ngày càng trở nên vô hiệu. Tô chức Quốc Anh 
Đoản hằu như không hoạt động dược, chỉ là sự ghi danh bất 
buộc, nhiều giáo viên bị buộc phải tham gia thì lánh trớ băng 
cách bỏ đi dạy ở những địa phương khác. Cũng viên Chánh Sở 
Mật thám Đà Nẵng báo cáo với Chánh Sở Mật thám Trung 
Ky: Phong trào Quốc Anh Đoàn trong ấy có 1.200 hội viên 
chỉ gôm có học sinh các trường công và tư ở Đà Nẵng đang 
năm ¡im từ hè. mặc dù các lớp học đã mở lại. Phong trảo ây 
không có hoạt động nào. Nguyên nhân là phong trào ây không 
có người chỉ huy được đào tạo ở trường cán bộ thanh niên liên 


L Bảo cáo chính trị hàng thẳng số 607 ngày 12/3/1641 của Sơ Mật thám Đặc 
biết Đi Nang gưt Chánh Sơ Mặt thám Trung Kt. Bán địch tài liệu lưu tại Ban 
Tuyên giảo Thành uy 12ã Nẵng 
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tỉnh ở Thuận An (Huế) và những đội trưởng không ai khác là 
những giáo viên bỏ đi dạy ở các tỉnh khác"', Sở Miật thám 
Pháp ở Đà Năng cũng ghi nhận răng dư luận chung trong nhân 
dan địa phương đã tỏ ra không tin vào những điều tuyên truyền 
của Nhật. Trong bản báo cáo chính trị để ngày 14/4/1943 gửi 
Chánh Sở Mật thám Trung Kỳ, viên Phó Sở Mật thám Đà 
Nẵng nhận định: "Các giới An Nam bắt đầu lo ngại hiện nay 
VỀ sự hợp tác” Nhật Bản trong công thức thịnh vượng chung 
của Đại Nam Á. Chính sách lây cơ sở lả kinh tê được nhận xét 
là cũng nguy hiểm như là nạn mất nước"” 

Do mâu thuẫn Nhật - Pháp và mưu đồ độc chiếm 
Đông Dương, để bài trừ mỗi hậu họa bị đánh sau lưng khi 
quân Đông minh đồ bộ vào, đêm ngay 9/3/1945 quần Nhật 
làm cuộc đảo chính Pháp, độc chiêm toàn cõi Đông Dương. 
Õ Đà Nẵng trong đêm này, quân Nhật mật phục bắt gọn tất cả 
công chức và sĩ quan, binh lính Pháp bẻ tù; bắt và theo đõi 
các công chức thân Pháp nhưng vân sử dụng lại toàn bộ bộ 
máy cai trị của Pháp để không chế, bóc lột và đàn áp nhân 
đân ta. Trân Đình Nam ra làm thị trưởng Đà Năng chỉ hơn 
một tháng rôi cùng với Nguyễn Hữu Thí ra Huế tham _g1a Nội 
các Irần Trọng Kim. Chính phủ này bỗ nhiệm Nguyễn Khoa 
Phong thay làm thị trưởng Đà Năng. 


Liên ngay sau cuộc đáo chính Pháp, phát xít Nhật rả 
bố cáo kêư gọi dân chúng Việt Nam và các đảng viên cộng 


sản "hợp tác với tân chính phủ" Trân Trọng Kim do Nhật 
dựng lên. 


` Báo cáo chính trị hàng thẳng của Sở Mật thám Đà Năng, số I146-SP:C 
ngày 11/10/1944. Bạn dịch lưu tại Ban Tuyên siáo Thành uy Đà Nẵng, 
sa) Š M E 


y Theo Bảo cáo chỉnh trị hàng tháng ca Sơ Mặt thám Đặc biết Đà Nẵng. 
Ban địch tải liệu lưu tại ban Tuyên giáo Thành uy Đà Năng. 
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Bản Bồ cáo viết: 

“Đân chúng Việt Nam! 

..các bạn chớ có tham gia vào các cuộc có tính cách 
bạo động và làm rỗi cuộc trị an. 

Củng hiệp với Chính phủ các bạn hãy chống lại với 
tất cả sự cưỡng bách đe doạ không chính đáng. 

Phải thành (thực) hợp tác với Chính phủ. 

Sự hạnh phúc của những ngày mai đây sẵn sàng chờ 
các bạn. 

Dại Nhật Bản quân” 

Lời tuyên truyền lừa bịp của phát xít Nhật và chính 
sách my dân của chính phủ Trân Trọng Km có làm cho một 
sô người. nhât là thanh niên và trí thức cả tin. Họ tô chức mít 
tình chào mừng “độc lập” vừa được Nhật ban cho và tham gia 
vào các tô chức chính trị thân Nhật như Đại Việt, nhóm thanh 
niên Cường Đề, nhóm Mai Trọng Tánh, nhóm Phụ nữ Việt 
Nam do Hoàng hậu Nam Phương làm hội trưởng. Đối với 
những công chức, tư sản không hợp tác với Nhật thi bị Nhật 
bất giam. 

Cũng ngay sau ngày Nhật lật Pháp, hàng loạt tù chính 
trị cộng sản ở các nhà lao đâu tranh đòi trả tự do, một số thoát 
tù về địa phương tiếp tục hoạt động. Đên tháng 5/1945 thì hầu 
như tù chính trị ở Quảng Nam. Đà Nẵng đã về hết. Nhờ đó 
Tỉnh uy Quảng Nam được bô sung thêm. 

lại Hội nghị mở rộng vào tháng 521945, Tinh uý 
Quảng Nam phân công Huỳnh Ngọc Huệ trực liệp phụ trách 
Đà Năng và tăng cường cán bộ cho thành phố. Vẻ sau có 
thêm Nguyễn Hồng Minh (Phú). Nguyễn Thị Phi (Hương) 


_ Xem thêm Ngô Văn Minh: Cách mạng tháng Tám tụi các tình ven biển 
Nam Trung Bọ. Nxb Đà Nẵng, 2005. tr. 1 l4. 
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được Tỉnh uỷ tăng cường thêm. Sau đó, Lê Văn Hiến, Lê Văn 
Quy được ra tì, Quân Nhật cỗ mời Lê Văn Hiển tham gia 
chính phủ Trần Trọng Kim nhưng Lê Văn Hiến từ chối. 

Tháng 7/1945, Mặt trận Việt Minh thành phố ra đời với 
tên gọi “Mặt trận Việt Minh thành Thái Phiên" gồm có 
Huỳnh Ngọc Huệ, Lê Văn Quý, Nguyễn Thị Phi, Nguyễn 
Xuân Lâm, Nguyễn Văn Tôn, Lê Văn Mậu. Các đoản thế cứu 
quốc được xây dựng đêu khắp ở các khu phô và các xã ngOạI 
thành, thu húi đông đảo công nhân, nông dân, thanh niền. phụ 
nữ, thợ thủ công, ngư dân. Mỹ Khê, An Hải thuộc khu Đông 
và Thanh Khê, Hà Khê ở khu Tây là những xã có phong trào 
mạnh. Riêng lại trung tâm thành phổ tổ chức được 20 LJy ban 
cứu quốc trong các công sở, xí nghiệp quan trọng như Sở 
Công chánh, đêpô xe lửa, hãng Shell, Nhà máy đèn, Kho Bạc. 
bệnh viện, Nhà thuốc trung tâm. Việt Minh còn nắm được lực 
lượng hướng đạo sinh thành phô và toàn bộ đoàn Thanh niên 
Phan Anh từ thủ lĩnh dễn hội viên, lập được uỷ ban cứu quốc 
trong đôn lính bảo an và xây dựng được cơ sở trong số tín đỏ 
Thiên chúa giáo, Phật giáo, trong Sở Hiến binh Nhật. Các đội 
tự vệ dược thành lập, bí mật luyện tập quân sự, rèn sắm các 
loại vũ khí. Lúc này lực hượng f†ự vệ cứu quốc Đà Năng CÓ 
đến 500 đội viên, gồm 4 đại đội trong các công sở lớn: đêpô 
xe lửa, Sở Công chánh, Thanh Khê và Hả Khê, An Hải và Mỹ ` 
Khê, 3 trunẻ đội ở Xuân An, Xuân Hoà và Xuân Đán, Liên 
Trì. một tiêu đội ở Sở Đoan. Sát đến ngày khởi nghĩa, các 
công sở, các xã còn lại đều kịp tổ chức các đội tự vệ. Thành 
phố còn lập thêm 2 đại đội thanh niên để giữ gìn trật tự thành 
phô thay thế cho lực hượng hiến binh của Nhật khi khởi nghĩa 
thăng lợi. Trang bị vũ khí của tự vệ chủ yêu là dao găm. mã 
tậu. Súng rất ít, mỗi trung đội chỉ có vài ba khẩu do mua và 
do cơ sở Việt Minh trong doanh trại Nhật lây được. 
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Ở Hòa Vang, các đảng viên cộng sản bị tù cũng lần 
lượt trở về nhanh chóng bắt tay vào hoạt động. Tù chính trị 
cộng sản liền hệ đến đâu, phong trào cách mạng được phục 
hồi và phát triển đến đây. Tháng 5/1945 Ban Vận dộng Việt 
Minh huyện được thành lập, sôm có Nguyễn Minh, Nguyễn 
Hữu Tú, Nguyễn Như Gia. Trà Chu. Sau đó. các Uy ban Việt 
Minh được thành lập ở các tông. xuống đến các xã. An Phước 
là tông có phong trào mạnh hơn cả. Ö đây có 9 xã lập được 
uỷ ban cứu quôc, hội nông dân cứu quốc và đội tự vệ. 


Một số học sinh quê Hòa Vang đi học xa tham gia 
phong trào học sinh cứu quốc ở Huế và các nơi trở về địa 
phương tích cực hoạt động. Cùng với các đảng viên cộng sản, 
sô thanh niên này trở thành những cán bộ nòng cốt cho phong 
trào cách mạng ở Hòa Vang. Quân chúng nhân dân được cán 
bộ Việt Minh tuyên truyền chính sách. đường lôi của Mặt trận 
Việt Minh, vận động vào các tô chức cứu quốc. Phong trào 
truyền bá quốc ngữ được đây mạnh. Việt Minh huyện còn 
đưa người vào lợi dụng tổ chức thanh niên Phan Anh, Hội 
truyền bá quốc ngữ để lái hoạt động của những tô chức này 
theo hướng có lợi cho cách mạng. 

Các đội tự vệ được thành lập, ngày đêm tập luyện quân 
sự chuẩn bị khởi nghĩa. Nhiều xã có một trung đội trở lên. 
Riêng huyện xây dựng được những trung đội du kích mật để „ 
săn sảng đối: phó với hoạt động của các tô chức đôi lập khác. 


Cảng gân đên ngày khởi nghĩa. mọi việc chuẩn bị càng 
trở nên pâp rút. Lực lượng công nhân cứu quốc Đêpô xe lửa, 
Sở Công chánh, Sở Pháo thủ ngày đêm rèn mã tâu, dao gảm 
cho tự vệ. dập hàng ngàn chiếc huy hiệu để phát cho lực 
lượng thanh niên chuẩn bị giữ sìn trật tự thành phô. Các lò 
rẻn, xưởng mộc tư nhân được huy động sản xuất vũ khí thô sơ 
cho tự vệ. Hội viên Phụ nữ cứu quốc tích cực may cơ, công 
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nhân nhà máy in Cécillion bí mật m truyền đơn, biểu ngữ và 
10 chính sách của Việt Minh để phục vụ hoạt động chuẩn bị 
khởi nghĩa. Quân chúng Việt Minh làm VIỆC trong các công 
sở bí mật lây máy chữ, máy in rô-nê-ô, giây mực và các bản 
vẽ hằm chôn vũ khí của Pháp ở vùng ngoại ô Đà Nẵng và 
Huê cung cập cho Việt Minh tính. Với Hoà Vang, Mặt trận 
Việt Minh huyện phân công một số cán bộ gấp rút đến Bây cơ 
sở, tô chức các đoàn thể cứu quốc ở các làng Phú Túc, Ô Rây, 
Đông Xanh, Đông Nghệ, xây dựng những nơi này thành vùng 
căn cứ địa. 


Ngày 20/7/1945 Nhật tuyên bố trao trả cho Chính 
phủ Trần Trọng Kim Đà Nẵng cùng hai thành phố “nhượng 
địa khác của Pháp là Hà Nội và Hải Phòng. Rõ rằng, sự 
trao trả này chăng có ý nghĩa gì, đó chỉ là một việc làm my 
dân cuôi cùng của quân đội phát xít Nhật khi đã nhận thầy 
thời gian tôn tại của chúng trên đất nước Việt Nam không 
còn bao lâu nữa. Chính Trân Trọng Kim thừa nhận: "Sự 
điều đỉnh của chúng tôi được ôn thoả để dàng, có lẽ vì 
người Nhật tự biết họ sắp thua, nên họ đổi thái độ để mua 
chuộc lòng người" 

Chiến tranh thế giới thứ hai đi đến thời điểm cuối. 
Ngày 9/5/1945 ở châu Au phát xít Đức đâu hàng Hồng quần 
Liên Xô. Ở châu Á, phát xít Nhật liên tiếp bị thất bại trên 
vùng biến Thái Bình Dương, tiếp đến bị Mỹ ném 2 quả bom 
nguyên tử xuống 2 thành phô lớn Hirosima và Nagasaki, rôi 
đội quân Quan Đông thiện chiến bị Hông quần Liên Xô đánh 
bại frong vòng không đây một tuần. Biết không thể chống cự 
nỗi, trưa ngày 15/8 Nhật hoàng cho Đài Tokyo chính thức 
phát đi lời tuyên bố đầu hàng quân Đông minh. Tại Đà Năng, 





_ Trân Trọng Kim: Một cơn gió bụi (Hồi ký), Nxb Vĩnh Sơn, 1969, trụ 83, 


29] 


_— 


nhận được thông tin cực kỳ quan trọng này từ Nguyễn Văn 
Mai làm trong Sở Hiên binh Nhật, Huỳnh Ngọc Huệ cập tỐc 
vào Quảng Nam tìm pặp Tỉnh uỷ đang họp để báo tin. Căn cứ 
vào Chỉ thị của Thường vụ Trung ương đảng Cộng sản Đồng 
Dương ra ngày 12/3/1945 có dự kiến trường hợp: "Nêu giặc 
Nhật mắt nước như Pháp năm 1240 và quân đội viễn chinh 
Nhật mắt tinh thân thì khi ây dù quân Đông mình chưa đồ bộ, 
cuộc tông khởi nghĩa của ta vẫn có thể bùng nô và thăng lợi", 
Tỉnh uỷ Quảng Nam quyết định thành lập ngay Ủy ban bạo 
động tỉnh (Uỷ ban khởi nghĩa) và bản kế hoạch lãnh đạo nhân 
đân trong tỉnh nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền. Kế 
hoạch chung là chuyền ngay lực lượng cứu quốc thành lực 
lượng quản chúng vũ trang làm nòng cốt cho toàn dân nội dậy 
khởi nghĩa, chuyên các Uỷ ban Việt Minh, Ủy ban cứu quốc 
thành các Uỷ ban bạo động. 

Để chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa tại Dà Nẵng, tối 
16/8/1945 Thành bộ Việt Minh Thái Phiên họp mở rộng do 
Huỳnh Ngọc Huệ chủ trì. Cuộc họp bâu ra Ban khởi nghĩa 
của thành phố gồm: Lê Văn Hiền, trưởng ban; Huynh Ngọc 
Huệ. phó ban thường trực. Các uy viên gồm có: Nguyễn Trắc 
phụ trách quân sự; Lê Văn Quý, Nguyễn Thị Phi có nhiệm vụ 
lo xúc tiễn thành lập ủy ban khởi nghĩa ở các xã còn lại. 
Thành bộ còn phân công: Nguyễn Xuân Lâm phụ trách khởi 
nghĩa trong ngành công chính; Cao Thành Cát, Võ Sĩ Đồng, 
ï âm Quang Thự phụ trách khởi nghĩa ở ngành hoà xa; Huỳnh 
Đình Thoại phụ trách hải quân; Đội Ké phụ trách đôn lính 
khó đỏ: Cai Cương phụ trách đồn lính bảo an; Phạm Công 
Sâm phụ trách hải quan và đội trình sát; Nguyễn Dãng Khoa 
phụ trách kho bạc; Lê Văn Tùng phụ trách bưu điện. 

Ở Hoà Vang, Ban khởi nghĩa huyện được thành lập 
ngày 15/4/1945, gôm: Nguyễn Hồng Minh. Nguyễn Hữu 
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Tủ. Nguyễn Xuân Diệp, Nguyễn Như Gia, Trà Chu. Chế 
Viết Lần, Lê Đình Siêu, Trần Hữu Dũ, Mai Lương..., do 
Nguyễn Hồng Minh làm trưởng ban, Nguyễn Hữu Tú làm 
phö ban. 


Theo kế hoạch của Ủý ban bạo động huyện Hoà Vang, 
toàn huyện chia làm 4 khu vực, mỗi khu vực phân công một 
SỐ ủy viên trong lan bạo động huyện cùng với Ban bạo động 
tại chỗ lãnh đạo: 


- Khu A: tông An Lưu, do Nguyễn Xuân Diệp phụ trách. 
- Khu B: tống An Phước, đo Nguyễn Hữu Tú phụ trách. 


- KhuC: tổng Thanh Án và huyện đường, do Nguyễn 
Minh và Chê Viết Tân phụ trách. 


- Khu D: tổng Bình Phước và tông Giáo, do Nguyễn 
Như Gia phụ trách, về sau có tăng cường thêm Chế Viết Tân 
và L,ẽ Đình Siêu. 


Kê hoạch của Ban bạo động huyện là sẽ lãnh đạo giành 
chính quyên ở các tông. xã trước, huyện ly tiễn hành sau. 


Khởi nghĩa giành chính quyên ở Hoa Vang dược bắt 
đầu từ tông An Phước. Sáng 16/8/1945, quản chúng các xã 
Phú Sơn, Hương Lam, Cẩm Toại, La Châu. ương Sơn... 
được huy động võ trang gậy gộc, giáo mác, hô vang khâu 
hiệu "Đánh đô Nhật, Pháp”, "Việt Minh muôn năm". rằm 
rộ kéo đến vay nhà chánh tổng, bãt giao nộp triện đồng, 
giấy tờ, số sách. Sau đó, quân chúng khởi nghĩa mít tính tại 
sản vận động Cảm Toại và chuyên thành cuộc biểu tình thị 
uy, kéo đến các xã trong lông tuyên bố xoá bỏ bộ máy ly 
hương. thành lập Uy ban Nhân dân cách mạng lâm thời. 
Thăng lợi của khởi nghĩa tại tông An Phước là thăng lợi 
đầu tiên trong khởi nghĩa giảnh chính quyên của tỉnh 
(Quảng Nam, 
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Giành chính quyền xong ở tông An Phước. LJy ban bạo 
động tông tiếp tục chí huy đoàn biểu tình hơn 200 quân chúng 
tiên lên chiếm lĩnh khu nghỉ mát Bà Nà. Trước khí thế áp đảo 
của quân chúng và sự khẻo léo thuyết phục của cán bộ chỉ 
huy, trung đội lính bảo an canh giữ khu nghỉ mát Bà Nà chấp 
nhận giao nộp cho lực lượng khởi nghĩa 19 khẩu súng trường 
và 1 khâu súng lục. 


Ngày 17/8 nhân dân tổng An Lưu nồi dậy giành chính 
quyên. Quần chúng khởi nghĩa kẻo đến các đình làng, bắt lý 
hương ra nộp triện đồng, đốt giấy tờ, nghe đọc lệnh khởi 
nghĩa và giải thích 10 điểm chương trình hành động của Việt 
Minh. tuyên bố lập chính quyên cách mạng. 

Dược tin nhân dân An Phước và Án Lưu đã khơi 
nghĩa thăng lợi, ngay trong đêm 17/8 Uỷ ban bạo động tổng 
Thái Hoà (Hoà An và một phân Bình Thái) cập tốc huy 
động quân chúng chuân bị giành chính quyền. Sáng ngày 
18/8 quân chúng khởi nghĩa vũ trang gậy gộc, giáo mác 
chia làm hai cánh: một cánh ra phía Nam Ô. Thuỷ Tú. lên 
Xuân Thiêu, Trung Sơn...: một cánh lên Thanh Vinh, Vân 
Dương, Hưởng Phước, lân Ninh, Quan Nam, lIrường 
Định... Có nơi khởi nghĩa giảnh chính quyền do đoàn biểu 
tỉnh tiên hành, cũng có những xã tự động giành chính 
quyên trước khi đoàn biểu tỉnh kéo đến. Các xã giành 
chính quyền xong đẻu thành lập Ủy ban nhân dân cách 
mạng lâm thời xã. Chỉ trong ngày 18/8/1945 cuộc khởi 
nghĩa giành chính quyên trong toàn tông đã hoàn thành 
thăng lợi. Những ngày tiếp theo. nhân dân được huy động 
bí mật vảo kho hậu cần của Nhật lây gạo và xăng dâu 
chuyên về cất giấu, giao nộp cho huyện. 


Giành xong chính quyên ở các xã của tông Thái Hoà. 
ngày 19/8 Ban bạo động huyện huy động lực lượng biểu tình 
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của các xã lhrởng Phước, Quan Nam, la Phước. Thanh 
Vinh, Trung Sơn kéo đến khởi nghĩa tại tông Giáo. Tại đây 
nhờ khéo giải thích, cán bộ khởi nghĩa đã vận động được cha 
xứ nhà thờ Phú Thượng cùng đông đảo giáo dân tham dự 
cuộc mít tính do Ưỷ ban bạo động tô chức, qua đó giải thích 
10 điểm trong chính sách của Mặt trận Việt Minh, nêu TÕ 
chính sách tự do tín ngưỡng và tuyên bố xoá bỏ chính quyền 
cũ. Ngay sau đó Uỷ ban nhân dân cách mạng lâm thời của 
tông Giáo được thành lập, tiếp đến thanh lập Uỷ ban nhân dân 
cách mạng lâm thời các xã trong tông. 


Ngày 19/8 quân chúng tổng Thanh An được huy động 
khởi nghĩa. Uy ban nhân dân cách mạng lâm thời nhanh 
chóng được thiết lập từ tông đến các xã. 


Tại tông Bình Thái Hạ khởi nghĩa giành chính quyên 
điển ra nhanh gọn. do trong những ngày I7-19/8 nhiễu xã 
nhân dân đã nối đậy khởi nghĩa dưới sự chỉ huy của Uý ban 
bạo động tông Thái Hoà. và Ủy ban bạo động Đả Nẵng. 
Đến ngày 19/8 các xã còn lại và miột số xã thuộc tông 
Phước Tường đêu thiết lập xong chính quyên cách mạng. 
Đến ngày 21/8, Phước Tường là tổng cuối cùng trong số 
các tông của huyện Hoà Vang khởi nghĩa giảnh chính 
quyền thăng lợi. 


Việc giành chính quy ên tại huyện đường Hoà Vang có 
liên quan trực tiếp đến piảnh chính quyền ở Đà Năng, vì 
huyện đường nảy ở sát nách Đà Nẵng _ liêu giải quyết không 
tôt quân Nhật sẽ can thiệp. có thể dẫn đến đô máu. Trong khi 
đó. năm được tin Huyện trưởng Hoa Vang đang trông chờ 
Việt Minh đến đề giao chỉnh quyền, Ủy ban Khởi nghĩa 
nhận thấy không nhâit thiết phải huy động quân chúng tiến 


- Khu vực chợ Hoà Thuận bây giờ. 


đến huyện đường như đã làm ở các tổng của Hoà Vang. 
Theo phân công của Uỷ ban khởi nghĩa Đà Nẵng, sáng sớm 
ngày 22/8 hai đội viên tự vệ vũ trang bằng súng ngăn đi vào 
huyện đường, buộc Huyện trương tự piao chính quyền vả 
lệnh cho lính hạ cờ quẻ ly xuống, treo cờ đỏ sao vàng lên. 
Băng cách nảy, việc lây chính quyên ở huyện đường Hoà 
Vang điển ra rất êm thâm, không hè gây náo động đối với 
quân Nhật ở Đà Năng. 

Như vậy. chỉ trong một thời gian ngăn, Hoà Vang, 
vùng đất vành đai thành phố Đà Nẵng đã diễn ra cuộc khởi 
nghĩa thăng lợi. Trong điêu kiện của một địa bàn có đông 
quân Nhật chiếm đóng, lãnh đạo UJý ban bạo động huyện đã 
có phương thức khởi nghĩa thích hợp và kiên quyết giảnh 
chính quyên ở tông, xã trước. Đông thời. cũng hết sức nhạy 
bén trong việc khai thác sự hoang mang của quân Nhật ở thời 
điểm Nhật Hoàng đầu hàng Đồng Minh và tổng khởi nghĩa cả 
nước, cả tỉnh đang dâng cao, tranh thủ giành chính quyên ở 
cơ sở mà không khiêu khích quân Nhật nên chúng vẫn án 
binh bất động chờ ngày về nước. Trong khi khởi nghĩa ở 
vùng đông dân công giáo, Uy ban bạo động thực hiện lương 
giáo đoàn kết cùng khởi nghĩa, thuyết phục những người 
dứng đâu giáo xứ ủng hộ Việt Minh. thành lập chính quyên 
cách mạng ở các xã thuộc tổng Giáo mà không gây chân động 
vẻ tâm lý, tí ngưỡng đôi với đồng bào theo đạo. 

Khởi nghĩa thăng lợi ở Hội An và các phủ, huyện của 
Quảng Nam trong 2 ngày 18 và 19/8, trong đó có các tông 
của Hoà Vang tác động mạnh dến tình hình thành phố Đà 
Năng. Đà Nẵng hiện dang có đến 2000 quân Nhật, là căn cứ 
quần sự lớn thứ hai của Nhật ở miễn Trung, sau Cam Ranh. 
Vẫn đê đặt ra đôi với Uý ban bạo động tỉnh Quảng Nam và 
Uý ban khởi nghĩa thành phố Dà Nẵng là làm sao tiên hành 
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khởi nghĩa ở đây thu được thăng lợi mà không đồ máu như ở 
một số địa phương tại (Quảng Nam. Vì ở Quảng Nam, tuy 
Uy ban bạo động tỉnh không có chủ trương tân công quân 
Nhật, nhưng lại không có kế hoạch thương thuyết rõ ràng 
nên tại một số nơi như Vĩnh Điện. Tam Kỳ, Ái Nghĩa quân 
chúng khởi nghĩa va chạm với quân Nhật, bị chúng bắn chết 
và bị thương gân 60 người. Rút kinh ngiệm từ tồn thất đó, 
ngày 19/8 Uy ban bạo dộng tỉnh chỉ thị cho các Uỷ ban bạo 
động cấp dưới phải "đề phòng và kịp thời đập tan mọi cuộc 
võ trang khiêu khích của quân Nhật trong bắt cứ trường hợp 
nảo, nhưng khôn khóo dàn xếp sao cho đỡ tốn xương máu là 
biện pháp tiên quyết". Lúc này, khí thể của quân chúng ở 
Đà Nẵng đang lên rất cao, đã có nơi định đánh đồn Nhật 
cướp súng nhưng Lý ban khởi nghĩa thành phố kịp thời can 
ngăn. Vân để đặt ra là phải có phương thức khởi nghĩa sao 
cho tránh được va chạm với quân Nhật mà vẫn giành được 
chính quyên. 

Ngày 21/8/1945 quân Nhật ở Đông [Dương mới được 
lệnh của Tư lệnh tập đoàn quân 38 về thực hiện ngừng bắn. 
Viên Tư lệnh Nhật ở Đà Nẵng liên lệnh cho Thị trưởng 
Nguyễn Khoa Phong cho người tìm SẠD đề nghị Lê Văn Hiển 
làm trung gian giúp thêm cho việc điêu đình giữa quân Nhật 
với Việt Minh Quảng Ngãi. 


Điều kIỆT điều đình do Nhật đưa ra là: 


¡, Việt Minh Quảng Ngãi để đường cho quân Nhật tập 
kết ra Đà Nẵng. 


2, Giúp quân Nhật tìm hải cốt các lính Nhật bị du kích 
(Quang Ngãi diệt trrớc khi rút quân về nước. 


_ Tài liệu gấc lưu tại Ban Tuyên giáo Huyện uy Tiên Phước, Quảng Nam. 
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3, Đạt được yêu câu trên. quân Nhật sẽ không. can 
thiệp vào công cuộc khởi nghĩa của Việt Minh. 

Sau khi thảo luận kỹ để nghị của viên Tư lệnh Nhật, Lý 
ban khởi nghĩa Đà Năng nhất trí cử Lê Văn Hiến vào gặp 
Tỉnh uỷ Quảng Ngãi để nghị thôi không tắn công quân Nhật 
để bù lại. quân Nhật sẽ không can thiệp vào cuộc khởi nghĩa 
sắp tới ở Đà Nẵng và việc ra mặt chính quyên cách mạng tại 
tỉnh ly Quảng Ngãi cũng được thuận lợi. 

Ủỷ ban khởi nghĩa thành phô cũng đồng thời có chủ 
trương cho các xã ngoại ô khởi nghĩa giành chính quyên trước. 

Cùng ngày với giành chính quyên tại huyện đường Hoà 
Vang, tại khu Đông thành phố, cán bộ Việt Minh biến cuộc mít 
tinh của thanh niên Phan Anh ở đây thành diễn đản cách mạng, 
vạch trân độc lập gia hiệu của phát xí Nhật trao cho Chính phủ 
Trân Trọng Kim. Diễn thuyết xong, cán bộ Việt Minh phất cờ 
đỏ sao vàng, chuyên cuộc mít tỉnh thành cuộc tuần hành thị UY 
dọc khu Đông thành phố. Ngay sau đó, nhân dân Mỹ Khê 
được huy động tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền. Đây là 
xã giành chính quyền sớm nhất ở khu Đông Đà Năng. Các xã 
Thanh Khẻ, Hà Khẻ, Án Khê, Thuận An, Liên Trì cũng tiên 
hành khởi nghĩa thăng lợi. Qua diễn biến khởi nghĩa ở những 
xã này cho thây quân Nhật án bình. không can thiệp. 


lrbng lúc nhân dân đang khởi nghĩa ở các xã thì ở nội 
ô, một nhóm tay sai thân Nhật do Mai Trọng Tánh cầm đầu 
âm mưu mượn danh Việt Minh huy dộng quân chúng biểu 
tình cướp chính quyên. Uỷ ban khởi nghĩa thành phố kịp thời 
đối phó. cho tự vệ bí mật đến bät Mai Trọng Iánh, không đẻ 
cho quân Nhậi hay biết. 

Nhận thây thời cơ khởi nghĩa trong thành phố đã đến 
lúc chín muôi, UJý ban khởi nghĩa thành phố họp quyết dịnh 


298 


sẽ tiên hành khởi nghĩa vào ngày 23/8. Thế nhưng. đến nøayY 
đã định Lê Văn Hiến vẫn chưa về. Tối ngày 25/8. Uỷ ban 
khởi nghĩa quyêt định. không thể chân chờ thêm mà sẽ tiến 
hành giành chính quyền toàn thành phố vào ngày 26/8/1945. 
Cuộc họp còn đang tiếp tục thì Lê Văn Hiền cũng kịp về tham 
gia bàn tiếp kế hoạch khởi nghĩa. 

Vì đã bô trí sẵn cán bộ phụ trách khởi nghĩa và uy 
ban khởi nghĩa ở từng công sở, nhà máy, khu phô nên thco 
hiện lệnh định sẵn. sáng ngày 26/81945, khi tiếng còi tảm 
làm việc của thành phố vừa cát lên, ở tất cả các CÔnE SỞ. 
nhà máy: Bưu điện, Toà án, Kho bạc, Sở liêm phóng, Hoá 
xa, nhà lao, các cơ sở kinh đoanh như nhà hàng Momm 
Frères. LˆUCIA., Denis... và các khu phô, cán bộ Việt Minh 
tại chỗ tập hợp công nhân viên chức và nhân dân đông loạt 
treo cờ đỏ sao vàng, giăng biểu ngữ, đọc lệnh khởi nghĩa, 
tuyên bố xoá bỏ bộ máy điều hành cũ, thiết lập Ban điều 
hành mới của cách mạng. Tại Toà Thị chính. Thị trưởng 
Nguyễn Khoa Phong do đã được vận động trước. nên khi 
Lê Văn Hiển cùng lực lượng tự vệ vũ trang đến liền nhanh 
chóng trao chính quyền cho Uý ban khởi nghĩa thành phê. 
Cờ quẻ iy bị hạ xuống. cờ đỏ sao vàng được kéo lên trên 
đỉnh cột cờ loà Thị chính. Chính quyên thành phô từ tay 
phát xít Nhật đã về tay nhân đân. 


Nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền tỪ trước 
nên tại đôn bảo an. từ lính đến cai đội đều hưởng ứng Việt 
Minh, piao cho Lý ban khởi nghĩa 20 khầu súng. Lại một SỐ 
nơi khác như Toa án. Sở Cảnh sát, Sở Mật thám. nhà tù, Bưu 
điện... sau khi giảnh chính quyên đều có lực lượng tự vệ canh 
gác. Riêng kho bạc và Ngân khô Đông Dương. lẫy lý do phải 
canh giữ chờ quân Đồng minh vào mới bàn giao. quản Nhại 
không cho ta tiệp quản. Qua thương lượng, quân Nhật đông ý 
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đề tự vệ treo cờ đỏ sao vàng lên công sở. Đến 9 giờ sáng, lực 
lượng khởi nghĩa đã hoàn toàn chiếm lĩnh tất cả các công sở 
tronp thành phô. 

[.,ê Văn Quý trone Ban khởi nghĩa hôi ức lại: 

"Tiếng còi tâm buổi sáng vừa rú lên báo hiệu cho 
ngày hội lớn của nhân dân thành phô bãt đầu. nhà nhà đêu 
treo cơ, toan thành phố rực máu cờ đỏ sao vàng, mặt nước 
sông Hàn rực đỏ bóng cờ của ghe thuyền đi lại trên sông. 
Vẻ sau [sau ngày khởi nghĩa thăng lợi]. tiếng còi tầm gióng 
giả báo hiệu giờ chào cờ của toàn thê nhân dân thành phô. 
ehe tiếng côi rủ lên, đồng bảo đêu đứng nghiêm tại chỗ 
mất nhìn vẻ phía toà Đốc lý [toà nhà Uỷ ban thành phố] 
chào cờ cho đến khi tiếng còi chấm dứt. Hình thức này 
nhanh chóng trở thành nếp sống tỉnh thản dân tộc của nhân 
dân thành phỏ. từ trẻ em cho đến người già, gái cũng như 
trai đang làm việc gi. đang lúc xe chạy, mua bản..đều 
xuông đường đứng nghiêm tại chỗ chào cờ khi nghe tiếng 
còi tâm buôi sáng của thành phố. Hình thức này được duy 
trì cho đến ngày toàn quốc kháng chiến mới thôi, nó BÚP 
phân giáo dục một cách rộng rãi cho nhân dân Đà Nẵng về 
ý thức dân tộc độc lập rất sâu sắc...."! 

Diễn biên trên cho thấy. quá trình khởi nghĩa giành 
chính quyên ở Hoà Vang - Đà Nẵng có những đặc điểm nỗi 
bật. Đó là sự chủ động chớp thời cơ, quyêt định lãnh đạo 
nhân dân khởi nghĩa của Ủy ban bạo động tổng An Phước 
ngay từ ngày l6/8/1945. không chờ đến khi có lệnh khởi 
nghĩa của Uy ban bạo động tính mới hành động. Vớt Dà 
Năng, quá trình vận động của cuộc khởi nghĩa ở đây có khởi 
nghĩa nháy ở các vùng phụ cận để thăm dò phản ứng của 
quan Nhật, có vận động trước viên Thị trưởng và nhất là có 


“Hồi ký Lê Văn Quy. do ông Phan Vịnh cune cấp. 
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điều đình trước với quân Nhật để đảm bảo khởi nghĩa nỗ ra 
thăng lợi. Phương thức khởi nghĩa ở Đà Nẵng có nét độc đáo 
riêng là không theo trình tự tiên hành biểu tỉnh thị uy tiến lên 
dùng lực lượng tự vệ đột nhập các công sở. hay đưa quân 
chúng khởi nghĩa tiên thăng đến chiếm công sở chính quyền 
địch, sau đó chuyên sang giành chính quyền ở những nơi 
còn lại. hoặc từ cơ sở lên như nhiêu địa phương khác. mà là 
đông loạt nổi đậy tuyên bố giảnh chính quyền trong từng 
nhà máy, công sở, khu phố trên cơ sơ đã bí mật bỏ trí sẵn lực 
lượng. sau đó quân chúng mới xuông đường giành thăng lợi. 


SÁIĐ ngày -8/S/ 1945, tại sản vận động Chị Lăng, nhân 
dân thành phô kéo về tham dự cuộc mít tỉnh mừng độc lập do 
Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời thành phô tô chức. 
Huynh Ngọc Huệ thay mặt Thành bộ Việt Minh tuyên. bố xoá 
bỏ chính quyên bù nhìn của Nhật, thành lập chính quyên nhân 
dân, công bố các chính sách lớn của Việt Minh, thực hiện 
nam nữ binh quyên. xoá bỏ mọi bất công trong chính sách 
thuê.... Lê Văn Hiến thay mặt Uỷ ban khởi nghĩa giới thiệu 
danh sách Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời thành phô. 
Cuộc mít tình kết thúc băng cuộc biểu tình tuần hành của 
quản chúng nhân dân qua các đường phê lớn. 


Lê Văn Hiên sinh năm 1904. quê làng Phước Ninh, 
Đà Nẵng. Ông chỉ giữ chức Chủ tịch LJý ban Nhân dân Đà' 
Năng một tuân rồi được cử tham øia Đoàn đại diện Chính 
n dự lễ thoái vị của vua Bảo Đại tại Huế, tiếp đến làm 
đặc phái viên Chính phủ đi kiểm tra việc xây dựng chính 
quyền địa phương và kinh ly các mặt trận {rung Bộ và 
Nam Bộ, Cuối tháng 2/1946 ông được cử giữ chức Bộ 
trương Bộ Tài chính, Bí thư Việt Minh đoàn các cơ quan 
Chính phủ. Năm 1961 nhận nhiệm vụ Đại sứ đặc mệnh 
Việt Nam tại lào cho đến năm 1977. Lê Văn Hiển qua đời 
ngày 15/11/1997 tại Hà Nội. 
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Khởi nghĩa giành chính quyên ở Đà Nẵng và Hoà 
Vang thăng lợi đã góp phần cùng nhân dân cả nước kết 
thúc thăng lợi Tông khởi nghĩa giảnh chính quyên, khăng 
định nên độc lập. chủ quyên của nước ta đã thuộc về nhân 
dân, trước khi quân Tưởng tiễn vào thành phố giải giáp 
quân Nhật bại trận. 
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KÉT LUẬN 


l. Đà Nẵng có một bê dày lịch sử, mảnh đất nảy được 
nhập vào bản đô Đại Việt từ năm 1306 và nó là quà sính lễ 
của vua Chăm Chế Mân cho Đại Việt. luy nhiên, từ năm 
1471 trở đi, sau khi vua Lê Thánh Tông nam chinh đại thăng 
thì Đà Năng cũng như vùng đất Quảng Nam (vào đến tận 
Bình Định) mới thật sự bình ôn. Lưu dân từ các tỉnh phía Bắc 
vào simh cơ lập nghiệp. biên nơi đây thành một nơi tụ cư lâu 
đài. Nhưng cho đến thế kỷ XVII, XVIHI thì Đà Năng vẫn là 
một vùng thôn đã cửa sông ven biển như bao làng quê ven 
biên khác với tên gọi "Hàn". 


Bây tmIỜ, Đà Nẵng với vịnh của nó chỉ được biết đến ở 
vai trò của một tiên cảng (avant port) cho Hội An. Và như 
vậy, cho đên cuối thế kỷ XVIII nơi đây vẫn chưa có quy mô 
của một đỗ thị. Đến nửa đầu thê kỷ XIX, khi con sông Cô Cỏ 
như một cái cuỗng rốn nỗi Đà Năng với Hội An bị bôi lấp thì 
Đà Nẵng với lợi thể cảng biển sâu kín gió, lại gân kinh đô, 
Huê mới vươn lên thể hiện vai trò, VỊ trí của mình là một cảng 
ngoại giao, ngoại thương và đặc biệt là một cảng tiên đồn của 
đất nước. Triêu Nguyễn ngay từ vị vua đầu tiên là Gia Long 
đã xem đây là nơi "rảt quan yếu" của đất nước. Dưới thời 
Minh Mạng, Thiệu Trị, nhiều cơ sở quân sự được xây dựng, 
củng cỗ lại như nâng bảo An Hải, Điện Hải lên thành thành 
(1834). đặp thêm pháo đài Phòng Hải (1840), xây thêm Trần 
đương thất bảo (1847). 


Tuy cảng Đà Năng được độc quyên đón nhận thương 
thuyền phương lây. nhưng với chính sách ngoại giao phòng 
ngừa của triều Nguyễn, nhiều lần tàu phương lây đên đặt 
quan hệ buôn bán bị triêu đình từ chối nên hoạt động thương 
mại ở đây cũng không phải là sôi động lãm. Điều này cho 
thây cảng biển Đà Nẵng dưới thời các vua đầu triển Nguyễn 
hãy còn nặng tính quân cảng, còn cư đân sông ở Đà Nẵng vẫn 
thuần nông và đánh cá, như lời người nước ngoài lúc ấy gọi 
băng một mệnh đanh "làng đánh cá”. 

Lịch sử Đà Nẵng chuyền sang một bước ngoạt trọng đại 
khi tàu chiến Pháp và Tây Ban Nha nỗ súng xâm lược Việt 
Nam tại đây vao ngày 1/9/1555. 

Đà Nẵng trở thành đột phá khẩu trong cuộc chiến tranh 
xâm lược của thực dân phương Tây đối với nước ta bởi vị trí 
chiến lược quan trọng của nó không chỉ đối với Việt Nam mà 
còn đôi với cả vùng biên Đông. Khi liên quân Pháp - lây Ban 
Nha nỗ súng mở đầu cuộc xâm lược tại Đà Nẵng thì cũng là 
thời điểm quần dân Đà Nẵng - (Quảng Nam sát cảnh cùng 
quân đội triều đình nỗ súng mở đâu cuộc chiên tranh vệ quốc 
trước một kẻ thủ mới - kẻ thủ thực dẫn phương Tây với 
những chiến hạm vượt đại dương được trang bị những vũ khí 
tình xảo và với kỹ thuật chiến đâu đã được tôi luyện trong các 
cuộc chiến tranh ở châu Âu và đã chính phục nhiều thuộc địa. 


Cuộc chiên tranh vệ quốc tại Đà Nẵng điễn ra vô cùng 
oanh liệt. Lịch sử không chỉ ghi lại chiến công của quân đội 
triêu đình với những tên tuôi lớn như Nguyễn Tri Phương. Lê 
Đình Lý, Phạm Thế Hiển mà côn ghi lại sự đóng góp to lớn 
của đội quân "thần biên binh dõng" tại địa phương dưới sự chỉ 
huy của hưu quan Phạm Gia Vĩnh; không chỉ của những 
IIBƯỜI †rITC tiếp chiên đầu mà là của toàn dân thực hiện vườn 
không nhà trông. xay lúa tải lương, đấp thành lấp sông chặn 
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dường tiễn quân của địch. Mặc dù quân xâm lược có tàu fo 
sung lớn nhưng quân dân Đà Nẵng vẫn giữ được mặt trận này 
từ 1/9/1858 đến 23/3/1860, tổng cộng I§ tháng 22 ngày. buộc 
đội quân xâm lược phải nhô neo cho tàu vào phía Nam, đề lại 
nơi đây "một tháp hải cốt chứa ngàn thánh giá". Như thẻ, 
chủng ta có quyên khăng định răng cuộc chiến tranh vỆ quUỐc 
của quân dân Việt Nam tại Đà Nẵng là một chiến thắng và 
liên quân Pháp - Tây Ban Nha đã thất bại. Đây cũng là thất 
bại quân sự nặng nê nhất của chúng tại Việt Nam từ 1858 đến 
1884. Chiến thẳng tại mặt trận Đà Nẵng cho thầy răng, khi 
mả triêu đình Huê biết dựa vào dân, tin tưởng vào sức dân, trí 
tuệ của dân, biết tô chức nhân dân chiến đấu thì giành được 
thăng lợi. lrong khi đó cũng cùng một kẻ thù, nhưng tại các 
tình trong Nam cũng như ngoàải Bắc, triều đình Huế không 
còn fin vào sức kháng chiến của dân, không dựa vào dân. đã 
không kiên quyết với ý chí kháng chiến để rồi cứ trượt dẳn 
vào việc ký hếi hoà ước này đến hoà ước khác, đến nỗi mắt 
dân và cuỗi cùng mắt hăn chủ quyền dân tộc vào tay quân 
xâm lược, 

Z. Thực dân Pháp đã không chiếm được Đà Nẵng bằng 
vũ lực nhưng số phận Dà Nẵng phải năm trong vận mệnh 
chung của cả nước. Khi mà toàn bộ đất nước Việt Nam đã trở 
thành thuộc địa của Pháp, khi mà phong trào Nghĩa hội chấm 
dứt thì Đà Nẵng cũng trở thành nhượng địa của thực dân 
Pháp, bởi qua các hiệp ước bât bình đăng, tì chỗ "được ra vào 
buôn bán ở cửa Đà Năng" (Hiệp ước 1862) đến "được phép 
cư trú ở Đà Năng" và được "nhượng một vùng đất chưng 
quanh hải cảng rộng 9 km đề lập cơ sở buôn bán" (Hiệp ước 
I864, đến Hiệp ước 1883 rồi Hiệp ước 1884 buộc triều đình 
Huê đề cho Pháp "tổ chức quan thuế ở các cửa biến", cuối 
cùng thực dân Pháp ép triều đình Đồng Khánh phải chấp 
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nhận cắt luôn Dà Năng "lập thành nhượng địa Pháp và quyên 
sở hữu sẽ hoàn toàn giành cho chính phủ Pháp” (Dụ ngày 
1/10/1888 của Đông Khánh). Không chỉ dừng lại ở đó, thực 
dân Pháp đã lần dân từ 5 xã ban đâu lên 19 xã (Đạo dụ ngày 
15/1/1901 của Thành Thái), tự do chiêm đât ra cá phạm VỊ 
huyện Hoà Vang là đât bản quy ên của triều Nguyễn. Điểm lại 
những thời điểm trên để thấy được cả mộit quá trình thực dân 
Pháp thực hiện đã tâm chiếm lây Đà Năng. 


Khi còn thuộc chủ quyên của triêu đình phong kiến 
Việt Nam. mặc dâu có vị trí thương mại nhưng Đà Năng vần 
không phải là một đầu não thương mại, cũng không giông 
một phủ hay một huyện mà chỉ do một viên quan triều đình 
cử vào khám tàu mỗi khi có tàu nước ngoải đến, trong những 
năm I864-!887 thì do một viên quan hai hoặc một viên đại 
uy cáng trông COI. 

Chính quyền Pháp đã xây dựng Đà Năng thành một 
thành phố thco kiểu châu Áu. Đây là một trong năm thành 
phô hiện đại đầu tiên ở Việt Nam. Trở thành thành phố 
nhượng địa với tên soi mới (về mặt hành chính) là Tourane. 
điện mạo của Đà Năng thay đối. Kết câu hạ tầng kinh tê - kỹ 
thuật trong phạm v1 khu phô Tây là những vi la, công sơ, 
đường nhựa ngang dọc. Tô chức hành chính tại khu trung tảm 
như thành phố của Pháp. Phương thức kinh tế tư bán chủ 
nghĩa được du nhập vào biên Đà Năng trở thành nơi tập trung 
của các công ty. các hãng buôn lớn khai thác các giả trị kinh 
tế của cả khu vực Trung kỳ. Chỉ nhìn vào mỗi cán cân xuât 
nhập khâu ở đây cũng đã thây hoại động thương mại được 
đây mạnh như thê nào, và qua đó cho chúng ta thầy rõ thực 
dân Pháp đã biến hải Cảng Đà Năng trở thành một cơ sở năng 
động, một cánh tay nôi đài cho công cuộc khai thác của chúng 
ra các tỉnh miên Trung. 
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Sự thay đôi cơ cầu chính quyên và phương thức kinh tế 
đã tạo ra những chuyền biên về văn hoá, giáo dục và câu trúc 
cư dân của Đà Năng. Ðó là lối sống lây du nhập vào Đà 
Năng trong kiến trúc, trong sinh hoạt của tầng lớp cư dân 
Tây. Tuy văn hoá nông nghiệp cô truyền của cư dân bản địa 
có bị sự tác động của những biên đôi trên. nhưng cũng phải 
thừa nhận răng sự tác động đó tất ít. lrong các xóm làng 
nông nghiệp. người nông dân vẫn duy trì được sắc thái văn 
hoá truyện thống của mình. 

Những biến đôi về kinh tế dẫn đến những biến đổi về 
cơ cầu giai cấp trong xã hội. Ngoài 2 giai cấp truyện thống 
là nông dân và dịa chủ đã xuất hiện thêm ba giai tầng mới 
là tư sản. tiêu tư sản trí thức và công nhân. Bậc thang xã 
hội truyền thông sĩ — nồng - công-thương được thay thể 
băng sự phân chia đăng cấp mới: thượng lưu, trung lưu, 
bình dân và tâng lớp những người nghèo khổ. Là một thành 
phô nhượng địa, thành phố hiện đại đầu tiên ở Trung kỳ, 
nhưng sự chênh lệch xã hội thật quá lớn giữa khu phô Tây 
với những làng xóm nghèo của người dân Việt, Người 
nông dân vẫn sống một cuộc đời cơ cực bởi thuế khoá. 
thiên tai, bởi địa chủ, cường hảo. Người công nhân phải vắt 
sức làm thuẻ trong các hãng buôn, nhà máy mà vẫn không 
dủ cái ăn hàng ngày, 

3. Không châp nhận mật nước, không chấp nhận là 
dân thuộc địa của Pháp, tĩnh thân yêu nước của nhân dân Đà 
Nẵng vẫn nung nấu, sục sôi. Sau cuộc chiến tranh vệ quôc 
Iã58-1860 là phong trào Nghĩa hội dưới cờ của Trần Văn Dư 
- Nguyễn Duy Hiệu, những trận tập kích của lực lượng Nghĩa 
hội vào tận trung tâm thành phó. những trận chiên đâu gan dạ 
dũng cảm của nghĩa quân tại Nam Chơn., Hỗ Chuỗi.. thẻ hiện 
tỉnh thân quật khởi của nhân dân nơi đây. 
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Sang dầu thế kỷ XX, Đà Năng nỗi bật lên là nơi có vị trí 
địa - chính trị. địa - kinh tế khá quan trọng - là một cửa ngõ 
du nhập văn minh phương Tây. là nơi đón nhận phong trào 
biến pháp Mậu Tuất 1898 của Khang Hữu VI, Lương Khải 
Siêu, là nơi đón nhận ảnh hưởng của tư tưởng Minh Trị duy 
tân (Nhật Bản) và tiếng vang của chiến tranh Trung - Nhật 
(1894), của sự kiện Nhật thắng Nga (1905) để rôi các sĩ phụ 
tiếp nhận những ảnh hướng tư tưởng này phát động phong 
trảo Duy tần, Đồng du râm rộ, rộng khắp Quảng Nam, lan ra 
các tỉnh khác. Đà Năng lại là nơi đưa du học sinh sang Nhậi. 
Lịch sử đấu tranh tại Đà Nẵng lại nội bật lên với cuộc vận 
động khởi nghĩa của Thái Phiên (1912-1916). Những chuyền 
biên này biểu hiện sự tiếp nỗi lô gích lịch sử của Đà Nẵng và 
cũng là của cả nước nói chung: từ phong trào Nghĩa hội theo 
hệ tư tưởng phong kiên (mặc dù ở Đả Năng và Quảng Nam tư 
tưởng trung quân đã có nhiều phai nhạt) ở cuối thể kỷ XIX 
chuyên sang các hội đảng theo xu hướng đân chủ tư sản: Duy 
tân hội, phong trào Duy tân, phong trào Đông du. 

Đà Năng là nơi du nhập nhiều sách báo tiên bộ của cả 
nước vả từ nước ngoài chuyên vào, là nơi tập hợp nhiêu nhân 
sĩ trí thức. Do đó từ những năm 20 của thê ký XX bầu không 
khí chính trị ở đây có những chuyên biên mới: đã xuất hiện 
các hội ái hữu, các hội đảng chính trị, các hoạt động dân chủ 
mà ở các nơi khác không có hoặc ít có. Tuy nhiên, cũng cân 
thầy răng với sự ra đời của Việt Nam tân bộ dân hội vào ngày 
10/9/1926 nhưng bị Toàn quy ên Đông Dương ra lệnh giải tán 
liên ngay sau ngày thành lập đã tạo nên một bước ngoặt trong 
tư tưởng của các nhà yêu nước còn xu hướng cải lương. Từ 
đây, họ buộc phải dứt khoát từ bỏ hoạt động công khai để di 
vào con đường cách mạng bắt hợp pháp chống lại chế độ 
thuộc địa. Đây là một bước chuyên mới. Cũng chính từ thời 
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điểm này, phong trào yêu nước ở Đà Nẵng chuyển sang hoà 
vào dòng thác chung của một đường lỗi mới - đường lối cách 
mạng vô sản, với sự ra đời của hai tô chức cách mạng Hội 
Việt Nam cách mệnh thanh niên và Tân Việt cách mệnh đảng 
trong 2 năm 1926-1927. Sự ra đời và hoạt động khá thuận lợi 
của lội Việt Nam cách mệnh thanh niên và Tân Việt cách 
mệnh đảng tại Đà Năng đây phong trào đâu tranh, chủ yếu 
của công nhân lên một bước mới với nét đặc sắc là xuất hiên 
những cuộc đấu tranh lớn. có tính liên kết, phối hợp hành 
động giữa công nhân cùng ngành ở một số địa phương và 
công nhân của nhiêu CÔng xưởng. 

Sự ra đời của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành 
phô Đà Nẵng năm I930 đánh dấu một sự kiện chính trị đặc 
biệt quan trọng của lịch sử thành phố. Đang bộ Đảng Cộng 
sản đã nhanh chóng khăng định vai trò lãnh đạo của mình đổi 
với phong trào cách mạng của thành phó. 

Một vẫn đề đặt ra là tại sao Đà Nẵng - Quảng Nam là 
nơi khởi phát vụ Trung kỳ dân biến long trời lở đất hồi đầu 
thế kỷ XX. mà trong bối cảnh phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 
1220-1931 cực kỳ sôi động thì ở Đà Nẵng lại chỉ ủng hộ có 
mức độ chứ không chủ trương tranh đầu bạo động thái quá 
khi lực lượng còn non trẻ? Chính sự "hơi im ăng, ôn hoà" nảy, 
củng là một đặc điểm của phong trào cách mạng ở Đả Năng. 
Và sự hưởng ứng có mức độ như vậy là hoàn toàn đúng đăn. 
Chính nhờ đó mà lực lượng quân chúng vẫn được bảo toàn. 

Những năm 1932-1935 phong trào cách mạng từng bướ; 
được hôi phục, đến những năm 1936-1939 dựa vào lợi thế của 
một thành phô nhượng địa phong trào cách mạng ở đây diễn ra 
sôi nội với những hình thức công khai đòi dân sinh, dân chủ. 
đời sống văn hoá tư tưởng cũng có những nét mới để rồi trong 
cao trảo giải phóng dân tộc chung của cách Mạng cả nước 


309 


(1939-1945) do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh dạo. cao trào 
cách mạng ở đầy thực sự lên đính cao góp vào thăng lợi chung 
của tông khởi nghĩa giành chính quyên trong cả nước. 


Diễn biên của phong trào cách mạng ở là Năng và lloà 
Vang những năm này cho thây: Phong trào diễn ra liên tục. 
Tuy nhiều lân bị bể vỡ nhưng không hè bị đứt đoạn vì sau môi 
lần bể vỡ lại được gây dựng lại. và lần sau lại mạnh hơn lân 
trước. Tính chủ động của những dảng viên cộng sân và tình 
thần cách mạng của nhân dân rât cao. Trong những lần bị bê 
VỠ tô chức, không nhận được sự chỉ đạo trực tiếp của cập trên. 
tô chức cơ sở dàng vả những đảng viên cộng sản không bị địch 
bắt văn tiếp tục hoạt động theo đúng chủ trương chuyên hướng 
chỉ đạo chiên luợc của Trung ương, chủ động. chuẩn bị mọi 
mặt cho khởi nghĩa giành chính quyền. Vẻ quân chúng, tính 
tích cực cách mạng thê hiện ở sự tham gia đồng đảo của các 
tầng lớp nhân dân vào Mặt trận Việt Minh. Các tầng lớp trung 
gian cũng có những ủng hộ cho sự nghiệp cách mạng làm cho 
cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Đà Nẵng - Hoà Vang. 
cũng nhĩ cả nước, thể hiện sâu sắc tính quân chúng. 


Với Cách mạng tháng Tám thành công, Đà Nẵng vĩnh 
viễn châm đứt thời kỳ 57 năm là đât "nhượng dịa" của ngoại 
bang. Lịch sử là Năng chuyển sang những trang sử mới của 
thời kỳ hiện đại. | 


MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐÀ NẴNG 
(1858 - 1945) 
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